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gía dla 2É (7o sẽ», dc (⁄5Z/ day: 
“2Wđệt sgười vuưếu tứca đạo "7a /@/ác 
dấwu¿ dệt trú 4 ft, dế dấu được 
“tuy đức đạu( (2a đạu¿)} của 
gưbt tt dễ f6 "7+ vưước c(Á⁄2 diệu (àư 
đệ tử của “7a, c(( "7a 6/âu¿ đất (vồc 
uà cát dễ ưuột “¿vời dào túca đạo "74 
£ tá/ø, tè  tậ/ (à có (@ ¿cứ cứa các 
«„ườc cú¿ đâu /@/ác có (ợc cc( cứa 
“2”. 

1⁄2 4 2.7. 22 Á ơza đốa 2§5o 
Al2 ala (bài »auờú, cú 60g /66Ä/ của +áÊ22 
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Zla2 2/82 đa 2/ dì số /2 2o Z2 z/⁄ 
đả» - guổ 2Ø722 Z22»ø âm» z2Ù2/, 
ZZ 22/2/ cà AlðZ' t4 sê tua /Dà¿ zJ/z2 
a2. 
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⁄%s Ẽ/, 23 z22ư2/ 2/4/ đớ Áøø, zó /#u 
/z/, Zố úu ⁄⁄, ZỐ zê/ 22, Zó 2Ø/22 2⁄22 
„1 z2, Z8 zớ/ 4/22 222 2z: 22/2 2z: 
2£ Ál aña dl/a (⁄2/, zzớ/ 2/22 2Zz2 2 z2/2/ 
Z/2 220 tuø: 2642 12⁄2/ A/ 2ø 22⁄2 
Zấo c¿ 22/2/ ¿‡ sau /22/. [27 57-7 A2zø 2/7 
gùa „ười gá( dllo ñauøÄÉ Ô/2Áø# sàu di/ge, (62 
x2 9ý đu /y cu 2z2 2⁄2 2ƒ 2/2, 29⁄2 
¿Í #u Ø:o đao 12/26, dề vua£ gứa  # 22 
a7 cõ 66%, /// uổizg 02ðÉ cuộc d0, c6lzg /2/2 
§ (2# aÉo 2l, đo »gười, (2í cà»g (ao 
Al£ia 4g áo  à A/Ú đá»g (2/4 gÁÁo. 

CÁ zố xu2# gứa /à 4Ø20 222 4⁄22 
x20) 2i EiuŠ C7 ti h)iy-g09/0Bf gui 
đau 2222 2 &ò/¿ đổ A/Z2z clña 22/2 Éu 27 
xu4f gúa 4£ AÚ của (4É /À Á/ quý đạo 42 
7 z2 ⁄2/ A/⁄ 2Ø &£› đã với, /2 4/ 
guý đạa 4S gie/ aÚZf (⁄// gúáo, /2 6/ quý 
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M/Z 75 77 2⁄/ ơ¿/ 1⁄24 2⁄2 đáz /z /6/ 
“2 /⁄2 2/2222 ơ 72 AZzo 2z 2⁄2, 12g22 
+24, ⁄a 1 2g2ø 2 “2¿ 2/22 222 2⁄22 
giờ zil dấu lá nhi DiPtlifncEoiulfnkvli,dif 
aáa 8e (ổa túc só xấu /ð (ấm 6ô¿g” Có 
2272 //Z/ z2zZ £2Z2»zø 22/22 2Zz2 Á „ði 6u 2 
2⁄22 22 4o 2/222 2z 2⁄2, 22g22 
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M/⁄ 2⁄2 //a 2⁄/ VẾT TẢ 

d5:3ye UjrÄh=Ão,//' 34-0016 tmoa2 
2⁄2 ảo A/22 2%, /⁄4 2, “2 ơu/ 2⁄4 
de 1⁄4a# aủa (¿4É giáo z2 cổy?” Cù/ý 
đạa A5 (Am cÍc mọi ðgười Áo s6£ (4V 
2Ádo, A/7 đáng (“AW giáo... cáo Éạ2 có /(Zf 
aÂna,7 _/Ö AÍu GOM nam xưa dpy: ác 
(vật “7+ càu tà Zuật gớáa còu, gước 
(uật "2a «uất (à Puật góáa vuất `, ơ// 
av dỹ Âu saf giốt Âụat Á0V quý đa»? DE 
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„mà quý /a» 2Ø (âm /Ẻ cụa 2/6, (l4 2/6, 
Alat 2/đ(, xem (lườaa giới, xốig cà đị2/ 
2z 2⁄4 1 Z2 “„zZ JÐ/2771 22 422 ⁄⁄⁄ 
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2Á „à oal ð2ÁÚ (ế 6a L 0A0 của quý ạ/2 
ới /6Z /£2 2u2 4 4Ø722 2322 222, AJZ2 
ao 1⁄3⁄4# MÔ cà 0p( øgUỜA øiba (Úấ/ tà 422 
2⁄2 2u/ #2, Á//, 2/);2 cà Z2 0/22. đ?s 
se ooKNSE 7Ã đỂ, - in di all. i08 4N/ 
9 Zño øáø đa Z2 2 Ø áz A/Z⁄, cà 2// 
dh⁄/ 2 ⁄2Ø/ A/⁄ /2Ø/2 UỔ “1 “/ đa đớ 
/z z62zz7 “/ đu ấy ⁄u 22v 1⁄4 22 
 a AẨ: Ấpy giới Âgý cÉb sọan ¿bf 20 
“Z2 Ố u của 2u/ đu F74 Z2 2z ⁄Ø⁄2 
2uØ2 2722 z2 ⁄22/, đó Z⁄# quốc 22 6u 62 
Z“o 2o 2⁄2/ a2 2L/ đau ⁄zớ/ A22 u22 
// 2/ú¿ sào eẢ. 
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“6á: dauA: Đựu4 ", ôi 020V dt dpy 
Z2 xưa /2/0/ Z2, 22Ờ/ ào “u ⁄⁄ V2 22/72 
A¿ 22 22/ À <4 42 t⁄a;” 22⁄2 
AlA ⁄2⁄2/ ;áo, dasg (Am cáo (⁄52/ giáo 
uy /loá\, dasa dua „af (2W giáo 4l/ới đà 
vê AIB:\HỆ dào lân lẤo (020 giữa gai 
2Ø... Cu đạn có 0Ö e62s2/ 

2À/ z2uge (24 /Ö/ day tua dãy của Ảo 
12X1z25 sujifmäuiKoufislbore) E12 si 
2lu, ø/J afuØa 6/22 tội /Z( uaà (6, /Ới về 
vui tốc hớitefiyWiEosdiiiExgft com lo 
a2 d0» daz2# (2 dlđ/ /z# (iúc (⁄2/2/ 
giáo: đa lạa dài ưn ÄIa¿P 2o đa Hhế 
2u/ “đau suØ¿ / 222 /2/2 al2 2# 28 số ơà 
dữ 2%/ /øz. 

“€hJ đau có /f 8u dlia cà»g (0, 
1⁄2⁄2/ 22⁄2 2 zØ 222 sa // z/j 22⁄2 
AẨbbu, ai A6 naÑgñ. 67 dhu adno dlino aKG 
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#2a dâu, /22 cai sa 2L/ đa 2À/2 2a. ‹⁄⁄ 
“ạ cố Z/Z/ Z⁄2z¿7 M/⁄⁄4 z2// 2À/2 222 2 
các Zạ/ 2ø sao #“á/# #Öđi/, zà A/24/ 2u 
“ 2u 227 23 2/222 Zấ&O cứ 22/2 xe/2. 
c2 «fl»g 6a d2 066f từ vừa do giờ 602 
42# “5A, L8 của alllsg (a dã 4£ lạ cá/ 
afØZ# va£ du Ấ//2022, A/24/ Z6øu AZZ dau (iế2 
2/2ag /22Ä „2ð 0Á qúaa dài... ý Zạ/2 có 
/// z6zzø7 

⁄⁄ /u#¿ /2 22 2i #z#2 2⁄22 Áu 
Sa2Â qúÂ/ (ñodf ala (⁄g/ gúáo. CJý Ứạ/ 2Ê/ 
xÃ?:/0: cuối /KIBf (0i-uimmilli văn J372: si 
9 Zño /⁄2 2/ đu M.f' xế ơa ⁄ Zấo 
“la quý đạu có xố sội le (L/24£ áo 
(33) tuy#t cời JÊ các đạa (lo lo (đđôy 
AWz#Ÿ và tt tug 72a cÍ(⁄ 

1⁄4 2u/ đa Z22»zø 2Ø722 4⁄22 2ư2/ 
244 da F742 cŠa dÍ sày (62 xáz quý /ạ2 
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cu/ lô» aỗí áo cà 4a đả (2¿ ao ø6a elba, 
ald Allza xe ø//Z2 áo 2ñ cậy vãf ⁄Ø/ /o 
4# g/áo quý a2 @“ 

232 „g2 2u áo Éu sử (52 giáo 
Šịa 2237 (2n: m7) 218 xn3911417/61M) 
đạ /y A222 12⁄2 9/4, 2⁄22 / ;ớ 
al£f. (JÁ số aWZf ÉÉZ 2/2 øà sẽ (tốis2 0ốÍ»2, 
sẽ 4Í ÁÍ ÖÁ uÊ¿ dao dlúo 022/2 Z2 - 020/80 
gui. /J£/ cời, zở¿ đạo l2 và 0¿ 22/2/ 
“z&› 2 6£ 22⁄2 722/2 2%; sếi uó 2# dý 
/⁄27. 22/2/ sẽ #6 dau ơõ 2/22, cổ 6, ác 
Al4⁄¿ +ẽ tuàu (An Áðđ tap( ðơý 6aí lọa (ÁƑ/ 
z/2zø 2 2222 “42 /đi. 

N/ /2 đáø đạz ấy z2 Á¿ 2z; A/22 
2/, 2⁄22 ⁄2 c2 2/%, 2⁄22 //4 2/%, 2⁄22 
z⁄ ////2z2 2/6... ⁄1⁄ /bg#/ sẽ 9 2/2⁄ 
All quý Hạu (ñanöÂ (l2, Cớ( (bAi sẽ 24/2 
uy ñạn Á dị  Éữ AÂgu 22/,J6Áên sÉo 
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ÁAua 0ô quụ “ạa /af 2Ð»g trước các áo 264/ 
và aáa øÂ /o. €0/ /Ủ#/ sẽ 24A quý /ạ2 
2l cáo (bại a6Á2# A26, làm e6 sj/ 4Ốfg 
alZÉ, afÍa Al/ứ (lao lồi, (hoá( dò 6Ø “lau 
Zña 2/8 gui z2// đáo... 

<1 1È Áêu gp( /fa (0E trên 2y 
Z3 22z2 y£u Ấ///2z2 ơới ð/ 6 ////2z2 2/8 
ẤMA£ lừ (roao (Aio “bổ dâu (ÚÄyo của „2ÔÉ 60/2 
z2/2/ Z5 z2 2722 “22 2/đ/ 2U do 6.2, 
24 (Am all dlge 4 xốisg øÁ6Zf sa 12Ù2# ðẼ2 
Lư 72 ⁄/22 A#u .90/ 120 2g/2/ 2/0/ 22// 12 20 
các zơ¿ /⁄282 /⁄222 ala 2 cZJ, 2ý đa 
Zớ /⁄2 z62zøz7 1⁄4 2ø ⁄ 2 222 z/28zz 
420, /22À /2 /Ê số 2. 2 z⁄o 2/ đa “:ẽ/ 
4⁄22 Áu ⁄, 2⁄2 cề a2 “2⁄2, 2/. 


⁄% 274 2, 
7 2z2 Z2o 142# L/2»ø _⁄2z 
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© ⁄⁄⁄ £4a các (ạu! 2ò đuác 
Đ⁄e Sa ?/ sâả¿ tà vuườc đức đạu/ 
“7⁄4áuw ‹“âu¿ /@đát cứ dàu( têut¿ cứa 
“tu¿ lậc "//4u ăn, “(cdđdư€ TC và 
“7⁄4u4 cwW dễ duà dưười giác đúc "7/46 
wuà được dạ c(d¿ cứo (oàc dọc, 
Áđô%@ +éêw¿ cứía cá ấu đàu¿ đệ t¿ cáa 
7Z2⁄4t: 

Y7) 

2/ 2% 

2/⁄ dt “sa 
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4⁄ “s¿ øsZ 

4 tế, ?2⁄e lật dạ đàu¿ t(4d2 
c( dễ œawt tà cw sẽ œứ đê( /@đát có 
“ttu¿ dày '/úạ Gát dt tuc “ộ 
6át Zaut "Ttac tà các cv dễ f4 tậ/ cứứt 
đạu4 “7/4. taou¿ dò Giác PM c Sa 
21 xà dệ¿. 

Z6 sàu¿ 2d ức Sa 2 dà/ 
Á“âu¿ /@/“Át c(( dàu/ tiêu cía "ăn, 
2t ưuuà uụag cả (“đu c{ dễ ứ tứco 
/ật gia đê /@/“À( gdữ gừt d2/dêœ 
cú“ dứ dÁđu¿ lậc tưết góa. 72c 
c dữ dào dố%¿ fuoet vợt tới (đt (ác 
t⁄« “?⁄4u# dày 4ê được gọc (à 
đậc íy 4c Éạ ác /@/4/,. 7f⁄4wu¿ Óậc (ý 
dựẹc É¿ ác //á/¿ (à du lậc dđậ/@ uào 
dàue “7⁄4. ( “4@/¿ (w)}, sêu Áược gọ¿ 
tà “?⁄4u# đệ tử Zuật. “2db¿ cv dễ gđZ 
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2u trạu uẹu SAtườt tước Sa CV uà¿ đê 
dược tcưt tà du lậc "7á ( ©c. 

Ø» tà u¿aồt c( dĩ uÁtMỹ góÝ gừa 
£zø+ uẹ( Ẩdàv điái Cứu Sa CV dà( và 
tiếu (êœ+ ứ4 tậ/, các @/“á/¿ (du diệt, 
(44u4 4u tú sẽ c((u¿ gáá 2⁄4 2% 
74w dễ dàuø. 

(ác u/à TĐạc “7% cấm d2 c{ 
dễ đạc, đạc giác đấu "/4u4 tước này, 
uè og đu cw dt (dế Ôdết dẽ cí¿ tz(cứ, 
“đa (hơi dạ “4Á gái, “đạm gái, để 
(tt 2@(ớể, tứ... 

(ác u/à TĐạc “7⁄A câưt dứw cđ 
dễ đạc, đạc giác đấu "/áu4 tức uàg, 
đà uè đạ dợ “đwu¿ cw dễ (dể Ódế£ sẽ cứ¿ 
tứ, /đê ívuá ứạ dấug của tứca dới 
c íạc, ¿ “pc (ạc đườu¿ (ác đạo 
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uật “tả #@đá cẩ«‹ Ứầwu, tả ((âw cẩ% 
đạo ˆ. 

2v đuát Đức Sa 2 ¿à/ (à (uật 
uêu tảue, cứ (ảu tữuy cứúếc để cứa 
“đue a( dưưếu đít tuọat caa( đườu¿ Zuật 
góáa Áđâuø dợg (ạc uào tà g¿áo, d2o4¿ 
đạa; 4ể cứa dÁđu@ a( uướt tâ@ du 
c(a «hư cuột tot dứa gác (aát duà 
Á/“ôœ2 dợg 2dâut2 dướa 2o tổ, tt... 

2⁄v‹ đuác Đức Sa 2 ¿à/ (à (uật 
uêu tảu¿ cứ (ảu v@u¿ cứắc uê đạo đức 
“âu ảu - dâu guá tàu dời: 
Áđâu, (àum đã vuừưứ, đổ dgườc và 
Á“âu¿ tàu: Á/“ã tất cả c(á(u¿ doauứ. “2è 
t4. /âu¿ táêu¿ 6w gác đệ tử ca 
/ật ưuà tất cả ‹uạc dqgườc cá tồu góáo 
“a4 đâu¿ tổt góáa đê duêt đạc tà 
đạc. 
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2⁄àt đuác ⁄e Sa C⁄ dàý (à diệt 
cưấu oác( dạ đạo đức (àm: 2ò, Càw: 
“7⁄4uA4, dêu tất cả chọc dgườc đê cá C(ể 
đạc, “đọc tà vèt (ugột dạ đức “đạd/ 
¿bòt có ướt cước dấu đức dtạud(, dt 


“zướug Cãa "7/(cÁ (6d “ạc 
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(HƯƯNG I 


VĂN HÓA MƯỜI Giới 
ĐỨC SADI 


(Giá: đc ØaA; thú dt 
KHÔNG §ÁT §ANH 


?< hồng sát sanh là “THÁNH ĐỨC HIẾU 
SINH”. Người tu sĩ cũng như những người cư sĩ 
tại gia cần phải học hiểu và sống cho đúng 
những đức hạnh này. 


“THÁNH ĐỨC HIẾU SINH” này là lòng 
thương yêu sự sống của muôn loài trên hành 
tinh này. 


“THÁNH ĐỨC HIẾU SINH” chỉ có con 
người mới thực hiện được. Vì thế, đạo Phật ra 
đời mới đem chỉ dạy cho nhân loại, để chúng ta 
xây dựng cho mình có một tâm hồn hiếu sinh. 
Nhờ tâm hồn hiếu sinh, con người mới sống 
không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng 
sanh, để biến cảnh sống trên hành tỉnh này 
thành cảnh sống an lạc cho mọi sự sống của 
muôn loài. 

Hành tinh của chúng ta đang sống là một 
hành tinh có nhiều duyên hợp để sống và nảy 
sinh ra sự sống khác nhau. Có trùng trùng 
duyên hợp thì phải có trùng trùng duyên sanh. 
Sanh diệt là một thể tự nhiên của hành tinh 
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sống. Hành tỉnh sống là một hành tỉnh có 
nhiều duyên hợp lại để tạo thành một sự sống 
mới. Tạo thành sự sống mới có nghĩa là do các 
duyên hợp lại tạo ra một loài vật mới như: thực 
vật hay động vật mới. 


Cho nên, vạn vật sinh ra không phải là do 
ĐẦNG TẠO HÓA mà do CÁC DUYÊN HỢP. 


Chúng ta và vạn sinh vật do từ các duyên 
hợp lại sinh ra, cho nên chúng ta phải thương 
yêu nhau thương tất cả chúng sanh, vì có 
thương yêu chúng sanh thì chúng ta mới bảo vệ 
sự sống của muôn loài và của chính chúng ta. 
Nếu vô tình chúng ta hủy hoại sự sống của 
chúng sanh (sự sống của loài vật), là chúng ta 
tự hủy hoại sự sống của chính mình. 


Tại sao lại gọi hành tính của chúng ta là 
hành tinh sống. 


Trong vũ trụ có nhiều thái dương hệ, trong 
mỗi thái dương hệ có nhiều hành tỉnh, trong 
các hành tinh phần nhiều là hành tỉnh chết vì 
nơi đó không có sự sống. Trong không gian vũ 
trụ có rất ít hành tỉnh sống so với hành tinh 
chết. 

Hành tỉnh sống có nghĩa là nơi đó có môi 
trường sống, phù hợp cho vạn vật sinh sôi, nảy 
nở, sống và lớn lên: Bắt đầu từ loài rong rêu, 
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thảo mộc rồi đến các loài vi khuẩn, côn trùng 
và cầm thú sinh ra. Cuối cùng là loài người. 

Loài người là một loài động vật cao cấp 
thông minh nhất trong các loài vật. 

Nhờ có bộ óc thông minh nên loài người 
được xem là chúa tế của muôn loài. 

Loài động vật trên hành tinh sống này 
thường giết hại lẫn nhau, ăn thịt nhau mà 
chẳng chút thương nhau. Loài người cũng chỉ là 
một loài động vật nên vẫn nằm trong bản chất 
hung ác của loài động vật. Vì thế, nên vẫn giết 
hại và ăn thịt lẫn nhau. Hiện giờ loài người tự 
cho mình là văn minh, nhưng bản chất hung ác 
vẫn còn mang nặng trong tâm hồn. 


Như đã nói ở trên: loài người vượt hơn 
muôn loài là nhờ có bộ óc thông minh, là nhờ 
có tình cảm sâu sắc, nên từ đó xuất hiện những 
con người thoát ra khỏi bản chất hung ác của 
loài động vật, tuyên dương lòng thương yêu sự 
sống của muôn loài. Đó là Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, Ngài đã xây dựng cho loài người một 
nên đạo đức nhân bản - nhân quả, và kêu gọi 
mọi người mọi loài vật hãy thực hiện lòng hiếu 
sinh (tâm từ bị), lòng yêu thương nhau một 
cách chân thật. 
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Lòng thương yêu sự sống của muôn loài 
xuất hiện theo từng cấp độ: 


1- Cấp độ thứ nhất: con người biết thương 
COn người. 


2- Cấp độ thứ hai: con người biết thương 
các loài động vật khác. 


3- Cấp độ thứ ba: con người biết thương 
cây có và thảo mộc. 

Gồm ba cấp độ này lại mới được gọi là 
“LÒNG HIẾU SINH”. Lòng hiếu sinh xuất phát 
từ tâm từ, bi, hỷ, xả. Trong đạo Phật tâm từ, 
bi, hỷ, xả còn có tên là TỨ VÔ LƯỢNG TÂM. 
Tứ Vô Lượng Tâm là một pháp môn tu tập để 
thực hiện “ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH”. 


Một người sống có lòng hiếu sinh là người 
biết thương sự sống của muôn loài. Người nào 
sống được như vậy mới thật sự là bậc Thánh 
nhân. Vì chỉ có bậc Thánh nhân mới sống được 
như vậy, sống mà không nỡ giết hại và ăn thịt 
lẫn nhau, đó là một hành động không còn 
mang bản chất hung ác của loài động vật; đó là 
một hành động không thể loài cầm thú mà làm 
được, chỉ có con người mới thực hiện được mà 
thôi. 
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Bởi vậy Thánh nhân không phải từ trên 
trời rơi xuống hay dưới đất chui lên, mà từ con 
người, con người biết thương yêu sự sống của 
muôn loài. 

Chỉ có con người biết tu sửa thân tâm, biết 
ngăn và diệt ác pháp, biết làm điều lành, biết 
không làm khổ mình, khổ người, khổ muôn 
loài. Người biết làm như vậy, đó là Thánh 
nhân. 


Do biết khổ nên cố gắng khắc phục mình 
không làm điều ác, luôn sống làm điều lành, đó 
là tu tập để làm Người thật là Người, để làm 
Thánh thật là Thánh. 


Chúng ta hãy nhìn xem mọi người đang 
sống quanh ta, tìm một người biết thương yêu 
sự sống của muôn loài thì thật là hiếm thấy. 
Phải không các bạn? 


Giới đức THÁNH SA DI HIẾU SINH này 
là để xác định đức hạnh từ, bi, hỷ, xả của một 
tu sĩ Phật giáo, dù ấu thơ hay già nua xuất gia 
đều phải sống đúng như vậy mới được gọi 
Thánh đệ tử của Phật. 

Vậy mà có một số người, mặc áo như Phật, 
tự xưng mình là Thánh đệ tử của Phật, tu theo 
pháp môn chánh gốc của Phật, thế mà hằng 
ngày ăn thịt chúng sanh chẳng khởi lòng yêu 
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thương trước sự đau khổ và chết chóc của loài 
vật. Tội ác bằng non, bằng núi như vậy mà lại 
tìm cách che đậy và dối gạt mọi người, nhất là 
Phật tử, họ bảo rằng: “Trước giờ thị tịch đức 
Phót còn ăn thịt heo rừng” Thật là lời bịa 
đặt khéo léo và gian xảo vô cùng. Chúng ta 
nhận xét không có lối che đậy tuyệt hảo nào 
bằng cách là bảo “Đức Phật ăn thịt chúng 
sanh”. Bảo đức Phật ăn thịt chúng sanh thì 
không còn sợ ai lên án và kết tội mình nữa. 


Trong khi đó đức Phật thường dạy chúng 
ta: “Thừa tự pháp, hông nên thừa tự thực 
phẩm” Giới luật thứ nhất dạy “CẤM SÁT 
SANH”. Thế mà họ dám bịa đặt ra câu chuyện 
đức Phật ăn thịt heo rừng trước khi chết. 

Lúc bấy giờ có một vị Tỳ Kheo ở xa đến 
trình Phật một sự kiện xảy ra: “Kính thưa đức 
Thế Tôn, trên đường đến đây chúng con có hơi 
người mong đến để được gặp Phật. Giữa đường 
con nhờ uống nước có trùng nên còn sống sót uê 
đây gặp Phật, còn bạn con uì giữ giới luật 
bhông uống nước có trùng nên đã chết giữa 
đường. Vậy xin đúc Phật phún xét như thế 
nào?”. 


Đức Phật bảo: “Kẻ ngư sỉ bỉa! Ông có 
biết rằng: Vị Tỳ Kheo do không uống nước 
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có trùng đã gặp Phật trước bEhi ông đến 
đây không? Còn ông gặp Phật rràờ lại 
bhông bao giờ gặp Phật. Ông có hiểu 
chưa?”. Lời dạy này xác định tu sĩ Phật giáo 
hiện giờ không bao giờ gặp Phật, là vì họ phạm 
giới, phá giới, v.v.. 

Uống nước có trùng mà còn không gặp 
Phật, thì thử hỏi quý sư, thây: “Ăn thịt chúng 
sanh thì làm sao tu hành giải thoát 
được?” Các sư, thầy gọi là Thánh Tăng mà ăn 
thịt chúng sanh thì Thánh Đức Hiếu Sinh ở 
đâu? Các Sư Thây có biết không? Đạo Phật có 
Tứ Vô Lượng Tâm, vậy Tứ Vô Lượng Tâm của 
các Sư Thầy ở đâu? Thánh đức hiếu sinh không 
tròn thì làm sao làm Thánh Tăng, Thánh Ni 
được. Phải không quý vị? 

Thánh Tăng mà còn ăn thịt chúng sanh 
thì Thánh đó là Thánh gì? Câu hỏi này để tự 
quý vị suy ngẫm mà trả lời. 

Người cư sĩ chân chánh trong đạo Phật 
còn không ăn thịt chúng sanh thì thử hỏi quý 
vị là tu sĩ thông suốt kinh điển của Phật để 
làm gì? Quý vị có bằng những người cư sĩ này 
không? 

GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI HIẾU SINH này 
để xác chứng trong bốn giới đệ tử của Phật: 
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1/ Ưu Bà Tắc 
2/ Ưu Bà Di 
3/ Tăng 
4/NI 


Ai là Thánh đệ tử của Phật và ai là Ma Ba 
Tuần đội lốt đệ tử của Phật? Qua GIỚI ĐỨC 
THÁNH SA DI HIẾU SINH này sẽ giúp chúng 
ta nhận rõ được chân Tăng hay là giả Tăng. 
Khi nhận rõ chân Tăng, chúng ta là đệ tử cư sĩ 
của Phật phải hết lòng cung kính, cúng dường 
cho những vị đó, để cho Phật pháp được trường 
tồn, còn những giả Tăng thì không nên cung 
kính và cũng không nên cúng dường. Nếu 
chúng ta cúng dường cho những vị giả Tăng 
này, họ sống không có tâm từ bi, chuyên ăn 
thịt chúng sanh, vô tình chúng ta tiếp tay với 
Ma để diệt Phật giáo. Phải không các bạn? 


Đệ tử của Phật sao lại còn ăn thịt chúng 
sanh? Như vậy đạo Phật có còn xứng đáng là 
đạo từ bi nữa không? Có còn xứng đáng là nền 
đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm 
khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh nữa 
không? Có còn xứng đáng là đạo trí tuệ nữa 
không? Nếu là đạo trí tuệ sao lại ăn thịt chúng 
sanh mà không có tư duy suy nghĩ đâu là thiện, 
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đâu là ác? Nếu là đạo của trí tuệ sao lại còn 
đắm mê dục lạc về ăn uống như vậy? 


Để che đậy tâm hung ác phàm phu tục tử 
chạy theo dục vọng thế gian trong ăn uống, có 
một số tu sĩ bảo rằng: “Ăn thịt chúng sanh 
không thấy, bhông nghe, bhông nghỉ uà 
Phật còn ăn thịt heo rừng trước khi chết”. 
Lời nói này thật là tội lỗi, không biết tội ấy 
phải chịu đến ngàn trùng kiếp nào cho hết 
được, bằng chứng là tu sĩ thời nay không có ai 
tu chứng quả A La Hán là do chỗ không giữ gìn 
Thánh hạnh hiếu sinh. Mặc dù có những tu sĩ 
không ăn thịt chúng sanh nhưng lòng hiếu sinh 
không có, vì họ không tu tập và rèn luyện Tứ 
Vô Lượng tâm. 


Vu khống cho ông Phật ăn thịt chúng 
sanh, để che tội ác của mình, thật là điêu ngoa, 
xảo quyệt của những người đội lốt Phật giáo. 
Đó là hành động phá đức hạnh Thánh Tăng 
trong đạo Phật, tội ấy là tội Ba La Di, tội đọa 
địa ngục, tội bị chém đứt đầu. 

Lòng hiếu sinh là một Thánh Đức Sa Di 
của người tu sĩ Phật giáo. Nhưng dù là tu sĩ hay 
cư sĩ cũng đều phải thực hiện cho bằng được, 
nếu không thì phải trả nợ máu xương rất nặng 
trong nhiều kiếp. 
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Người tu sĩ nào đi ngược lại giới đức 
Thánh Hiếu Sinh này là tu sĩ của tà đạo, chỉ 
biết nuôi thân mình bằng xương máu của chúng 
sanh thì sao gọi là Thánh Tăng và Thánh Ni 
được!? 


Trong Bát Chánh Đạo, xin hỏi quý bạn 
Chánh Mạng là gì? 


Có phải chăng nuôi mạng sống của mình 
bằng máu, xương của chúng sanh là chánh 
mạng ư? 


Nuôi chánh mạng sao lại nỡ nhẫn tâm ăn 
thịt chúng sanh? Nuôi mạng sống của mình như 
vậy là chánh mạng ư? 


Nuôi mạng sống của mình không có sự đau 
khổ của chúng sanh mới gọi là chánh mạng. 
Người ta nói và thuyết giảng về Chánh Mạng, 
nhưng người ta không sống đúng chánh mạng. 


Sống không đúng chánh mạng mà làm đệ 
tử của Phật để làm gì? Thà đừng theo đạo 
Phật, mà đã theo đạo Phật thì phải sống cho 
đúng lời dạy của đức Phật. Sống không đúng lời 
dạy của đức Phật là phỉ báng Phật giáo. 


Cho nên, sống trong tà mạng sao lại gọi là 
đệ tử của Phật được. Đi ngược lại chân lý của 
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đạo Phật (Đạo Đế), mà muốn làm đệ tử Phật 
thì có ích lợi gì. Phải không các bạn? 


Bát Chánh Đạo là tám đường lối chỉ cho 
ta có một cuộc sống chánh hạnh, đó là đức 
hạnh làm Người, làm Thánh. 

Giới đức Thánh Hiếu Sinh là những hành 
động sống đối xử với muôn loài bằng lòng yêu 
thương cao quí tuyệt vời mà mọi người ai ai 
cũng đều phải học tập và trau dồi không riêng 
những đệ tử của đức Phật. 


Muốn bảo vệ sự sống của muôn loài trên 
hành tính này thì chúng ta phải cố gắng khắc 
phục mình để sống trọn vẹn Thánh Hiếu 
Sinh này. Bởi vì giới đức Thánh Hiếu Sinh là 
những hành động cao quý tuyệt vời mà mọi 
người cần phải sống đúng như vậy để chan hòa 
lòng yêu thương với muôn loài; vì loài nào cũng 
muốn sống như loài nào. Có loài nào muốn chết 
bao giờ đâu? Phải không các bạn? 

Hiện giờ trên thế giới này có hàng triệu 
triệu tín đồ theo Phật giáo, nhưng họ chỉ là 
những người mù, câm và điếc... Họ còn đang 
tiếp tay sát hại chúng sanh, làm ra thực phẩm 
động vật, tiếp tế cho những nhà sư này. Như 
vậy có đúng không quý bạn? 
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Vậy giới cấm không sát sanh của người cư 
sĩ này ở đâu khi mà người Phật tử đã thọ Tam 
Quy, Ngũ Giới? Thọ Tam Quy, Ngũ Giới mà lại 
nỡ nhẫn tâm sát hại loài động vật để làm thực 
phẩm dâng cúng dường chư Tăng. Như vậy, với 
việc làm này quý Phật tử thấy có đúng hay 
không? 

Quý Phật tử đã thọ Ngũ giới mà làm một 
điều tội ác rất lớn, một tội ác tây trời. Quý 
Phật tử có biết không? Quý vị đang hại các sưl 
Do ăn thực phẩm động vật nên hiện giờ các sư 
chẳng người nào tu chứng quả A La Hán được. 
Chẳng tu chứng quả A La Hán được tội lỗi này 
về ai??!! Do các Sư hay do Phật tử? 


Hành động giết chúng sanh làm thực 
phẩm cúng dường chư Tăng là hành động phỉ 
báng Phật giáo, đang đi ngược lại giáo lý “Từ 
Bï” của đức Phật. 


“Không làm các pháp úc 

Làm các phúớp thiện” 

“Ngăn úc diệt ác phúp, 

Sinh thiện tăng trưởng thiện” 


Vậy quý Phật tử giết hại chúng sanh, làm 
ra thực phẩm, cúng dường chư Tăng là làm 
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thiện hay sao? Là sinh thiện và tăng trưởng 
thiện hay sao? 


Quý phật tử có biết mình làm ngược lại 
với giáo lý của đức Phật không? 

Như chúng tôi đã nói ở trên, quý Phật tử 
chỉ là những người mù, điếc, câm làm theo sự 
chỉ đạo của các sư ưa thích thịt chúng sanh mà 
không thấy tội lỗi. 

Trong kinh Jivaka đức Phật dạy một người 
cư sĩ giết chúng sanh làm ra thực phẩm cúng 
dường chư Tăng có năm điều phi công đức, tức 
là có năm điều tội lỗi. Do quý Phật tử chưa am 
tường giáo lý chân chánh của Phật giáo, mà chỉ 
nghe biết hiểu theo kiến giải, tưởng giải của 
các sư: “Ăn không thấy, bhông nghe, không 
nghỉ hoặc ăn thịt chúng sanh tưởng rau 
củi là như ăn rau cỏi..” Những ngôn ngữ 
này là những ngôn ngữ để đánh lừa Phật tử. 
Các sư còn lừa đảo quý Phật tử hơn nữa bằng 
những lý luận nuốt cho trôi những miếng thịt 
động vật: “Phật còn ăn thịt chúng sưnh... 
ăn thịt, cá cứ tưởng là rau củi sẽ là rdu 
củi, tại quý uị cố chấp, chứ ăn uào trong 
bụng rồi chay mặn cũng như nhau”. 


Kính thưa quý Phật tử! Giới Đức Thánh Sa 
Di Hiếu Sinh này ở đâu mà sao các sư nỡ tâm 
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nhai nuốt được thịt chúng sanh như vậy? Các 
sư là Thánh Tăng Tỳ Kheo, còn đây là Thánh 
Tăng Sa Di mà còn không vi phạm giới luật 
này, sao Thánh Tăng Tỳ Kheo lại sống những 
điều phi giới luật như vậy? Thế mà tín đồ có 
mắt như mù, có tai như điếc, có ý thức như ngu. 
Có phải không quý vị? 


Tóm lại, muốn làm một vị đệ tử Thánh 
Tăng, Thánh Ni, Thánh Sa di của đức Phật thì 
giới luật Thánh đức hiếu sinh này phải giữ gìn 
nghiêm túc, giữ gìn nghiêm túc còn chưa đủ mà 
còn phải tu tập Tứ Vô Lượng Tâm: từ, bị, hỷ, 
xả. Do tu tập Tứ Vô Lượng Tâm được sung mãn 
thì mới sống được trọn vẹn với lòng yêu thương 
muôn loài vạn vật. Nhờ có sống như vậy mới 
thể hiện được Thánh Đức Hiếu Sinh, chứ đừng 
bắt chước Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tế Điên Tăng 
Hòa Thượng, Phật Sống Cựu Kim Sơn và thiển 
sư Phần Dương, v.v.. tự tại vô ngại ăn thịt 
chúng sanh và uống rượu như người thế tục thì 
chúng ta không còn chỗ nào bình luận cả, vì họ 
là Thánh của ngoại đạo mà chúng ta đứng trên 
góc độ của Phật giáo đành chịu thua. 


se 
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KHÔNG THAM IAM TRẬM (ẮP 


hông tham lam trộm cắp là một 
THÁNH ĐỨC BUÔNG XẢ. Người tu sĩ cũng như 
những người cư sĩ tại gia cần phải học hiểu và 
sống đúng đức hạnh này. 

Người có đức buông xả là người không tích 
lũy, không tham lam vật chất của cải tài sản. 
Làm ra của cải bằng mổ hôi nước mắt của 
mình, nhưng không vì thế mà để của cải làm 
khổ mình, thường sống đơn giản, la xa vật 
chất. Người có đức tính buông xả thường tư duy 
vật chất thế gian tạo thành “sanh y”!, Sanh y 
có nghĩa là các pháp vây quanh chúng ta tạo 
thành một cuộc sống khổ đau. Của cải càng 
nhiều cuộc sống càng khổ đau nhiều. Phải 
không quý bạn? 


! Sanh y có nghĩa là những vật chất dùng để phục vụ đời 
sống của con người. Do đó, vật chất càng nhiều thì biến 
con người mất đức hạnh buông xả nên trở thành những 
người tham lam, trộm cướp, gian xảo, lừa đảo, hung ác, 
V.V.. 
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Cho nên, người xuất gia tu theo đạo Phật 
thì phải “cgo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa? (uởi 
bỏ lượm) sống bhông gia đình, bhông nhà 
cửa, thiểu dục, tri túc, ba y một bứt, tâm 
hôn trắng bạch như uỏ ốc, phóng khoáng 
như hư bhông”. Đó là một đời sống giải thoát, 
không còn bị dính mắc vật chất thế gian của 
những bậc Thánh Tăng và Thánh Ni. Những 
người tu sĩ sống như vậy mới được gọi là những 
bậc Thánh đệ tử của Phật; mới được gọi là 
những bậc Thánh Đức Buông Xả. 


Đời sống của một vị Thánh Tăng và 
Thánh Ni là phải sống như lời dạy trên đây 
của đức Phật thì mới xứng đáng là đệ tử của 
Người. Nếu sống khác là không phải đệ tử của 
Phật, là kẻ mạo danh Phật giáo. Tu sĩ Phật 
giáo sống giàu sang chùa to, Phật lớn, áo quần 
sang đẹp, vật dụng thế gian dư thừa, xe hơi, tủ 
lạnh, tivi, v.v.. thì còn nghĩa lý gì là Thánh 
đức, Thánh hạnh buông xả. 

Một người tu sĩ mà không giữ tròn giới 
đức Thánh buông xả này thì tâm vẫn còn tham 
lam. Tâm còn tham lam thì vẫn còn trộm cướp 
khéo léo, trộm cắp rất tính vi và thiện xảo. 


? Cà sa: là một loại áo mặc của những vị tu sĩ Phật Giáo 
bằng những vải thô xấu (vải vụn, vải bó thây ma). 


-32- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Người tu sĩ Phật giáo muốn tìm cầu sự giải 
thoát thì phải sống đúng Thánh hạnh này, có 
sống đúng Thánh hạnh thì tâm mới ly dục ly ác 
pháp, bằng ngược lại là tu sai đường lạc lối, tu 
ức chế tâm, không đúng chánh pháp của Phật. 


“Xả phú câu bần, xử thân câu đạo”, đó 
là lời dạy về Thánh Đức Buông Xả của bậc 
Thánh Tăng và Thánh Ni. Muốn được tâm hồn 
giải thoát thì chỉ có xa lìa vật chất thế gian, 
sống trọn vẹn đức buông xả như Phật, như 
chúng Thánh Tăng, Thánh Ni trong thời đức 
Phật còn tại thế. Có sống đúng Thánh đức giới 
hạnh như vậy thì mới thấy trạng thái vô lậu 
thật sự trong tâm của chúng ta. Còn sống 
không đúng thì chẳng bao giờ nếm được mùi vị 
vô lậu. Mùi vị vô lậu thật là tuyệt vời, không 
thể diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng ký hiệu để 
cho một người chưa từng nếm mùi vị ấy hiểu 
được. 


Người có tâm buông xả, xa lìa vật chất thế 
gian là người có tâm hồn giải thoát; người có 
tâm buông xả, xa lìa vật chất thế gian là người 
tu tập đúng chánh pháp của đạo Phật, là người 
sống đúng Thánh hạnh của bậc Thánh Tăng, 
Thánh N¡. 


Thánh đức buông xả là xa lìa vật chất thế 
gian thì chỉ có đạo Phật mới có những người tu 
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sĩ như vậy mà thôi. Do vì pháp Phật dạy: “Uy 
dục ïy ác pháp” nên Thánh đức buông xả là 
một đức hạnh rất cần thiết cho người tu sĩ Phật 
giáo. Nếu không sống đúng oai nghi tế hạnh 
Thánh đức buông xả thì chẳng bao giờ tâm hết 
tham lam trộm cắp. Tâm không hết tham lam 
trộm cắp thì tu theo đạo Phật chẳng những 
hoài công vô ích, mà còn làm cho Phật giáo 
mang tiếng. Những tu sĩ còn cất giữ nhiều vật 
chất thế gian là những tu sĩ tâm còn tham lam. 
Nhìn vật chất của tu sĩ là biết tâm của họ còn 
tham lam hay hết tham lam. Mỗi năm về học 
Hạ một lần là để thúc liễm thân tâm tu tập cầu 
sự giải thoát. Nhưng tu sĩ Phật giáo hiện giờ 
không phải vậy quý bạn ạ!. Những tu sĩ về học 
Hạ trong ba tháng an cư là để chia của cải do 
Phật tử cúng dường. Sau khi ra Hạ quý Thầy 
đều được chia tiền bạc và vật dụng, có người 
gánh cả gánh, mang cả bao. 


Kính thưa quý bạn! Những tu sĩ về học Hạ 
như vậy có buông xả không? Vậy Thánh Đức 
Buông xả khi họ đã thọ Thập Giới Sa DI ở đâu? 
Vậy Thánh đức Sa Di Buông Xả của họ đã từng 
tu học rèn luyện ở đâu? Họ quên hết ưl 


Trong cuộc đời tu hành, nhờ Đức Thánh 
buông xả mà người đệ tử của Phật không còn 
tham lam, trộm cắp, không còn ham thích tiền 
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bạc và vật dụng thế gian, tâm hồn họ rất trong 
sạch và trắng bạch như vỏ ốc. 


Ở thế gian nếu mọi người lập đức buông 
xả thì nhà ngủ không đóng cửa, không còn lo 
sợ trộm cắp; không còn gian lận, lừa gạt, cân 
non, đo thiếu, v.v..; không còn sợ cướp công, 
cướp của, của người khác và không còn nạn ăn 
lo hối lộ, v.v.. 


Đức buông xả giúp cho con người mất của 
không buồn, có của cải nhiều không tham đắm, 
dính mắc. Người không tham đắm, dính mắc 
của cải vật chất thế gian, là người sống đúng 
Thánh Đức buông xả, là người có cuộc sống 
được an ổn, yên vui và hạnh phúc... không còn 
lo rầu, buồn khổ, v.v.. vì vật chất. 


Đức buông xả không có nghĩa là tiêu cực 
không làm việc, ngược lại người có đức buông 
xả thì tích cực làm việc hơn ai hết. Tại sao 
phải làm việc nhiều như vậy? 


Làm việc nhiều như vậy là để sống, để 
giúp cho mọi người khác. Để sống tốt không 
tham lam là đức buông xả trong cần lao. Trong 
cần lao mà xa lìa tâm tham lam, trộm cắp, gian 
xảo, lừa đảo là Thánh đức buông xả cần lao làm 
ra của cải nhưng lại không dính mắc, tham 
đắm vào những vật dụng hoặc tiền của làm ra 
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được, đó là hành động tốt. Làm ra của giúp cho 
mọi người khác, hành động giúp cho mọi người 
khác là đức hạnh buông xả. 

Bởi vậy đức buông xả thì luôn luôn đi đôi 
với đức cần lao. Có đức buông xả có đức cần lao 
như vậy mới xứng đáng là một người không 
tham lam trộm cắp, là một tu sĩ Thánh Tăng 
Thanh Ni và Thánh cư sĩ đệ tử của Phật. 


Một con người biết sống lập đức buông xả 
để tâm mình không dính mắc vật chất và tiền 
của, ngọc ngà, châu báu..., để tâm mình được 
thanh thản, an lạc và vô sự, để tâm mình lìa 
xa tính tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, để tâm mình 
la xa lòng tham lam, trộm, cắp, lừa đảo người 
khác..., nhưng lại sống đúng đức cần lao. Nhờ 
có sống đúng với đức cần lao nên không thành 
kẻ ăn bám của xã hội, không thành gánh nặng 
cho những người khác. 


Ở đây, quý bạn nên hiểu đạo Phật nói đời 
khổ, chứ không bảo trốn đời khổ. Vì nói đời 
khổ là để biết như thật đời là khổ. Biết đời khổ 
như thật để mà vượt qua khổ của cuộc đời, chứ 
không có nghĩa biết đời khổ để mà bi quan yếm 
thế, để mà trốn khổ. Nói đời khổ tức là nói 
một sự thật của kiếp người, chứ không phải nói 
đời khổ để bỏ cuộc đời, trốn cuộc đời, (tiêu cực, 
yếm thế, xa lánh sự sống của mọi người). 
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Ở đây nói đời khổ để chúng ta cùng nhau 
tập sống đức hạnh làm người biết thương yêu 
nhau, biết chia cơm sẻ áo, biết tha thứ, biết 
nhường nhịn, biết góp công góp sức siêng năng 
cần lao để làm cho đời bớt khổ hay là không 
còn khổ nữa, chứ không phải biết đời khổ để bỏ 
cuộc đời này, để đi tìm một thế giới khác sung 
sướng hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn... như 
các kinh sách của tà giáo ngoại đạo của Đại 
thừa và các tôn giáo khác đã từng xây dựng thế 
giới chư Thiên, Thiên Đàng, Cực Lạc Tây 
Phương, Niết Bàn, v.v.. để tránh né sự khổ đau 
của thế gian này, để mơ tưởng một thế giới 
hạnh phúc an lạc hão huyền khác. Sống theo 
Đại thừa và các tôn giáo khác không thực tế, 
sống nhờ vào sự cứu khổ của kẻ khác là không 
bao giờ có, trong lúc mình luôn luôn làm khổ 
mình, làm khổ người thì ai cứu mình được. Phải 
không các bạn? 


Do gieo rắc những tư tưởng yếm thế, tiêu 
cực, thụ động, v.v.. nên hiện giờ có một số 
người yếm thế, tiêu cực, chán ngán cuộc sống 
thế giới này, họ đang đi tìm một thế giới khác, 
thế giới của chư thiên, thế giới của chư Phật, 
chư Bồ Tát, thế giới Cực Lạc Tây Phương, thế 
giới Quy Nguyên, thế giới Nhất Nguyên, thế 
giới Niết Bàn. Đó là những người đầy lòng 
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tham đắm, chạy theo dục lạc danh lợi, mong 
cầu dục lạc nhiều hơn ở thế giới khác nữa. 


Những người cầu mong như vậy là những 
người không lập đức Thánh buông xả. Họ chán 
ngán cái thế giới của loài người, là vì họ không 
đạt được những dục lạc, danh lợi, chứ không 
phải họ buông xả. 


Người sống lập Thánh đức buông xả không 
có nghĩa là chán ngán cuộc đời, bi quan, tiêu 
cực, yếm thế, mà họ đang làm tốt lại cuộc đời, 
xây dựng cho thế gian này trở thành Thiên 
Đàng, Cực Lạc. Nhờ con người có sống đúng 
Thánh Đức Buông Xả thì thế gian này không 
còn có con người gian tham, trộm cướp nữa. 


Người sống đúng oai nghi tế hạnh Thánh 
Đức Buông Xả, họ đều biết rõ tất cả các pháp 
trên thế gian này đều vô thường, không có một 
vật gì là thường hằng, vĩnh viễn, không có một 
thế giới nào là vĩnh cửu, chỉ do tưởng của chúng 
ta tạo ra mà thôi. Những hiện tượng có được là 
do các duyên hợp và tan tạo thành. Và vì thế, 
con người cần phải bảo vệ và xây dựng lại thế 
giới của con người đang có, làm cho nó tốt đẹp, 
làm cho nó sáng sủa, làm cho nó có một cuộc 
sống đây đủ đạo đức nhiều hơn và nhiều hơn 
nữa. 
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Cho nên, ở đây lập đức buông xả, nhưng 
lại phải cần lao vì mình, vì người để sự hiện 
hữu của mình có ích cho mình, cho người, chứ 
không phải bỏ đời, trốn đời như người ta đã 
nghĩ sai về Phật giáo. 

Thánh đức buông xả giúp cho chúng ta 
sống một đời sống trong sạch, không gian 
tham, trộm cắp, tâm hồn thanh thản, an ổn. 
Xin các bạn nhớ kỹ gian tham trộm cắp ở đây 
không chỉ có nghĩa lấy của không cho mà còn 
có nghĩa gian tham, xảo quyệt khác nữa như: 


- Một công nhân lãng công đó cũng là 
gian tham, trộm cắp. 


- Một ông Thầy giáo trong giờ dạy học 
cho bài học sinh làm mà ngồi xem báo đó cũng 
là gian tham, trộm cắp giờ học của học sinh. 

- Một ông bác sĩ nhận quà bệnh nhân 
cũng là gian tham, trộm cắp. 

- Một anh công an gác đường nhận tiền 
hối lộ cho xe chở đồ lậu thuế vào thành phố đó 
cũng là gian tham, trộm cắp. 

Tóm lại, Thánh đức buông xả đối trị được 
tâm tham lam, trộm cắp, giúp cho thân tâm 
không dính mắc vật chất thế gian, giúp cho 
tâm luôn được thanh thản, an lạc và vô sự. 
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Người muốn sống được giới đức Thánh 
buông xả này thì phải thường xuyên quán các 
pháp là vô thường, vô ngã, do duyên hợp mà 
thành và thường đau khổ. 

Trong cuộc sống thế gian khi người xuất 
gia cũng như người tại gia sống đúng Thánh 
Đức Buông Xả này thì thế gian là Thiên Đàng, 
Cực Lạc, cuộc sống con người sẽ hạnh phúc biết 
bao. 


see 
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KIÊN DÂM DỤt 


hông dâm dục là một THÁNH ĐỨC 
THANH TỊNH. Người tu sĩ cũng như những 
người cư sĩ tại gia cần phải học, hiểu và sống 
cho đúng đức hạnh này. 


Người không dâm dục là hiện tiền thân và 
tâm của họ thanh tịnh. Một người còn dâm dục 
thì không thể nào thân tâm thanh tịnh được. 
Thân tâm không thanh tịnh thì lúc nào cũng 
còn ô nhiễm về đường dâm dục. Còn tâm dâm 
dục thì làm sao gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni 
và Thánh cư sĩ được. Phải không các bạn? 


Tuy biết rằng: dâm dục là bản chất sinh 
tồn của muôn loài động vật và thực vật. Cho 
nên, từ động vật nhỏ nhất cho đến loài động 
vật thông minh nhất như loài người đều không 
thoát khỏi uy lực của dâm dục. Đối với đạo 
Phật, dâm dục là con đường bất tịnh, uế trược 
nhiều khổ đau và đó là con đường mãi mãi tiếp 
tục luân hồi. 

Dù người có học thức cao, có trở thành 
những nhà bác học, những nhà khoa học vĩ đại, 
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v.v.. thì cũng không thoát khỏi hành động dâm 
dục. Ngược lại một bậc Thánh Tăng, Thánh Ni 
và Thánh cư sĩ đệ tử của đức Phật thì phải vượt 
ra khỏi uy lực dâm dục này. Có như vậy mới 
được gọi là bậc Thánh đệ tử đức Phật. Trái lại 
xuất gia, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa mà còn 
dâm dục thì đó là Ma Ba Tuần trong đạo Phật, 
là những kẻ tà giáo ngoại đạo đội lốt Phật 
giáo. Cho nên, đệ tử của Phật không bao giờ 
còn dâm dục, còn dâm dục không phải là đệ tử 
của Phật, xin các bạn lưu ý! 


Muốn làm một tu sĩ Phật giáo tức là muốn 
cho thân tâm mình thanh tịnh, trong sạch, 
không còn ô nhiễm, uế trược thì dâm dục phải 
diệt trừ. Ý muốn đó cũng chính là mục đích để 
cho thân tâm được nhập vào các định, được làm 
chủ sự sống chết và được khai mở tuệ Tam 
Minh, được chứng Thánh quả A La Hán, mới 
xứng đáng là Thánh đệ tử của đức Phật. 

Khi tâm còn dâm dục thì làm sao thân 
tâm thanh tịnh được. Thân tâm không thanh 
tịnh thì làm sao gọi là Thánh được. Phải không 
quý bạn? 

Bởi vậy Giới Đức Thanh Tịnh Thánh Sa 
Di này còn xác định được người tu sĩ Phật giáo 
hay người tu sĩ của ngoại đạo, là do chỗ tâm 
còn dâm dục hay hết dâm dục. Người có thiển 
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định hay không thiền định cũng do từ giới này 
mà nhận thấy rõ ràng. Thánh Tăng hay Ma 
Tăng cũng do từ giới này mà xác định. Cho 
nên, hiện giờ có một số người mang danh là tu 
sĩ Phật giáo lại sống như người thế tục, có vợ, 
có con, sống như một gia đình phàm phu tục tử, 
thì làm sao Giới Đức Thanh Tịnh Thánh Sa Di 
này được thanh tịnh trọn vẹn. Phải không các 
bạn? Người ta tu theo Phật giáo như vậy để 
làm gì cho phí một đời hay chỉ lợi dụng Phật 
giáo để làm danh, làm lợi trên mổ hôi nước 
mắt của tín đồ Phật tử. 


Tu sĩ nam nữ sống lẫn lộn, nói cười đùa 
giỡn, đèo nhau trên xe, ăn chung bàn, ở chung 
chùa, v.v.. Hình ảnh này là một sự suy thoái 
của Phật giáo, thật là đau lòng các bạn ạ! 


Xưa Đức Phật dạy: “Không nên gẶDP. 
không nên nhìn, không nên nói chuyện, 
phỏủi quán như mẹ, như chị, như em, phỏúi 
quán thân bất tịnh, phải quán xương 
trắng, 0u...” 


Muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử thì con 
đường dâm dục phải đoạn dứt. Vì thế, đạo Phật 
có giới không dâm dục để giúp cho thân tâm 
thanh tịnh, trong sạch mới xứng đáng làm một 
bậc Thánh đệ tử Phật. 
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Do giới Thánh đức thanh tịnh này nên 
kinh sách Nguyên Thủy Phật giáo không có nói 
về nghi lễ kết hôn, vì nghi lễ kết hôn đã có sẵn 
theo phong tục tập quán của mỗi dân tộc trên 
thế giới. 

Kết hôn là sự nối tiếp con đường tái sanh 
luân hồi. Do đó, người tu theo Phật giáo thì con 
đường dâm dục phải triệt để chấm dứt, có chấm 
dứt như vậy thì mục đích làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi mới đạt được. 
Thế mà, các chùa lại tổ chức làm lễ thành hôn, 
có khi còn làm đám cưới tại chùa, thì chùa đâu 
còn ý nghĩa giải thoát khổ đau của kiếp người. 
Phải không các bạn? 

Thưa các bạn! Một bậc Thánh thì không 
thể nào còn dâm dục; còn dâm dục thì sao được 
gọi là Thánh? Như chúng tôi đã nói ở trên. 


Thánh nhân là bậc thoát trần, có nghĩa là 
thoát ra khỏi bản chất dâm dục của loài động 
vật. Sự dâm dục của một con người thì có khác 
nào là sự dâm dục của loài thú vật. Phải không 
các bạn? 

Còn Thánh nhân thân tâm của họ phải 
hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, họ không 
còn vướng bận tình yêu dâm dục giữa nam nữ 
nữa thì mới thật sự là Thánh nhân. Muốn làm 
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Thánh mà còn nuôi tâm dâm dục thì không thể 
nào làm Thánh được. 


Một người tu sĩ của Phật giáo không giữ 
gìn thân tâm thanh tịnh, luôn luôn phạm vào 
giới đức Thánh thanh tịnh này thì không nên 
tu theo đạo Phật. Tại sao vậy? 


Vì tu theo đạo Phật mà còn dâm dục thì 
làm sao chấm dứt tái sanh luân hồi được như ở 
trên chúng tôi đã nói. Còn dâm dục thì thân 
tâm không bao giờ thanh tịnh; còn dâm dục thì 
còn đọa lạc trong đau khổ; còn dâm dục thì còn 
sống trong bùn nhơ, ô nhiễm uế trược, bất tịnh 
hôi thối; còn dâm dục là còn tái sanh luân hồi, 
vì đường dâm dục là con đường đọa vào ba 
đường khổ ải của kiếp người. 

Đối với đạo Phật vấn đề dâm dục là vấn 
để phải diệt trừ hàng đầu. Nếu không diệt trừ 
được tâm dâm dục thì không bao giờ người đó 
được gọi là Thánh Tăng hay Thánh Ni được. 

Cho nên, Giới Đức Thánh Thanh Tịnh 
không dâm dục giúp cho con người tu theo Phật 
giáo trở thành bậc Thánh nhân A La Hán vô 
lậu hoàn toàn. 

Trong giới không dâm dục này đã xác 
định, nếu tu sĩ nào vi phạm vào giới cấm này 
thì cũng giống như người tử tù. Nhưng người tử 
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tù này bị xử án chém đầu “Ba La Di” (đứt đầu), 
chứ không xử tử bằng cách khác. 

Người tu sĩ phạm giới này, đối với đạo 
Phật, thì người này không còn được mọi người 
kính trọng, xem họ như một người phá hoại 
Phật giáo, họ gọi những người này là giặc thầy 
chùa. Họ được xem như một cư sĩ trọc đầu mà 
thôi, một thợ tụng niệm làm thuê ma chay cho 
tín đồ. Dù họ có đắp áo cà sa, có học thức cao, 
có chức vị trong hàng giáo phẩm: Đại Đức, 
Thượng Tọa hay Hòa Thượng, v.v.. thì họ cũng 
chỉ là một cư sĩ trọc đầu không hơn, không 
kém. 


Chúng ta phải hiểu một tu sĩ đạo Phật là 
một vị Thánh Tăng, dù là một chú Sa di mới 
vào tu cũng phải khép mình trong khuôn khổ 
Giới Đức Thánh Thanh Tịnh này. Nếu vị nào 
sai phạm thì xin quý Phật tử hãy xem họ là Ma 
Ba Tuần đội lốt Phật giáo, đang giết Phật giáo, 
xin quý Phật tử hãy tránh xa, đừng cúng 
dường, vì cúng dường là nối giáo cho Ma để 
chúng diệt Phật giáo, chúng diệt Phật giáo thì 
tội quý Phật tử phải chịu hậu quả địa ngục. 

Cho nên, người tu sĩ là những đệ tử của 
Phật, là Thánh Tăng, Thánh Ni thì phải giữ 
gìn cho trọn vẹn giới đức này. Nếu thấy giữ 
không được thì nên xả giới, trả y áo, trở về đời 
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sống của người cư sĩ, chứ đừng cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, mà còn cười cợt, đùa giỡn, nhìn 
ngó, liếc háy, nói chuyện tình tứ qua lại với 
người khác phái là không tốt các bạn ạ! Các 
bạn đã đi sai con đường tu của Phật giáo rồi. 
Xưa Đức Phật dạy: “Đối uới người khác phái 
không nên gặp, nếu lỡ gặp không nên 
nhìn mếu lỡ nhìn không mên nói 
chuyện... ”. 

Hiện giờ những tu sĩ Phật giáo phạm giới 
này rất nhiều, từ tuổi trẻ cho đến người già đều 
vi phạm giới luật này. Có người tuổi rất cao, 
chức phận rất lớn trong hàng giáo phẩm Phật 
giáo nhưng vẫn vi phạm giới luật này, làm cho 
Phật giáo Việt Nam bị mang tiếng không mấy 
tốt đẹp “Giặc thầy chùa”. 


Trong hàng giáo phẩm Phật giáo Việt 
Nam có những vị Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa 
Thượng mang chức vụ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp 
Trung Ương Phật giáo mà ngang nhiên có vợ, 
có con; không những một vợ mà cả ba, bốn vợ. 
Họ rất xem thường tín đồ, xem tín đồ là những 
người ngu si, vô minh không hiểu gì về Phật 
giáo, không am tường Phật giáo, cho nên họ 
làm sao, bảo sao thì tín đồ phải nghe và chấp 
nhận làm vậy. Họ làm sai không dám nói, làm 
đúng cũng không biết. 
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Hiện giờ, trên thế giới này có hàng triệu 
triệu tín đồ theo Phật giáo, nhưng họ chỉ là 
những người mù, câm và điếc... Họ còn đang 
tiếp tay với các sư, thầy phá giới, bẻ vụn giới 
để diệt Phật giáo chân chánh nhanh chóng 
thay thế bằng một giáo pháp phá giới luật, phi 
đạo đức, mê tín, v.v.. 

Giới Thánh Đức Sa Di Không Dâm Dục 
này có sáu nơi vi phạm: 


1- Vi phạm giới bằng mắt. 
2- Vi phạm giới bằng tai. 

3- Vi phạm giới bằng mũi. 
4- Vi phạm giới bằng miệng. 
B- Vi phạm giới bằng thân. 
6- Vi phạm giới bằng ý. 


Phạm giới bằng mắt: Khi mắt nhìn 
thấy hình ảnh sắc thân người khác phái lõa 
thể sanh tâm dâm dục hoặc thấy sự ăn mặc hở 
hang bày da thịt của người khác phái sinh tâm 
dâm dục, v.v.. 


Phạm giới bằng tai: Khi nghe tiếng 
nói khêu dâm gợi dục sinh tâm dâm dục. Nghe 
lời nói thô tục sanh tâm dâm dục. 
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Phạm giới bằng mũi: Khi hai người 
khác phái ôm nhau hôn hít sinh tâm dâm dục... 

Phạm giới bằng miệng: Khi miệng 
nói lời dâm dục, miệng nói thô tục, miệng nói 
lời khêu dâm, gợi dục rồi sinh tâm dâm dục. 

Phạm giới bằng thân: Khi hai người 
khác phái, nắm tay, ngồi tựa vào nhau, ôm 
nhau, hay nằm chung nhau một giường sinh 
tâm dâm dục. 

Phạm giới bằng ý: Khi ý khởi niệm 
về dâm dục, ý suy tư về dâm dục, ý nghĩ đến 
người khác phái sinh tâm dâm dục. 

Người còn tâm dâm dục không thể gọi là 
Thánh Tăng, Thánh Ni được. Muốn tu hành dứt 
bỏ tâm dâm dục thì phải thực hiện đúng như 
lời dạy của đức Phật: 

1/ Phòng hộ sáu căn (sống độc cư trầm 
lặng một mình). 

2/ Hằng ngày phải tu tập các pháp Chánh 
niệm tỉnh giác định. 

3/ Tu tập 18 đề mục Định Niệm Hơi Thở. 

4/ Tu tập Định Vô Lậu. 

5/ Tu tập Tứ Niệm Xứ. 

6/ Tu tập Thân Hành Niệm. 
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7/ Tu tập Định sáng suốt. 


Trong kinh Phật thường nhắc đến quả 
nhập lưu (Tu Đà Hoàn) tức là nhập vào dòng 
Thánh. Tâm còn dâm dục thì không thể nhập 
vào dòng Thánh được. 


Cho nên, người ly dục ly ác pháp là người 
ha xa tâm dâm dục, lìa xa tâm dâm dục mới 
vào được dòng Thánh, mới gọi là nhập lưu. 


Tóm lại, Giới Đức Thanh Tịnh Thánh 5a 
Di không dâm dục này là một đức hạnh thanh 
tịnh trong sạch của một bậc Thánh Tăng, 
Thánh Ni và Thánh cư sĩ, chứ không phải như 
một người thường tình phàm phu mà sống được 
Thánh hạnh này. Thánh hạnh này không phải 
dành riêng cho tu sĩ mà dành cho tất cả mọi 
người, nếu ai muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. 


Chúng ta nên lưu ý: một con người bình 
thường thì cũng như muôn thú vật nên không 
bao giờ lìa xa tâm dâm dục được, dù có học thức 
sâu rộng bao nhiêu họ cũng không tránh khỏi 
tâm dâm dục. Nhưng một người tu theo đạo 
Phật là phải vượt thoát ra khỏi tính dâm dục, 
tức là vượt thoát ra khỏi bản chất của loài thú 
vật. Có thực hiện ra khỏi bản chất của loài cầm 
thú thì mới được gọi là Thánh. 
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Một người phàm phu chỉ hơn con thú vật 
là ở chỗ dâm dục có cương thường đạo lý làm 
người, có tôn ti trật tự, không thể cha con hay 
mẹ con lấy nhau, v.v.. Nhưng, một bậc Thánh 
như chúng tôi đã nói ở trên, thì phải vượt hơn 
loài người và loài thú vật là không còn dâm dục 
nữa. Có người hỏi rằng: 

Hỏi: Khi con người bhông còn dâm dục thì 
con người do đâu mù sinh rdơ? 


Đáp: Khi con người không còn dâm dục 
thì họ là những bậc Thánh nhân rồi. Đã là 
Thánh nhân sao lại còn tái sanh luân hồi trong 
đường dâm dục? Khi con người không còn dâm 
dục thì con người sinh ra bằng đường hóa sinh. 
Con đường hóa sinh là con đường thưứnh 
tịnh trong sạch dành riêng cho những bậc 
Thánh nhân (chứ không phải hóa sanh là sâu 
hóa bướm, v.v..). 


Hỏt: Con người bhông còn tái sanh luôn 
hôi thì con người uê đâu? 

Đáp: Đã không còn tái sanh luân hồi mà 
còn hỏi sanh về đâu là sao? Câu hỏi như vậy là 
câu hỏi không đúng chỗ! 

Hỏi: Từ con người bhông dâm dục thành 
ra Thánh nhân. Thúnh thì hông còn sanh tử 
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luân hồi. Vậy bhi bỏ thân này Thánh nhân ở 
đâu? 


Đáp: Một Thánh nhân khi còn sống cũng 
như lúc bỏ thân tứ đại, họ đều ở trong trạng 
thái ly dục ly ác pháp. Ở trong trạng thái ly 
dục ly ác pháp thì không còn tái sinh luân hồi. 
Đó là “zơi” mà những bậc Thánh nhân đến và 
ở đó, khi còn sống cũng như lúc đã chết. Cho 
nên, họ không đến không đi. 


Vì thế, chúng ta xác định, con đường sanh 
tử luân hồi là con đường “dâm dục”. Ai còn tâm 
dâm dục là phải còn chịu luật sanh tử luân hồi 
chi phối. Ai hết tâm dâm dục là chấm dứt sanh 
tử luân hồi. Các bạn cứ suy ngẫm lại đi rồi hãy 
tin lời chúng tôi nói, đừng vội tin chúng tôi. Vì 
lời nói của chúng tôi không bắt buộc ai tin cả. 
Bởi vì ai còn đắm chìm trong dục lạc thế gian 
là phải chịu quy luật sinh tử luân hồi. Còn chịu 
quy luật sanh tử luân hồi là phải chịu nhiều 
khổ đau. Phải không các bạn? 

Ai sống gìn giữ được Giới Đức Thanh Tịnh 
Thánh Sa Di không dâm dục này, đó là biểu 
tượng cho một vị Thánh Tăng xuất hiện. 

°e© 
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KHÔNG VIJNŒ NuỮ 


ZKhông vọng ngữ là một ĐỨC CHÂN 
THẬT. Người xuất gia cũng như mọi người tại 
gia cần phải học hiểu và sống đức hạnh này để 
đem lại lợi ích cho mình cho người và cho cả 
hai. 

Giới Đức Thánh Sa Di không vọng ngữ là 
một Thánh Đức Chân Thật. Người không nói 
dối là một bậc Thánh, còn người phàm phu thì 
không thể tránh khỏi nói dối, mặc dù nói dối 
không hại ai hoặc nói dối đùa chơi nhưng vẫn 
là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. 
Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên 
phàm làm người ai ai cũng có nói dối, nói dối ít 
hay nói dối nhiều, nói dối có hại hay nói dối 
không hại người. 

Vọng ngữ thuộc về khẩu nghiệp nên chỉ có 
loài người mới mắc tội vọng ngữ, còn thú vật 
thì không mắc vào tội này, vì thú vật không 
nói được. 


Người không vọng ngữ là người tạo cho 
mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính 
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trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn 
trọng sâu sắc. Vọng ngữ chia làm bốn phần: 


1- Nói dối. 

2- Nói lời hung ác. 

3- Nói lưỡi hai chiều. 

4- Nói lật lọng. 

NÓI DỐI CÓ NHIỀU CÁCH: 


a. Ca ngợi khen tặng một người nào mà 
người đó chưa làm được như vậy, thì đó là “sói 
dối”. Cách nói dối đó là nịnh bợ lấy lòng người 
trên. Ca ngợi việc làm của người khác không 
đúng đạo đức mà nói đúng đạo đức là “nót 
láo”. 

b. Quý Hòa Thượng chết trong bệnh đau, 
khổ sở, mà bảo rằng thu thần nhập diệt, đó là 
“nói láo”, vì các vị HT có biết cách nào thu 
thần nhập diệt đâu? 

c. Khi nói sai một điều gì là có nói láo. 
Như trong kinh Kim Cang dạy: “Bồ Tút độ hết 
chúng sanh thì thành Phật”, có nghĩa là một 
người tu tập hết vọng tưởng thì thành Phật. 
Lời dạy trong kinh này là nói láo, vì khi hết 
vọng tưởng thì tâm sẽ rơi vào trong “Không”, 
chứ không thành Phật. Phật chính là chỗ tâm 
bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ 
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không phải tâm không niệm, tâm vô phân biệt, 
tâm vô trụ, v.v.. 


d. Trong Tâm Kinh Bát Nhã dạy: “Quán 
Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Một do thời 
chiếu biến ngũ uẩn giai bhông”. Lời dạy như 
vậy là “nói láo”, vì chưa thấy ai quán chiếu ngũ 
uẩn giai không được. Tổ Sư Tử chết oan vì lời 
nói láo này. Trong các chùa ngày đêm bốn thời 
công phu khuya sớm đều tụng Tâm Kinh Bát 
Nhã mà chưa có thấy vị nào thoát khổ, như vậy 
kinh này nói láo. 

e. Không thấy, không nghe mà nói thấy 
nghe là nói dối. 

f. Thấy, nghe mà nói không thấy, không 
nghe là nói dối. 

ø. Thêu dệt bịa đặt ra để nói xấu người 
khác là nói dối. 

h. Nghi ngờ nói ra không đúng sự thật là 
nói láo. 

1. Ca ngợi khen tặng không đúng là nói 
láo. 


J. Thêm bớt, phao tin đồn ra nhiều, để cho 
mọi người cười chê một người nào đó. Đó là nói 
dối. 
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k. Ca ngợi người khác không đúng cách là 
nói dối. 

1l. Một người giới luật không nghiêm chỉnh 
mà mang hình dáng tu sĩ để nói mình tu sĩ là 
nói dối. 

m.Với người này nói xấu người kia với 
người kia nói xấu người này là nói dối. 

n. Trước mặt người nói tốt sau lưng người 
nói xấu là nói láo. 

o. Chê người khác không đúng cách có 
nghĩa chưa biết trình độ người ta ở mức độ nào 
mà chê là nói vọng ngữ. 

p. Chê giới luật Phật lỗi thời là nói dối. 

q. Chưa biết người chứng quả A La Hán ra 
sao mà chê A La Hán còn tạp khí, còn tranh 
chấp chê như vậy là nói dối. 

r. Đặt ra nhiều quả vị A La Hán như trong 
kinh sách Đại Thừa: 1- A La Hán Toàn Giác, 2- 
A La Hán Độc Giác, 3- A La Hán Thanh Văn, 
v.v.. Đó là nói láo, vì quả vị A La Hán là vô 
lậu; người nào tu tập tâm vô lậu là người chứng 
quả A la Hán. Quả A La Hán không có cao 
thấp; phân chia quả vị A La Hán cao thấp là tư 
tưởng phàm phu, tư tưởng người thế gian. 
Người chưa chứng quả A la Hán mà phân chia 
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quả A La Hán là nói láo. Cho nên, khen hay 
chê, phân chia không đúng sự thật đều có nói 
láo. 

s. Nói một việc mà người khác không hiểu 
bằng trí mà phải hiểu bằng tưởng là có nói láo. 
Như nói có linh hồn người chết, nói có Phật 
tánh, có thế giới siêu hình là nói láo, vì đó là 
cảnh giới tưởng, cảnh giới không có thật. 

t. Nói con người có ngã, có thần thức là 
nói láo. Xưa đức Phật dạy: “Tơ nói một điều gì 
thì mọi người hiểu được, biết được bằng ý thúc 
thì ta bhông có nói láo. Còn ta nói một điều mà 
mọi người phải hiểu bằng tưởng là có nói láo 
trong ta”. 

u. Nói Phật tánh là tánh biết ngoài ý 
thức, tưởng thức và tâm thức là có nói láo, vì 
ngoài ba thức của thân ra, làm sao có tánh biết 
nào khác nữa. 

v. Nói có cõi siêu hình thật sự nghĩa là nói 
có linh hồn người chết là nói láo, chứ họ đâu 
biết rằng linh hồn người chết là do trạng thái 
của tưởng uẩn của người còn sống tạo ra. 

w.Nói có cõi Trời, cõi Cực Lạc là có nói 
láo vì đâu có cõi Trời, cõi Cực Lạc. CõI Trời, cõi 
Cực Lạc là cõi tưởng của con người tạo ra. 
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x. Nói cõi người là cõi có thật thì cũng nói 
láo, vì cõi người là cõi duyên hợp, nên các 
duyên có hợp thì lại có tan, cho nên sinh tử là 
duyên hợp tan. Duyên hợp tan thì có cái gì là 
thật đâu mà nói nó có thật thì đó là nói láo. 
Tại sao vậy? Tại vì cõi người là cõi duyên hợp 
chứ không có thật ngã. Nói cõi người có thật là 
nói trong tưởng, tưởng như kinh sách của tà 
giáo ngoại đạo. 

y. Nói con người từ cõi Trời Quang Âm 
Thiên tái sanh đến cõi người là nói láo, vì nói 
như vậy con người sẽ tưởng ra chứ ý thức 
không thể hiểu được. 


Cho nên, đức Phật dạy: “Tư nói những 8ì 
mà § thức con người hiểu được là bhông 
nót láo, ngược lại là có rót láo trong td”. 
Nói ra một điều gì mà mọi người không hiểu 
hay hiểu một cách lờ mờ, không cụ thể, rõ ràng 
là ta đã nói láo. 

Một người tu sĩ Phật giáo chân chánh 
không bao giờ nói những lời trườn uốn như con 
lươn “uờa có uừa không” (sắc tức thị không, 
không tức thị sắc), nói như vậy là nói láo, nói 
lừa đảo, nói lường gạt người. Chúng tôi xin 
nhắc lại lời nói ở trên. Bát Nhã Tâm Kinh có 
câu: “Hành thâm Bút Nhã Ba La Một da 
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thời chiếu biến ngũ uẩn giai không”, câu 
nói này là câu nói láo. Vì bao đời, từ khi có câu 
kinh này, trong các chùa người ta đã nhật tụng 
hằng ngày, mà ngũ uẩn của quý Thầy có không 
chưa? 


Nếu ngũ uẩn giai không sao quý Thầy còn 
thấy đau bệnh khổ sở như vậy. 


Nếu ngũ uẩn giai không sao lại có chùa to 
Phật lớn như vậy, nếu ngũ uẩn giai không sao 
quý Thầy còn tham, sân, si như vậy, rõ ràng là 
câu kinh lừa đảo nói láo, lừa người. 

Như kinh Pháp Hoa dạy: “Dù cho tợo tột 
như núi cả, Diệu Pháp Liên Hoa tụng mấy 
hàng”, lời dạy này là nói láo. Có bao giờ ởi 
trộm cướp giết người, bị tù tội, bị án tử hình 
mà tụng kinh Pháp Hoa mà ra tù khỏi tử hình 
chưa? 


Thánh Đức 5a Di không nói vọng ngữ là 
một đức Thánh về khẩu nghiệp, nên khi nói ra 
một điều gì, hay giảng kinh thuyết pháp một 
loại kinh sách nào thì phải nói nghĩa lý có 
kinh nghiệm tu hành chứng đắc của mình rõ 
ràng và cụ thể, là không nói láo, còn giảng nói 
mà mình chưa làm được chưa tu được mà dạy 
cho mọi người là nói láo, giảng nói mà người ta 
thực hành có kết quả giải thoát thật sự là nói 
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thật, giảng nói mà người ta thực hành không 
có kết quả là nói láo, đức Phật đã xác định: 
“Pháp ta bhông có thời gian đến để rmmà 
thấy”. Đó là đức Phật đã xác định lời Ta dạy 
là không nói láo. 

Vì thế, sự giải thoát phải đi đôi với sự 
thực hành pháp, pháp như vậy mới gọi là pháp 
không nói láo. Cho nên, pháp tu thiền định của 
đạo Phật dạy rất rõ ràng: “ngăn ác, diệt ác 
phớp” là pháp giải thoát rõ ràng. Vì ngăn ác 
diệt ác pháp là có giải thoát nơi tâm mình cụ 
thể, rõ ràng. 

Anh đã biết ác pháp mà không biết ngăn 
diệt nó là tự anh không cứu khổ anh. Phải 
không các bạn? Còn anh biết ngăn diệt ác pháp 
thì anh sẽ hết khổ. Đó là pháp dạy chân thật 
không nói láo, vì pháp dạy tu tập ở đâu thì ở 
đó có kết quả ngay liền. Pháp dạy tu tập như 
vậy là pháp dạy anh trở thành những con 
người không nói vọng ngữ. Người giảng kinh 
thuyết pháp như vậy là những bậc giữ gìn 
Thánh Đức Sa Di Chân Thật. 


Người tu chứng quả A La Hán đi thuyết 
giảng làm giảng sư dạy người tu tập là không 
nói láo. 
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Người tu hành chưa chứng quả A La Hán 
đi thuyết giảng làm giảng sư dạy người tu tập 
là nói láo, mặc dù dạy rất đúng nghĩa trong 
kinh sách nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên 
dạy người tu tập không kết quả giải thoát, do 
đó thành ra nói láo. 


Xưa đức Phật còn tại thế, Người không cho 
những người tu chưa chứng đi thuyết giảng, vì 
tu chưa chứng đi thuyết giảng dạy người tu sẽ 
giết người hơn là độ người. Bằng chứng hiện 
giờ như quý vị đã thấy, người tu theo Phật giáo 
rất đông nhưng có mấy ai đã làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết? Mà mọi người phải tốn hao xây cất 
chùa, đúc tượng Phật hằng tỷ tỷ bạc và còn 
mất công sức tu tập mà kết quả được những gì? 

“Pháp Ta không có thời gian đến để 


^Z 


mà thấy”. Lời dạy này cho chúng ta thấy pháp 
Phật rất thực tế và cụ thể. Bởi vì Pháp tu tập 
có kết quả ngay liền như đức Phật đã dạy: 
“Tâm cô tham biết tâm có thơm... ”. Nếu biết 
tâm mình có tham thì biết đó là ác pháp, biết 
đó là ác pháp thì nên mau mau dừng lòng tham 
đó liền là quý bạn sẽ được giải thoát ngay. 
Phải không quý bạn? 


” 
° 


Nếu biết tâm mình có sân thì bạn dừng 
ngay lòng sân đó liền thì bạn sẽ được giải 
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thoát, còn ngược lại bạn không dừng tâm sân 
đó thì bạn phải khổ đau. Có đúng như vậy 
không quý bạn? 


Pháp của Phật dạy tu tập như vậy có thực 
tế không các bạn? 


Thực tế thì không nói láo, phải không các 
bạn? Pháp dạy không thực tế như vây: ngồi ức 
chế tâm cho không vọng tưởng, niệm Phật nhất 
tâm, tụng kinh cầu khẩn, vw.v.. có hết tham, 
sân, sĩ không? Có cụ thể thực tế như Pháp ở 
trên không? Như vậy ngồi thiền ức chế tâm 
không vọng tưởng, niệm Phật nhất tâm cầu 
vãng sanh, tụng kinh cầu khẩn chư Phật gia bị 
tai qua nạn khỏi, v.v.. là pháp nói láo, pháp 
không chân thật chỉ lừa dối người, làm cho hao 
tiền tốn của phí sức vô ích. 

Giới Đức Thánh Sa Di Chân Thật đã xác 
định những người giảng kinh, thuyết pháp thời 
nay phần nhiều là nói láo. Họ nói láo vì họ nói 
ra mà chính họ không làm được (chưa chứng). 
Kinh sách Đại Thừa dạy: “Y giáo bất y nhân”. 
Câu kinh này là câu kinh che đậy sự nói láo 
của các ông giảng sư. Bảo người khác giữ giới 
mà mình không giữ giới là mình có nói láo. 
Dạy người khác tu chứng quả Thánh mà mình 
tu chưa chứng quả Thánh là nói láo. 
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Tóm lại, khi tu tập chưa xong thì nên Im 
lặng như Thánh, tu tập chưa xong mà dạy 
người tu là nói láo, cần phải cảnh giác những 
loại Thánh giả này. Đó là những hạng Bồ Tát 
“dỏm”, Bồ Tát chuyên vọng ngữ. 


Thánh Đức Sa Di không nói vọng ngữ, là 
để xác định cho những người giới luật tỉnh 
nghiêm. Họ là những bậc Thánh Tăng, Thánh 
Ni và Thánh cư sĩ, là đệ tử chân chánh của đức 
Phật. Ngược lại, những người phạm giới phá 
giới, bẻ vụn giới thường vọng ngữ là Ma Ba 
Tuân đội lốt Phật giáo lừa đảo mọi người, 
khiến cho Phật giáo mất gốc. 


$ee 
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(Giá: đc ÔaA tú năm, 


KHôNŒ UỮNŒ BUỢU 


ZKhông uống rượu là một THÁNH ĐỨC 
MINH MẪN. Người xuất gia cũng như người tại 
gia cần phải học hiểu và sống đúng giới luật 
đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ 
người và khổ cả hai. 

Một người được gọi là minh mẫn sáng suốt 
thì không nên để thân tâm đắm nhiễm các ác 
pháp thế gian như: thuốc lá, cà phê, chè (trà), 
cần sa, thuốc phiện và bất cứ những loại rượu 
nào khiến cho người ta say mê, nghiện ngập, 
gây tác hại cho thân bệnh tật và thần kinh 
căng thẳng, rối loạn làm cho con người như 
ngây, như dại, v.v.. làm cho con người nghiện 
ngập bỏ không được. 

Trong cuộc sống của con người có rất 
nhiều pháp ác thế gian, khiến thân tâm chúng 
ta dễ đắm nhiễm và say mê. 

Rượu là một chất nước độc uống vào kích 
thích cơ thể khiến cho có những hành động 
giống như những người điên, cơ thể đi đứng 
xiêu vẹo, ngã tới, ngã lui, đụng đâu nằm đó 
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chẳng biết dơ sạch, miệng nói ự ẹ! Lập đi lập 
lại một câu nhiều lần, khiến cho mọi người 
không ai kính trọng. 


Người uống rượu không phải là người khôn 
ngoan, mà là người ngu si đệ nhất. 


-_ Thứ nhất là họ phải mất tiền mua rượu. 


- Thứ hai là họ đem độc dược vào thân 
mà không biết, khiến cho thân sinh ra nhiều 
bệnh tật khó trị, khiến cho trí óc ngu đần, 
không còn sáng suốt. 


-_ Thứ ba biến họ trở thành người chỉ còn 
biết tham ăn, tham nhậu, ưa đánh lộn, thích 
chửi mắng vợ con và xóm làng. 


- Thứ tư một người say rượu có thể làm 
náo loạn cả thôn xóm, mất trật tự an ninh 
trong thôn xóm. 


Một con người bình thường uống rượu say 
mà còn mất giá trị thay, huống là một vị tu sĩ 
Phật giáo uống rượu say thì còn giá trị gì là 
một tu sĩ giải thoát. Giải thoát sao còn uống 
rượu, nghiện rượu. Phải không các bạn? 

Khi uống rượu bị rượu kích thích thần 
kinh, người say rượu xem trời đất chẳng ra gì, 
chỉ có mình là trên hết, nên dùng những lời 
nói phách lối, cống cao, ngã mạn, chửi mắng 
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thiên hạ, la lối om sòm, dùng những lời lẽ kém 
văn hóa, thiếu đạo đức, mất lịch sự rất thô tục: 
“Thằng, mày, nó, chửi thê thô tục 0.u.. ” 


Một tu sĩ Phật giáo là một vị Thánh Tăng 
mà tay cầm ly rượu hay lon bia uống thì còn 
nghĩa lý gì là một tu sĩ của Phật giáo, còn 
nghĩa lý gì là một vị Thánh Tăng đệ tử của 
Phật nữa? 


Người đời cầm ly rượu uống người ta còn 
thấy người ấy là người không minh mẫn, không 
sáng suốt, ngu si, là người thiếu đạo đức với 
mình. Uống độc dược vào thân để tự làm khổ 
mình mà không biết, hành động như vậy là 
hành động của người điên, người mất trí. 


Người ta bảo rằng: mấy ông Tiên hay uống 
rượu (Tiên tửu). Lời nói này có đúng không? 


Lời nói này là theo sự tưởng nghĩ của con 
người cho rằng người nào hưởng đầy đủ dục lạc 
thế gian mà không phải đổ mồ hôi nước mắt 
làm ra vật chất (sướng như Tiên). Cho nên, 
Tiên là sự tưởng nghĩ, chứ thực sự những người 
bỏ đời vào núi tu hành thì rượu ở đâu trong núi 
có mà uống? Ai làm ra rượu cho các ông Tiên 
uống? Tiên chỉ là một sự tưởng tượng của con 
người. 
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Thánh Đức Minh Mẫn xác định cho chúng 
ta thấy Thánh, Tiên, Phật là những người sáng 
suốt minh mẫn. Những người sáng suốt minh 
mẫn mà lại uống rượu thì có còn sáng suốt 
minh mẫn không? 


Tiên mà còn uống rượu thì đâu còn nghĩa 
là Tiên, mà là kẻ phàm phu tục tử tham ăn, 
tham uống. Tiên là những người thân tâm phải 
thanh tịnh, thông minh và sáng suốt, nên có 
ngu gì mà uống rượu. 


Tiên mà còn đắm chìm trong men rượu thì 
không thể gọi là Tiên nữa mà gọi là những 
người ngu. Người ngu mới nghiện ngập, mới 
làm cho thân mình khổ sở. Người uống rượu 
đâu có sung sướng gì. Phải không quý bạn? Chỉ 
làm khổ cho thân mình, cho vợ con, cho cha 
mẹ. Rượu đắng và cay, gây ra nhiều thứ bệnh 
tật khổ đau, v.v.. 


Người đời không biết cho Lý Bạch là Tiên. 
Sự thật Lý Bạch chỉ là một nhà thơ rượu. Có 
uống rượu thì làm thơ, không uống rượu thì 
không làm thơ được. 

Trong kinh Phật đã dạy: có năm tiêu 
chuẩn làm người, mà uống rượu là một tiêu 
chuẩn để không xứng đáng làm người. Người 
uống rượu là người chưa xứng đáng làm người. 
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Cho nên, nói đến Tiên là phải nói đến một con 
người hơn con người. Thế mà Tiên còn uống 
rượu, còn uống rượu thì chưa xứng đáng làm 
người, thì làm Tiên sao được. Phải không các 
bạn? 


Người ta so sánh thú vật, người, Thánh, 
Tiên, Phật là ở chỗ đức hạnh. Tiêu chuẩn đức 
hạnh mới xác định được cụ thể ai là thú vật, ai 
là người, ai là Thánh, ai là Tiên và ai là Phật. 
Giới Đức Minh Mẫn Thánh Sa Di đã xác định 
được điều này. 

Cho nên, đạo Phật đã biết lấy Giới luật 
mà xác định và phân loại: Làm người như thế 
nào mới thật sự là người, làm Tiên như thế nào 
mới thật sự là Tiên, làm Thánh như thế nào 
mới thật sự là Thánh và làm Phật như thế nào 
mới thật sự là Phật. Người làm thú vật thì dễ, 
nhưng làm người không phải dễ, nên Khổng Tử 
nói: “Vị nhân nưn, Uuỉ mnhân rran”, nghĩa là 
“Làm người bhó, làm người bhó”. Làm Thánh, 
Tiên, Phật thì còn khó gấp trăm ngàn lần. 

Tiêu chuẩn ấy đạo Phật đã xác định qua 
hành động sống hằng ngày như vậy, ai làm 
khác mà gọi họ là Người, Thánh, Tiên và Phật 
là lừa đảo người. 
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Cho nên, đứng trong tiêu chuẩn của Phật 
giáo mà xác định thì kẻ nào mạo nhận mình là 
Người, Thánh, Tiên, Phật, chúng ta đều biết 
thứ giả, thứ thật. Không thể có ai lừa dối chúng 
ta được. Phải không các bạn? 

Mười Giới Đức Thánh Sa DI xác định cho 
chúng ta biết rất rõ những người tu sĩ giả và 
những người tu sĩ thật trong Phật giáo. 


Người tu sĩ Phật giáo mà chỉ vi phạm một 
giới trong mười Giới Đức Thánh Sa Di này thì 
người ấy không phải là tu sĩ Phật giáo mà là 
Ma Ba Tuần đội lốt Phật giáo. Họ đang tu 
danh, tu lợi, tu dục lạc thế gian, tu chùa to 
Phật lớn, v.v.. Phật tử cần lưu ý để tránh xa. 


Chúng tôi xin nhắc lại, một vị Thánh 
Tăng còn bưng ly rượu hay lon bia uống thì còn 
gì thể thống của một vị Thánh Tăng, cũng như 
một vị Thánh Tăng cầm một điếu thuốc lá hút 
thì còn nghĩa lý gì Thánh Tăng, là đệ tử của 
đức Phật. Phải không quý vị? 


Thế mà có một vị HT, giảng sư, nói rằng: 
“Phật giáo dạy: cho phép uống rượu, 
nhưng uống rượu đừng say”. Lời dạy này là 
của ma, chứ giới cấm của Phật giáo không cho 
phép người cư sĩ uống rượu huống là tu sĩ. Vậy 
mà HT này dám dạy như vậy trước đông đảo 
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Phật tử thọ Tam Quy, Ngũ Giới. Thật là đau 
lòng! 


Đức Phật cấm uống rượu, vì rượu là một 
thứ nghiện ngập khiến cho mọi người dễ đắm 
mê. Ngoài rượu ra nhưng chúng ta phải hiểu có 
những thứ nghiện ngập khác như: thuốc lá, chè 
(trà), cà phê, thuốc phiện, v.v.. tuy rằng Phật 
không cấm nhưng chúng ta nên biết đó cũng là 
những thứ độc dược gây ra bệnh tật cho cơ thể 
mang đến sự khổ đau cho chúng ta. Cho nên, 
một vị tu sĩ Phật giáo mà cầm điếu thuốc lá hút 
phà khói mịt mù thì còn có giá trị gì là một tu 
sĩ Phật giáo, một vị Thánh tăng. Phải không 
các bạn? 


Một vị Thánh Tăng không thể còn đắm 
nhiễm những thứ độc dược này, vì đấm nhiễm 
những thứ độc dược này thì oai nghi tế hạnh 
của một tu sĩ Phật giáo không cho phép họ 
ngang nhiên sống bừa bãi trên những thứ 
nghiện ngập này. 

Một vị Thánh Tăng là phước điền của tất 
cả chúng sanh. Tướng phước điển ấy mà hút 
thuốc lá, uống rượu thì còn gì là phước điển của 
al? 

Đã không làm Tăng, Ni thì thôi, một khi 
đã làm Tăng, Ni thì phải giữ cho đúng tư cách 
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của một vị Tăng, Ni, đừng làm sai khiến người 
ta phi báng Phật pháp, chê cười Phật giáo thì 
tội ấy về ai? 

Cho nên, Tăng, Ni hiện giờ phạm giới thì 
phải chịu tội đọa địa ngục. Trước giờ chết họ 
phải thọ lấy những cơn bạo bệnh, những bệnh 
ngặt nghèo, đau đớn không cùng. Đừng bảo 
rằng trả nghiệp, dồn nghiệp. Tăng, Ni là 
những bậc Thánh thì phải “chuyển nghiệp”, 
chuyển nghiệp thì làm sao có thọ khổ như vậy? 
Lời nói: trả nghiệp, dồn nghiệp, chỉ là lời nói 
lừa đảo để che đậy tội lỗi của mình với những 
người khác. 

Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn năm giới, đến 
khi chết người ta còn biết ngày, giờ ra đi, bệnh 
đau sơ sơ, nhẹ nhàng, chết trong êm thấm 
không có nhiều khổ đau. Còn ngược lại Tăng, 
NÑi sống phá giới, phạm giới, đánh mất hết oai 
nghi Thánh hạnh, làm cho Phật Pháp suy đồi, 
do đó khi chết phải trả quả khổ đau tận cùng. 
Vì thế, cảnh tượng đau khổ kinh khiếp của các 
vị Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni 
trước khi chết đều phải trả quả đau khổ. 


Gương Tăng, NÑi đi trước phạm giới bị quả 
báo để răn nhắc cho Tăng, Ni đi sau phải cố 
tránh, đừng để xe lăn vào vết xe đổ. 
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Rượu, thuốc lá, v.v.. có mập béo gì mà lại 
đắm nhiễm? Rượu, thuốc lá, thuốc phiện, v.v.. 
là những thứ độc dược mà mọi người cần phải 
tránh xa. Còn thích rượu, thuốc lá, v.v.. thì 
đừng nên xuất gia làm Tăng, Ni. 


Tăng, Ni là những bậc Thánh đệ tử của 
Phật thì rượu, thuốc lá và các thứ đắm nhiễm 
khác phải từ bỏ, xa la thì mới xứng đáng là 
Tăng, Ni. 

Không làm đệ tử của Phật thì thôi, còn đã 
làm đệ tử của Phật thì phải xa ha, phải từ bỏ 
các thứ dục lạc dễ đắm nhiễm đó. 

Kính thưa các bạn Tăng, Ñ¡ và nam nữ cư 
sĩ! Những Thánh Đức Giới Hạnh của Phật đã 
dạy thì chúng ta phải tôn trọng, không được 
xem thường, luôn luôn phải chấp hành nghiêm 
chỉnh không được vi phạm, nhất là giới cấm 
uống rượu thì phải chấp hành triệt để không 
được uống rượu, hút thuốc lá, v.v.. 

Thánh Đức Minh Mẫn của một vị Thánh 
Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư Sĩ đệ tử của đức 
Phật, là chúng ta cần phải thông minh, trí tuệ 
sáng suốt để ngăn và diệt các ác pháp này. 

Trí tuệ thông minh của đạo Phật, không 
hẳn là tri kiến hiểu biết nhiều sự việc mênh 
mông, mà còn là ri thức hiểu biết bhông 
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làm khổ mình, khổ người uà khổ chúng 
sanh. 

Người không uống rượu là người có sự hiểu 
biết không làm khổ mình, không làm khổ 
người và không làm khổ cả hai, đó là người 
minh mẫn, là người sáng suốt. 

Thánh Đức Minh Mẫn giúp cho mọi người 
không còn ngu si để đắm mê hút thuốc lá và 
uống rượu nữa. 


see 
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(Giá: đức ØaA: thú dâu 
KHÔN( TRANG ĐIỂM 


“hông trang điểm là một “THÁNH ĐỨC 
TỰ NHIÊN”. Người xuất gia cũng như người tại 
gia cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh 
này. 

Bản chất của con người dù nam hay nữ 
đều thích làm đẹp, nhất là phái nữ, dù là một 
người rất xấu, nhưng họ vẫn cố trang điểm làm 
cho đẹp, vì thế mà các mỹ viện mọc lên rất 
nhiều. 

Mục đích trang điểm làm đẹp là do tâm ái 
dục, tâm ái dục luôn muốn cho mọi người phải 
để ý và mê mệt với mình. Đó là nguyên nhân 
ngấm ngầm bên trong thân và tâm của mình 
để thể hiện tâm sắc dục, tâm sắc dục tức là 
tình dục, khi mắt thấy sắc của người khác phái 
thì tình dục khởi lên. Vì mục đích này giới nữ 
thường ăn mặc hở hang. Muốn khiêu dâm gợi 
dục, hiện nay phái nữ thường ăn mặc bày da 
bày thịt theo người Tây Phương là để khiêu gợi 
tâm sắc dục của người khác phái và cũng chính 
khiêu gợi tâm sắc dục của mình. Đối với Đức 
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Phật, Ngài rất hiểu rõ điều này, nên cấm đệ tử 
của mình, nhất là giới tu sĩ: “không cho trang 
điểm làm đẹp”. Không cho làm đẹp là để diệt 
trừ tâm sắc dục. Trong kinh Tăng Chi tập 1 
trang 9 thuộc đại tạng kinh Việt Nam, đức 
Phật dạy: “ĩœ không thấy một sắc nào 
khác, này các Tỳ Kheo, xâm chiếm uùà ngự 
trị tâm người đàn ông như sắc người đàn 
bà... Ta không thấy một sắc nào khác, này 
các Tỳ kheo, xâm chiếm uà ngự trị tâm 
người đàn bà, như sắc người đàn ông...”. 
Đối với đạo Phật tâm sắc dục là một trong 
những tâm ái dục, nó là con đường sinh tử luân 
hồi; nó là con đường khổ đau; là nguyên nhân 
sinh ra muôn vàn đau khổ của con người. Vì 
thế, trong bốn chân lý của đạo Phật, nó là chân 
lý thứ hai gọi là “Tập đế”. Tập đế có nghĩa nơi 
tập họp mọi sự khổ đau, hay nói cách khác là 
nguyên nhân sinh ra mọi khổ đau của kiếp 
sống làm người. 


Muốn xa lìa tâm sắc dục, mà còn trang 
điểm, làm đẹp thì không bao giờ xa lìa tâm sắc 
dục ấy được. 

Tóc râu đã cạo bỏ, còn gì là đẹp đẽ nữa 
đâu, thế mà các Thầy tuy cạo bỏ râu tóc nhưng 
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còn sửa sang làm đẹp, cạo râu, cạo tóc thường 
xuyên, quần áo chải chuốt, ủi là láng bóng. 
Sang đẹp có nghĩa là y áo phải may bằng vải 
hàng nhập, loại hàng tốt nhất, may y áo phải 
vừa vặn, không rộng, không chật, thường dùng 
gương soi mặt, ngắm trước, ngắm sau khi đi... 
Những hành động trang điểm làm đẹp như vậy 
là nuôi tâm sắc dục, ưa thích tâm sắc dục. 


Người còn tâm ưa thích sắc dục thì còn 
trang điểm, còn làm đẹp thì tu hành chỉ hoài 
công vô ích. 

Đạo Phật muốn đào tạo những bậc Thánh 
Tăng, Thánh Ni A La Hán nên giới luật cấm 
trang điểm làm đẹp là để tâm ly dục la ác 
pháp. Có ly dục ha ác pháp thì Đức Hạnh Tự 
Nhiên Thánh Sa Di này mới sống đúng và giữ 
trọn vẹn. Ai theo đạo Phật tu hành mà còn 
trang điểm làm đẹp thì không phải là Thánh 
Tăng, Thánh Ni, Thánh 5a Di nữa mà là Ma 
trong đạo Phật, đội lốt Phật giáo để giết Phật 
giáo. Bởi vậy, những tín đồ Phật giáo cũng như 
những người ngoài Phật giáo, khi thấy một vị 
tu sĩ ăn mặc sang đẹp chải chuốt làm đẹp thì 
nên biết đó không phải là tu sĩ Phật giáo, mà 
là Ma đội lốt tu sĩ Phật giáo. 
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Xưa đức Phật lượm vải bó thây ma, vải bỏ 
của người khác về giặt sạch làm y áo của mình. 
Y áo ấy gọi là áo cà sa (Y phấn tảo), còn bây 
giờ y áo của tu sĩ Phật giáo rất là sang đẹp và 
đắt tiền, như vậy là đi ngược lại chủ trương đời 
sống của đạo Phật “Ba y một bát thiểu dục 
tri túc”. Ba y một bát tức là hạnh ly dục ly ác 
pháp. Một tu sĩ mà không sống được Phạm 
hạnh này thì không bao giờ tìm thấy sự giải 
thoát. 


Người cư sĩ đem cúng dường y áo cho tu sĩ 
bằng những hàng lụa đẹp sang là cúng dường 
sai pháp, khiến cho tu sĩ trở thành phú Tăng, 
chứ không còn là bần Tăng. 


Ăn mặc sang đẹp là một cách trang điểm 
làm đẹp; còn trang điểm làm đẹp là phạm giới, 
là không ly dục ly ác pháp; không ly dục ly ác 
pháp thì làm sao được gọi là Thánh Tăng, 
Thánh Ni, Thánh cư sĩ, đệ tử của đức Phật? 

Muốn làm chủ sanh tử luân hồi, mà hành 
động trang điểm làm đẹp không từ bỏ thì làm 
sao chấm dứt sanh tử luân hồi được? 

Mục đích xa lìa tâm ái dục nên phải xa lìa 
sự trang điểm, làm đẹp, cho nên những tu sĩ 
đạo Phật, dù nam hay nữ, đều phải cạo bỏ râu 
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tóc, mặc áo cà sa, (áo vải thô xấu, vải liệm thây 
ma, v.v..), đi chân đất, đầu trần không đội nón. 

Người tu sĩ của Phật giáo hình dáng phải 
làm cho xấu xí thì càng dễ tu. Đó cũng là 
phương pháp ly dục ly ác pháp. Còn trang điểm 
làm đẹp là phương cách nuôi tâm dục và ác 
pháp. 

Xưa ông A Nan vì quá đẹp trai nên sự tu 
tập của ông phải gian nan với người khác phái. 

Có thân hình đẹp đẽ là hình dáng dễ gợi 
lòng yêu thương, ái dục, khiến cho chúng ta 
khó xa ha tâm ái dục. 

Có một cô gái người Nhật Bản vào chùa 
xin tu, nhưng vị trụ trì từ chối không chấp 
nhận và bảo cô rằng: “Cô không tu được”. 

- Fại sơo uậy?. 

- Vì cô quá đẹp. 

Sau khi hủy hoại sắc đẹp xong, cô trở lại 
chùa xin tu, lúc bấy giờ cô được nhận làm đệ 
tử. 

Qua câu chuyện trên cho thấy sắc đẹp làm 
cản trở sự tu tập của chúng ta rất lớn, vì thế 
chúng ta là tu sĩ Phật giáo không nên trang 
điểm, phải giữ gìn giới luật Thánh Đức Tự 
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Nhiên không trang điểm làm đẹp này nghiêm 
chỉnh. 


Có ý chí quyết tâm xa lìa tâm ái dục nên 
cô gái này đã diệt sắc đẹp của mình tức là cô 
đã diệt tâm ái dục của mình, nhờ đó trên 
đường tu hành theo Phật giáo cô đã chứng quả 
Thiền Tông. 


Như vậy, hiện nay đúng theo giới luật 
Phật như quý vị đã biết, người tu sĩ đạo Phật 
phải luôn luôn cạo bổ râu tóc, ăn mặc áo quần 
thô xấu. Đó là một hình thức rất cần thiết để 


xa lìa tâm ái dục và ác pháp. 


Không trang điểm làm đẹp là một Thánh 
đức tự nhiên lìa xa tâm ái dục mà người tu sĩ 
cần nên học và cố gắng khắc kỷ mình để thực 
hiện cho bằng được Thánh hạnh này. Nhờ đó 
con đường tu tập mới có hiệu quả hơn. 


Kính thưa các bạn đồng tu Phạm hạnh! 
Thánh đức tự nhiên xa ha tâm ái dục, các bạn 
có giữ trọn hay không, đó là còn tùy ở các bạn. 
Nếu các bạn giữ trọn trước mặt cũng như sau 
lưng thì các bạn đã tự biết mình lìa xa tâm sắc 
dục. Xa lìa tâm sắc dục rất có lợi cho các bạn, 
nó giúp cho thân tâm của các bạn thanh tịnh, 
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nhờ thế các bạn mới dễ dàng tu tập thiền định 
mà không sợ lạc vào tà thiền. 


Nếu Phạm hạnh này không giữ trọn vẹn 
được thì các bạn tu hành phí công vô ích mà 
thôi. 

Mỗi giới Đức Phạm hạnh Thánh Sa Di 
là hiện thân của sự giỏdi thoát trong Phật 
giáo. Vì thế, Mười Giới Đức Thánh 8a Di càng 
giữ gìn nghiêm chỉnh thì thân tâm càng lúc 
càng thanh tịnh; thân tâm càng lúc càng thanh 
tịnh thì đời sống càng đơn giản; đời sống càng 
đơn giản thì sự giải thoát gần kể. Sự giải thoát 
có được là nhờ sống đơn giản, tự nhiên. Cho 
nên, đời sống đơn giản tự nhiên trước mặt cũng 
như sau lưng là xác định cụ thể cho người tu 
chứng. Người tu chứng hay không tu chứng là ở 
chỗ những giới đức Thánh này, chứ không phải 
ở chỗ ngồi thiền nhập định 7, 8 ngày hay thị 
hiện thần thông, phóng hào quang, độn thổ, 
tàng hình, biến hóa, v.v.. 

Đối với Thánh hạnh không cần sửa sang 
trang điểm làm đẹp, mà thân tướng lại đẹp đẽ 
trang nghiêm một cách đơn giản tự nhiên thì 
đó mới thật sự là Thánh Đức Hạnh Tự Nhiên, 
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đó mới thật sự là cái đẹp tự nhiên của một vị 
Thánh Tăng, Thánh NI. 


Thánh đức tự nhiên ly ái dục là để cho 
người tu hành có một dung nghi đẹp đẽ hồn 
nhiên, trong sáng rất tự nhiên. Đó là vì thân 
tâm thanh tịnh không còn ô nhiễm nên không 
cần trang điểm làm đẹp theo kiểu nhân tạo thế 
tục. 


Nhìn qua Phạm hạnh Thánh đức tự nhiên 
của một vị tu sĩ Phật giáo là chúng ta nhận 
biết vị này là Thánh Tăng thật hay Thánh 
Tăng giả. 

Thánh Tăng giả thì trang điểm ăn mặc 
sang đẹp, xe cộ lộng lẫy, cái đẹp ấy là cái đẹp 
nhân tạo, cái đẹp nhân tạo là cái đẹp của tâm 
dục và ác pháp. Cho nên, giới luật Phật cấm 
trang điểm làm đẹp giả tạo không chân thật. 
Làm đẹp giả tạo không chân thật có hai điều 
tội lỗi: 

1- Tội lừa đảo người. 

2- Tội thiếu chân thật với mình. 


Lừa đảo người bằng tướng tốt, ăn mặc 
sang đẹp. Ảnh hưởng Bà La Môn giáo cho rằng 
người tu hành phải có tướng tốt, cho các vị tu sĩ 
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nào có thân tướng mập béo, bệ vệ trong bộ y áo 
sang đẹp là tướng tốt, là tu chứng đạo, theo 
Phật giáo chúng tôi nghĩ rằng thân tướng ăn 
mặc như vậy không đúng lắm, vì thân tướng 
mập béo, trong y áo sang đẹp là tướng của dục 
lạc. Vẽ vời đức Phật với ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp là để loè mọi người theo kiểu 
kinh sách Bà La Môn thì chúng tôi nghĩ rằng 
đức Phật có một thân hình quái dị, chứ không 
phải thân hình của một con người. 


Trang điểm là phương cách làm đẹp giả 
tạo, đó là thiếu chân thật với mình với người. 
Vì thế mà, Giới Đức Thánh Tự Nhiên không 
trang điểm ra đời để giúp chư Tăng, Ni sống tự 
nhiên mà có vẻ đẹp đẽ hồn nhiên. 

Tóm lại, một tu sĩ còn trang điểm làm đẹp 
là chứng tỏ tâm ly dục ly ác pháp chưa có. Điều 
quan trọng là tâm sắc dục chưa lìa thì con 
đường đạo khó thấy. 

Nếu tu theo đạo Phật mà còn trang điểm 
làm đẹp là không thể tu theo đạo Phật được, đó 
là một điều xác định chắc chắn báo trước cho 
quý vị biết. 

Muốn tìm tu giải thoát theo đạo Phật thì 
Giới Đức Thánh Tự Nhiên phải chấp nhận thực 
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hành. Sống nghiêm chỉnh không hề vi phạm 
thì Thánh hạnh này mới có thể hiện rõ trong 
mọi oai nghi của quý vị. 


Thánh Đức Tự Nhiên của một cơ thể đã lìa 
tâm sắc dục thì rất thanh tịnh. Tâm sắc dục lìa 
xa được, thì thân tâm của quý vị mới thật sự 
thanh tịnh. Thân tâm có thanh tịnh thì quý vị 
mới nhập được chánh định, còn thân tâm chưa 
thanh tịnh mà nhập định thì chỉ là nhập tà 
định. Do điều kiện này mà đức Phật chỉ dạy 
cho chúng ta: “Giớt sanh định” là vậy. Cho 
nên, một người tu mà xem thường giới luật thì 
người ấy sẽ không bao giờ tu tập thấy được sự 
giải thoát của đạo Phật như thật. 


Giới là pháp môn giúp cho tâm ly dục ly 
ác pháp, còn tà định là pháp môn ức chế tâm 
khiến cho tâm không bao giờ ly dục ly ác pháp 
được. Cho nên, giới không tu tập nghiêm chỉnh 
thì oai nghi chánh hạnh không bao giờ có, oal 
nghi chánh hạnh không có mà tu tập thiển 
định thì thiền định đó không bao giờ có giải 
thoát. 

Đạo Phật lấy giới luật làm khuôn pháp tu 
tập hàng đầu, khiến thân tâm thanh tịnh, oai 
nghi chánh hạnh rõ ràng, người người nhìn vào 
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đều kính mến và tôn trọng, không ai mà không 
thừa nhận. 

Tà giáo ngoại đạo bỏ giới luật lấy ý thức 
vô niệm làm tâm, cho tâm đó là Phật tánh. Do 
đó, tu tập bị ức chế tâm, rơi vào định tưởng, 
khiến cho người tu hành không biết đường tu 
tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Lúc bấy giờ 
lại còn lạc vào mê hôn trận của tưởng mà 
không biết, cứ cho đó là định tướng của thiển 
định. Trong sách Thiền Quan Sách Tấn các Tổ 
thuật lại công phu tu tập của mình rất là gian 
khổ. Ba, bốn chục năm mà chứng những trạng 
thái tưởng, thật là phí uổng công cả một đời tu 
tập. 

Người tu hành theo đạo Phật phải nhớ kỹ 
lời dạy này: “Các phúớp ác bhông nên làm 
uò nên làm các pháp thiện” Đó là lời dạy 
về giới luật của Phật. 

Người phạm giới là người làm các pháp ác, 
người nào không phạm giới là người làm các 
pháp thiện. Người sống trong thiện pháp là 
người sống trong Thánh hạnh. 


see 


-94- 


(Giá: đức Øat: tu lu, 
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ZKhông ca hát và nghe ca hát là 
“THÁNH ĐỨC TRẦM LẶNG ĐỘC CƯ”. Người 
xuất gia cũng như người tại gia cần phải học 
hiểu và sống đúng đức hạnh này để phòng hộ 
mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Do 
phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của 
mình nên các ác pháp không sanh khởi được, 
nhờ đó tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 


Lời ca tiếng hát phát ra âm thanh lúc 
trầm, lúc bổng, lúc cao, lúc thấp khêu gợi thất 
tình lục dục trong ta sống dậy, khiến cho tâm 
hồn chúng ta rung động ngây ngất buồn vui 
theo âm thanh du dương, ảo não của tình yêu 
thương lãng mạn giữa trai gái. Giọng ca trầm 
hùng thúc giục tiến bước quân hành khiến cho 
thanh niên hăng hái lên đường xông pha vào 
trận mạc, trước lằn tên mũi đạn mà không hề 
nao núng. 

Lời ca tiếng hát có lợi nhưng cũng có hại. 
Lợi là trước cảnh đất nước bị ngoại xâm, lời ca 
tiếng hát thúc giục thanh niên lên đường cứu 
nước; hại là khiến cho thanh niên nam nữ yêu 
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thương lãng mạn đi đến những sự khổ đau 
tuyệt vọng, gây ra nhiều cái chết oan uống. 
Phần nhiều những lời ca tiếng hát gợi lại 
những hình ảnh quá khứ thương đau, đánh thức 
dậy thất tình lục dục trong mỗi con người, 
khiến đời sống đã khổ lại còn khổ đau hơn. 
Cho nên, đức Phật thấy được những sự nguy 
hiểm này, vì thế Ngài cấm những tu sĩ không 
được nghe ca hát và tự mình ca hát. 


Những người tu sĩ Phật giáo vì mục đích 
giải thoát mọi sự khổ đau của cuộc đời thì cần 
nên tránh xa ca hát và nghe ca hát. Tại sao 
vậy? 

Như ở trên chúng tôi đã nói: Phật giáo cho 
rằng lời ca tiếng hát thường khêu gợi lòng 
thương nhớ khổ đau trong chúng ta. Muốn 
thoát sự đau khổ, cho nên đạo Phật không cho 
tu sĩ nghe ca hát hoặc tự ca hát. Đó là trách 
nhiệm và bổn phận của mỗi người tu sĩ đệ tử 
của đức Phật phải thấy. Không xuất gia thì 
thôi mà đã xuất gia thì phải thấy trách nhiệm 
và bổn phận này. Nếu một tu sĩ còn nghe ca 
hát hay tự ca hát thì đã đánh mất hết oai nghi 
Thánh Hạnh trầm lặng độc cư của mình, của 
người tu sĩ Phật giáo. Cũng vì thế mà mất hết 
ý nghĩa sự giải thoát của đạo Phật. Người tu sĩ 
còn nghe ca hát và tự ca hát thì đi tu để làm 


-96- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


gì? Mục đích đi tu của đạo Phật là ly dục ly ác 
pháp. Ca hát hay nghe ca hát là nuôi dưỡng 
tâm dục, là còn nằm trong môi trường lục dục 
và ác pháp của thế gian. 

Vì nghe ca hát hay tự ca hát là làm sống 
lại thất tình lục dục trong thân tâm của chúng 
ta như chúng tôi đã nói ở trên. Người tu sĩ đạo 
Phật hằng mong diệt thất tình lục dục để được 
giải thoát, thì cớ chi lại còn ham thích ca hát 
hoặc nghe ca hát, để làm sống lại thất tình lục 
dục thì sự tu tập biết chừng nào mới hết tâm 
lậu hoặc! 


Người nghe ca hát hay tự ca hát là gợi lên 
lòng thương nhớ khổ đau trong quá khứ, làm 
sống lại những ức niệm gì đã đi qua. Đức Phật 
đã dạy: “Quá khứ hông truy tìm, Uuị lai 
không ước uọng”. Nghe ca hát và tự ca hát là 
truy tìm nỗi đau thương của quá khứ và nuôi hy 
vọng ở tương lai. Và như vậy thì làm sao tu tập 
giải thoát khổ đau cho được. Lời ca tiếng hát, 
ngâm vịnh thơ văn phản ảnh được tâm lý ái 
dục của con người. Vì thế, Sở Bá Vương Hạng 
Võ thất trận là do tiếng sáo, tiếng tiêu của 
Tiêu Hà theo kế hoạch tâm lý chiến của Trương 
Lương khiến cho quân lính của Sở Bá Vương 
nhớ nhà, cha mẹ và vợ con nên đồng nhau bỏ 
trốn về. Có đúng như vậy không các bạn? 
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Chúng ta hãy lắng nghe những câu thơ, 
lời ca khêu gợi lên lòng thương nhớ sâu khổ, 
như của nhà thơ Huy Cận viết: 


“Sóng gợt trường giang buồn điệp điệp. 
Con thuyên xuôi mớúi nước song song 
Thuyền uề bến cũ sâu trăm ngủ 

Củi một cành bhô lạc mấy dòng?” 

Một nhà thơ Trung Hoa, Thôi Hiệu viết: 
“Nhật mộ hương quan hà xứ thị 

Yên ba giang thượng sử nhân sâu” 

Tản Đà dịch: 

“Quê hương bhuất bóng hoàng hôn 

Trên sông bhói sóng cho buồn lòng ai” 
Đoàn Thị Điểm viết: 

“Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa 
Cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng bhuây...” 
Lời ca tiếng hát của Y Vân: 

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt 


Lˆ) 


dào... 


Lời ca tiếng hát của Lưu Hữu Phước thúc 
giục thanh niên trí thức lên đường cứu nước: 
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“Này sinh uiên ơi! Đứng lên đáp đền sông 
HÚI. 

Đồng lòng cùng đi, đi, đi mở đường bhai 
lối. Vì non sông nước xưa, truyền muôn năm 
chớ quên...” 


Đó là những văn, thơ, ngâm vịnh, ca hát 
khiến cho lòng người tê tái nhớ thương khổ 
đau. 


Thương nhớ là một pháp ác, là một pháp 
đau khổ. Lời ca tiếng hát ngâm vịnh thơ văn 
gợi lên lòng thương nhớ sầu khổ của một người 
con nhớ mẹ (Lòng mẹ), của một người vợ nhớ 
thương chồng đang chinh chiến ngoài biên ải 
xa (Chính Phụ Ngâm), của một tình yêu quê 
hương (Tiếng Gọi Sinh Viên). 


Lời ca tiếng hát, thơ văn, ngâm vịnh gợi 
lên tình yêu thương trai gái (sắc dục), tình yêu 
thương cha mẹ (ái kiết sử), tình yêu quê hương 
tổ quốc (ái kiết sử). 

Tất cả những sự yêu thương này nằm ở 
trong thất tình lục dục. Như chúng ta đã biết, 
loài người thường chịu nhiều khổ đau là do thất 
tình lục dục tạo nên. Thế mà người ta thường 
tìm mọi cách làm sống lại nó để mà khổ, để 
mà đau. 
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Lòng thương yêu trong thất tình lục dục là 
tình yêu thương hạn hẹp trong tình cảm cá 
nhân, tình thương yêu ấy thường làm khổ cho 
mình, cho người khác. 


Nỗi đau của thất tình lục dục khiến cho 
trai gái đi đến tuyệt vọng phải tự tử, khiến cho 
con giết cha, cha giết con, mẹ giết con, chồng 
giết vợ, vợ giết chồng, anh giết em, em giết 
anh, v.v.. 


Nỗi đau ấy thúc giục chúng ta xả thân vào 
chỗ chết mà không hề biết sợ hãi và cũng 
không thấy trách nhiệm bổn phận đạo đức làm 
người của mình đối với mình, của mình đối với 
người khác, v.v.. 

Đạo Phật muốn cho con người thoát khổ, 
nên phải vượt thoát ra khỏi thất tình lục dục. 
Đối với đạo Phật thất tình lục dục là một loại 
tình yêu thương hạn hẹp, nhỏ mọn, ích kỷ phải 
được thay thế bằng một loại tình yêu thương 
rộng lớn. Tình yêu thương rộng lớn đó là “£âmn 
từ, bù, hỷ, xđ” Tâm từ, bị, hỷ, xả là lòng yêu 
thương rộng lớn vô bờ bến, vì thế nó không bao 
giờ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng 
sanh. Nhờ có tâm này được thay thế thì chúng 
ta mới thoát ra khỏi thất tình lục dục. 
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Nếu mình thương yêu mình sao lại nghe ca 
hát và tự ca hát để gợi lên lòng nhớ thương, 
sầu khổ. 

Người đời không hiểu nên cứ ngỡ mượn lời 
ca tiếng hát để giải sâu hay giải trí. Thật sự 
giải sầu hay giải trí như vậy lại làm cho tâm tư 
sâu khổ thêm, trí óc mệt nhọc, căng thẳng hơn. 

Lời ca tiếng hát chỉ giúp cho người làm 
việc đầu óc quá căng thẳng được thư giãn mà 
thôi. 

Mình thương mình thì không nên làm khổ 
mình. Phải không các bạn? 

Nghe ca hát và tự ca hát cũng tự làm khổ 
mình, các bạn có hiểu không? 

Cho nên, muốn không làm khổ mình thì 
các bạn không nên nghe ca hát và ca hát. 

Bởi vì nghe ca hát cũng làm cho các bạn 
mất thì giờ rất nhiều. 

Giải trí nghỉ ngơi mà lại bắt đầu óc lắng 
nghe âm thanh khiến cho thân kinh mỏi mệt. 
Như vậy giải trí nghỉ ngơi có đúng không? 

Như vậy, thương yêu mình sao lại làm khổ 
mình? 


Mượn lời ca tiếng hát để quên đi sự sâu 
khổ, để giải trí nghỉ ngơi thì không đúng. Đó là 
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một hình thức tránh né trốn chạy để ức chế và 
đè nén tâm mình. 

Chúng tôi xin đem một ví dụ giải sầu 
khác: Cũng như người vì quá buồn khổ lại 
mượn chén rượu để giải sâu, rượu là một chất 
độc kích thích khiến cho thân kinh hưng phấn, 
nói năng cử chỉ giống như người điên, người 
mất trí... Những người say rượu như vậy họ đâu 
có sáng suốt thấy mình say rượu, họ cảm thấy 
như mượn chén rượu để nói lên lòng căm tức, 
lòng khổ đau của mình để cho hả lòng buồn 
giận, tức là giải sâu. Nhưng họ có biết đâu 
chính họ đã bị tâm họ lừa dối họ. Họ đang say 
nhưng họ đâu biết họ đang say. Sự thật là họ 
đang say rượu, thần kinh bị hưng phấn, họ 
không tự làm chủ họ được nữa, họ nghĩ rằng 
uống rượu say là sẽ quên sầu khổ, nhưng không 
ngờ họ đã làm cho họ sâu khổ thêm, chứ nào 
đâu phải mượn rượu để giải sầu. 


Thưa các bạn! Lời ca tiếng hát cũng như 
vậy, chỉ làm vui dạ những người không biết 
sống cho mình. Nghe ca hát và tự ca hát là 
sống theo ngoại cảnh thất tình lục dục, thuộc 
về ảo ảnh, hư tưởng của những sự việc gì đã 
qua và của những sự việc gì chưa đến, họ tưởng 
là giải khổ lại chồng thêm khổ cho họ. 
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Ca hát là sự khêu gợi lòng đau khổ, làm 
mất sự an tịnh trầm lặng của tâm hồn, nên đức 
Phật cấm những hàng đệ tử của mình: “không 
cơ hút uà nghe ca hút”. 

Chúng ta cũng nên biết: Một vị Thánh 
Tăng đờn ca xướng hát ngâm vịnh, hoặc tán 
tụng ê, a giọng cao giọng thấp để ru hồn người 
vào cõi tưởng thì điều này đức Phật đã không 
chấp nhận từ lâu. 

Kinh Sonadanda thuộc Trường Bộ Kinh 
tạng kinh Nikaya (Nguyên Thúy) có nêu lên 
năm đức tánh của một tu sĩ Bà La Môn. Năm 
đức tánh đó là: 

1- Thọ sanh huyết thống 7 đời Bà La 
Môn. 

2- Chú thuật, phúng tụng, thông hiểu ba 
tập Vệ Đa, danh từ, nghĩa lý và nghi lễ... phải 
thông suốt. 

3- Đẹp trai, tướng hảo (32 tướng tốt 80 vẻ 
đẹp). 


4- Trí tuệ. 

5- Giới luật. 

Đức Phật đã loại bỏ ba tánh đức ở trên mà 
chỉ còn chấp nhận có 2 đức tánh ở dưới: 

1- Trí tuệ. 
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2- Giới luật. 

Ngài không chấp nhận dòng giống, tướng 
tốt, tụng niệm và chú thuật, vì thế giới luật của 


Ngài cấm tu sĩ ca hát và nghe ca hát tức là 
cấm tụng niệm ê, a giọng cao giọng thấp. 


Trong đạo Phật chỉ có tri kiến (trí tuệ) và 
giới luật mới giúp cho đệ tử của Người thật sự 
giải thoát mọi khổ ách. 

Hôm nay quý Thầy tụng kinh, niệm chú, 
niệm Phật, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải 
là đường lối của Phật giáo mà là một nghề tụng 
niệm của Bà La Môn ngày xưa để trao đổi kiếm 
sống với tín đồ, khi những vị Bà La Môn này 
còn tuổi trẻ, thì lấy nghề tụng niệm mà kiếm 
sống, đến khi già các vị này chuyên tu nên 
không còn tụng niệm nữa. 


Đức Phật xưa xuất gia tu hành cũng theo 
Đạo Bà La Môn, nhưng không tìm thấy sự giải 
thoát trong đạo này, nên Ngài phải tự vạch ra 
cho mình một lối đi. Những gì của đạo Bà La 
Môn đúng có sự tu tập giải thoát chân thật thì 
Ngài chấp nhận, còn những gì tu tập không 
giải thoát thì Ngài loại trừ bỏ ra. 

Năm điều kiện để trở thành một Bà La 
Môn, Ngài chỉ chấp nhận hai điều kiện, còn ba 
điều kiện Ngài loại bỏ như ở trên chúng tôi đã 
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nói. Như vậy chúng ta thấy rất rõ đức Phật 
không chấp nhận 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, chỉ có 
các nhà Đại thừa thường ca ngợi 32 tướng tốt 
80 vẻ đẹp của đức Phật. Rõ ràng, như thế đây 
là Bà La Môn mạo danh Phật giáo. Xin Quý vị 
cứ suy ngẫm có đúng: “Kinh sách Phút triển 
chính là hinh sách của Bà La Môn?”. 


Nghề chân chính trong đạo Phật đó là 
nghề đi xin ăn (Chánh Nghiệp), còn nghề tụng 
kinh, niệm chú, cầu an, cầu siêu, cúng vong, 
tiễn linh, cúng sao, giải hạn, làm tuần, làm tự, 
v.v.. là tà nghiệp, đức Phật không chấp nhận. 
Bài kinh Sonadanda đã nói lên tỉnh thần bài 
bác những pháp môn tụng niệm cầu cúng 
không lợi ích cho đời sống mà còn gây cho tín 
đồ mê tín và lạc hậu. 


^ 


Một vị Thánh Tăng ngồi tụng niệm ê, a 
giọng cao, giọng thấp theo nhịp tiếng chuông, 
tiếng mõ giống như đờn ca xướng hát, ngâm 
vịnh thì oai nghi tế hạnh này làm sao gọi là 
Thánh hạnh của bậc Thánh Tăng được. 


Một vị Thánh Tăng là phải sống trọn vẹn 
đầy đủ đức hạnh trầm lặng. Đức hạnh trầm 
lặng mới nói lên được oai nghi tế hạnh của một 
bậc Thánh Tăng. Vì trạng thái sống trầm lặng 
ấy mới được gọi là sự sống của bậc Thánh; còn 


^ 


ngược lại ngồi tụng niệm ê, a như ca hát hoặc 
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nghe tụng niệm, nghe ca hát thì các bạn nghĩ 
sao? Lúc bấy giờ tâm hồn trầm lặng có còn 
không? Một vị Thánh Tăng là phải sống trọn 
trong trạng thái trầm lặng mới được gọi là 
Thánh Tăng. 


Thánh Đức Trầm Lặng giúp cho chúng ta 
trở về sống với nội tâm của mình. Sống trở về 
nội tâm của mình là một đức hạnh tuyệt vời, vì 
nó là đức hạnh không làm khổ mình, khổ 
người. 

Do sự lợi ích này đức Phật cấm các Tỳ 
Kheo không được nghe ca hát và tự ca hát. 


Một vị Thánh Tăng ngồi nghe ca hát hoặc 
tự mình ca hát dù là bài ca loại nào cho đến 
những bài tán tụng những câu kinh tiếng kệ 
cũng đều thuộc loại ca hát. Nên trong kinh Sa 
Môn Quả, kinh Sonadanda đức Phật đều không 
chấp nhận những lối tán tụng, niệm Phật ê, a. 


Gần đây, có một số tu sĩ và cư sĩ không 
thông hiểu đạo Phật, họ bắt chước theo đạo 
Thiên Chúa soạn nhạc Phật để sách tấn Tăng 
NI tu học. Đó là một việc làm trái với mục đích 
của Phật giáo. Phật giáo chấp nhận sống trầm 
lặng độc cư, nên đức Phật thường nhắc nhở 
Tăng, Ni phải sống độc cư như con tê ngưu một 
sừng. 
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Đạo Phật là đạo tự lực cứu mình ra khỏi 
sông mê biển khổ của kiếp người thì Thánh 
hạnh trầm lặng rất cần thiết cho sự sống về 
nội tâm của người tu giải thoát. 

Người tu theo đạo Phật mà không giữ được 
Thánh hạnh này thì rất khó tìm sự làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân 
hồi. 

Còn ca hát và nghe ca hát là còn tâm dục 
của thế gian, giọng ca tiếng hát của mình, của 
người là thực phẩm nuôi dưỡng tâm dục. Còn 
nuôi dưỡng tâm dục thì làm sao ly dục ly ác 
pháp được. 


Đạo Phật mà còn có những bài kinh, tán 
tụng giọng thấp, giọng cao ngâm vịnh hát hò 
thì có khác chi là ngoại đạo Bà La Môn. 


Người ta không biết, cho rằng những bài 
kinh tán tụng ê, a giọng cao thấp là ca nhạc 
đạo. Đối với đạo Phật thì không có ca nhạc 
đạo, mà chỉ có sự sống trầm lặng để trở về với 
nội tâm thanh thản, an lạc và vô sự của mình. 


Thánh Đức Trầm Lặng giúp chúng ta sống 
về nội tâm của mình, nhờ thế mà ta nhận ra 
được mỗi tâm niệm ác và thiện nên ta sẽ diệt 
ác và tăng trưởng thiện một cách dễ dàng, nếu 
không nhờ đức hạnh trầm lặng thì ta rất khó 
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nhận ra được cái tâm xảo trá của chính chúng 
ta, nên rất khó ly dục ly ác pháp cho thật sạch. 


Đức Thánh Trầm Lặng là một Thánh 
hạnh tuyệt vời mà cũng là một pháp hành vi 
diệu giúp chúng ta ngăn và diệt ác pháp tận 
gốc. 

Cho nên, GIỚI KHÔNG NGHE CA HÁT VÀ 
TỰ CA HÁT thì chỉ có trong đạo Phật mới có 
Thánh hạnh này. Thánh hạnh này rất xứng 
đáng là hạnh của một bậc Thánh Tăng. 

Tóm lại, người tu sĩ Phật giáo nghe ca hát 
và tự ca hát không phải là tu sĩ Phật giáo, đó 
là tu sĩ của Bà La Môn. 

Để xác định cho rõ ràng, người tu sĩ Phật 
giáo nghe ca hát và tự ca hát (tụng niệm cúng 
tế câu khấn...) không phải là Thánh Tăng, 
Thánh Ni và Thánh cư sĩ mà là Ma Ba Tuân 
đội lốt Phật giáo để phá hoại Phật giáo. Xin 
quý Phật tử nên lưu ý và để tránh xa những 
loại tu sĩ này. 


se 
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ĐỨC HẠNH SA DI 


Sức AanA đa dt: tà 0Áá‹ đấy gốc cây đầm qauồng 
sềm, đấy sJÁla A,& đàm xÁà ở. 46 đà tập ÁaxÃ fuông 


(Quá đúc “aÁ: tÌú tám 


KHÔNG NĂM &IƯÙNG (A0 RỘNG LỚN 


“Hồng nằm giường cao rộng lớn là một 
ĐỨC THANH BẦN. Người xuất gia cũng như 
những người tại gia cần phải học hiểu và sống 
cho đúng đức hạnh thì mới xứng đáng là đệ tử 
của Phật. 


Nằm giường cao rộng lớn không đúng oai 
nghi tế hạnh, không đúng tư cách của một tu sĩ 
Phật giáo. Vì nằm giường cao rộng lớn, gỗ quí 
giá có nghĩa là một tu sĩ giàu sang, trái ngược 
với hạnh thanh bần của một tu sĩ Phật giáo. 


Người tu sĩ Phật giáo nằm giường cao rộng 
lớn thường ngủ thiếu tỉnh giác, lăn lộn dễ 
dàng, nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng, quay 
lộn tứ hướng, v.v.. nằm ngủ như vậy có đúng 
Thánh hạnh của một vị Thánh Tăng không? 
Thưa quý bạn? 


Các bạn nghĩ sao, với tư cách một tu sĩ 
nằm ngủ như vậy, các bạn có chấp nhận 
không? 

Một tu sĩ Phật giáo nằm giường cao rộng 
lớn sang đẹp, mền êm nệm ấm là đã phá hạnh 
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thanh bần của một vị Thánh Tăng “vở phú 
câu bắn...” 


Giới cấm không nằm giường cao rộng lớn 
là giới cấm giữ gìn oai nghi tế hạnh khi nằm 
ngủ của một bậc Thánh Tăng cho đúng Thánh 
hạnh tu hành giải thoát. 


Thánh hạnh thanh bần của một vị tu sĩ 
Phật giáo là đúng nghĩa giải thoát của nó, nếu 
ai sống ngược lại thì không đúng nghĩa. 

Xưa đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ 
những thứ sang giàu để chấp nhận một đời 
sống, lấy gốc cây làm giường nằm. Đó là một 
Thánh hạnh thanh bần giải thoát những vật 
chất thế gian của đức Phật rất là tuyệt vời mà 
chúng ta cần phải noi gương. Chúng ta là 
những tu sĩ Phật giáo hiện thời mà sao lại 
quên đi gương hạnh giải thoát cao quý này? Lại 
nỡ để tâm tham đắm giường cao rộng lớn, để 
cho đời mỉa mai Phật giáo, thật là đau lòng. 
Phải không các bạn? 


Nếu đã đi tu theo Phật giáo thì phải làm 
tròn bổn phận đạo đức Thánh hạnh của người 
tu sĩ Phật giáo, có nghĩa là giới luật phải 
nghiêm chỉnh. Thà không đi tu thì thôi, chứ 
đừng đi tu mà vi phạm giới luật thì xấu hổ lắm 
các bạn ạ! Nếu đi tu phạm giới thì cởi áo cà sa 
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trả lại cho chùa, đừng để mọi người mỉa mai 
Phật giáo. Đó là trách nhiệm và bổn phận của 
người tu sĩ Phật giáo. 

Là một du Tăng khất sĩ làm sao mang 
theo giường cao rộng lớn được, vì đời sống của 
họ phải rày đây, mai đó, nay ở chỗ này mai ở 
chỗ kia. Chủ trương của đạo Phật cũng như 
gương hạnh của đức Phật chúng ta là hàng đệ 
tử của Người, không thể nào chối bỏ hạnh du 
Tăng khất sĩ được. 


Chỉ có trụ thế Tăng đời sống ở một chỗ 
nên mới có giường cao rộng lớn. Vì thế, tất cả 
những tu sĩ trụ thế Tăng đều phạm giới, phá 
giới, không những giới luật này mà còn nhiều 
giới khác nữa. 

Chúng ta xác định chắc chắn giới luật 
Phật bị phá hủy là do phần đông tu sĩ trụ thế 
Tăng. 


Mục đích của đạo Phật là phải tu tập ly 
dục ly ác pháp. Cho nên, giới luật Phật là hạnh 
ly dục ly ác pháp. Trụ thế Tăng vì không biết, 
không thông hiểu mục đích ly dục ly ác pháp 
của đạo Phật, nên luôn luôn phạm giới, phá 
giới, bẻ vụn giới, vì thế vô tình hay hữu ý mà 
họ đi ngược lại đường lối tu tập của đạo Phật, 
tâm luôn luôn bám chặt vào vật chất thế gian. 
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Cho nên, hạnh thiểu dục tri túc, ba y một bát 
họ không sao sống được, giữ gìn được, do vậy 
mà chùa to Phật lớn bắt đầu phát triển mọc 
lên như nấm, tốn hao biết bao nhiêu của đàn 
na thí chủ. Chúng ta hãy nhìn khắp trên hành 
tỉnh này, sự tốn hao mồ hôi nước mắt của loài 
người đã đổ về cho tôn giáo không biết bao 
nhiêu mà kể, nhưng tôn giáo đã đem lại những 
lợi ích gì thiết thực cho chính họ hay chỉ là một 
mơ ước, một hy vọng hão huyền? 


Muốn có chùa to Phật lớn, sống trong 
danh lợi vật chất đầy đủ thì họ phải làm sao? 


Bằng mọi cách để đạt được mục đích ấy, 
họ phải đẻ ra pháp môn bùa mê, chú thuật, 
thần thông phép thuật, kêu mưa gọi gió, sái 
đậu thành binh, v.v.. Họ còn dựa vào sự mê tín 
của dân gian còn lạc hậu, khi dân trí chưa cao, 
sản xuất ra pháp cúng bái tụng niệm cầu siêu, 
cầu an, cầu tài, cầu lợi, xem sao, bói quẻ, xem 
ngày giờ tốt xấu cất nhà, cưới vợ, gả con, v.v.. 


Bằng mọi cách để đạt được mục đích họ đẻ 
ra thế giới siêu hình bày vẽ cảnh giới Cực Lạc 
Tây Phương, Thiên Đàng, địa ngục để lường gạt 
những người nhẹ dạ, non lòng, v.v.. Như vậy 
cũng chưa đủ, nên bằng mọi cách họ còn đẻ ra 
những pháp môn thiển tưởng, thiển xuất hồn, 
thiền kiến tánh thành Phật, v.v.. 
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Từ chỗ tu sai pháp, phạm giới luật, đánh 
mất Thánh hạnh thanh bần ly dục ly ác pháp, 
họ đã làm mất con đường cứu kính giải thoát 
của đạo Phật. Từ chỗ tu hành đã biến họ trở 
thành người giàu sang, có chùa to Phật lớn, có 
vật chất đầy đủ không thua kém gì người thế 
tục. Mang tiếng đi tu chứ họ đâu có tìm thấy sự 
giải thoát của thân tâm mình; họ đâu có tìm 
thấy mình thoát ra khỏi vòng thế tục ô nhiễm 
và nhiều cay đắng, khổ đau. 


Giới Thánh Đức Thanh Bần đã lập nên 
một người tu sĩ đúng nghĩa xả phú cầu bần, xả 
thân cầu đạo của Phật giáo. Thế mà người tu sĩ 
Phật giáo hiện giờ sống không đúng giới hạnh, 
giới đức, thường vi phạm giới bổn, mà cứ ngỡ 
tưởng mình tu đúng pháp, mình là đệ tử của 
Phật, nào ngờ cuộc sống của quý vị đã xác định 
quý vị là tu sĩ ngoại đạo, sống theo dục lạc thế 
gian... 

Giới luật là Thầy của mọi người. Giới 
luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là 
Phật giáo mất”, ảó là lời di chúc sau cùng của 
đức Phật. Vậy mà tu sĩ Phật giáo hiện giờ 
phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, lại còn cho 
người giữ giới là lỗi thời, tu như vậy không 
chứng đạo. Những vị thầy ấy Thánh Hạnh Sa 
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Di chưa giữ trọn thì làm Thây thiên hạ có xứng 
đáng không, thưa quý vị? 


Giới luật giúp cho người tu sĩ ly dục ly ác 
pháp để có được một tâm hồn thanh thản, an 
lạc và vô sự. Với tâm hồn thanh thản, an lạc 
và vô sự, đó là trạng thái ly dục ly ác pháp, 
phải không các bạn? 


Như vậy, từng mỗi giới luật của Phật có ly 
dục trong mỗi khía cạnh của tâm dục chúng ta. 

Giới Đức Thánh Sa Di không nằm giường 
cao rộng lớn là giúp cho người tu sĩ la xa vật 
chất thế gian, xa la tâm dục thích êm ấm, 
sang đẹp, xa lìa tâm giàu sang, sống tâm thanh 
bân, sống đời đơn giản tri túc thiểu dục. Người 
tu sĩ mà còn cần giường nằm là còn dính mắc 
thì làm sao ra khỏi được nhà sanh tử. 


Thân tâm của con người là thân tâm đắm 
nhiễm, khi người tu sĩ xem thường sự đắm 
nhiễm thì sẽ bị đắm nhiễm. Ví dụ: ta sống quen 
hạnh lấy gốc cây làm giường nằm, thì ta nằm 
ngủ rất dễ dàng, còn những người nằm giường 
cao rộng lớn êm đẹp thì quen với giường cao 
rộng lớn, nên khi lấy gốc cây làm giường nằm 
thì ngủ rất khó khăn. 
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Nếu không lập hạnh ly dục này thì sự tu 
hành chỉ hoài công vô ích, uổng phí một đời tu 
hành. 


Giới Đức Thánh Sa Di không nằm giường 
cao rộng lớn có mục đích tạo cho du Tăng khất 
sĩ rày đây mai đó. Cuộc sống rày đây mai đó là 
cuộc sống không dính mắc. Giường cao rộng lớn 
là một đối tượng không tiện lợi cho đời sống du 
Tăng khất sĩ. 


Giới cấm này có mục đích giúp cho chư 
Tăng thoát ra khỏi đời sống trụ thế Tăng. Có 
thoát ra khỏi đời sống trụ thế Tăng thì mới 
mong tìm thấy con đường giải thoát. 


Đời sống chư Tăng khất sĩ thì không có 
chùa to Phật lớn, vì không có chùa to Phật lớn 
nên đời sống giải thoát và tâm hồn trắng bạch 
như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không, thật là 
an ổn và tự tại, còn có chùa to Phật lớn thì 
không phải là du Tăng khất sĩ. Không phải là 
du Tăng khất sĩ thì đời không thể nào tự tại vô 
ngại được. 

Những du Tăng khất sĩ là những người 
biết buông xả, biết ly dục ly ác pháp, biết tìm 
sự giải thoát ra khỏi vùng thế tục nhiều cay 
đắng. 


-116- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Giới không nằm giường cao rộng lớn, nghe 
đơn giản nhưng rất đầy đủ ý nghĩa giải thoát 
của một vị tu sĩ Phật giáo. Một vị Thánh Tăng 
mà còn nằm giường cao rộng lớn, gỗ quý giá thì 
Thánh hạnh Thánh Tăng đâu còn nữa. Phải 
vậy không thưa quý vị? 


Một vị tu sĩ nằm giường cao rộng lớn mễền 
êm, nệm ấm thì đâu còn có Thánh hạnh nữa; 
họ chỉ là một người phàm phu tục tử, tâm còn 
tham đắm vật chất về ngủ nghỉ; sống giống 
như một ông quan, một nhà vua, một người 
giàu sang, v.v.. 


Giới Đức Thánh Sa Di Thanh Bản không 
cho phép một tu sĩ vi phạm giới luật này, bởi vì 
vi phạm giới này thì sao còn được gọi là thanh 
bần? Đã là Thánh hạnh thanh bâần thì không 
nên phạm giới này, vì vi phạm giới này Thánh 
hạnh thanh bần không còn nữa. 

Tóm lại, giới đức Thánh Sa Di Thanh Bần 
này giúp cho người tu sĩ được tự tại giải thoát 
ly dục về ngủ nghỉ về vật chất thế gian mà 
người thế tục không thể làm được. 

Vậy, hỡi các bạn tu sĩ Phật giáo, từ chú Sa 
di mới vào tu cho đến những vị Đại Đức, 
Thượng Tọa, Hoà Thượng, nên nghiêm chỉnh 
giữ gìn giới luật này thì mới xứng đáng là đệ tử 
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của Phật, thì mới xứng danh Đại Đức, Thượng 
Tọa, Hoà Thượng; bằng ngược lại thì nên cởi áo 
cà sa trả lại cho Phật giáo, vì Phật giáo không 
chấp nhận những người tu sĩ như vậy. Những 
tu sĩ như vậy là những tu sĩ phá hoại Phật 
pháp, là Ma Ba Tuần trong Phật giáo. 


Xin quý vị lưu ý: “Gzớit luật còn là Phật 
giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất”. 


Kha 
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(Giá: đức ØaA: thú du 
KIÔN( ĂN UỮN€ PHI THÙI 


ZKhông ăn uống phi thời là một ĐỨC LY 
DỤC. Người xuất gia cũng như những người tại 
gia cần phải học. 


Giới Thánh Đức Ly Dục rất cần thiết cho 
người tu sĩ Phật giáo, vì thế người cư sĩ cũng 
như người tu sĩ khi đến với Phật giáo phải một 
lòng cung kính và tôn trọng giới luật này. Nó 
khởi sự bắt đầu xác định cho mọi người thấy 
một tu sĩ có phải là một tu sĩ Phật giáo chân 
chánh hay không chân chánh? 

Nếu một tu sĩ phạm giới này thì không 
phải là tu sĩ Phật giáo chân chánh. Nếu không 
phạm giới này thì đây mới là tu sĩ chân chánh 
của đạo Phật. 

Nếu ai không coi trọng và tôn kính giới 
luật này thì người ấy là tu sĩ ngoại đạo. 


Ăn uống là sự tiếp thu tứ đại bên ngoài để 
nuôi dưỡng tứ đại bên trong của sắc thân tứ đại 
chúng ta. Nhưng ăn uống phải biết tiết độ, 
không biết tiết độ ăn nhiều quá (bội thực) cơ 
thể cũng dễ sanh ra bệnh tật, ăn ít quá cũng 
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vậy. Chỉ có ăn uống như thế nào để vừa đủ cho 
cơ thể không thiếu mà cũng không thừa. 


Trong thời gian tu hành của đức Phật, 
Ngài đã rút ra được một kinh nghiệm! Ăn 
nhiều quá thì thừa dư chất bổ nên sắc thân 
sanh ra sắc dục, thùy miên, hôn trầm. Sắc dục, 
thùy miên, hôn trầm cũng là một loài dục của 
tâm. Cho nên, người ăn nhiều dễ sanh ra buồn 
ngủ, lười biếng, dâm dục; nhưng nếu ăn ít quá 
thì cơ thể thiếu những chất bồi dưỡng, sanh ra 
yếu đuối, dễ bị bệnh tật và nhiều điều khác 
nữa. 


Từ đời sống vua chúa ăn uống quá nhiều 
đến đời sống khổ hạnh ăn uống quá ít. Đức 
Phật đã trải qua kinh nghiệm cuộc sống của 
mình như vậy, nên Ngài đã xác định: ăn ngày 
một bữa là đủ cho cơ thể có một sự sống tốt 
đẹp. 


Thưa các bạn! Theo kinh nghiêm tu hành 
của chúng tôi, người tu sĩ làm việc nhiều hơn 
người thế tục. Tại sao vậy? 


Suốt 24 tiếng đồng hồ người tu sĩ luôn 
luôn làm việc không những bằng trí óc mà còn 
lao động bằng tay chân cơ thể, họ có thể đi bộ 
từ 5 đến 10 cây số, còn đầu óc làm việc không 
nghỉ ngơi, làm việc như vậy mà ăn ngày chỉ có 
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một bữa ăn, thế mà vẫn khoẻ mạnh, thân ít 
bệnh đau. 

Người đời không biết tưởng ăn nhiều là 
khoẻ mạnh, ăn nhiều cơ thể phải làm việc 
nhiều, cơ thể tự động làm việc nhiều thì người 
mau già, tuổi thọ bị giảm. 


Các bạn cứ suy nghĩ những lời nói của 
chúng tôi, đừng có tin ngay liền. Khi nào tin 
thì phải chứng nghiệm lời dạy của chúng tôi có 
kết quả. 


Chúng ta nên hiểu, ngày ăn một bữa khi 
ăn phải tốn công sức rất nhiều. Trước khi ăn 
bạn phải lo nấu nướng, trong khi đang ăn uống 
bạn phải nhai nuốt, thực phẩm vào bao tử phải 
tiêu hoá, sau khi ăn xong bạn phải rửa bát 
chén và dọn dẹp. 


Nếu ngày ăn ba bữa, quý bạn phải xét 
thấy rằng quý bạn phải bỏ ra một người lo nấu 
nướng dọn dẹp. Ngày ngày trôi qua, ngày nào 
cũng như ngày nào, việc ăn uống chiếm một 
phần lớn lao trong lao động của các bạn. 

Khi bạn ăn nhiều tâm bạn sinh ra dục, do 
nhiều dục bạn phải gặt hái lấy biết bao nhiêu 
thứ đau khổ cho cuộc đời của bạn. Bạn có biết 
không? 
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Vì ăn uống phải làm việc nhiều như vậy, 
nên người tu theo đạo Phật, chỉ ăn ngày một 
bữa. Vì thế, mà người ta sống nhàn nhã vô sự, 
thoải mái. Ngày một bữa giúp cho bạn có nhiều 
thì giờ ngồi chơi, sống một mình. Khi cảm thấy 
sống một mình được an trú thì lúc bấy giờ thân 
tâm của bạn thật là hạnh phúc. 

Giới Thánh đức không ăn uống phi thời là 
để xác định tu sĩ giả hay tu sĩ thật như chúng 
tôi đã nói ở trên. Người giả tu, tâm còn tham 
dục phần nhiều phải lộ diện về mặt ăn uống 
phi thời. 

Cho nên, giới này là để giúp cho người cư 
sĩ dễ nhận xét người tu sĩ Phật giáo giữ giới 
luật đúng hay là saI. 

Đúng, là những vị sư Thầy ấy phải ăn 
ngày một bữa. Sai, là những vị Thầy ăn uống 
phi thời. 

Như vậy hiện giờ quý Thây tu sĩ Phật giáo 
như thế nào? Chắc chắn quý vị đã rõ. Chỉ có 
một giới không ăn phi thời thì quý vị thấy rõ 
sự thật tu sĩ Phật giáo hiện giờ chỉ là những tu 
sĩ chạy theo dục lạc ăn, ngủ, danh lợi chứ 
không phải ly dục như Phật dạy. Đó là tu sĩ 
giả. 
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Giới Đức Thánh Sa Di không ăn uống phi 
thời giúp cho tu sĩ tám điều lợi ích: 

1- Thứ nhất, có nhiều thì giờ tu tập. 

2- Thứ hai, tâm ly dục về sự ăn uống. 

3- Thứ ba, cơ thể ít bệnh tật. 

4- Thư tư, ít buồn ngủ, hôn trầm. 


B- Thứ năm, xứng đáng là một tu sĩ Phật 
giáo sống đời thiểu dục tri túc. 


6- Thứ sáu, đời sống vượt hơn người chưa 
xuất gia. 


7- Thứ bảy, cơ thể nghỉ ngơi, ít làm việc. 


8- Thứ tám, người cư sĩ rất mến phục và 
tôn kính. 


Muốn nhập các loại định từ Sơ thiền đến 
Tứ thiền và thực hiện Tam Minh thì người tu sĩ 
phải ăn ngày một bữa, nếu không ăn một bữa 
được thì chẳng bao giờ nhập được các loại 
Thánh định này và cũng không bao giờ thể 
hiện được Tam Minh. Như vậy, chúng ta thấy 
ăn ngày một bữa thật là quan trọng cho cuộc 
đời tu học của chính mình. Vì thế, đức Phật 
dạy: “Thừa tự phúớp chứ đừng thừa tự thực 
phẩm”. Chúng ta ai cũng biết: “Ăn để sống 
để tu tập giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
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chết”. Người quyết chí tu hành thì chớ nên ăn 
uống phi thời. 

Người tu sĩ Phật giáo là người muốn biến 
cảnh thế gian thành cảnh Cực Lạc, Thiên 
Đàng. Vì Cực Lạc, Thiên Đàng là nơi để cho 
tâm hồn của mọi người được an lạc, thanh tịnh 
và vô sự, chứ không phải là nơi sống để ăn 
uống, ca hát, nhạc kịch, v.v.. Đừng nghĩ rằng: 
cõi Cực Lạc, Thiên Đàng là nơi lều quán buôn 
bán ăn uống, vui chơi ca hát. Vì buôn bán ăn 
uống vui chơi ca hát là còn sống trong cảnh dục 
lạc thế gian, thì làm sao gọi đó là cảnh Thiên 
Đàng, Cực Lạc được. Phải không quý vị? 


Cho nên, ngay tại thế gian chúng ta sống, 
ngày ăn một bữa là chuẩn bị cho mình một 
cuộc sống nơi Cực Lạc, Thiên Đàng hay nói 
cách khác là chúng ta đã biến cảnh thế gian 
thành Cực Lạc, Thiên Đàng đó rồi. 


Bởi vậy ăn ngày một bữa, chúng ta suy 
ngẫm cho thật kỹ, thì chúng ta cảm thấy thân, 
tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự. Thân 
tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì không phải 
nơi đó là Thiên Đàng, Cực Lạc sao? 


Có chú Huệ Cần xin vào tu viện tu tập. 
Mới những ngày đầu chú quá thích bảo: “Ôi! 
Đời sống ở đây như Tiên trên trời, ăn ngày 
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một bữa, không làm gì cả, ở không suốt cả 
ngày, ngồi chơi thủnh thơi thật là tuyệt 
uời”. Nhưng lần lượt tâm đời của chú sống 
dậy, chú cảm thấy cô đơn, buôn tẻ, nhớ cha, 
nhớ mẹ, nhớ nhà cửa, nhớ bạn bè, v.v.. kế tiếp 
hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng khởi lên tấn 
công đánh chú. Do đó, chú chịu hết nổi, liền bỏ 
cảnh giới Tiên chạy về nhà sống cảnh trần tục 
với cha mẹ. 


Bởi vậy, ai cũng muốn tu tập để được vãng 
sanh về Cực Lạc, để được sanh về cõi Trời, để 
được về cảnh giới Niết Bàn, để được trở về bản 
tánh của mình. Nhưng khi được trở về thì ai 
cũng chạy trốn. 


Ở thế gian mọi người cứ ngỡ tưởng rằng: ở 
cõi Cực Lạc, Thiên Đàng cũng giống như ở thế 
gian, có nhiều lều quán ăn uống ca nhạc suốt 
ngày đêm, v.v.. Sự nghĩ tưởng như vậy không 
đúng, các bạn ạl 

Cõi Trời, cõi Cực Lạc, ở đó không có lều 
quán buôn bán ăn uống và người ta cũng không 
có ăn uống như quý bạn! Ở đó chỉ có cuộc sống 
trầm lặng độc cư, họ không có nói chuyện với 
nhau, vì thế mới gọi là cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 
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Các bạn có biết không? Với tâm hồn người 
thế gian của chúng ta mà sống trong các cõi đó 
thì cô đơn buồn lắm các bạn ạ! Chắc chắn các 
bạn cũng không hơn gì chú Huệ Cần. 


Tưởng cõi Cực Lạc Tây Phương và cõi 
Thiên Đàng là sung sướng lắm, là đây đủ lắm, 
muốn chi có nấy. Thưa các bạn! Các bạn tưởng 
như vậy là sai, vì cõi đó người ta không còn 
dục, nên không còn ai ham muốn vật gì hết. 
Ăn, ngủ, vui chơi ca hát người ta cũng không 
ham muốn, nên ở đó vắng lặng. Ở đó người ta 
không thích ăn, nên người ta cũng không có 
làm việc như ở cõi thế gian, họ sống vô sự rất 
là thánh thơi, an nhàn. Vả lại người ta không 
có nói chuyện với nhau, thường sống cô đơn 
một mình, nên cảnh giới ở đó rất là im lặng, 
không có tranh luận hơn thua, không có tranh 
cãi, đánh nhau, không có đua đòi vật chất như 
ở thế gian. 

Để được vào cảnh giới đó nên đức Phật 
trang bị cho chúng ta mười giới Thánh Sa DI. 
Khi chúng ta bỏ thân này thì được vào ngay 
liền. Muốn vãng sanh Cực Lạc, muốn lên Thiên 
Đàng, muốn vào Niết Bàn mà ngay bây giờ các 
bạn không tập sống đời sống trên các cõi đó thì 
các bạn làm sao sống trong các cõi đó được. 
Phải không các bạn? 
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Các bạn về tu viện Chơn Như là các bạn 
đang tập sống làm Thánh A La Hán, làm Bồ 
Tát, làm Phật, để sau này rời bỏ thế gian về 
các cõi đó. Thế mà về đây các bạn sống không 
được thì các bạn đừng mong về các cõi đó được. 
Dù có cho các bạn về đó thì chừng ít hôm các 
bạn cũng xách gói chạy về trần gian sống trong 
mùi tục lụy khổ đau. 


Nếu các bạn không tu tập ăn ngày một 
bữa, không sống độc cư trầm lặng thì làm sao 
quý bạn sống hòa nhập với các cõi đó được. Vì 
thế, đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rất rõ điều 
này, nên Ngài mới dạy chúng ta ăn ngày một 
bữa và cấm không cho ca hát và nghe ca hát là 
để chúng ta có dịp hội tụ, hoà nhập vào các thế 
giới chư Phật, thế giới Niết bàn. 

Nếu quý vị không chuẩn bị cho mình sống 
làm quen với thế giới chư Bồ Tát, chư Phật thì 
chúng tôi nghĩ rằng quý vị khó mà hoà nhập 
vào một đời sống khác hơn đời sống thế tục. 

Cho nên, giới không ăn uống phi thời là 
một giới rất quan trọng cho quý vị để hòa nhập 
vào đời sống Thánh thiện. 


Ăn ngày một bữa chỉ có những Bồ Tát, 
những A La Hán và chư Phật thì mới sống nổi, 
còn không sống được như vậy, thì không thể 
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gọi đó là Thánh Tăng, Thánh Ni, hay Thánh 
Cư Sĩ được. 


Thánh đức ly dục ly ác pháp trong ăn uống 
mà người tu sĩ Phật giáo cần phải tu tập và giữ 
gìn nghiêm chỉnh thì sự ganh đua bon chen tìm 
danh lợi, tìm ăn uống mới chấm dứt. 

Người ăn ngày một bữa thì còn gì mà bon 
chen danh lợi. Phải không quý bạn? Người đời 
chỉ vì ăn uống nên biến họ thành ra là loài 
động vật, loài động vật chỉ biết ganh đua cho 
sự sống để ăn uống mà thôi. 


Người tu sĩ khi ăn ngày một bữa thì chùa 
to cũng không ham, Phật lớn cũng không thích, 
chỉ còn thích sống với một tâm hồn thanh 
thản, an lạc và vô sự. 


Ngày tháng trôi qua với nội tâm an ổn, 
không có một pháp nào tác động vào tâm hồn 
họ được, ngay cả mọi cảm thọ khổ đau cũng 
không làm lay chuyển tâm họ được. 

Giới cấm không ăn phi thời nghe thì rất 
đơn giản, nhưng mấy ai sống đúng, làm đúng, 
chỉ vì tâm họ chưa ly dục ly ác pháp, nên sự 
tham đắm về ăn uống còn nặng nề, khiến cho 
họ tìm cách bẻ vụn giới, bằng ăn uống cách này 
hoặc bằng cách khác như: không ăn, thì họ 
uống sữa hay nước trái cây, hoặc chanh đường, 
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bột nước khuấy loãng. Tuy sống như vậy nhưng 
đó cũng là hình thức ăn uống phi thời. Những 
hành động này đều có thể vi phạm Thánh 
hạnh ly dục. 


Con đường tu tập giải thoát để ra khỏi 
nhà sanh tử, thì giới hạnh không ăn uống phi 
thời là một điều hết sức quan trọng và rất cần 
thiết cho người tu sĩ đệ tử Phật. 


Vì Thánh hạnh đệ tử Phật là Thánh hạnh 
giải thoát, chúng ta há nỡ nào vi phạm để mọi 
người khinh chê Phật giáo, để cho tâm mình 
không được giải thoát. 


Vì Thánh hạnh của một vị Thánh Tăng, 
Thánh Ni và Thánh cư sĩ chúng ta há nỡ nào 
ăn uống phi thời để đánh mất Thánh hạnh ly 
dục ly ác pháp này, thì còn gì là một tu sĩ 
mang đầy đủ ý nghĩa giải thoát của đạo Phật. 

Thánh hạnh này không giữ trọn thì con 
đường tu kia làm sao chứng được quả Thánh. 
Thánh sao còn ăn uống phi thời. 

Người cư sĩ phải biết cúng dường và tôn 
kính những vị Thánh Tăng, Thánh Ni, họ là 
những vị không phạm giới, không phá giới. 
Mười Giới Đức Thánh Sa Di rất lợi ích cho 
mình, cho Phật giáo. 
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Tại sao vậy? Tại vì một vị Thánh Tăng 
thân tâm của họ đã ly dục ly ác pháp. 


Người thân tâm đã ly dục ly ác pháp mà 
quý Phật tử được cúng dường thì phước báu vô 
lậu kia có ngày quý vị sẽ được thọ hưởng. Còn 
cúng dường cho những vị Tăng phạm giới luật 
ăn uống phi thời thì phước báo vô lậu quý vị sẽ 
không còn có dịp gặp nữa. Riêng tu sĩ phạm 
giới này kiếp sau sẽ làm thân trâu bò, tôi, tớ, 
quân lính hầu hạ quý vị. 

Giới đức Thánh không ăn uống phi thời, 
người tu sĩ Phật giáo cần phải cố gắng giữ gìn 
vì đó là một hạnh ly dục của bậc Thánh Tăng, 
Thánh Ni và Thánh Cư Sĩ, không phải người 
phàm phu sống được. Xin quý vị lưu ý cho. 


se 
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KHôNŒ (ẤT (IỮ TIỀN BẠ( (ỦA BÁU 


ZKhông cất giữ tiền bạc, vàng ngọc, châu 
báu là một ĐỨC LY THAM. Người xuất gia cũng 
như người tại gia cần phải học hiểu và sống cho 
đúng giới luật đức hạnh này, để không còn bị 
nô lệ cho tiền bạc. 


Tại sao trong đạo Phật lại có giới luật 
không cất giữ tiền bạc, mà các tôn giáo khác 
lại không có? 


Đạo Phật là đạo ly dục, vì thế nên mới có 
giới không cất giữ tiền bạc của báu, còn các tôn 
giáo khác thì không có ly dục. 

Không cất giữ tiền bạc của báu là một giới 
đức Thánh hạnh ly tham của bậc xuất gia. 
Người còn cất giữ tiền bạc là người còn tâm 
tham, dù người đó được tấn phong Hoà Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và dù được mọi 
người kính nể, tôn trọng, nhưng những tu sĩ ấy 
vẫn còn tâm tham cũng giống như tất cả những 
người phàm phu khác. 


Người muốn xa lìa tâm tham, sân, si thì 
không nên cất giữ tiền bạc, vì cất giữ tiền bạc 
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mà muốn ly tâm tham, sân, si thì không bao 
giờ ly được, đó là một điều xác quyết nhất định 
trong đạo Phật là như vậy. Còn cất giữ tiền bạc 
mà tu theo đạo Phật thì uổng công, dù có tu 
hành ngàn kiếp cũng khó tìm được sự giải 
thoát. 


Tham tiền ở đây quý vị đừng nghĩ là tham 
lam trộm cắp, mà tham ở đây có nghĩa là ham 
tiên, ham bạc, ham danh, ham lợi tức chữ ham 
là ưa thích. Ưa thích tiền, ưa thích danh, ưa 
thích lợi... Tâm còn ưa thích tiền, danh, lợi... là 
ưa thích ngã. Cho nên, người ta thường nói vô 
ngã, nhưng còn cất giữ tiền bạc là còn nuôi 
ngã, còn phục vụ cho ngã, là tôi tớ cho ngã, chứ 
không phải là vô ngã. 

Giới không cất giữ tiền bạc là đức hạnh ly 
tham diệt ngã, nếu ai giữ trọn giới này thì tâm 
tham bị diệt và ngã kia sẽ bị triệt tiêu. 

Vì sự nghiệp giải thoát chúng ta phải giữ 
gìn nghiêm chỉnh giới không cất giữ tiền bạc. 
Chỉ trong đạo Phật mới có giới đức ly tham này 
để diệt ngã xả tâm, còn tất cả các tôn giáo 
khác đều không có giới này như trên đã nói. 

Ngày xưa từ chỗ giàu sang vua chúa, để đi 
đến chỗ nghèo cùng chỉ còn đi xin ăn, không 
còn cất giữ một đồng xu trong túi, đức Phật đã 
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phải trăn trở vì bản ngã của mình. Cuối cùng 
Ngài quyết tâm thực hiện một đời sống vô ngã 
và chứng đạo. Nếu chúng ta không noi theo 
gương Người mà còn có một đồng xu dính túi 
thì chưa chắc chúng ta đã diệt được ngã, xả 
được tâm. Và tu như vậy thì chẳng bao giờ làm 
chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. 

Giới đức không cất giữ tiền bạc sẽ giúp 
chúng ta diệt được ngã, xả được tâm một cách 
dễ dàng. Trong thời đại chúng ta chỉ có những 
tu sĩ khất sĩ mới làm được những Thánh hạnh 
này, nhưng số này cũng rất là hiếm. 


Không cất giữ tiền bạc, châu báu, ngọc 
ngà có nhiều điều lợi ích rất lớn cho sự tu hành 
của chúng ta: 


1- Tâm hồn vô sự, thanh thản và an lạc, 
không sợ trộm cướp, thân tâm không cực nhọc 
lo xây cất chùa cao cửa rộng sang đẹp. Ngược 
lại các nhà Đại thừa vì cất giữ tiền bạc nên 
tâm không vô sự, không thanh thản và an lạc, 
nên thường sinh ra nhiều công việc như: xây 
cất chùa to Phật lớn, tạo cảnh quan đẹp mắt, 
để quyến rũ du khách tham quan, khiến nơi tu 
hành không còn thanh tịnh mà trở thành khu 
du lịch kinh doanh làm giàu. 
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2- Có tiền tâm dục dễ sanh, nhất là ngũ 
dục lạc: sắc, danh, lợi, thực, thùy. Năm điều 
này tâm dễ bị cám dỗ và sa ngã. Bằng chứng 
chúng ta đã tận mắt thấy quý Thầy không có 
một vị nào không rơi vào năm điều trên. 


3- Có tiền bị đồng tiền sai khiến, mua 
sắm cái này, cái khác. Ví dụ: ăn uống thì phải 
ăn ngon, cao lương mỹ vị; nhà ở thì phải phòng 
ốc sang đẹp; giường nằm thì phải rộng lớn, 
mền êm, nệm ấm; di chuyển thì xe cộ đủ loại; 
trang trí trong nhà thì đồ đạc đủ mọi thứ: nào 
là tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, v.v.. 


4- Y áo không còn ba y một bát, mà cả 
rương, cả tủ. Y áo không còn là y phấn tảo mà 
toàn là bằng những vải đẹp, bóng tốt hàng 
nhập, v.v.. 


Người đời làm nô lệ cho tiển bạc mà 
không biết, tiền bạc sai khiến họ như tên nô lệ, 
như tôi tớ trong nhà, còn tệ hơn nữa như con 
bò, con trâu, con ngựa, v.v.. bị gác ách, gác xe 
trên vai, trên cổ. 


Khi bị tiền bạc sai khiến thì tâm dục triển 
khai. Tâm dục triển khai thì khổ đau chồng 
chất. 

Người không cất giữ tiền bạc thì tâm dục 
dù có muốn cái gì cũng không thực hiện được. 
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Ví dụ: một người nghèo không có tiền bạc nên 
dù họ có muốn nhà cao cửa rộng sang đẹp, 
ruộng đất nhiều, xe cộ, v.v.. cũng chẳng mua 
sắm được, nhưng họ vẫn nuôi hy vọng muốn có 
nên tâm dục còn mãi không dứt. Ngược lại, 
người tu sĩ Phật giáo vì muốn ra khỏi nhà sanh 
tử nên họ tự nguyện không cất giữ tiền bạc, để 
khi tâm dục khởi muốn cái gì thì họ mới có thể 
đủ sức ngăn và diệt tâm dục đó, còn nếu cất giữ 
tiền bạc thì rất khó hàng phục tâm dục được. 
Tại sao vậy? 


Tại vì tâm chúng ta rất khôn khéo và gian 
xảo, lừa đảo chính chúng ta, nó chạy theo tâm 
dục mà bảo rằng: “Tư làm Phật sự, uì chúng 
sanh, uì Phật giáo”, do lý luận như vậy nên 
lấy tiền xây chùa to Phật lớn để thỏa mãn tâm, 
chạy theo danh lợi thế gian, chứ không phải để 
nhiếp phục mọi người theo Phật giáo, làm cho 
Phật giáo hưng thịnh. Nhưng với lý luận làm 
Phật sự, độ chúng sanh để che đậy tâm danh 
lợi của nó và nó còn lý luận rằng: “Fœ có làm 
gì cho cá nhân ta đâu rmmà gọi rằng ta chạy 
theo dục daruh lợi?”. Do lý luận này mà các tu 
sĩ học giả đều bị phạm giới, phá giới cất giữ 
tiên bạc; do lý luận này mà các tu sĩ học giả tu 
hành chẳng bao giờ tâm ly dục ly ác pháp và 
mãi mãi muôn đời tu hành chẳng làm chủ 
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sanh, già, bệnh, chết. Uổng thay một đời tu 
hành không sáng suốt, đã bị tâm mình lừa đảo 
mình, chạy theo dục mà không biết, chạy theo 
danh lợi mà không hay. Thật đáng thương vậy. 

Giới đức Thánh Tăng không cất giữ tiền 
bạc đã xác định cho quý vị Hòa Thượng biết 
rằng: họ đã đánh mất Thánh hạnh của chính 
họ, khiến cho họ không còn xứng đáng là 
Thánh đệ tử của Phật nữa, họ đã biến mình 
thành người phá hoại Phật giáo mà không biết 
(Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là 
Phật giáo mất), họ đã biến mình thành Ma Ba 
Tuần trong Phật giáo mà không hay. Thật 
đáng thương vậy! 


Thưa quý vị! Mục đích bỏ cuộc đời đi tu là 
để tìm sự giải thoát ra khỏi nhà sanh tử luân 
hồi và cũng để trở thành những bậc Thánh 
Tăng, Thánh Ni xứng đáng là đệ tử của Phật. 
Cớ sao quý vị lại cất giữ tiền bạc để phạm giới 
Thánh đức như vậy, làm ô nhục cho Phật giáo 
như vậy, quý vị có xấu hổ hay không? Có tự 
thấy đau lòng hay không? 


Không cất giữ tiền bạc, nên gọi người đó 
sống Thánh hạnh ly dục. Sống Thánh hạnh ly 
dục là sống đời Phạm hạnh của một bậc Thánh 
Tăng, Thánh Ni. Do sống Thánh hạnh không 
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cất giữ tiên bạc khiến cho thân tâm ly khai dục 
nhiễm của mùi tục lụy thế gian. 


Không cất giữ tiền bạc là một phương cách 
giúp cho thân tâm của các bạn không thực hiện 
được sự ham muốn, vì không có tiền nên không 
làm theo ham muốn được. Đó cũng là cách ly 
dục ly ác pháp tuyệt vời. Người có tâm quyết 
tìm cầu sự giải thoát thì sự không cất giữ tiền 
bạc rất là hữu hiệu cho sự giải thoát. 

Bởi vì chúng ta ai cũng đều biết giới cấm 
không cất giữ tiền bạc là giúp cho chúng ta ly 
dục ly ác pháp dễ dàng, có tiền thì tâm dục dễ 
sanh và rất khó thắng nó, vì có tiền nó đòi hỏi 
mua đủ thứ. 

Chúng ta nhìn thấy các nhà sư, thầy vì cất 
giữ tiền bạc mà phạm giới luật này nên đời 
sống của họ như những người giàu có. Và cuối 
cùng những vị sư thầy này tu hành không giải 
thoát mà còn bị nô lệ cho tiền bạc, vật chất, 
danh và lợi thế gian. 

Chúng tôi đứng trên mười giới đức Thánh 
Sa di này mà nói ra, xin các bạn chỉ cần lưu ý 
là thấy rõ các nhà tu Đại thừa, tuy có 10 giới 
của Sa di, mà các vị HT, TT, ĐĐ, Tăng, Ni chưa 
chắc họ đã giữ được trọn vẹn, hay nói cách 
khác dù chỉ là một, hai giới trong 10 giới cũng 
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chưa chắc họ đã giữ được. Nhìn thấy lối sống 
phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới của họ mà 
chúng tôi thật sự đau lòng cho Phật giáo ngày 
nay. Phải không quý vị !? 


Quý thây theo kinh sách phát triển Đại 
thừa đã biến Phật giáo thành một cái nghề mê 
tín, để dễ lừa đảo người khác. Giới luật cấm tu 
sĩ còn đó: “Một tu sĩ không nên cất giữ tiền 
bạc”, thế mà họ có hàng tỷ tỷ bạc trong ngân 
hàng. Thật là hết chỗ nói, trên đời này, không 
ai giàu có hơn các thầy tu theo kinh sách phát 
triển. 


Đạo Phật dạy: “xở phú câu bần”. Còn 
bây giờ các thầy phát triển dạy: “xử bần cầu 
phú” để cho phù hợp với thời đại. 


Nhìn qua 10 giới cấm này, ta nhận xét tu 
sĩ thời nay không còn mục đích tu giải thoát, 
chỉ còn tu danh tức là ăn học có cấp bằng cao, 
tu lợi tức là phải có tiền nhiều, có Phật tử 
đông. 

Người tu sĩ còn cất giữ tiền bạc là không 
đúng người tu sĩ của Phật giáo. Giới Đức Thánh 
Hạnh ly tham này đã xác định rõ ràng. Nếu 
một tu sĩ còn vi phạm 10 giới này thì đương 
nhiên con đường tu giải thoát đã không còn 
nữa. 
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Tóm lại, muốn tu giải thoát ra khỏi tam 
độc tham, sân, si thì phải giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh mà giới không cất giữ tiền bạc là 
một giới luật quan trọng nhất trong việc tu 
hành ly dục ly ác pháp, có giữ gìn và tu tập 
như vậy thì mới mong có ngày làm chủ sanh, 
già, bệnh, chết. 

GIới luật Phật tuy khó giữ, nhưng với 
những người có chí lớn, có quyết tâm thì khó 
cũng thành dễ, họ cũng sẽ vượt qua và làm nên 
sự nghiệp vĩ đại của Phật giáo. 

Giới Đức Thánh hạnh ly tham rất cần 
thiết cho những ai tha thiết tìm đường giải 
khổ, nếu ai giữ gìn nghiêm túc thì người ấy sẽ 
ly tham đoạn ác pháp, con đường cứu cánh sẽ 
viên thành mỹ mãn. 


eee 
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t®ì.‹: Giới Đức Thánh Sa DI là mười 
đức hạnh giải thoát của một tu sĩ Phật giáo. 
Nếu tu sĩ nào nghiêm trì 10 giới này sẽ tìm 
thấy sự giải thoát ngay liền trong cuộc sống 
hiện tại, bởi vì nó là giới hạnh ly tham, đoạn 
ác pháp, diệt ngã xả tâm, khiến cho tâm hồn 
thanh thản, an lạc và vô sự; khiến cho oai nghỉ 
tế hạnh của một tu sĩ từ phàm phu mà trở 
thành oai nghi tế hạnh của bậc Thánh Hiền. 

Giới Thánh Đức Hiếu Sinh thứ nhất ai đã 
thực hiện được thì lòng thương yêu rộng lớn 
không ngần mé, lòng thương yêu rộng lớn ấy sẽ 
giúp cho người đó có được một tâm hồn không 
còn biết giận hờn, thù oán ghét ai, v.v.. Thánh 
Đức Hiếu Sinh giúp cho tâm hồn người ấy 
thường thương yêu sự sống của muôn loài. 

Cũng từ khi có tâm hồn biết thương yêu sự 
sống của muôn loài thì một sự giải thoát có 
trong tâm của người ấy rất rõ ràng, một trạng 
thái rỗng rang, an lạc lúc nào cũng ngự trị 
trong tâm của họ. Nhờ thế mà lòng tha thứ và 
yêu thương không làm khổ mình, khổ người, 
đối với tất cả chúng sanh không phân biệt thân 
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sơ, luôn luôn thể hiện qua hành động thân, 
khẩu, ý của họ rất rõ nét thương yêu. 


Chính nhờ lòng thương yêu ấy giúp chúng 
ta không phân biệt người thân, người sơ; chính 
lòng thương yêu ấy giúp ta chuyển hóa được tai 
nạn; bệnh tật khổ đau của chính mình; chính 
lòng thương yêu ấy giúp chúng ta hóa giải được 
những ác pháp đang vây quanh ta; chính lòng 
thương yêu ấy đã giúp chúng ta vượt lên tất cả 
các ác pháp và các nghiệp ác; chính lòng 
thương yêu ấy là giới cấm không sát sanh. 

Thưa các bạn! Nếu trong thế gian này ai 
ai cũng thực hiện lòng thương yêu ấy, thì thế 
gian này là Thiên Đàng, Cực Lạc. Phải không 
các bạn? 


Nếu chúng ta sống tròn đủ lòng yêu 
thương ấy mà không có đức buông xả thì lòng 
thương yêu ấy chưa đủ trọn vẹn (giới thứ hai 
không tham lam trộm cướp). 


Thánh Đức Buông Xả giúp cho tâm chúng 
ta không còn muốn chiếm hữu một vật gì hay 
tiền bạc của ai, của không phải do mình làm ra, 
của không phải do bằng mồ hôi nước mắt của 
mình, của không phải bằng do công sức của 
mình, bằng thành quả lao động của mình thì 
nhất định không lấy. 
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Thánh Đức Buông Xả giúp cho tâm chúng 
ta không dính mắc vật chất thế gian, danh, lợi, 
hoặc còn nhiều thứ khác nữa. 


Thánh Đức Hiếu Sinh cộng với Thánh Đức 
Buông Xả, tạo thành một tâm lực mạnh mẽ để 
đẩy lùi các ác pháp, khiến cho chúng ta tìm 
thấy được một tâm hồn thanh thản, an lạc và 
vô sự như thật. Nhưng nếu muốn hai Thánh 
đức hạnh trên đây được giữ gìn trọn vẹn và lâu 
dài thì chúng ta phải giữ gìn và sống cho đúng 
Thánh Đức Hạnh Thanh Tịnh (Giới thứ ba 
không dâm dục). 


Nếu Thánh Đức Thanh Tịnh không giữ gìn 
nghiêm túc thì tâm sắc dục của chúng ta không 
bao giờ chấm dứt được. Tâm sắc dục của chúng 
ta không chấm dứt được thì nó là một chướng 
ngại pháp rất lớn trong thân tâm, vì thế mà 
tâm không sao an ổn được. Cho nên, muốn 
Thánh Đức Hiếu Sinh và Thánh Đức Buông Xả 
tròn đủ thì Thánh Đức Thanh Tịnh cần phải tu 
tập và sống cho đúng cách, có nghĩa là chúng 
ta phải sáng suốt quán xét nhân quả, 12 nhân 
duyên, thân ngũ uẩn, quán tưởng xương trắng, 
quán tưởng thân bất tịnh, tu tập 19 Định Niệm 
Hơi Thở và tu tập Thân Hành Niệm; nhờ có 
quán tưởng và tu tập như vậy thì giới luật này 
mới mong giữ gìn trọn vẹn. 
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Ba đức hiếu sinh, buông xả và thanh tịnh 
chưa đủ để chúng ta đẩy lui các chướng ngại 
pháp trên thân, thọ, tâm và các pháp, vì thế 
chúng ta phải tiếp tục thực hiện cho bằng được 
Thánh Đức Chân Thật. Thánh Đức Chân Thật 
rất khó giữ gìn, người có gan dạ có nghị lực thì 
mới không nói vọng ngữ (giới thứ tư, không nói 
vọng ngũ). 

Một vị Thánh Tăng, Thánh Ni mà thiếu 
lòng chân thật, hay nói vọng ngữ thì đâu còn 
giá trị của một vị Thánh. Phải không các bạn? 


Thánh Đức Chân Thật, nếu một vị tu sĩ 
không giữ gìn trọn vẹn mà nói vọng ngữ, nói 
sai, nói không thật hay thuyết giảng thiếu kinh 
nghiệm khiến người tu tập không kết quả giải 
thoát thì vẫn bị mất uy tín, mất lòng tin của 
mỌI người. 

Bốn Thánh Đức trên đây đã giữ trọn thì 
Thánh Đức Minh Mẫn cũng cần phải nghiêm 
khắc giữ gìn. Một vị Thánh Tăng mà rượu chè 
say sưa, đi ngã tới, ngã lui thì đâu còn là một 
vị Thánh Tăng. Giá trị sáng suốt minh mẫn 
của một vị Thánh Tăng bảo đảm rằng: họ 
không cầm một ly rượu uống hay một điếu 
thuốc lá hút (giới thứ năm cấm không uống 
TƯỢU). 
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Một vị Thánh Tăng còn ăn thịt chúng 
sanh và uống rượu như Tế Điên Tăng Hoà 
Thượng và Tuệ Trung Thượng 5ĩ thì còn nghĩa 
lý gì là một Thánh Tăng. Giới Thánh Đức Hiếu 
Binh và Giới Thánh Đức Minh Mẫn đã xác 
định những vị Tăng này không phải Thánh mà 
là Ma Ba Tuần trong Phật giáo đội lốt Phật 
giáo để phá hoại Phật giáo, khiến cho tu sĩ đời 
sau bắt chước mà đánh mất Thánh hạnh của 
Phật giáo. 

Những Thánh Đức trên đây đã xác định rõ 
ràng: “Một uị Thánh Tăng là phới sống uới 
oai nghỉ tế hạnh như thế nào mới được gọi 
là Thánh, chứ không phỏúi chỉ có uài ba 
thần thông tưởng mà gọi là Thánh được”. 
Một tu sĩ gọi là Thánh Tăng mà không minh 
mẫn còn đắm chìm trong men rượu, còn bưng ly 
rượu uống thì hành động như vậy làm sao gọi 
là Thánh Tăng được. Phải Không quý vị? 


Oai nghi tế hạnh của năm Thánh Đức trên 
chưa tròn đủ, thì không được xem đó là một vị 
Thánh Tăng của Phật giáo, mà chỉ được xem đó 
là một tà sư ngoại đạo, dù vị tu sĩ đó có đủ 
thần thông pháp thuật. Thần thông pháp thuật 
chỉ là một phương tiện dùng để lừa đảo người, 
chứ chẳng có ích lợi gì cho ai cả. 
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Năm giới Thánh Đức trên tuy sống trọn 
vẹn, nhưng lại không giữ trọn Thánh Đức Tự 
Nhiên, còn trang điểm làm dáng, làm đẹp, còn 
đeo chuỗi hạt, còn mặc y áo sang đẹp, v.v.. lúc 
nào cũng tỏ ra bệ vệ trong bộ áo cà sa giống 
như một vị tướng soái, một quan quyền của vua 
chúa, v.v.. (giới thứ sáu cấm không trang điểm). 


Cách thức ăn mặc trang điểm làm dáng 
sang đẹp, bệ vệ oai phong như một tướng lãnh, 
tất cả những oai nghi tế hạnh đó không đúng 
là oai nghi tế hạnh của một vị Thánh Tăng. 


Một vị Thánh Tăng mà còn trang điểm 
làm đẹp thì chưa phải là một vị Thánh Tăng 
đúng nghĩa của đạo Phật. 


Một vị Thánh Tăng còn làm dáng, làm 
đẹp thì đã đánh mất ý nghĩa cao quý Thánh 
Hạnh của một bậc Thánh. 


Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp là 
thuộc về chấp tướng của Bà La Môn Giáo, chứ 
đạo Phật không chấp nhận điều này. Chúng ta 
hãy đọc lại kinh Sonadanda trong kinh Trường 
Bộ thuộc Tạng kinh Việt Nam thì sẽ thấy đức 
Phật bác bỏ tướng tốt và các vẻ đẹp của một Bà 
La Môn. 
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Người tu sĩ còn trang điểm sửa sang làm 
đẹp thì đạo Phật xem đó là tà sư ngoại đạo 
không đúng tư cách của một tu sĩ Phật giáo. 


Đức Phật chấp nhận các đặc tướng tự 
nhiên của mỗi con người, khi tu tập theo pháp 
của Ngài thì không được ức chế làm sai các đặc 
tướng đó. Vì các đặc tướng đó hiện có nơi mỗi 
người là do nghiệp nhân quả của nhiều đời 
trước, cho nên tùy theo đặc tướng mà nhiếp 
phục tâm mình để ly tham dục và đoạn diệt các 
ác pháp, khiến cho tâm thanh tịnh hoàn toàn 
không còn ô nhiễm sáu trần. Nhờ tâm không ô 
nhiễm sáu trần nên bảy giác chi xuất hiện, nhờ 
có đủ bảy giác chi mà chúng ta sử dụng nhập 
bốn định và thực hiện Tam Minh. Mục đích tu 
hành là như vậy, chứ không phải cần ở chỗ 
tướng tốt đẹp trai, đẹp gái. 


Trang điểm làm đẹp để có 32 tướng tốt, 80 
vẻ đẹp mới tu chứng quả thì không đúng quý 
bạn ạ! Trong hàng đệ tử của Phật, ông A Nan 
là người có tướng tốt đẹp trai, nhưng lúc Phật 
còn sống ông tu hành có chứng đắc đâu? Ông 
thường bị người khác phái quấy nhiễu, khiến 
con đường tu hành của ông tiến rất chậm chạp, 
mặc dù ông rất thông minh nhớ dai. 


Thân này bất tịnh do bốn đại duyên hợp 
lại mà thành ra thân người, nên rất là uế 
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trược, hôi thối có gì mà quý, mà đẹp. Theo 
truyền thuyết của Đại thừa thân Phật có 32 
tuớng tốt, 80 vẻ đẹp nhưng khi Đức Phật chết 
người ta đem đốt còn một nắm tro tàn và một 
số xương vụn cháy chưa hết, gọi là xá lợi, rất là 
bất tịnh. Khi đốt cháy tiêu ra tro bụi thì còn có 
gì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nữa không? Màu da 
vàng ánh như hoàng kim của Phật còn có nữa 
không? 


Bởi vậy, trong 10 giới cấm của thầy Sa di, 
giới thứ sáu cấm thầy Sa di không được trang 
điểm làm đẹp làm dáng, vì làm đẹp làm dáng 
có mục đích nuôi dưỡng tâm sắc dục. Tâm sắc 
dục là tâm dẫn đầu vào con đường sanh tử luân 
hồi, người dứt tâm sắc dục là người chấm dứt 
con đường sanh tử luân hồi. Nếu không chấm 
dứt tâm sắc dục thì thân tâm khó mà thanh 
tịnh, thân tâm không thanh tịnh thì khó mà 
nhập các loại thiền định và khó mà thực hiện 
Tam minh được. Cho nên, quý thây trang điểm 
y áo sang đẹp chuỗi cỗ, chuỗi tay đi đứng bệ vệ 
có người hầu, kẻ hạ, đó là quý thầy đã nuôi 
tâm sắc dục khiến cho người khác phái đam mê 
ham thích gần gũi để tạo duyên sanh ra tình 
dục. Đức Phật đã hiểu điều này nên Ngài đã 
nói: “ĩœ không thấy một sắc nào cứm dỗ uà 
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xâm chiếm tâm người nam bằng sắc của 
người nữ, ngược lại cũng như 0uậy...”. 


Cho nên, trang điểm làm đẹp là có ý làm 
cho người khác phái để ý đến mình. Để ý để 
làm gì? Để nuôi lớn tâm sắc dục tức là tạo 
thành con đường sanh tử luân hồi mãi mãi 
không bao giờ dứt. 

Người tu sĩ Phật giáo vì sự nghiệp giải 
thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi nên phải 
chấm dứt tâm sắc dục. Người nào tu hành mà 
còn trang điểm làm đẹp, làm dáng thì nên trả 
y áo lại cho nhà chùa để trở về thế tục sống 
như người cư sĩ còn quý hơn và còn không mắc 
nợ của đàn na thí chủ. 

Chỉ có giới này sẽ xác định cho quý vị biết 
căn cơ tu hành của quý vị có tu tới nơi tới chốn 
hay không, quý vị tự biết mình rõ hơn ai hết. 


Sáu giới Thánh Đức trên đây chưa đủ để 
chấp nhận một vị Thánh Tăng, Thánh Ni đệ tử 
của Phật. Nếu quý vị sống chưa đủ trọn vẹn 
Thánh Đức Hạnh trầm lặng độc cư. Thường lấy 
kinh tụng niệm theo nhịp mõ, tiếng trống làm 
công phu tu hành của mình, thì chúng tôi e 
rằng công phu như vậy chẳng có kết quả gì gọi 
là ra khỏi nhà sanh tử luân hồi. Bởi vì, tụng 
niệm ê, a giọng cao, giọng thấp theo tiếng 
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chuông tiếng mõ thì cũng giống như ca hát, cho 
nên có một nhạc sĩ danh tiếng ở nước ta 
nghiên cứu và cho rằng đó là ca nhạc Phật 
giáo. Đúng vậy, chúng tôi từng nghe những 
thầy ứng phú đạo tràng tụng niệm giống như ca 
hát bộ, cải lương theo tiếng đàn, tiếng phách, 
kèn, trống, sáo, tiêu, v.v.. Cho nên, nghi thức 
tụng niệm trong các chùa hiện giờ là đi ngược 
lại Phật giáo, phạm vào giới cấm không ca hát 
hoặc nghe ca hát của đạo Phật (giới thứ bảy 
cấm không nghe ca hát hoặc tự ca hát). 


Bởi vì, tụng niệm hay ca hát là làm mất 
sự yên lặng trong không gian của những bậc 
Thánh Tăng đang sống. Khi một tu sĩ tụng 
niệm hay ca hát thì Thánh Đức Trầm Lặng sẽ 
mất đi. Thánh Đức Trầm Lặng mất đi thì đời 
sống của một tu sĩ giải thoát không còn ý 
nghĩa. Cho nên, giới cấm không ca hát hay 
nghe ca hát là muốn bảo vệ Thánh Hạnh Độc 
Cư để thực hiện cho bằng được sự giải thoát 
sanh tử luân hồi. Một vị Thánh Tăng phải sống 
trong Thánh hạnh độc cư trầm lặng thì mới 
đầy đủ ý nghĩa của một bậc Thánh. Một bậc 
Thánh Tăng không thể nào dùng tứ thời công 
phu của quốc sư Ngọc Lâm tụng niệm ê, a giọng 
cao giọng thấp theo tiếng chuông, tiếng mõ, 
tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn như ca hát 
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được. Sống tụng niệm như vậy có khác nào là 
đào kép hát bộ, hát cải lương, có khác nào như 
những ca sĩ trên sân khấu. 


Một vị Thánh Tăng mà chuyên tán tụng 
niệm tứ thời công phu theo kiểu Đại Thừa giáo 
thì không còn ý nghĩa Thánh đức trầm lặng 
độc cư nữa. Và như vậy chỉ là một nhà sư tụng 
niệm chứ không phải là bậc chân tu cầu giải 
thoát. Hình thức tụng niệm chỉ là một Bà La 
Môn hành nghề mê tín kiếm sống như bao 
nhiêu nghề khác của thế gian. 


Một người tu sĩ Phật giáo mà không sống 
trầm lặng độc cư được thì rất khó cho vị ấy 
muốn giữ gìn tâm không phóng dật. Và con 
đường tu tập chứng quả A La Hán không còn 
nữa. Bởi vậy, một vị tu sĩ phải thấy Thánh đức 
trầm lặng độc cư là một hành động mang đến 
một đời sống Thánh thiện. Đời sống Thánh 
thiện độc cư trầm lặng là một bí quyết để 
thành tựu thiền định và Tam Minh. Nếu ai tu 
hành mà sống không đúng Thánh đức này thì 
sự tu hành hoài công vô ích, dù có tu suốt bao 
nhiêu đời cũng không nhập định được và cũng 
không thể thực hiện Tam Minh được. 


Cho nên, Thánh Đức Trầm Lặng Độc Cư 
là một thánh hạnh quan trọng nhất cho một 
người tu sĩ tìm tu giải thoát. 
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Sống với Thánh Đức Trầm Lặng Độc Cư 
như vậy còn chưa đủ mà còn phải sống đúng 
Thánh Hạnh Thiểu Dục. 


Một vị Thánh Tăng mà còn nằm giường 
cao rộng lớn, gỗ quý sang đẹp thì mất hết ý 
nghĩa giải thoát của vị Thánh Tăng. Người tu sĩ 
còn nằm giường cao rộng lớn là người sống 
không thiểu dục tri túc, không đúng hạnh của 
người tu sĩ Phật giáo (giới thứ tám cấm không 
nằm giường cao rộng lớn). 

Đức Thiểu Dục Tri Túc rất cần thiết để 
lập thành Thánh hạnh của một bậc Thánh 
Tăng, của một du Tăng khất sĩ. 


Phật dạy: “Cgo bỏ râu tóc, đắp ứo cà 
sa, sống bhông nhà cửa, không gia đình, 
ba y một bớt, tâm hồn trắng bạch như uỏ 
ốc, phóng khoáng như hư hông”. Qua lời 
dạy này chúng ta xét thấy: “Một đời sống 
Thánh thiện là phải thiểu dục trì túc tận 
cùng như uậy, rmyới được gọt là bộc Thánh 
giải thoát, còn sống ngược lại thì bhông 
giải thoát”. Như vậy, chúng ta xét thấy các 
nhà tu Đại thừa có chùa to Phật lớn, có vật 
chất thế gian đầy đủ, tu như vậy có lập hạnh 
thiểu dục tri túc chưa? Tu như vậy có giải thoát 
chưa? 
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Xin các bạn nên lưu ý. Người tu sĩ Phật 
giáo thiểu dục tri túc, thường lấy gốc cây làm 
giường nằm, lấy tay làm gối, lấy trời làm màn, 
lấy đất làm chiếu, có sống như vậy mới xứng 
đáng là bậc Thánh Tăng, Thánh Ni trong đạo 
Phật. 


Tám Thánh đức trên đây chưa đủ cho một 
vị Thánh Tăng, Thánh Ni đệ tử của Phật, mà 
còn phải sống cho trọn với Thánh Đức Ly Dục. 


Một vị Thánh Tăng, Thánh NÑ¡ mà còn ăn 
uống nhiều bữa như: sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, 
có khi tối còn ăn thêm thì còn nghĩa lý gì gọi 
là Thánh Tăng, Thánh Ni ly dục. Một vị Thánh 
Tăng, Thánh Ni thường sống ly dục, nên ngày 
chỉ ăn có một bữa cơm, đủ để nuôi sống thân tứ 
đại, và luôn luôn tích cực làm lợi ích cho chúng 
sanh bằng gương Thánh hạnh, bằng những lời 
dạy đạo đức chân tình, bằng những lời khuyên 
nhủ an ủi thiết tha để giúp cho mọi người thoát 
ra hoàn cảnh khổ đau, như vậy, ngày một bữa 
cơm mới thật sự xứng đáng thọ dụng của đàn 
na tín thí, còn ngược lại ăn nhiều quá, ba bốn 
bữa trong ngày thì không xứng đáng thọ dụng. 
Tu sĩ mà ăn nhiều bữa là mang nợ của đàn na 
thí chủ, kiếp này trả chưa xong thì kiếp khác 
phải trả nữa, trả mãi mãi... (giới thứ chín cấm 
không ăn uống phi thời). 
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Thân tứ đại là khối bất tịnh, hôi thối, uế 
trược có gì là tốt đẹp, quý báu đâu mà ta phải 
xem nó là quan trọng. Hằng ngày nó phải luôn 
luôn tiếp nhận tứ đại bất tịnh bên ngoài (thực 
phẩm). Nuốt vào những thứ bất tịnh hôi thối 
ấy, có hạnh phúc gì đâu mà chúng ta ưa thích. 
Những người ưa thích thực phẩm, ưa thích ăn 
uống là những người ngu si, vô minh; đồ ăn 
uống là bất tịnh uế trược mà cứ mãi mê tham 
ăn thì thật là đáng trách đáng chê. Cuộc sống 
của họ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ ăn, ngủ, đi cầu 
và dâm dục, toàn là sống trong sự nhiễm ô bất 
tịnh. Đời sống của họ, họ đang chui vào một cái 
bao đựng đầy đồ hôi thối. Thật là đáng thương 
vậy! 


Cuộc sống con người chỉ còn biết bon chen 
chà đạp, tranh đấu giết hại lẫn nhau bằng cách 
này hoặc cách khác cũng chỉ vì ăn, ngủ, đi cầu 
và dâm dục... Thật là vô vị không có nghĩa lý gì 
cả. 

Sống chỉ có thích những điều tệ hại, bất 
tịnh như vậy mà mọi người hãnh diện một cách 
hả hê khi đạt được mục đích ấy. Đạt được mục 
đích để làm gì? Để mà khổ đau. Phải không các 
bạn? 


Thánh Đức Ly Dục giúp cho chúng ta sống 
trong cuộc đời đây đau khổ mà thoát ra đau 
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khổ, giúp cho chúng ta liễu sanh thoát tử, giúp 
cho chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt luân hồi. Vì thế, ăn ngày một bữa là 
chúng ta ly dục, ly sĩ, ly sân và lìa sắc dục một 
cách rõ ràng và cụ thể. 


Người sống ngày ăn một bữa thì ít ham 
ngủ nghỉ, thường tỉnh thức, về thân thì sắc dục 
cũng giảm bớt, về tâm thì sân hận cũng lui 
bước, v.v.. 


Thánh đức ăn ngày một bữa đã giúp cho 
tâm hồn chúng ta thanh thản trong cái ăn, cái 
ngủ, cái sắc dục, cái giận hờn và tất cả bệnh 
tật trong thân cũng được giảm xuống một cách 
rõ ràng, chứ không như các nhà Đại thừa tham 
dục ăn uống ngày ba bốn bữa, nên thường lý 
luận ăn nhiều sẽ có sức khỏe để tu tập, còn ăn 
ít, ngày một bữa là ép xác, tu hành không 
chứng đạo. Lối lý luận này là phi Phật giáo. 
Tại vì Thầy trò của đức Phật ngày xưa đều ăn 
ngày chỉ có một bữa mà chứng đạo. 

Thời nay mọi người vì không hiểu biết 
Thánh Hạnh Ly Dục, nên lý luận theo kiểu tà 
giáo ngoài đạo tham ăn, tham uống, tham ngủ, 
tham dục lạc thế gian, tham giàu sang danh 
tiếng, nên quý thầy theo kinh sách phát triển 
thường sống bệnh tật khổ đau, đi bác sĩ, nằm 
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nhà thương và thuốc thang uống không bao giờ 
dứt. 


Nếu muốn biết rõ một vị Thánh Tăng đệ 
tử của đức Phật thì hãy xem đời sống của họ. 
Họ sống đúng mười Giới Đức Thánh Sa Di, 
không hề vi phạm, nhất là ngày ăn một bữa 
chỉ để nuôi thân. Chính lối sống như vậy tâm 
họ mới ly dục. Nhờ tâm ly dục nên oai nghi tế 
hạnh của họ thể hiện rõ ràng qua mọi hành 
động sống mà ai cũng dễ nhận thấy, đó là sống 
đúng Thánh hạnh của một tu sĩ giải thoát. Do 
Thánh hạnh này mà không có một người nào 
dám khinh chê nhạo báng Phật giáo. 

Hiện giờ Phật giáo bị mọi người khinh 
chê, phỉ báng là do những tu sĩ Bà La Môn 
mượn danh Phật giáo, phá mười Giới Đức 
Thánh Sa Di không còn một giới nào là không 
phạm, họ sống không hiếu sinh, không buông 
xả, thân tâm không thanh tịnh, không chân 
thật, không minh mẫn, không thiểu dục, không 
đơn giản, không sống trầm lặng độc cư, không 
ly dục, không ly tham. Do không sống đúng đời 
sống của một tu sĩ Phật giáo nên họ đánh mất 
Thánh hạnh khiến cho mọi người khinh chê, 
phỉ báng và xem thường Phật giáo. Trước mặt 
thì họ chắp tay xá lạy, làm ra vẻ kính trọng, 
nhưng sau lưng họ xem quý thầy chẳng ra gì. 
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Họ gọi quý thây bằng thằng thây chùa này, 
bằng thằng thây chùa kia, quý thầy có biết 
không? 


Chín Giới Đức Thánh trên đây chưa đủ để 
xác định là một vị Thánh Sa Di, nếu một tu sĩ 
giữ gìn trọn vẹn chín giới trên đây mà giới thứ 
mười không tròn đủ người tu sĩ này còn cất giữ 
tiên bạc của báu. Còn cất giữ tiền bạc của báu 
là chưa sống một đời sống ba y một bát của 
một vị Thánh Sa Di. Nếu đời sống của một vị 
Thánh Tăng chưa ly tham, còn cất giữ tiền bạc, 
chưa có lần nào mặc chiếc y phấn tảo (vải bỏ 
thô xấu) thì chưa xứng đáng là một vị Thánh 
Tăng (giới thứ mười cấm cất giữ tiền bạc châu 
báu). 

Nếu đời sống của một vị Thánh Tăng mà 
sống không ly tham, không thiểu dục tri túc, 
còn cất giữ tiền bạc thì làm sao tâm hồn trắng 
bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không 
được. 


Cho nên, giới thứ mười Phật dạy: “gười 
tu sĩ bhông được cất giữ tiền bạc của báu”. 
Không cất giữ tiền bạc của báu là Thánh hạnh 
ly tham. Người tu sĩ sống được như vậy mới 
được gọi là Trưởng Lão Thánh Tăng, Thánh N¡. 
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Một bậc Thánh Tăng, Thánh Ni đã ra 
khỏi cuộc đời đầy ô trược và các ác pháp thì 
không còn bị nô lệ cho tiền bạc, không còn bị 
nô lệ cho tiền bạc mà còn cất giữ tiền bạc, thì 
làm sao ra khỏi cuộc đời đầy ô trược và ác 
pháp. Bởi vì còn cất giữ tiền bạc là còn bị tiền 
bạc chi phối tâm hồn. Người còn bị tiền bạc chi 
phối tâm hồn thì người ấy chưa phải là Thánh 
Tăng, Thánh Ni. Cho nên, những người mới tu 
tập mà cất giữ tiền bạc thì tâm hồn còn bị chi 
phối bởi tiền bạc thì thử hỏi làm sao tránh 
khỏi tâm không phóng dật, phóng niệm. 

Thánh Hạnh Ly Tham mà không giữ trọn 
vẹn thì đi tu cho mất công, chỉ mất thời gian vô 
ích chứ có ích lợi gì cho bản thân. 


Muốn đạt được thiền định và Tam Minh 
mà tâm còn phóng dật, phóng niệm thì làm sao 
đạt được thiền định, Tam Minh. 


Còn cất giữ tiền bạc thì tâm làm sao ly 
dục được, vì tiền bạc là một ác pháp, là một 
chướng ngại pháp rất lớn cho con đường tu tập 
giải thoát của Phật giáo. 

Tâm không phóng dật, phóng niệm thì 
tâm sẽ nhu nhuyễn dễ sử dụng, tâm có nhu 
nhuyễn dễ sử dụng thì mới đạt được chỗ rốt ráo 
thâm sâu của đạo Phật. 
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Xưa đức Phật đã chẳng bảo: “fœ thành 
chánh giác là nhờ tâm hông phóng dật”. 


Bây giờ quý vị Tăng, Ni cứ khư khư cất giữ 
tiền bạc như các nhà sư Đại thừa, thì làm sao 
tâm quý vị không phóng dật. Tâm phóng dật 
thì dù quý vị có tu trăm muôn ngàn kiếp cũng 
chỉ uổng công mà thôi. 

Đối với đạo Phật người tu sĩ còn cất giữ 
tiên bạc là chưa xứng đáng làm Thầy ai cả. Vì 
Thánh hạnh ly tham chưa tròn đủ thì người tu 
sĩ này cũng chỉ là một người tâm thường như 
bao nhiều người khác. Ngoài chiếc áo cà sa, với 
chiếc đầu cạo trọc, hiểu biết lặp lại những 
tưởng giải của người xưa tức là bã mía của một 
số kinh sách phát triển Đại thừa và những bài 
kinh nghi thức tụng niệm của Ngọc Lâm quốc 
sư trong thời đại triều nhà Thanh bên Trung 
Quốc, chứ tâm họ cũng chỉ là tâm tham, sân, si 
như bao nhiêu người khác. Họ không có những 
kinh nghiệm tu tập giải thoát để truyền đạt lại 
cho chúng ta. Vì thế, họ đâu xứng đáng làm 
thầy. 


Kính thưa quý vị! Khi chưa ra khỏi nhà 
sanh tử tức là tâm quý vị chưa ly tham đoạn ác 
pháp thì quý vị còn ham thích tiền bạc. 
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Nếu muốn xa lìa tâm tham thì quý vị phải 
giữ gìn giới không cất giữ tiền bạc cho nghiêm 
túc. Tại sao các thầy tu theo kinh sách phát 
triển không ly tâm tham được? 


Tại vì quý thầy còn cất giữ tiền bạc. Cất 
giữ tiền thì tâm tham làm sao quý thầy lìa 
được. Vì thế, các Tổ dựa vào giới kinh của Phật 
mà chế ra giới cấm này là để giúp cho quý thầy 
ly tham đoạn ác pháp. 

Một vị được gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni 
mà còn cất giữ tiền bạc thì làm sao gọi là 
Thánh được. Phải không các bạn? 


Thánh mà còn cất giữ tiền bạc thì đó là 
Thánh “dỏm”, chỉ là một phàm phu tục tử còn 
ham thích sống trong cuộc đời này, cuộc đời 
đầy ô trược và ác pháp. Còn cất giữ tiền bạc là 
quý vị chưa muốn ra khỏi biển đời bất tịnh, ô 
trược nhiều cay đắng và khổ đau. Hầu hết các 
nhà Đại thừa vẫn còn ham thích lặn hụp trong 
biển trần tục, nên tiền bạc, chùa to Phật lớn họ 
chưa buông bỏ được. 

Tóm lại, Mười Giới Đức Thánh 5a Di mà 
một người tu sĩ Phật giáo cũng như người cư sĩ 
muốn tìm tu giải thoát ra khỏi nhà sanh tử 
luân hồi thì phải giữ gìn trọn vẹn những Thánh 
hạnh này. 
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Dù tu sĩ hay cư sĩ mà đã giữ trọn vẹn 10 
giới cấm này, sống đúng 10 thánh hạnh thì 
chúng tôi bảo đảm con đường giải thoát sẽ 
không còn xa nữa, chắc chắn họ sẽ đạt được 
kết quả làm chủ thân tâm như ý muốn. 

Mười Giới Đức Thánh Sa Di này, nếu ai 
sống nghiêm chỉnh không hề vi phạm trước 
mặt cũng như sau lưng thì những tu sĩ này là 
những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni tại thế gian 
mà không còn phải tu tập gì nữa cả. Còn những 
ai là tu sĩ mà sống không đúng mười giới 
Thánh Đức này thì chỉ là một loài Ma Ba Tuần 
trong Phật giáo. 

Chỉ có mười giới này mà thôi, quý vị cư sĩ 
sẽ nương vào đó mà chọn cho mình một vị 
Thầy gương mẫu Thánh hạnh, một vị Thánh 
Tăng, Thánh Ni xứng đáng để cho quý vị cung 
kính cúng dường và tôn trọng, để cho quý vị lấy 
đó làm gương hạnh buông xả nơi tâm mình, để 
cho quý vị noi theo gương hạnh đó, thì ngay đó 
quý vị sẽ tìm ra một lộ trình cứu cánh chân 
chánh cho chính mình. 

Chỉ có mười giới này mà thôi, quý vị sẽ 
nương vào đó mà không còn sợ lầm đường, lạc 
lối, không còn sợ tu sai lạc vào tà giáo ngoại 
đạo, lạc vào cảnh giới tưởng, thiền tưởng, v.v.. 
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Chỉ có 10 giới này mà thôi, quý vị sẽ 
nương vào đó mà nhận xét ai là Thánh Tăng, 
Thánh Ni và ai là Ma Vương đội lốt Phật giáo 
để lừa gạt tín đô. 

Chỉ có mười giới này mà thôi, Phật giáo sẽ 
hưng thịnh hay suy tàn, quý vị đều nhận thấy 
rất rõ ràng, không còn bị ai lừa dối được. 

Những lời chúng tôi nói trên đây có những 
điều chi sơ sót mong quý vị cảm thông. Vì ước 
muốn của chúng tôi là tu sĩ Phật giáo 
phải ra tu sĩ Phật giáo, đời thì phải cho ra 
đời, đạo thì phải cho ra đạo, đừng để đạo đời 
lẫn lộn mà nguy hại đến thanh danh của Phật 
giáo. 


~---k)[H@4---- 


HẾT PHẦN I 
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3 “Thập Đại Đệ Tử Chuyện” có ghi La Hầu La xuất gia 
năm mười tuổi. 
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MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT 
CẬU BÉ HẠNH PHÚC 


22c Phật của chúng ta, khi còn là Thái 


Tử của Vương Thành Ca Tỳ La, đã kết hôn với 
Công Chúa Da Du Đà La thành Câu Lợi. Vào 
năm Thái Tử và Công Chúa 19 tuổi“ thì sanh 
hạ La Hầu La. Thái Tử rất vui mừng, nhưng 
không phải sự vui mừng như tình thương người 
đời khi sinh con, mà vì Thái Tử nhiều lần xin 
vua cha đi xuất gia đều không được chấp thuận. 
Vua Tịnh Phạn có nói: “Trờ bh¡ nào có được 
đứa cháu đích tôn thì mới cho phép Thói Tử 
xuất gia”. Hiện tại Thái Tử có La Hầu La như 


* “Thập Đại Đệ Tử Chuyện” ghi lại năm Thái Tử 19 tuổi 
khi Da Du Đà La sanh La Hầu La được 7 ngày thì Thái 
Tử rời hoàng cung vào ngày mùng 8 tháng 2 đi xuất gia. 
5 Người viết lịch sử này có ghi rõ ngày, năm, tháng, 
không biết có đúng thật sử không? Ở đây chúng tôi chỉ 
ghi lại theo bản dịch của Sư Cô Như Đức, xin các bạn 
cảm thông, vì đây không phải là những trang sử nói về 
La Hầu La mà là những trang kinh nói về giới luật của 
Thầy Sa di, nhưng theo ngày tháng này được hệ phái 
Bắc Tông chấp nhận 
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ý Phụ Vương, nguyện vọng xuất gia sẽ đạt 
được, bảo sao Thái Tử không vui mừng. 

Trong đêm Thái Tử sắp rời hoàng cung, 
vào ngày mùng 8 tháng 2, lúc ấy La Hầu La 
mới sinh được 7 ngày. Vương Phi Da Du Đà La 
đang ôm La Hầu La trong tay và nằm ngủ. 
Thái Tử vén rèm nhìn hai người lần cuối, và 
quay lưng, leo lên lưng ngựa, vượt thành ra đi. 
Từ đó, La Hầu La đã mất bóng người cha thân 
yêu của thế gian. 

Nhưng Thái Tử xuất gia tu hành thành 
Phật, từ một Thân phụ đổi thành Thân sư, về 
sau độ La Hầu La thành chánh quả, đó mới 
thật sự người cha đệ nhất của thiên hạ. 

La Hầu La mất cha, được mẹ và ông nội 
thương yêu, là vương tôn độc nhất vô nhị. 
Chuỗi ngày vô tư lự trôi qua trong cung điện, 
đến khi vừa hiểu biết, trong tâm hồn trẻ thơ 
của La Hầu La cũng cảm thấy không có cha là 
một điều đáng buồn. Nhưng bù lại, cậu bé được 
mẫu thân rất cưng chiều, đó là niềm vui duy 
nhất của La Hầu La, là nguồn an ủi, là người 
che chở cho cậu. Trong thâm cung vắng vẻ, La 
Hầu La cũng là nguồn hy vọng của Vương Phi, 
hai mẹ con nương nhau cùng sống qua năm 
tháng. 
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Có người nói Da Du Đà La phận nữ nhĩ 
khổ mệnh, La Hầu La là đứa bé bất hạnh đáng 
thương, nhưng đó là nói theo thường tình thế 
gian. Nỗi khổ tâm, đáng thương của họ chỉ 
trong thời gian ngắn. Hễ có hy sinh lớn tất 
thành tựu kết quả lớn. Về sau, nhờ sự hóa độ 
của đức Phật, Da Du Đà La và La Hầu La đều 
xuất gia tu hành được chứng quả A La Hán. Đó 
mới là bậc nữ lưu vinh hạnh nhất, và đứa bé 
hạnh phúc nhất. 

Trước giờ cáo biệt, Thái Tử cũng định bế 
đứa con đang ngủ một tí, nhưng sợ làm động 
Da Du Đà La thức dậy, lại cản trở việc xuất 
gia, nên khi nhìn con lần cuối, Ngài đã nói: 
“Hãy đợi đến bhi Ta thành Phật, sẽ trở lại 
thăm con”. Đức Phật xem tất cả chúng sanh 
như La Hầu La, một La Hầu La không quan 
trọng bằng vô số La Hầu La đang trông đợi 
tình thương của Phật. Đức Phật đã ban cho 
chúng sanh bao nhiêu lòng thương rộng lớn, thì 
ở trong hoàn cảnh của La Hầu La, lại càng dễ 
được hưởng lòng từ bi của Phật. Cho nên, chúng 
ta đừng cho rằng sự việc La Hầu La mất phụ 
thân từ nhỏ là bất hạnh đáng thương. La Hầu 
La, con của bậc đại Thánh, được nuôi dưỡng 
trong tình thương cao rộng như trời đất, là một 
cậu bé hạnh phúc nhất đời. 
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CẬU BÉ KHÔNG BIẾT MẶT CHA 


Đức Thế Tôn thành đạo được ba năm, từ 
nước Ma Kiệt Đà phương Nam về thăm cố 
hương. Trên từ vua Tịnh Phạn, dưới đến nhân 
dân dòng họ Thích, đều ra ngoài thành nghênh 
đón Phật, chỉ có Da Du Đà La và La Hầu La 
không tham dự trong đoàn người ấy. 

Trong tâm bà Da Du nghĩ thâm: “Kh¿ Ngài 
đi xuất gia, ta đã uì Ngài chịu hết mọi nỗi bhổ, 
Ngùi mặc y phục bạc màu, ta ở trong cung cũng 
mặc giống Ngài, ta nghe Ngài tu bhổ hạnh ăn 
ngày một bữa, ta cũng tập làm theo. Ta đối uới 
Ngùi như uậy, thật hết lòng, nếu Ngời còn nghĩ 
đến ta, tự nhiên sẽ đến cung thăm ta”. 

Mười năm không gặp Phật, lòng Da Du Đà 
La cũng như mọi người đều muốn diện kiến 
Ngài nhưng vì lễ phép, vì tự tôn, bà phải nhẫn 
nại. Bà ngồi trên lầu cao nhìn ra sẽ thấy được 
cảnh mọi người nghênh đón đức Phật. 

Cậu bé La Hầu La lên mười tuổi, đến nói 
với mẹ: 

- “Mẹ, mẹ! Ba con đã uê! Bè nội bảo con 
cho mẹ hay”. 

La Hầu La ngây thơ lúc ấy nào hiểu được 
tâm sự của mẫu thân, cậu chỉ thấy mẹ của 
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mình hôm nay sao nghiêm nghị quá, nhưng dù 
sao cậu cũng là con yêu nên lại ngây ngô hỏi: 

- “Mẹ, mẹ! Coi người ta ở ngoài cung điện 
nhiều biết bao nhiêu, ba con nhất định cũng ở 
trong đó. Ba con ra sao?”. 

Câu nói từ miệng cậu bé không biết hình 
dáng ba mình ra sao, càng khiến Da Du Đà La 
thương tâm. Nỗi lòng của người lớn, trẻ con 
hoàn toàn không thể biết. 

Bà Da Du một tay kéo La Hầu La bên 
mình chỉ ra cửa mắt rướm lệ nói: 

- “Con nhìn xem trong số các Thầy Sa Môn 
bia, người có uễ trang nghiêm nhất chính là 
Phụ thân của con”. 


- La Hầu La mở to đôi mắt nhìn theo tay 


- “Con chẳng nhận được Phụ thân đâu, 
con chỉ biết có ông nội, còn người nữa là mẹ, 
mẹ yêu quý thôi”. 

Một giọt nước mắt của bà rơi xuống mái 
tóc La Hầu La, bà nắm tay con trở lui vào cung. 

Xa cách mười năm, hôm nay Da Du Đà La 
mới thấy lại đức Phật một lần; mười năm 
không tin tức thoáng qua như giấc mộng trong 
tâm tư của bà. Tâm hồn bà xao xuyến như mặt 
nước yên tĩnh bị ném trúng một viên đá, những 
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gợn sóng lao xao. Đức Phật biết tâm tưởng bà, 
nên dắt Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vào 
cung thăm viếng. 

Cuộc gặp gỡ giữa một Đấng Chánh Giác 
và một vị vương phi mỹ lệ khiến lắm kẻ lưu ý. 
Đức Thế Tôn trang nghiêm, yên lặng, một chút 
từ bi thương xót nhìn Da Du Đà La đang quỳ 
dưới chân, La Hầu La quỳ bên cạnh. Da Du 
trăm mối ngổốn ngang bên lòng, xúc động rơi 
nước mắt. Bà cũng biết giữa đức Phật và bà có 
một sự ngăn cách không thể vượt qua. Đợi cho 
Da Du bình tĩnh lại, Đức Thế Tôn mới chậm 
rãi nói với bà: 

- “Để cho nàng chịu bhổ tâm nhiều, tuy đó 
lò sự thiếu sót của Tu, nhưng Ta đã uì tất cả 
chúng sanh mù ra di, hôm nay Ta đã đạt được 
bổn nguyện, nòng hãy hoơn hỷ cùng uới Ta”. 

Đức Phật nói xong, lại nhìn sang La Hầu 
La, từ hoà vỗ về cậu bé: 

- “Thật mau quá! Con đã lớn như thế ư!”. 

Đức Phật dường như rất vô tình, và cũng 
dường như rất tình cảm, thái độ của Ngài, đã 
khai thị cho Xá Lợi Phất và Mục Kiển Liên 
nghe xong tưởng chừng như phải khóc một trận 
mới hả. 
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La Hầu La bây giờ chẳng biết phải gọi 
Phụ thân của mình như thế nào. Xưng hô là ba, 
ba ư? Đây là một bậc Thánh trang nghiêm, tự 
miệng cậu bé chẳng dám gọi như thế. Xưng hô 
là Phật Đà chẳng biết trúng hay không. Nhìn 
bao nhiêu vị Tỳ Kheo, Sa Môn đi theo đức Phật 
trong tâm cậu bé thông minh ấy đã khởi nghĩ: 
Đức Phật chẳng phải là Phụ thân của riêng 
một mình ta, Phật là một bậc đại Từ Phụ của 
tất cả chúng sanh. 

Chỉ có mười tuổi, đã chịu nguyện đem Phụ 
thân của riêng mình hiến cho chúng sanh làm 
đấng Cha lành, thật là một cậu bé chẳng tâm 
thường! 

THẦY SA DI ĐẦU TIÊN 

Đức Thế Tôn ở tạm trong hoàng cung vài 
ngày, và đây là lần đầu tiên trong cung điện 
vắng bóng cung nữ, chẳng có yến tiệc rượu chè, 
chỉ có 1000 vị Tỳ Kheo theo Phật, cung điện 
hoàng gia tạm thời trở thành Tăng phòng Tịnh 
xá. 

Đức Thế Tôn biết các Thầy Tỳ Kheo sơ 
học nếu ở lâu trong vương cung dễ sanh tâm so 
sánh với lối sống đạm bạc của Tăng đoàn, nên 
chỉ vài ngày sau Ngài đưa đại chúng về trụ tại 
rừng Ni Câu Đà, cách thành Ca Tỳ La không 
xa. 
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Tuy ở rừng Ni Câu Đà, nhưng Đức Thế 
Tôn cũng thường về hoàng cung trì bát khất 
thực hoặc thuyết pháp. Cậu bé La Hầu La ngây 
thơ một cách dễ thương, thân mật nói với Ngài: 

- “Phật Đà con rất thích được ở chung uới 
Ngài”. 

Câu nói ấy đã biểu lộ phụ tử tình thâm, 
Đức Thế Tôn cũng trả lời: 

- “Rồi cũng có ngày Ta cho con sống gần 
bên Ta”. 

Phật nói câu ấy không lâu, quả nhiên La 
Hầu La xuất gia theo luôn bên Ngài. 

Nguyên nhân là vì Da Du Đà La thường 
khuyến khích La Hầu La thêm hoạt bát lanh 
lẹ, mặc quần áo đẹp cho, và bảo con rằng: 

“Con hãy theo Phụ thân xin tòi sản ởi. 
Cha con có những châu búu mù chúng ta chưa 
được thấy”. 

Do đó, La Hầu La thường chạy theo đức 
Phật nói: 

“Phật Đà cho con gia tòi”. 

Một hôm, đang lúc Đức Thế Tôn khất thực 
trở về rừng Ni Câu Đà, Ngài đi trước, La Hầu 
La chạy theo sau chẳng có ai ngăn cản cậu, cậu 
cứ lẽo đẽo theo sau Phật kêu: 
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“Cho con gia tài d! Cho con gia tài dF”.. 
Da Du Đà La nhìn thấy đứa con duy nhất 
đi sau lưng Phật, rất sợ La Hầu La bị đưa xuất 
gia, bất giác rơi nước mắt. 
Đức Phật về đến rừng gọi Xá Lợi Phất đến 


- “Xá Lợi Phất! Cậu bé La Hầu La, cứ 
theo Ta xin gia tài, Ta hông muốn cho La Hầu 
La thứ tài sản uò hạnh phúc mong manh, Ta 
muốn cho La Hầu La thứ gia tài uô giá. Này, 
Xá Lợi Phất Ông hãy cho La Hâu La xuất gia, 
làm Sa di đầu tiên của Tăng đoàn”. 

Đức Phật nói xong, gọi Mục Kiền Liên cạo 
tóc cho cậu bé, lại lễ bái Xá Lợi Phất làm Thầy 
Bổn Sư truyền giới Sa di cho La Hầu La. 

Đó là khởi nguyên của chúng Sa di. 

La Hầu La vốn là tất cả hoài bão của bà 
Da Du, bây giờ đã gia nhập Tăng đoàn, đó cũng 
là dụng ý của đức Phật. Khi còn là Thái Tử, hạ 
sanh La Hầu La, Ngài đã rời bỏ ngôi vị ra đi và 
đắc thành Phật quả thì vương vị mai sau của 
nước Ca Tỳ La Vệ nhất định sẽ về tay La Hầu 
La. Nhưng chủ trương của đức Phật để cho một 
đứa bé con làm chủ cả thân dân thiên hạ là 
chuyện không thể được, cho nên thừa cơ hội, 
Ngài phương tiện cho con xuất gia. 
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La Hầu La xuất gia là một điều đau buôn 
cho Da Du, cậu bé là nguồn hy vọng của bà, bà 
thương quý cậu hơn cả thân mình. Thái Tử đã 
ra đi, bây giờ con yêu cũng lìa bỏ. Đối với bà 
thật là trời sầu đất thảm. 

Chúng ta cũng có thể đồng ý với bà Da Du 
trách đức Phật nhẫn tâm, để cho bà chịu nhiều 
đau khổ quá đáng. Nhưng chân lý và nhân tình 
là hai lối trái ngược nhau rất xa, phải hàng 
phục được tình cảm yếu đuối của thế nhân mới 
khế hợp được với chân lý giải thoát vậy. 

GIÁO GIỚI LA HẦU LA 

Hôm ấy, Đức Thế Tôn đến chỗ ở của La 
Hầu La, với dáng hết sức oai nghiêm. La Hầu 
La không ngờ vội chỉnh y ra nghĩnh đón Phật. 
Đợi cho Thế Tôn an tọa, cậu đem nước đến cho 
Phật rửa chân. Đức Phật không nói một lời, 
rửa chân xong, bèn chỉ nước dơ trong chậu hỏi 
La Hầu La: 

“Này La Hầu La! Thứ nước dơ bẩn này 
có đem uống được bhông?”. 

- “Bạch Thế Tôn, nước rửa chân rất dơ, 
bhông thể uống được”. 

“Người nói láo cũng giống như nước đó”. 

Đức Thế Tôn dạy tiếp: 
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“Nước uốn trong sạch, rửa chân xong 
bèn trở nên cáúu bổn, giống như con uốn là 
Uương tôn, lìq bỏ mọi thứ uinh hoa phú quý 
tạm bợ của thế gian, xuất gia làm Sa Môn. Tuy 
chưa thọ giới Tỳ Kheo, nhưng con đã thọ mười 
giới Sa di, con bhông tỉnh tấn tu tập, bhông để 
thân tâm thanh tịnh, bhông giữ miệng cẩn 
thận lời nói, dối gạt chọc ghẹo người. Cấu uế 
của tưm độc đây dẫy trong tâm con, giống như 
nước trong sạch bị dơ bẩn một thú”. 

Chưa bao giờ Đức Thế Tôn nghiêm nghị 
như vậy, La Hầu La cúi đầu chẳng dám nhìn 
Phật. Đức Phật bảo đem nước đổ đi, cậu bé mới 
nhúc nhích. Đợi La Hầu La đổ hết nước xong, 
Phật lại hỏi: 

“Này La Hầu La, con lấy cát chậu này 
đựng cơm được hhông?”. 

- “Bạch Thế Tôn, chậu đựng nước rửa 
chân bhông thể đem đựng cơm, uì chậu đã dơ, 
đây cáu bẩn, không thể đựng thúc ăn được”. 

“Người nói lúo cũng giống như cái chậu 
đó. Tuy làm Sa Môn thanh tịnh mù bhông tu 
giới, định, huệ; thân, bhẩu, ý bhông thanh tịnh, 
chứa đây cấu uế, không chân thật, thức ăn đạo 
ký làm sơo nhét uàòo tâm con?”. 
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Phật nói xong lấy chân đá nhẹ cái chậu 
lăn mấy vòng, La Hầu La thấy thế hoảng sợ. 
Phật lại hỏi: 

“Này La hầu La, con sợ cái chậu này bị 
bể bhông?”. 

- “Bạch Thế Tôn bhông gạ, chậu rửa chân 
là đồ uật xấu, có bể cũng chẳng sao”. 

- “Này La Hầu La, con bhông tiếc cới 
chậu này, giống như mọi người bhông thương 
mến người nói lúo. Con xuất gia làm Sa Môn, 
bhông giữ odL nghỉ, nói dối đùa ghẹo, di mà 
thương con được, bhông di quý tiếc gì con, cho 
đến lúc con chết mà con bhông hối cải, lại càng 
chìm trong mê mời”. 

La Hầu La sợ toát mồ hôi, xấu hổ muốn 
độn thổ, phát nguyện từ nay về sau cố gắng sửa 
đổi tâm tánh. 

Đức Phật răn dạy xong lại nói thêm một 
ví dụ cho La Hầu La nghe: 

“Đời quá bhứ có một quốc giq nọ nuôi 
hơi con 0oi dũng mãnh thiện chiến. Mỗi khi 
nhà uua cử bình ra trận lại trang Dị úo giáp 
cho chúng. Ngà uoi mang giáo nhọn, bên tdi 
giắt biếm bén, bốn chân đều có đao súng ngời, 
sưu đuôi lại cột thêm gậy sốt. Tuy mang nhiều 
Uũ bhí như thế, nhưng mỗi bhi giao chiến 
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chúng đều cuốn uòi dấu bín, uì đó là chỗ 
nhược, nếu để trúng tên sẽ chết ngay, Uì muốn 
giữ gìn mạng sống phải giữ bỹ chiếc Uòi”. 

Này La Hầu Lal Con cũng phải như con 
voi kia giữ kỹ cái vòi, cẩn thận giữ gìn lời nói. 
Mỗi khi mở miệng nói đùa như voi bị thương, 
huệ mạng của con sẽ mất, không được mọi 
người thương mến, không được người trí ưa 
thích, đến khi lâm chung sẽ bị rơi vào ba đường 
khổ. 

Đức Thế Tôn dùng hết tình, hết lý, khẩn 
thiết, nghiêm trang răn dạy. Mỗi lời mỗi câu 
đều in sâu vào tâm La Hầu La. Chú bé phát 
nguyện từ nay sẽ giữ gìn nghiêm túc không hề 
vi phạm vào giới vọng ngữ. 

Như hạt lúa tuy chúng ta xay giã thành 
hạt gạo, nhưng còn dính bụi cám, phải vo chà 
sạch sẽ thì gạo trắng mới ra gạo trắng. La Hầu 
La tuy có bản tính tốt ngoan ngoãn, nhưng 
phải có nước pháp của Đức Thế Tôn tẩy rửa 
một phen mới trở nên thanh tịnh vô nhiễm 
được. 

Từ đó, La Hầu La trở thành một người 
khác. 


THẦY SA DI CÓ THỂ Ở CHUNG VỚI 
TỲ KHEO 
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Khi đức Thế Tôn ở tại vườn Cù Sư La, La 
Hầu La cũng ở đó với Sa di Quân Đầu, cũng 
theo sư phụ Xá Lợi Phất hầu Phật nghe pháp. 

Mỗi ngày La Hầu La dậy sớm quét dọn 
trong vườn, trong ngoài sạch sẽ rồi mới tu tập 
theo lời Phật dạy. Một khu vườn rộng lớn quét 
cho sạch hết phải tốn biết bao nhiêu thì giờ. 
Hôm nọ, La Hầu La quét dọn xong bèn đi nghe 
Phật thuyết pháp, đến chiều mới trở về phòng 
lúc ấy phòng của La Hầu La bị thầy Tỳ kheo 
quản lý để cho một vị Tỳ kheo khách ở, những 
y bát tọa cụ của La Hầu La đều bị bỏ ở ngoài, 
khách thì an nhiên ở trong phòng. 

Phật đã quy định một người một phòng, 
phòng của mình đã bị người khác chiếm, biết 
làm sao? Hơn nữa La Hầu La còn là Sa di, 
trong Tăng đoàn Sa di phải kính trọng Tỳ 
kheo, và Phật cũng dạy phải nhẫn nại, nên La 
Hầu La không dám đến hỏi Thầy kia sao lại ở 
phòng mình. La Hầu La đứng ngơ ngơ ở ngoài 
cửa, thật là tiến thối lưỡng nan. Lúc ấy mây 
đen kéo đến đầy trời, báo hiệu sắp có mưa to; 
La Hầu La không biết núp vào chỗ nào bèn 
chui vào nhà xí, tuy có hôi hám thật, nhưng chỉ 
còn cách ngồi trong đó thôi. Lúc ấy thật cảm 
thấy nỗi quạnh quẽ của tình cảnh không nhà. 
La Hầu La đoan tọa trong nhà xí, nỗ lực nhớ 
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đến lời Phật dạy: “Bấ? cứ trong hoàn cảnh 
khốn khổ nào, bất cứ gặp những phiên 
phức gì đều không nên khởi tâm oún 
hận”. Sức tu của La Hầu La quả thật tiến bộ 
rất nhiều. 

Bên ngoài mưa tuôn xối xả, nước chảy 
tràn xuống những chỗ trũng, có một con rắn 
đen ở trong hang bên cạnh, bị ngập nước bèn 
bò ra, dân dần bò vào nhà xí mà La Hầu La 
không hề để ý. Rắn độc miền nhiệt đới rất 
nguy hiểm, lúc ấy sinh mạng của chú Sa di La 
Hầu La như chỉ mành treo chuông. 

Đức Phật đang ở trong thất, hốt nhiên 
nhớ đến La Hầu La, Ngài dùng thiên nhãn 
thấy được sự nguy hiểm gần kể, bèn đi ra nhà 
xí, đằng hắng một tiếng, bên trong cũng có 
tiếng đằng hắng. Phật bèn hỏi: 

-_ “Ai ở trong đó?” 

- _ “Dạ La Hầu La”. 

- “Ra mau! Phật bảo con đi ra”. 

La Hầu La không ngờ đức Thế Tôn đã kêu 
mình, vội bước ra, bất giác quỳ bên chân Phật 
nước mắt lưng tròng. La Hầu La còn nhỏ, tình 
cảm không khỏi yếu ớt. 

Phật bèn hỏi vì sao La Hầu La lại ngồi ở 
trong nhà xí. La Hầu La thuật lại mọi việc. 
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Phật bèn dạy La Hầu La hãy vào trong phòng 
Ngài. La Hầu La vui mừng, như từ Địa ngục 
bước lên Thiên đường. 

Trẻ con tuổi nhỏ cắt ái từ thân, vào trong 
Tăng đoàn, cần phải được các Tỳ kheo lớn 
chiếu cố đến. Vì nhân duyên đó, đức Phật bèn 
quy định cho các Sa di, có thể ngủ chung phòng 
với các Tỳ kheo hai đêm. Tình thương của đức 
Phật, chỗ vi tế nhất đều lưu ý đến. 

Xưa nay, sư phụ thâu đệ tử phải có trách 
nhiệm dạy dỗ. Thầy của La Hầu La là Xá Lợi 
Phất, thường bận giúp Phật hoằng hóa bên 
ngoài, ít có dịp ngó ngàng đến La Hầu La, 
nhưng từ khi sự kiện ấy xảy ra, Xá Lợi Phất 
thường gọi La Hầu La đến ở trong phòng với 
Tôn giả. 

ĐỨC NHÂN NHỤC 

Từ khi được đức Phật chỉ dạy và lại 
thường được ở bên cạnh sư phụ Xá Lợi Phất, 
nhận được sự hướng dẫn của Thầy, La Hầu La 
tu tiến rất nhanh. 

Khi đức Phật giảng kinh, Xá Lợi Phất đều 
dẫn La Hầu La đi nghe. Khi Xá Lợi Phất tịnh 
tọa, La Hầu La cũng tịnh tọa một bên; khi đi 
thuyết pháp giáo hoá, Xá Lợi Phất cũng dẫn La 
Hầu La theo bên mình, dạy cho La Hầu La 
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những kinh nghiệm tu hành vì pháp, vì mọi 
người. Mỗi ngày khất thực xong, La Hầu La lại 
theo sau Xá Lợi Phất. Trong Tăng đoàn, tôn 
giả Xá Lợi Phất được xem như đức Phật thứ 
hai, thật là Ân sư tôn quý của La Hầu La. 


Một hôm, La Hầu La đi theo Xá Lợi Phất 
khất thực tại thành Vương Xá, trên đường đi 
gặp một tên lưu manh, hắn lấy cát ném vào bát 
Xá Lợi Phất, và lấy gậy đánh trên đầu La Hầu 
La. 


La Hầu La bị thương, máu nhỏ giọt xuống 
y, tên lưu manh thấy vậy chẳng những không 
biết lỗi còn chửi: 

-_ “Mấy lão trọc chỉ biết đi xin ăn, cứ xưng 
là từ bi nhẫn nhục, ta đánh lỗ đầu mày thử 
xem làm gì ta”. 


La Hầu La lúc ấy còn bé tuổi thơ, đã 
không lộ vẻ tức giận căm gan, nhưng Xá Lợi 
Phất vẫn an ủi.° 


® Câu này chúng tôi xin sửa lại cho đúng ý nghĩa trong 
kinh Nguyên Thủy. Xuất gia lúc 10 tuổi La Hầu La đã tỏ 
ra là một người có chí tu hành câu giải thoát, nên được 
Phật và thây Bổn Sư Xá Lợi Phất tận tình dạy dỗ tu tập 
từ khi bước chân vào Tăng đoàn. Những bài kinh Giáo 
Giới La Hầu La đã xác định được sự tu tập của La Hầu 
La thì làm gì khi bị đánh lỗ đầu chảy máu mà đến nỗi 
căm tức. Trong kinh này người ghi lại tiểu sử không 
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“Này La Hầu La, nếu thật là đệ tử 
Phật, cân phải có tình thân nhẫn nhục, 
trong tâm không chứa niềm sân hận, phới 
đermn lòng từ Di thương xót chúng sanh, đức 
Phật thường dạy chúng tq như uậy. Lúc 
utnh dự đừng sanh lòng cao hứng, bEhi bị 
làm nhục cũng đừng oán hận. Này La Hầu 
La, nên điều phục tâm đừng để giận tức, 
giữ chắc tâm nhẫn ngợi. Trên thế gian 
bhông có gì sánh bằng người có sức nhẫn 
nhục mạnh rẽ, cốt Trời, cốt Người, dù sức 
mạnh đến đâu cũng hông hơn nhẫn nại!”. 

La Hầu La nghe Xá Lợi Phất khai thị lẳng 
lặng đến bên ao nước, mặt nước soi rõ bóng 
dáng, La Hầu La lấy tay khoát nước rửa sạch 
vết thương, xé một chút vải băng lại. Xá Lợi 
Phất theo dõi tình hình, trong lòng vừa an ổn 
lại thương tình. 

La Hầu La nhẫn nại, an nhiên theo Xá 
Lợi Phất, khất thực xong, trên đường về mới 
nói với Thầy: 

- “Con nghĩ đến uết thương trên đâu, lúc 
ấy con rốt thương người hung ác đánh con, 
nhưng trên thế gian này sao lắm bẻ hung úc, 


trung thực. Xin các bạn đừng vội tin theo người viết bản 
sử này. 
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đến đâu cũng gặp toàn những uiệc đáng ghi 
nhận. Con bhông giận đời, chỉ nghĩ đến cõi đời 
này nhiều người bhông biết điều, nhưng con 
luôn nhớ lời đức Phật dạy: Nên có lòng đại từ, 
đại bị Uuới họ, để mặc hạng người cuồng bạo 
nhục mạ chúng ta. Làm Sa Môn Tỳ Kheo phỏi 
giữ hạnh nhẫn nhục, chúa đúc cao mò người 
cuông ngu trở lại bhính chê, lại đi bính trọng 
mấy bẻ hung dữ độc ác. Đức Phật dạy chân lý 
từ bù, họ trở lại cho là hôi như xác chết, như 
trời mưa cam lô mò loài chó hoang lại chỉ ưa 
đô dơ bẩn, ưa ở nơi hôi háúm. Nhưng chân lý 
Phật dạy, những lời nói từ bi của Ngài mù đem 
nói Uuới hạng người hung dữ, hhông có chút căn 
lành ấy, chẳng có hiệu quỏ gì”. 

Đây là lân đầu tiên La Lâu La đem việc tu 
hành và ý nghĩ của mình bày tỏ với sư phụ. Xá 
Lợi Phất nghe xong rất hoan hỷ, đem những lời 
của La Hầu La về bạch lại với đức Phật. Phật 
cũng rất vui lòng, khen La Hầu La ngày nay 
rất ngoan, đối với người hung ác nên có thái độ 
như thế, và cách nhìn đời cũng biết như vậy. 
Phật lại dạy thêm: 

“Người không biết nhẫn, sẽ không 
tiếp thọ được Phật Pháp, giận đời oứn 
người là điều trái uới pháp, xa chư Tăng, 
thường luân hồi trong đường ác, hạnh 
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nhẫn nhục rmmới là hạnh an ổn, mới có thể 
tiêu trừ tai nạn. Người trí tuệ thấy được 
nhân quả sâu xa. Khắc phục tâm sân hận, 
thường hành nhẫn nại. Tỉnh thân của 
Phật Pháp, chân nghĩa của Phật Pháp 
không giống như lối nhìn của người đời. 
Những gì thế gian cho là cao quỹ thì Phật 
Pháp cho là hạ tiện; Phật Pháp cho là tốt, 
là phải, thì người đời bhông chịu làm 
theo. Trung không ưa nịnh, tà chẳng thích 
chánh, ác bhông thích đt chung uới thiện. 
Người thơm dục thì ghét người uô dục. 
Trong tình cảnh ấy người tu hành chỉ có 
uiệc nhẫn nại. Nhẫn nại là duyên trợ đạo 
tốt nhất, có thể hiến người tu mau chứng 
quủ Thúnh. Nhẫn như thuyền bè trên sông 
biển, có thể uượt qua mọi sóng gió; nhẫn 
là thuốc lành trị bệnh, cứu mạng sống cho 
người trong cơn nguy. Tu thành Chúnh 
giúc, uượt qua ba cối, được Người, Trời 
kính ngưỡng, là uì tâm ta đủ sức an ổn, 
phỏới biết rằng đức nhẫn rất quý uậy”. 

Do nhân duyên La Hầu La bị kẻ côn đồ vô 
cớ hành hung lỗ đầu mà trong lúc tuổi trẻ máu 
nóng lại có thể nhẫn chịu như một ông Thánh, 
khiến sư phụ rất an tâm, đức Phật cũng mừng 
thầm và dẫn khởi đến đoạn thuyết pháp trên. 
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Xá Lợi Phất nghe xong vô cùng cảm động, La 
Hầu La cũng rơi lệ, lại càng cảm kích hơn. 

LỊCH TRÌNH CHỨNG ĐẠO 

La Hầu La đối với chuyện bị chiếm phòng, 
tự nguyện nhượng bộ; trên đường đi bị kẻ ác 
đánh trọng thương đều có thể nhẫn được. Tu 
dưỡng cẩn mật như vậy, chỉ còn một đoạn nữa 
là được chứng đạo. 

La Hầu La thông minh khéo léo, tinh tấn 
tu hành; khi còn Sa di, La Hầu La là một đứa 
trẻ ngoan, hiển lành chứ không phá phách 
thiên hạ như trong sách Thập Đại Đệ Tử mà sư 
cô Như Đức dịch. Hôm nay đã trở thành một 
Thầy Sa di nghi biểu trang nghiêm, đức Phật 
hứa khả: vào năm 20 tuổi cho thọ giới Tỳ kheo. 

Tuy còn trẻ nhưng La Hầu La đạo mạo 
như một người lão thành. Những cuộc nhóm 
họp đông đảo trong sinh hoạt của Tăng đoàn, 
Thầy ít khi tham dự, chỉ im lặng dụng công tu 
tập. 

Thầy là con yêu của đức Phật, là cháu 
cưng của vua Tịnh Phạn. Vả lại, Thầy tu theo 
mật hạnh nên giữ gìn độc cư im lặng khó ai 
nhận ra Thầy chứng đạo hay chưa chứng đạo. 
Nhưng qua mật hạnh tu tập của Thây, từ những 
bậc thượng thủ đến các Tỳ kheo khác đều kính 
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trọng Thầy, ái mộ Thầy, khen ngợi Thầy. Các 
Thầy Sa di trẻ rất dễ bị động tâm khi được 
luôn nghe những lời khen tặng; mấy ngôn từ 
hoa mỹ ấy đáng sợ như ác ma, nhưng La Hầu 
La càng nghe lại càng dụng công tỉnh tấn tu 
tập. 

Có Thây Tỳ kheo hỏi Phật về chuyện tu 
hành của La Hầu La: 

- “Bạch Thế Tôn! Sa di La Hầu La 
nghiêm trì giới luột, tỉnh tấn tu hành, bhông 
phạm một lỗi nhỏ, uì muốn câu chứng đạo, 
Thây đã tận tình buông sạch, uậy mà tại sao 
Thầy uẫn chưa chứng đạo?”. 

Đức Thế Tôn trả lời dứt khoát: 

- “Giữ giới tịnh tâm, giữ thân doơn 
chánh, nhất định có thể dút sạch ô nhiễm, 
nhất định dân dân chứng quả”. 

Đối với việc La Hầu La tu tập, đức Phật 
đầy tin tưởng, nhưng ngày ấy cũng không còn 
xa. 

La Hầu La đem chỗ tâm đắc của mình 
bạch với Phật, Phật dạy La Hầu La từ đây về 
sau nên Im lặng như Thánh mà tu tập theo 
những lời Phật đã dạy. 

Đức Thế Tôn khất thực trở về đến chỗ La 
Hầu La đang tọa thiền. 
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La Hầu La từ toà đứng dậy, đảnh lễ Phật 
và thưa: 

- “Bạch Thế Tôn! Phiền não con đã hết. 
Con đã chứng đạo xong”. 

Đức Phật rất hoan hỷ còn hơn sự hoan hỷ 
của La Hầu La, Ngài khen ngợi: 

- “Trong các đệ tử của Tu, La Hàu La là 
mật hạnh đệ nhất”. 

Gọi là mật hạnh, nghĩa là trong ba ngàn 
oai nghi, tám muôn tế hạnh, La Hầu La đều 
biết hết. 

Nghĩ đến hồi ban đầu La Hầu La theo 
Phật xin gia tài, hiện tại Tôn giả chứng đạo là 
đã được đức Phật trao cho pháp tài vô tận. 
Nghĩ đến thuở còn Sa di nhỏ tuổi gia nhập 
Tăng đoàn, La Hầu La đã làm bận lòng đức 
Phật không biết bao nhiêu. Hiện tại, Tôn giả 
đã xa lìa mọi dục lạc thế gian, đạt được niềm 
vui chân chánh của pháp mầu. Thật là vinh 
hạnh cho Tôn giả. 

NHẬP DIỆT 

Những nhân vật oanh liệt trong Tăng 
đoàn thuở ấy là Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, 
Đại Ca Diếp, A Nan, v.v.. còn La Hầu La thì 
không. Một người nghiêm túc trong mật hạnh 
trì giới, chỉ Iim lặng tu tập, im lặng không 
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tranh đua với thế gian; hoặc là vì La Hầu La 
quan hệ đến Thế Tôn, nên Ngài đặc biệt hạn 
chế Tôn giả. Chúng ta cũng biết La Hầu La có 
tư cách nhu thuận, bẩm chất kiên cường, nhưng 
chúng ta cũng thấy trong sinh hoạt của một vị 
tu sĩ, tôn giả không phải là người sôi nổi. Cho 
nên, trong kinh sử không thấy ghi lại những sự 
tích La Hầu La nhiệt tình thuyết pháp, hay 
nghị luận với ngoại đạo. Đúng như lời đức Thế 
Tôn nói tôn giả là một người nghiêm túc trong 
tế hạnh, trong giới luật; là một vị mật hạnh đệ 
nhất. 

La Hầu La nhập diệt khi nào, cũng như 
năm tháng đản sanh của tôn giả có hai truyền 
thuyết. Thái tử Tất Đạt Đa năm 19 tuổi hạ 
sanh La Hầu La, có thuyết lại nói đến năm 25 
tuổi mới sanh La Hầu La. VỀ năm diệt cũng có 
hai thuyết, một thuyết nói Tôn giả nhập Niết 
bàn trước đức Phật vài năm, thuyết khác nói 
khi đức Phật nhập Niết bàn Tôn giả còn quỳ 
bên giường. 

Ấn Độ là một nước không mấy chú trọng 
về lịch sử, còn Trung Hoa chúng ta thấy không 
ít nhà phiên dịch phóng đại và tưởng tượng 
huyền hoặc. Những sự tích lặt vặt về cuộc đời 
đức Thế Tôn và các vị Thánh đệ tử được ghi 
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chép trong kinh điển, thật sự cũng có ít nhiều 
cắt xén. 

Căn cứ theo sử ký có thể khảo cứu qua 
kinh điển thì Tỳ kheo ni Da Du Đà La, mẫu 
thân của La Hầu La nhập diệt vào năm 78 tuổi, 
và La Hầu La nhập diệt được kể là sớm hơn. 

Vào một buổi chiều Da Du Đà La đã suy tư 
đến rất nhiều sự việc bà nghĩ đến Kiều Đàm 
Di, Liên Hoa Sắc đều đã nhập Niết Bàn. La 
Hầu La cũng đã nhập Niết Bàn. Ta sanh đồng 
một năm với đức Phật, năm nay ta đã bảy mươi 
tám tuổi, nghe nói đức Phật sẽ nhập Niết bàn 
vào năm 80 tuổi. Nghĩ đến chuyện ta nhập diệt 
đồng một lúc với Ngài, nhưng hiện nay đối với 
đức Phật chỉ có pháp tình mà không có tình 
riêng gì khác. Vậy việc ấy là một điều bất 
kính; chi bằng ta nhập diệt sớm là tốt hơn. 

Da Du Đà La được đức Phật hứa khả, 
hướng về Phật đảnh lễ cảm tạ xong, bèn hiện 
thần thông bay lên hư không mà đi, và đêm đó 
bà ở trong phòng, nhập định vào Niết bàn. 

Căn cứ vào sử ký nhập diệt của Da Du Đà 
La thì La Hầu La đã nhập diệt trước cả bà và 
đức Phật, và theo đó tính tuổi của Tôn giả 
không quá 60 tuổi, đại khái tôn giả chỉ sống 
trên năm mươi năm là cùng. 


-195- 


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYÊN THỐNG - TẬP 1 


Đương nhiên đối với một vị Thánh thì cái 
chết, dù sớm hay muộn cũng chỉ là chuyện 
thường. Bỏ sắc thân hư huyễn giả dối này, đem 
sanh mạng an trụ trong từ trường bất động, 
chuyện ấy không có gì phải buôn, trái lại đó là 
một hạnh phúc. 

La Hầu La vào năm 20 tuổi đã chứng quả, 
cái mục đích tối hậu của đời người đã đạt được, 
thì khi nhập diệt nhất định là an nhiên tự tại 
mà ra ởi. 


see 
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Z4 CHới Hành Sa Di này tôi dựa vào ba 
bài kinh sau đây: 

1- Giáo Giới La Hầu La ở rừng Am Bà La. 

2- Tiểu Giáo Giới La Hầu La. 

3- Đại Giáo Giới La Hầu La. 

Nhờ ba bài kinh này chúng tôi biên soạn 
thành bộ giới. Đây là một bộ Giới hành hết sức 
quan trọng cho người mới vào tu tập theo Phật 
giáo. 

Theo tôi nhận xét những lời đức Phật dạy 
La Hầu La trong ba bài kinh này có giá trị rất 
lớn cho sự tu tập của mọi người từ sơ cơ đến 
chứng đạo, nên tôi quyết tâm soạn thảo thành 
phần 2 của bộ Văn Hóa Truyền Thống Đạo Đức 
Việt Nam, cho trọn vẹn đầy đủ: Giới Cấm, Giới 
Đức, Giới Hạnh và Giới Hành. 

Dựa theo đoạn sử trên, La Hầu La là đứa 
con trai duy nhất của đức Phật, cũng là người 
Sa di đầu tiên trong đạo Phật, vì vậy những 
điều đức Phật dạy cho La Hầu La rất căn bản 
và quan trọng đối với những người mới bước 
chân vào đạo Phật. Do nhận xét kỹ ba bài kinh 
này tôi thấy rằng: những giới luật này mới 
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chính là giới luật của đạo Phật, nó rất căn bản 
trong sự tu hành theo Phật giáo của bao nhiêu 
thế hệ sau này, nhất là dạy tu hành cho những 
thế hệ trẻ. 


Theo kinh nghiệm tu hành của tôi thì 
những lời giáo giới này là nền tảng vững chắc 
của đạo Phật, nó được lưu giữ để lại cho bao 
nhiêu thế hệ người sau. Những người sau muốn 
chấm dứt sanh tử luân hồi đều phải nương theo 
những lời giáo giới này để tu tập thì mới có thể 
chứng quả A La Hán giải thoát hoàn toàn. 

Nếu ai chịu khó nghiên cứu kỹ về Phật 
giáo, đều phải công nhận rằng: Phật giáo lấy 
thiện pháp làm gốc; nhờ thiện pháp mà ta 
nhận ra được ác pháp; nhờ thiện pháp mà tìm 
được sự giải thoát: sanh, già, bệnh, chết; nhờ 
thiện pháp mà chứng được đạo quả A La Hán; 
nhờ thiện pháp mà có đủ Tam Minh, Lục 
Thông; nhờ thiện pháp mà tâm bất động trước 
các ác pháp và các cảm thọ; nhờ thiện pháp mà 
có một đời sống cao thượng không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh; nhờ 
thiện pháp mà nhập được bốn thiền làm chủ 
được sự sống chết, tự tại trong sinh tử; nhờ 
thiện pháp mới thực hiện được cảnh giới an lạc 
Niết bàn. 
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Nhưng thiện pháp thì có vô lượng, vô biên, 
làm sao chúng ta biết hết được? Đúng vậy, do 
thiện pháp có vô lượng, vô biên, nên đức Phật 
lần lượt vạch ra cho chúng ta thấy những thiện 
pháp gốc. Những thiện pháp gốc này đều nằm 
trong tạng kinh Nikaya; những bài kinh ấy 
được gọi giới kinh, như kinh Phạm Võng, kinh 
Sa Môn Quả và những bài kinh giáo giới khác 
cho các vị Tỳ Kheo trong thời bấy giờ. Dựa theo 
những bộ giới kinh mà các Tổ biên soạn thành 
bộ giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, nhưng lại gán 
cho Phật chế giới luật. Giới bổn Ba La Đề Mộc 
Xoa gồm có: 

- 346 giới Tỳ Kheo N¡. 

- 250 giới Tỳ Kheo Tăng. 

- 10 giới Sa di. 

- 10 thiện pháp tiêu chuẩn của cõi Trời. 

- B giới cấm tiêu chuẩn của loài Người. 

Bảng liệt kê giới bổn trên đây chúng ta 
nhận xét giới cấm quá nhiều lại còn thêm giới 
kinh cũng không phải là ít. Do đó, tu sĩ hay cư 
sĩ không có giới hành tu tập thì không còn cách 
nào không vi phạm giới luật. Phải không các 
bạn? 


Vì thế, bộ Giới hành cần phải được biên 
soạn và cho ra đời càng sớm càng tốt để giúp 
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cho Phật giáo chấn chỉnh lại những điều tu sĩ 
vi phạm giới luật và những chỗ sai lệch do ảnh 
hưởng tưởng giải của các Tổ, của tà giáo ngoại 
đạo và của những phong tục mê tín lạc hậu của 
dân gian. 

Muốn hoàn thành bộ Giới Luật này xin 
các bậc tôn túc đức cao, trí rộng góp ý cùng với 
tôi để làm thành bộ Giới Luật có giá trị thiết 
thực, cụ thể, chỉ rõ đạo đức làm người, làm 
Thánh và con đường tu tập đạt được kết quả tốt 
đẹp xứng đáng là những bậc Thánh Tăng, 
Thánh Ni và Thánh Cư sĩ. 


Kính ghi, 
Trưởng lão Thích Thông Lạc 


e$e 
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NÚI LỮI KHÔNG THÀNH THẬT 


®#m.s› đạt được một đời sống giới luật 


nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu, tu tập và 
sống đúng giới đức, giới hạnh và giới hành. 
Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành là gì? 

Giới đức là những lời dạy đạo đức về đời 
sống của con người tức là Chánh mạng. 

Giới hạnh là những lời dạy về Phạm hạnh 
tức là oai nghi tế hạnh thường thể hiện qua 
những hành động sống như: đi, đứng, nằm, 
ngồi, nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. 
Những oai nghi tế hạnh ấy được gọi là Chánh 
nghiệp. 


Giới hành là những lời dạy cách thức tu 
tập đạo đức và oai nghi chánh hạnh của một tu 
sĩ Phật giáo trọn đầy đức hạnh làm người, làm 
Thánh không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sanh, tức là Chánh nghiệp. 

Như trong bài kinh Giáo Giới La Hầu La ở 
rừng Am Bà La, bài kinh này chỉ có một giới 
cấm duy nhất là “Vọng Ngữ”. Không vọng ngữ 
là một giới luật quan trọng nhất trong các giới 
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khác, giới này thuộc về giới trọng (Ba La Di). 
AI tu theo Phật giáo mà vi phạm giới này thì 
được xem như người tử tội. Cho nên, một giới 
này vi phạm thì tất cả các giới khác đều vi 
phạm. Do đó đức Phật đã xác định: “Này Lư 
Hầu La, đối tới di biết mà nói láo bhông 
có tàm quý, thời Tq nói rằng người ấy 
không có uiệc ác gì mà không làm. Do uậy 
này La Hầu La, Ta quyết không nói láo, 
dầu nói để mà chơi”. 

Nói láo là một giới luật quan trọng nhất 
trong các giới luật khác của đạo Phật như trên 
đã nói. Giới cấm nói láo không riêng cho những 
người tuổi trẻ mà ngay cả những người lớn tuổi; 
không riêng cho tín đồ Phật giáo mà ngay cả 
cho tất cả mọi người cũng phải giữ gìn nghiêm 
chỉnh. Nếu tu theo Phật giáo mà còn nói láo thì 
không bao giờ tu tập đi đến giải thoát được, dù 
nói láo để mà chơi. Trong Giới Bổn người tu sĩ 
nào nói láo là phạm vào giới đứt đầu, có nghĩa 
là một tu sĩ Phật giáo còn nói láo thì không 
thành là một tu sĩ nữa. Xin các bạn đọc lại Giới 
Bổn Ba La Đề Mộc Xoa, giới thứ tư Giới Thánh 
Đức Thành Thật thì các bạn sẽ rõ. Ở đây, tôi 
xin giải thích sơ lược về giới luật này. Vậy nói 
láo nghĩa là gì? 
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Nói láo là nói không thành thật, chuyện 
có nói không, chuyện không nói có; những 
người nhiều chuyện lắm mồm thường hay nói 
láo, chuyện ít xít ra nhiều, đặt điều nói xấu 
người khác. Đó là những người nói láo. Người 
nói láo không biết xấu hổ thì không có việc ác 
nào mà họ không làm được, như lời Phật xác 
quyết trên đây. Trong cuộc sống chung đụng với 
mọi người, sự chung đụng ấy đã dạy cho chúng 
ta biết điều này rất rõ ràng: “Những người 
nói láo là những người hông tốt, hãy dè 
dặt cẩn thận khi gặp họ hoặc nên tìm 
cách tránh xa, không nên làm thân uới 
những người này”. 

Ở đời, người ta xem thường vấn đề nói láo, 
nên mọi người không ai tránh khỏi, dù nói láo 
không làm hại ai, nói láo chơi; nhưng đối với 
những người tu theo Phật giáo không nên nói 
láo. 

Có người nói láo quá lộ liễu, khi nói xong 
người ta phát hiện ra liền, nhưng lại có người 
nói láo rất khéo léo khiến cho mọi người khác 
không thể phát hiện ngay liền được. Nhưng nói 
láo với ai thì được, chứ không thể nói láo với 
chính mình. Vì vậy, người nói láo không biết 
xấu hổ thì luôn luôn sẽ nói láo và khi nói láo 
được thì họ sẽ làm bất cứ việc ác nào họ cũng 
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không từ chối. Vì thế, ta nên tránh xa những 
hạng người này. Họ là những người nguy hiểm 
các bạn ạ! 

Trong cuộc đời này người nào nói láo sớm 
muộn gì người ta cũng phát hiện ra được. Khi 
bị phát hiện ra thì uy tín của người ấy không 
còn nữa. Cho nên, Giới Kinh và Giới Bổn đều 
dạy người Sa di (người mới vào tu tập) không 
được nói láo. Người nào nói láo sẽ không được 
chấp nhận cho vào tu tập tại tu viện. 

Muốn biết sự quan trọng của sự nói láo 
như thế nào, xin các bạn vui lòng đọc lại bản 
giới kinh mà đức Phật đã dạy La Hầu La: 

“Vào một buổi chiều sau khi xử thiền 
đức Phật đi đến khu rừng Am Bà La chỗ 
La Hầu La đang cư trú. 


Tôn giả La Hầu La thấy Thế Tôn từ xa 
đi đến liền sửa soạn chỗ ngôi uà nước rửa 
chân, Thế Tôn rửa chân uà ngôi xuống chỗ 
đã soạn sẵn, Tôn giủ La Lâu La đảnh lễ uà 
ngôi xuống một bên Thế Tôn. 

Khi rửa chân Thế Tôn để lại một ít 
nước trong chậu uà bảo La Hầu La: 

- Con cô thấy một ít nước rửa chân 
còn lạt trong chậu không? 
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- Thưa uâng, bạch Thế Tôn! 


- Này La Hầu La, Sa môn hạnh là 
không được nói láo, người nào biết mà nói 
láo bhông có tàm quý thì chẳng khúc nào 
như một ít nước rửa chân còn lại trong 
chậu. Như uậy này La Hầu La, nước ấy còn 
dùng để uống được hông? 


- Thưa bhông, bạch Thế Tôn”. 


Đọc đoạn kinh trên chúng ta nhận xét 
thấy rất rõ ràng: người nào nói láo, nói không 
thật là người không còn dùng được nữa. Đó là 
cuộc sống thường tục mà còn không dùng được 
những người như vậy thì trong đạo những người 
này không bao giờ tu chứng quả giải thoát 
được. Tại sao vậy? 

Vì đức Phật đã xác định người nào nói láo 
mà không biết xấu hổ là người ấy sẽ làm tất cả 
các ác pháp. Như các bạn đã biết đạo Phật chủ 
trương lấy thiện pháp làm nền tảng giải thoát 
cho đường tu tập của mình. Vì thế, một người 
nói láo mà không biết xấu hổ thì sẽ làm tất cả 
các ác pháp khác. Do thế, khi phát hiện một 
người nói láo trong đạo là người ác, người ấy sẽ 
không bao giờ tu hành đi đến giải thoát được. 


“Sau khi đổ đi nước rửa chân còn lại 
trong chậu đức Phật dạy: 
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- Này La Hầu La con có thấy nước 
rửa chân bị đồ đi không? 
- Thưa uâng, bạch Thế Tôn. 


- Nói láo nên bỏ đi, cũng như nước 
rửa chân trong chậu không thể dùng uào 
uiệc gì được, nó phải đổ bỏ. Hạnh Sa Môn 
không thể chấp nhận người tu sĩ nói láo, 
nói láo mà không biết xấu hồ, bhông biết 
bỏ đi, nói láo là làm hại mình, hại người 
cũng giống như nước rửa chân dơ bẩn mà 
bhông đổ bỏ, để cũng chẳng ích lợi gì”. 


Lấy một giới vọng ngữ tượng trưng cho 
mười giới đức Thánh Sa di. Một giới vi phạm 
thì 10 giới kia đều vi phạm. Dựa theo bài kinh 
này mà xác định thì tu sĩ Phật giáo hiện giờ, 
trong mười giới đức Thánh Sa di họ đều không 
giữ trọn vẹn. 


Ví dụ: Chúng ta chỉ phát hiện ông sư A 
phạm giới nói vọng ngữ, chỉ vọng ngữ nói chơi 
thì phải biết rằng: Một giới vọng ngữ tuy nói 
chơi vẫn vi phạm, mà đã vi phạm thì chín giới 
kia đều vi phạm cả. Giới vọng ngữ thuộc về giới 
đứt đầu (Ba La Di) cho nên các Tổ sợ đứt đầu, 
nên khéo lý luận để che đậy khi mình vi phạm 
giới này cho nhẹ bớt tội nên bảo rằng: “Kẻ nào 
tu hành chưa chứng Thúnh quủd mù nói 
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mình chứng Thúnh quả là bẻ đại uong ngữ 
thuộc uê tội Ba La Di, còn nói dối chơi thì 
tội nhẹ” Theo lời Phật dạy dù nói vọng ngữ 
chơi cũng phạm vào tội Ba La DI. 


Như trong kinh Giáo Giới La Hầu La đã 
xác định rõ ràng: “Kẻ rào nói láo mà không 
biết xấu hổ là sẽ làm bất cứ những điều ác 
khác. Do uậy này La Hầu La, Ta quyết 
không nói láo, dầu nói để mmà chơi”. 

Ví dụ: ông sư B phạm giới ăn phi thời thì 
nên biết rằng: “Chín giới bia ông cũng đều 0ï 
phạm hết”. Tại sao vậy? 

Tuy rằng chúng ta không thấy không bắt 
gặp, nhưng trong ý thức của ông đều vi phạm 
cả, chính ông là người biết mình hơn ai hết. 
Che dấu ai chứ không thể che dấu mình được. 
Phải không các bạn? 


Đức Phật đã xác định những điều này, xin 
lặp lại: “Cũng uậy, này La Hầu La, đối uới 
ai biết mà nói láo, bhông có xấu hổ thời 
Ta nói rằng người ấy hông có uiệc ác gì 
mà không làm”. Ý của câu này nếu ai hiểu 
biết giới luật mà còn vi phạm, lại không biết 
xấu hổ thời người ấy sẽ phạm tất cả giới, đó là 
người không tốt, người xấu, cần tránh xa. 
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Do thế, chúng ta xét thấy tu sĩ Phật giáo 
thời nay không có giới luật nào mà không vi 
phạm. 

Qua những lời dạy trên đây của đức Phật 
rất thấm thía. Người phạm giới giống như nước 
rửa chân; nước rửa chân còn dùng vào được 
những gì, phải không các bạn? Chỉ còn đổ bỏ đi 
mà thôi. 

Trong Phật giáo Nguyên Thủy không chấp 
nhận những tu sĩ phạm giới, chỉ có Phật giáo 
phát triển Đại thừa mới dung chứa những tu sĩ 
này. 

Đối với Phật giáo, những tu sĩ phạm giới 
thường làm hại Phật giáo, làm cho Phật giáo 
suy đồi, làm cho Phật giáo mất gốc, làm cho 
Phật giáo trở thành tôn giáo mê tín, làm cho 
Phật giáo trở thành tôn giáo lừa đảo dối gạt 
người để ngồi mát ăn bát vàng, làm cho Phật 
giáo trở thành một môn học triết học luận lý 
suông, làm cho Phật giáo trở thành một loại 
thiền định tưởng, làm cho Phật giáo trở thành 
một thế giới ảo tưởng, làm cho Phật giáo trở 
thành một nghề nghiệp nuôi sống những người 
lười biếng lao động. 

Đức của giới này là Đức Thành Thật, nếu 
ở đời ai cũng thành thật đối xử với nhau trong 
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cuộc sống này thì gia đình hạnh phúc biết bao, 
xã hội thì có trật tự an ninh, đất nước thì phồn 
vinh thịnh trị. 


Hạnh của giới này là trực hạnh. Nếu mọi 
người ai cũng thẳng thắn sống đúng trực hạnh 
sai nói sai, đúng nói đúng, không nịnh bợ a 
dua, không thêm bớt nói xấu người khác thì 
cuộc đời này là Thiên Đàng, Cực Lạc. 

Hành của giới này là chánh ngữ. Trước 
khi muốn nói ra điều gì phải tư duy suy nghĩ 
chín chắn rồi mới nói; nói ra không làm khổ 
mình, khổ người, khổ cả hai; nói ra lời nói êm 
dịu, ôn tồn, nhã nhặn, từ tốn, thanh lịch, dịu 
dàng, v.v.. 

Tóm lại, giới luật là pháp môn có đây đủ 
đức, hạnh, hành, khiến cho những ai chấp 
nhận nó, lấy nó làm khuôn vàng thước ngọc, 
lấy nó làm chỗ nương tựa vững chắc, lấy nó 
làm ngọn đuốc soi đường, lấy nó làm Thầy của 
mình thì chắc chắn người ấy sẽ đi đến bờ giải 
thoát hoàn toàn an ổn. 


s$ee 
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6IÚI THÂN HÀNH NGHIỆP 


®#m.s› đạt được một đời sống giới luật 
nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới 
hạnh và giới hành. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành là gì? 

Giới đức là những lời dạy đạo đức về đời 
sống của con người tức là Chánh mạng. 

Giới hạnh là những lời dạy về Phạm hạnh 
tức là oai nghi tế hạnh thường thể hiện qua 
những hành động sống như: đi, đứng, nằm, 
ngồi, nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. 
Những oai nghi tế hạnh ấy được gọi là Chánh 
nghiệp. 


Giới hành THÂN HÀNH NGHIỆP là những 
phương pháp dùng để tu tập, rèn luyện thân 
tâm trở thành một thói quen tốt. Có thói quen 
tốt tức là có những hành động sống đạo đức 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh. Muốn sống có đạo đức như vậy thì 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy La Hầu 
La giới hành: 
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“Này La Hầu La, con nghĩ thế nào? 
Mục đích của cái gương là gì? 

- Bạch Thế Tôn mục đích của cái 
gương là để soi, để phản tỉnh lại mình. 

- Cũng uậy, này La Hầu La, con phửn 
tỉnh hay soi lại nhiều lân nơi thân hành 
nghiệp, khẩu hành nghiệp, ý hành nghiệp 
của con. 

- Khi soi uào thân hành nghiệp 0à 
con rmuuốn cho thân hành nghiệp của con 
phải làm gì, thì con phới soi lại thân hành 
nghiệp như sau: “Thôn hành nghiệp này 
của con có thể đưa đến tự hại; có thể đưa 
đến hại người; có thể đưa đến hại cả hai; 
thân hành nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. 


Này La Hầu La, khi con nghĩ như uộy, 
nhất định con Ehông nên làm, nhất định 
con từ bỏ, nhất định con cân phải thưa 
lên, cần phải tỏ lộ trình bày trước các uị 
đạo sư hay trước các uị đông Phạm hạnh. 
Sau khi đã tỏ lộ trình bày cần phải phòng 
hộ trong tương lai. 

- Còn ngược lại khi con soi lại thấy 
thân hành nghiệp này của con không có 
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thể dưa đến tự hại, không có thể đưa đến 
hại người, bhông có thể đưa đến hại cả 
hơi, thì thân nghiệp này thiện, đưa đến an 
lạc. Một thân nghiệp như uậy, này La Hầu 
La, con nên làm, cân phới tiếp tục làm. Do 
uậy, này La Hầu La, con phải an trú trong 
niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục học ngày 
đêm trong các thiện: pháp”. 


Đọc đoạn kinh trên đây, nếu là người 
quyết tâm tu hành theo Phật giáo để tìm cầu sự 
giải thoát, thì người ấy thấy ngay liền sự giải 
thoát trong giới hành thứ hai này. Trong giới 
hành này muốn tu tập thì phải dùng Chánh tư 
duy trong mỗi hành động về thân hành của 
mình. Khi biết thân hành nào làm khổ mình 
hoặc làm khổ người hoặc làm khổ chúng sanh 
thì nhất định không làm theo thân hành đó, 
còn thân hành nào không làm khổ mình hoặc 
không làm khổ người thì nhất định làm, dù 
thân hành đó có khó khăn đến đâu, có gian 
nan cực khổ như thế nào chúng ta cũng quyết 
tâm làm cho bằng được như đức Phật thường 
dạy: “Đừng bỏ gánh nặng thiện phúớp”. 

Ví dụ 1: Dùng gậy, dao, giáo, mác để đánh 
hoặc đâm, giết người và tất cả loài vật khác thì 
nhất định không làm những hành động đó, thà 
chết chứ không để có những hành động quá ác 
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độc ấy. Đây là giới hành thân hành nghiệp 
thực hiện đạo đức cao thượng mà các bạn cần 
phải ghi nhớ. Đó là những hành động thân 
hành nghiệp thiện mà ai cũng có thể làm được. 
Phải không các bạn? 


Ví dụ 2: Hành động thân hành nghiệp của 
bạn là bạn đang cầm ly rượu uống hoặc hành 
động dâm dục (thủ dâm, tưởng dâm, giao hợp 
với người khác phái trong chiêm bao...), hành 
động tức giận, hành động tị hiểm, hành động 
hại người và loài vật, hành động lười biếng, 
hành động tham ăn, tham ngủ, hành động nói 
chuyện xấu người, v.v.. Nếu một người có quyết 
tâm tu hành thì tất cả những hành động này 
thà chết chứ không bao giờ làm những hành 
động độc ác này. 

Trên đây là những giới hành có hành 
động đạo đức cao thượng không làm khổ mình, 
khổ người, khổ chúng sanh. Vậy các bạn cần 
phải ghi nhớ để trau dồi hằng ngày, để mỗi 
hành động thân nghiệp của bạn mỗi ngày cho 
được tốt đẹp hơn. 


Nhờ có chánh tư duy tu tập giới hành như 
vậy thì giới cấm mới được giữ gìn nghiêm chỉnh 
không hề vi phạm. 
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Từ lâu các bạn đến với Phật giáo, nhưng 
các bạn chưa từng học và hiểu về giới hành. Có 
phải vậy không các bạn? 

Hôm nay nhờ học bài kinh Giáo Giới La 
Hầu La ở rừng Am Bà La thì các bạn mới hiểu 
biết và thông suốt về giới hành, biết rõ giới 
hành là phương pháp tu tập rèn luyện để ngăn 
ác diệt ác pháp, để ly dục ly ác pháp, để thành 
tựu những hành động đạo đức nhân bản - nhân 
quả không làm khổ mình, khổ người và khổ 
chúng sanh. 


Giới hành là những hành động sống hằng 
ngày của các bạn; giới hành sẽ đem lại sự an 
vui hạnh phúc cho các bạn; giới hành là những 
hành động sống của những bậc Thánh mà 
trong giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa đã dạy. Đó là 
Mười Giới Đức Thánh 5a Di đã ghi chép rõ 
ràng. Xin các bạn vui lòng đọc lại để thấy mình 
có sống đúng mười giới luật này hay chưa? Nếu 
chưa sống đúng 10 giới luật này thì các bạn 
hãy đem giới hành ra áp dụng vào đời sống 
hằng ngày của mình thì giới bổn ấy các bạn sẽ 
không hề vi phạm những lỗi lầm, dù là những 
lỗi nhỏ nhặt nhất. 


see 
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(II KHẨU HÀNH NGHIỆP 


FZ£T đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống giới luật KHẨU HÀNH NGHIỆP 
nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới 
hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới 
hạnh và giới hành của giới luật khẩu hành 
nghiệp là gì? 

Giới đức khẩu hành nghiệp là những lời 
dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh ngữ nghiệp. 


Giới hạnh khẩu hành nghiệp là những lời 
dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua những khẩu hành nghiệp 
như: nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.., 
Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là 
Chánh khẩu nghiệp. 

Giới khẩu hành nghiệp là giới hành về lời 
nói. Vậy xin các bạn hãy vui lòng lắng nghe lời 
đức Phật dạy: “Này La Hầu La, khi con 
muốn nói một lời nói gì thì hãy suy nghĩ 
lời ấy như sau: Lời nói này của tq, có thể 
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đưa đến làm bhổ ta, có thể đưa đến làm 
khổ người bhác, có thể đưa đến làm bhổ 
cả hơi. Lời nói này bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau bhổ. Một lời nói 
như uậy này La Hầu La nhất định chớ có 
nót con @!”. 


Trong giới hành này đức Phật dạy rất cụ 
thể về lời nói, khi muốn nói một điều gì thì 
phải có sự tư duy rất kỹ lời nói ấy. Ai cũng biết 
khi nói ra lời nói sal, ác, không đúng sự thật 
thì rất khó lấy lại. Nói ra lời nói phải là lời nói 
đem lại hạnh phúc và sự an vui cho mình, cho 
người thì mới nói, còn nói ra làm khổ mình, 
khổ người thì không nên nói. Người xưa nói: 
“Lời nói không mất tiền mua, lựa ăn lựa 
nót cho uữừa lòng nhau” hoặc “Ehi rót ra 
phải đánh lưỡi bảy lần”. Nếu chúng ta thực 
hành đúng như lời dạy này thì trên thế gian là 
Thiên Đàng, Cực Lạc. 


Thưa các bạn! Tu hành là một danh từ nói 
theo tôn giáo, chứ danh từ tu hành là những 
hành động suy tư, nghiền ngẫm cẩn thận trước 
khi làm một điều gì, nói một điều gì hay suy 
nghĩ một điều gì để những điều đó không làm 
hại mình, hại người và hại cả hai. Cho nên, 
danh từ tu hành theo Phật giáo ở giai đoạn mới 
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bắt đầu thì chúng ta thấy đức Phật không có 
dạy cho La Hầu La cúng bái, tụng kinh, niệm 
chú, niệm Phật, cầu nguyện, v.v.. mà dạy sự tư 
duy suy nghĩ trước khi muốn làm, muốn nói, 
muốn suy tư một việc gì đều phải là thiện. Nhờ 
cẩn thận tư duy kỹ lưỡng từng hành động, lời 
nói và sự suy nghĩ của mình đều hoàn toàn 
thiện thì mới mong mang đến cho mình, cho 
người những sự an vui hạnh phúc. Phải không 
các bạn? 


Vậy mà thời nay, khi chúng ta mới bước 
chân vào chùa là dạy tụng kinh, niệm Phật, 
niệm chú, gõ chuông, đánh mõ, đánh trống, 


đánh đẩu; tụng kinh thì ê, a giọng cao giọng 
thấp như đào kép hát... như ca nhạc. 


Có một số tu sĩ ham danh chạy theo học 
hành để đạt những cấp bằng Cử nhân, Tiến 
s1... 


Nhưng thưa các bạn! Xét lại bài kinh trên 
chúng ta thấy rất rõ Phật dạy tu để giải thoát 
ra khỏi sự khổ đau của kiếp làm người, còn các 
Tổ thì dạy cho chúng ta có một cái nghề để 
sống kiếm ăn bằng cách lừa đảo dối gạt người. 
Có đúng không các bạn? 
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Các vị giảng sư chỉ học có cấp bằng để nói 
láo, chứ có tu hành gì đâu? 


Còn dạy tụng kinh niệm chú là để hành 
nghề Thây cúng mê tín lạc hậu... chứ có tu 
hành gì đâu? Nói như vậy có đúng không các 
bạn? 


see 
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ŒIÚI Ý HÀNH NŒHIỆP 


đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống giới luật Ý HÀNH NGHIỆP 
nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới 
hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới 
hạnh và giới hành của giới luật ý hành nghiệp 
là gì? 

Giới đức ý hành nghiệp là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
tư duy. 

Giới hạnh ý hành nghiệp là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua ý hành nghiệp như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh ý nghiệp. 

Trong sự tư duy, quán xét ý nghiệp, khẩu 
nghiệp, thân nghiệp như đức Phật đã dạy cho 
La Hầu La như sau: “Ý nghiệp này của tơ có 
thể đưa đến tự hạt có thể đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hơi, ý nghiệp 
này bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ. Này La Hầu La, một ý 
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nghiệp như uậy nhất định con chớ cô làm. 
Còn ngược lạt, ý nghiệp rào bhông đưa 
đến tự hại không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai. Sau khi tư duy 
quán xét nhiều lần biết rõ ý nghiệp này là 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc. Do uậy, này La Hầu La, con nên làm 
uàờ ơn trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp 
tục tu học ngày đêm trong các thiện 
pháp”. 

Kính thưa các bạn thân mến! Trên đây về 
giới cấm, giới đức, giới hạnh và giới hành trong 
bài kinh này đức Phật dạy rất rõ ràng. Chúng 
tôi xin nhắc lại đoạn kinh trên: “Chớ có nói 
láo, nếu giới nói láo mày u¡ phạm thì 
không có giới no là hông 0t phạm: (một 
giới nói láo ui¡ phạm thì 10 giới Sa di đều 
U¿ phạm cả)”. 

“Cũng uậy này La Hầu La đối tới di 
biết mà nói láo bhông có xấu hổ, thời Ta 
nói rằng người ấy không có một uiệc ác gì 
mà hông làm”. 

(Đài Kinh giáo giới La Øtẩu La ở rừng Am 'Bà Ea) 

Cũng trong bài kinh này đức Phật dạy về 
giới đức. Một người nói láo như nước rửa chân 
không thể dùng uống được phải đổ bỏ đi. Đúng 
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vậy, nói láo là người không có đức thành thật; 
người không có đức thành thật thì chẳng khác 
nào như nước dơ bẩn không thể dùng được. Chỗ 
này đức Phật đã xác định qua hành động đổ bỏ 
nước rửa chân cho La Hầu La thấy: 

Này La Hầu La, con có thấy một 
chút ít nước rửa chân còn trong chậu bị 
đổ đi không? 

- Thưa uâng bạch Thế Tôn. 


- Cũng uậy này La Hầu La là đức 
hạnh của người Sa Môn biết mà nói láo, 
không có xấu hồ thì người ấy không cô 
đức hạnh của người Sa Môn, cũng giống 
như nước rửa chân bỉa phải đổ đi không 
dùng được”. 

Trên đời này người nào không thành thật 
là người hay nói láo; người hay nói láo là người 
ác, người xấu. Chúng ta nên lánh xa, không 
nên gần gũi với những người ấy, theo như lời 
đức Phật đã dạy: “Người nói láo bhông biết 
xấu hổ, thời Tq nói rằng người ấy hông 
có uiệc ác gì mà hông làm”. 

Đó là lời khẳng định của đức Phật. Cho 
nên, khi phát hiện ra người nói láo, thì biết 
rằng người đó, dù đối với cha mẹ, thầy bạn của 
họ, họ vẫn đặt điều nói láo, nói xấu như 
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thường. Bằng chứng trong tu viện có một số 
người về đây tu tập, khi phạm giới, phá giới, 
sống không đúng oai nghi tế hạnh của người 
người tu sĩ, ôm pháp tu hành không nổi, buông 
bỏ gánh nặng của thiện pháp. Ngay khi còn ở 
trong tu viện vẫn đặt điều nói xấu Thây nói 
xấu bạn, nhưng khi những người này rời khỏi 
tu viện thường đặt điều nói xấu tu viện hơn, 
nói xấu Thầy, nói xấu bạn, nói xấu người làm 
ơn giúp họ. Họ cứ tưởng rằng mọi người sẽ 
nghe theo những lời nói xấu của họ đó sao? Bởi 
đức Phật đã dạy: “Kẻ nói láo, nói xấu người 
khác là bẻ ác, bẻ Ehông tốt, là người xấu”. 

Khi một người nói xấu người khác là người 
vô đạo đức làm người, họ giống như người tung 
bụi ngược gió, bụi sẽ dính vào họ. Một người 
đặt điều nói xấu người khác là người không tốt, 
thiếu đức thành thật, là người nói láo. Cho nên, 
những học trò phạm giới, phá giới luật ở đây 
tuy không bị hình phạt đuổi, nhưng được xem 
là bị đuổi. Vì thế, khi đi khỏi nơi đây đều có 
nói láo về tu viện như thế này hoặc như thế 
khác. Nhưng mọi người không bao giờ vội tin 
đâu các bạn ạ! Có dịp họ sẽ đến và tìm hiểu về 
tu viện nhiều hơn. Khi người ta muốn tìm hiểu 
về tu viện nhiều hơn thì sẽ rõ được sự nói láo, 
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không thành thật của những người học trò 
vong ân bất nghĩa ấy. 

Cho nên, đức Phật dạy: “Một người nói 
Lláo thì bhông có uiệc gì ác mrà không làm”. 
Một giới không vọng ngữ trong giới kinh nhiếp 
phục gồm đủ 10 giới trong giới bổn Ba La Đề 
Mộc Xoa. Cho nên, một giới trong giới kinh 
gồm đủ bốn công dụng: 

1-Giới cấm là những điều ngăn cấm 
không cho vi phạm dù là những lỗi nhỏ nhặt. 

2-Giới đức là tính chất đạo đức trong 
những hành động thể hiện tư cách sống qua ba 
chỗ: thân, miệng, ý. 

3- Giới hạnh là những oai nghi tế hạnh 
được thực hiện qua thân hành, khẩu hành, ý 
hành. 

4- Giới hành là những phương pháp thực 
hiện tu tập để tâm ly dục ly ác pháp; để tâm 
bất động trước các ác pháp và các cảm thọ; để 
tâm không vi phạm những lỗi lầm nhỏ nhặt. 

Giới cấm nghĩa là gì? 

Đối với Phật giáo, giới cấm là tự tâm 
mình nhất quyết không làm những điều ác, tự 
mình ngăn cấm mình, chứ không phải giới cấm 
do Phật chế ra để ngăn cấm những đệ tử của 
mình làm sai. Bởi vì đệ tử của Phật đều là 


-224- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


những người tự nguyện, tự giác sống đời sống 
Phạm hạnh theo Phật tu hành để câu giải 
thoát, vì thế không bao giờ họ phạm giới, chứ 
không có giới luật nào bắt buộc họ cả. Cho nên, 
giới cấm của các Tổ biên soạn ra như vậy là 
sai. Điều sai rất lớn trong giới luật cấm của 
Phật giáo ngày nay: giới cấm là giới cấm, tu sĩ 
là tu sĩ, giới cấm chỉ học để biết chơi, còn tu sĩ 
Phật giáo thì vẫn phạm giới như thường, xem 
giới luật như không có. 

Giới cũng là một pháp môn tu tập, nên nó 
được gọi là giới vô lậu. Vì thế, đức Phật dạy: 
“Lấy giới luật làm thầy, làm chỗ nương 
tựa uững chắc” hoặc “Hãy tự thắp đuốc lên 
màò đi” Cho nên, phải tự mình ngăn ngừa 
mình không cho vi phạm giới luật, tức là không 
cho mình làm điều ác, chứ không phải giới luật 
ngăn cấm mình không cho vi phạm điều ác như 
pháp luật. Vì thế, giới hành dạy: “Ngăn ác 
diệt ác pháp, sùnh thiện tăng trưởng thiện 
pháp” Ngăn ác diệt ác pháp tức là không vi 
phạm giới luật. Cho nên, hằng ngày tu tập 
ngăn ngừa và diệt ác pháp như vậy thì làm sao 
vi phạm giới được. Phải không các bạn? 

Đối với đạo Phật không có sự áp đặt, ức 
chế, không có sự bắt buộc, cấm đoán một người 
nào hết, mà phải tự giác tu tập cho mình, phải 
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tự giác sửa mình, răn mình không nên làm 
điều ác, không nên vi phạm phải những lỗi lầm 
dù là những lỗi lầm nhỏ nhặt. Vì sự tu tập này 
đem lại lợi ích cho chính bản thân của mình, 
chứ không phải đem lại lợi ích cho kẻ khác. 
Cho nên, giới luật chế ra cấm đoán tu sĩ là 
không đúng với tỉnh thần tự giác của đạo Phật. 

Một người ngoại đạo đến xin Phật tu hành 
theo Phạm hạnh của Phật thì Đức Phật cho họ 
sống trong chúng bốn tháng. Nếu vị ngoại đạo 
này thấy mình tự giác thích nghi sống được đời 
sống Phạm hạnh thì đức Phật và chúng Tăng 
chấp nhận cho họ xuất gia thành Tỳ Kheo. Còn 
nếu thấy tự mình không thể sống đời sống 
Phạm hạnh được thì xin rời khỏi Tăng đoàn, 
chứ không có ai bắt buộc mình sống đời sống 
Phạm hạnh cả. Cho nên, giới luật của Phật là 
chỉ cho đức hạnh của một vị Sa Môn hay nói 
cách khác là quả vị của vị Sa Môn. Xin các bạn 
hãy đọc lại kinh Sa Môn Quả và kinh Phạm 
Võng trong kinh Trường Bộ tập 1 thì các bạn 
sẽ rõ và không nghi ngờ lời nói của chúng tôi 
là thiếu căn cứ kinh sách. 

Ở đây, chúng ta nên hiểu giới luật của 
Phật là một pháp môn tu tập vô lậu, chứ không 
phải là một pháp luật quốc gia. Cho nên, giới 
bổn ra đời chúng tôi nghĩ rằng không phải 
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Phật chế mà do sau này các Tổ nhận đệ tử chỉ 
lấy số đông để tạo thành một lực lượng đông 
người, ngõ hầu đối phó với những lực lượng của 
các hệ phái khác, nên không chọn lựa kỹ lưỡng, 
thu nhận người vào tu bừa bãi, vì thế đời sống 
của tu sĩ đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. 
Thấy nguy cơ trong các Tăng đoàn nên các Tổ 
chế giới luật cấm tu sĩ, nhưng lại gán cho Phật 
chế sau 13 năm từ khi đức Phật chứng đạo. Các 
Tổ còn khéo dựng lên nhóm Lục Quần Tỳ Kheo 
thường phạm giới, phá giới. Do nhóm Lục Quần 
Tỳ Kheo mà đức Phật chế giới. Thực sự khi 
nghiên cứu về kinh Nguyên Thủy, chính bài 
pháp đầu tiên (Chuyển pháp luân lần đầu tiên 
dạy năm anh em Kiều Trần Như) là đã dạy giới 
luật qua chân lý thứ tư là “ÐĐgạo Đế” tức là Bát 
Chánh Đạo. 

Thưa các bạn! Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Mạng... không phải là 
giới luật sao? Giới luật là pháp môn vô lậu. Vậy 
khi có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Mạng... thì làm sao có lậu hoặc 
được, làm sao có sát sanh, có trộm cắp, có tà 
dâm, có vọng ngữ, v.v.., phải không các bạn? 
Chính do tu sĩ phạm giới nên các Tổ mới chế 
giới luật ngăn cấm. Do đó, giới bổn ra đời thì 
tu sĩ Phật giáo càng phạm giới nhiều hơn, là vì 
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có giới luật mới thấy tu sĩ phạm giới rõ ràng, 
khi chưa có giới luật thì không thấy tu sĩ phạm 
giới là vì chưa có giới luật nên không căn cứ 
định tội được. Tu sĩ phạm giới là vì các Tổ 
nhận đệ tử bừa bãi, họ không tự nguyện, tự 
giác sống đời sống Phạm hạnh như Phật ngày 
xưa. Vả lại, các Tổ không lưu ý đến Phạm hạnh 
và cũng không biết giới hành của đạo Phật là 
gì. 

Xét trong tam tạng kinh điển của Phật 
giáo được kiết tập từ Hán Tạng phát triển của 
Bắc Tông đến Tạng kinh Nguyên Thủy Pali của 
Nam Tông vẫn không tìm thấy các bộ “Giới 
Đức, Giới Hạnh, Giới Hành”, chỉ tìm thấy 
trong những bài kinh do Phật thuyết có đủ 
“Giới Đức, Giới Hạnh, Giới Hành” mà 
không có giới cấm. Như vậy rõ ràng giới cấm là 
do các Tổ chế ra, còn Phật thì dạy: “Giới Đức, 
Giới Hạrth, Giớt Hành”. 

Cho nên, đọc kinh sách Phật mà không 
xét thấu đáo thì chẳng hiểu đạo Phật là đạo tự 
giác, tự nguyện. Vì thế, khi mọi người vào đạo 
Phật đều phải tự nguyện sống đời sống Phạm 
hạnh để mong cầu được sự giải thoát, chứ 
không có ai bắt buộc họ. Cho nên, giới bổn Ba 
La Đề Mộc Xoa sau 13 năm do chúng Tỳ Kheo 
phạm giới mà đức Phật chế ra để răn cấm 
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chúng Tỳ Kheo; đó là các Tổ tự đặt ra nói như 
vậy, chứ không phải sự thật là vậy. Trong bộ 
Đường Về Xứ Phật tôi có nói sau 13 năm đức 
Phật chế giới bổn là nói theo tạng Giới luật. 
Dự định của tôi là sau khi biên soạn bộ “Giới 
Đức, Giới Hạnh, Giới Hành” của Phật thì sẽ 
chỉnh lại những điều sai trong giới bổn của các 
Tổ. 

Vì thế, bộ sách Mười Giới Đức Thánh Sa 
Di, và bộ Giới Đức Thánh Tỳ Kheo Tăng và Tỳ 
Kheo Ni này ra đời là một tiếng sét về Giới 
Luật của Phật giáo, khiến cho những ai tu theo 
Phật giáo mà không sống đúng Bát Chánh Đạo 
là những người phi Phạm hạnh, phi Phật giáo; 
họ là Ma Ba Tuần trong Phật giáo; họ là trùng 
trong lông Sư Tử. Trong những bộ Giới luật này 
được phổ biến rộng rãi để cho tín đồ Phật giáo 
hiểu biết một cách tường tận và phân biệt được 
đâu là tu sĩ thật, đâu là tu sĩ giả. Nhờ đó tín đồ 
chân chánh của Phật giáo sẽ tránh xa những 
người tu danh, tu lợi, tu giả dối, v.v.. 

Sau khi nghiền cứu lại tất cả các bộ 
giới thì chúng tôi xét thấy 37 phẩm trợ 
đạo của đức Phật là giới binh. Giới kinh 
không phải chế ra để ngăn cấm đệ tử của 
mình. Giới hính là những binh nghiệm tu 
tập của đức Phật bEhi đạt được cứu cáúnh 
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giải thoút hoàn toàn. Do lòng thương tưởng 
đến chúng sanh, nên Ngài mới dạy lại cho con 
người, để mọi người theo kinh nghiệm đó mà tu 
tập để được giải thoát làm chủ sanh tử và chấm 
dứt luân hồi như Ngài. 

Giới kinh là những bài pháp dạy tu hành 
như trên đã nói, nó có đây đủ bốn đức. Cho 
nên, nếu ai bảo rằng giới kinh không phải Phật 
thuyết thì người đó chẳng hiểu gì về Phật giáo 
cả. 

Bởi vậy, xét cho cùng tận giới bổn Ba La 
Đề Mộc Xoa ra đời là do các Tổ biên soạn ra để 
ngăn cấm một số tu sĩ Phật giáo thời bấy giờ 
giả danh tu sĩ Phật giáo, mượn đạo tạo đời, 
biến Phật giáo thành một nghề nghiệp sống, 
chạy theo danh lợi thế gian, làm điều phi giáo 
lý Nguyên Thủy, tạo ra nhiều điều mê tín trong 
Phật giáo, làm trái với chân lý của đạo Phật, 
khiến cho người đời sau trở thành những tín đồ 
sống trong ảo tưởng, ngu ngơ, mê tín, lạc hậu, 
đánh mất đường lối tu hành giải thoát của 
Phật giáo. 

Đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, chứ 
không phải đạo a dua, xu hướng chạy theo 
phong trào thời thế. Đạo Phật là đạo như thật, 
vì như thật nên người tu hành mới thoát ra 
khỏi sự đau khổ của kiếp làm người, mới làm 
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chủ bốn chỗ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt 
tái sanh luân hồi. 

Do đạo Phật lợi ích thiết thực của kiếp 
làm người như vậy, nên những người theo đạo 
Phật là những người tự nguyện sống đời sống 
Phạm hạnh tức là đời sống nghiêm trì giới 
luật, là để đạt được cứu cánh giải thoát hay nói 
cách khác là để không làm khổ mình, khổ 
người và khổ chúng sanh. Đó cũng là mục đích 
để đạt được tâm bất động trước các ác pháp và 
các cảm thọ. 

Đây, chúng ta hãy đọc lại một đoạn kinh 
nói về một tu sĩ ngoại đạo tu theo hạnh con chó 
đến gặp Phật xin xuất gia tu hành theo Phạm 
hạnh của Phật, Phật dạy: 

“. Này Seniya, ai trước kia là ngoại 
đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới 
trong pháp uà luật này thì phải sống 4 
tháng biệt trú. Sau bhi sống 4 tháng biệt 
trú chúng Tăng nếu đông ý sẽ cho xuất 
gia, thọ đại giới để thành uị Tỳ Kheo”. 

Như đoạn kinh trên ai muốn theo Phật 
giáo tu hành thì phải sống biệt trú bốn tháng 
theo quy định của đức Phật. Vậy biệt trú nghĩa 
là gì? 
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Biệt trú có nghĩa là sống độc cư một mình, 
sống đúng Phạm hạnh của người tu sĩ Phật 
giáo. 

Người sống biệt trú như vậy trong bốn 
tháng thì mới được Phật và chúng Tăng chấp 
nhận cho xuất gia làm đệ tử của Phật. 

Đọc đoạn kinh trên đây, vậy tất cả các 
bạn đã từng sống trong tu viện Chơn Như các 
bạn đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người về 
đây xin tu hành, nhưng có mấy ai sống đúng 
biệt trú, tức là sống đúng ba đức, ba hạnh: ăn, 
ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng 
chưa? Chỉ cao lắm là một tuần lễ, cho đến một 
tháng là họ đã phá hạnh biệt trú (độc cư) đi 
nói chuyện làm động cả tu viện, và còn ăn ngủ, 
phi thời. Vì thế, họ không xứng đáng là đệ tử 
của tu viện Chơn Như. 

Từ ngày nào cho đến giờ các bạn cứ nhìn 
xem mọi người về đây xin tu hành, có người 
nào sống đúng hạnh độc cư không? Hầu hết đều 
phá hạnh độc cư. Vì thế, làm sao chúng tôi 
chấp nhận họ là đệ tử của tu viện Chơn Như. 

Đức Phật ra điều kiện 4 tháng biệt trú, thì 
những người quyết tâm tu để cầu giải thoát tự 
nguyện xin đức Phật sống biệt trú 4 năm. Sống 
biệt trú bốn năm, chắc chắn các bạn không ai 
làm được phải không? 


-232- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Sống biệt trú 4 năm đó là những người tự 
nguyện sống trong giới luật của Phật giáo ngày 
xưa; còn bây giờ những người về tu viện Chơn 
Như tu tập có tự nguyện sống được như vậy 
không? Điều này thắp đuốc đi tìm một người 
như vậy, cũng không tìm thấy. Phải không các 
bạn? 

Thời nay tu ăn, tu ngủ, tu nói chuyện, tu 
danh, tu lợi, tu chùa to, Phật lớn, v.v.. thì 
không thiếu gì người, còn người tu tập để cầu 
giải thoát thì không có. Tu viện Chơn Như 
không mời thỉnh các bạn vào đây tu tập, nhưng 
các bạn đã tự nguyện vào, vậy cớ sao các bạn 
không giữ gìn Phạm hạnh. Phạm hạnh ở đây 
chỉ có ăn ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận và 
bằng lòng. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thế mà 
các bạn không giữ gìn được huống là Phạm 
hạnh trong thời đức Phật: ba y một bát, thiểu 
dục tri túc, tâm hồn phóng khoáng như hư 
không, trắng bạch như vỏ ốc, thì liệu các bạn 
có sống được không? 

Từ bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc... đường xa 
diệu vợi, hơn nửa trái đất, các bạn về đây tu 
tập, cớ sao lại không giữ trọn Phạm hạnh, 
không giữ trọn Phạm hạnh tức là sống không 
đúng đời sống giới luật thì các bạn tu tập cái 
gì! Rất uống công, các bạn ạ! 
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Các bạn có tin lời nói của tôi không? Nếu 
tin sao các bạn sống phá giới, phạm giới như 
vậy? Để rồi các bạn tu hành chẳng ra gì. Các 
bạn có thấy điều này chăng? 

Trong thời đức Phật còn tại thế có dạy 
rằng: “Một người tu tập theo Phật giáo 
phỏủi hội đủ năm điều biện mới có thể tu 
tập đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn”. 
Vậy năm điều kiện ấy là gì? 

1/ Lòng tin. 

2/ Ít bệnh. 

3/ Không gian trá. 

4/ Tinh tấn siêng năng. 

B/ Trí tuệ. 

Qua năm điều kiện đức Phật đã dạy trên 
đây, chúng ta nhận xét về các bạn đã và đang 
tu tập tại tu viện Chơn Như, họ có tu tập, có 
giữ gìn đúng năm điều kiện này không? 

Điều thứ nhất lòng tin: Theo tôi nhận 
xét các bạn đến tu viện Chơn Như với lòng bán 
tín bán nghĩ, tin chưa được trọn vẹn, nhất là 
đối với tôi, các bạn còn đang dò xét. Điều mà 
tôi nhận xét về các bạn rất rõ, đó là tôi dạy tu 
tập một đường mà các bạn lại tu tập một ngả. 
Tôi dạy các bạn tu ba đức: nhẫn nhục, tùy 
thuận và bằng lòng; sống ba hạnh: ăn, ngủ và 
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độc cư. Chỉ có ba đức, ba hạnh mà các bạn còn 
sống và tu tập không nổi như trên đã nói thì 
các bạn sống và tu tập pháp môn gì cho thành 
tựu được. Do thiếu lòng tin nơi tôi nên không 
sống độc cư trọn vẹn, thích tụ tập nói chuyện 
và thích ăn ngủ phi thời. Điều thứ nhất, các 
bạn đã phạm phải lỗi lầm rất lớn thì con đường 
tu tập của các bạn đã đánh mất rồi. Khi thấy 
không đủ lòng tin nơi chúng tôi thì các bạn hãy 
đi tìm một pháp nào khác thích hợp hơn mà tu 
tập. Còn ở đây phạm phải những lỗi lầm khiến 
cho mình tu không được mà người khác cũng tu 
không được. Con đường tu tập theo Phật giáo 
lòng tin là đệ nhất pháp. Ai thiếu lòng tin thì 
sự tu tập chẳng bao giờ có kết quả. 

Điều thứ hai tỉnh tấn siêng năng: Các 
bạn không siêng năng, ít đi kinh hành. Đó là 
điều đáng trách. Các bạn cứ nghĩ rằng ngôi 
khoanh chân kiết già là tu tập sao? Trong khi 
hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không của 
các bạn cao ngút tận mây xanh mà các bạn lười 
biếng không chịu đi kinh hành là một chứng tỏ 
bạn không thể nào tu theo Phật giáo được. 
Phật giáo tu tập nhằm đối trị tâm tham, sân, 
sỉ. Đi kinh hành là pháp đối trị tâm si. Các 
bạn có hiểu chăng? 
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Đi hai mươi bước ngồi hít thở năm hơi thở 
là để đối trị tâm lười biếng si mê của các bạn, 
thế mà các bạn không tu tập. Không tu tập như 
vậy thì các bạn làm sao phá tâm si được. Trong 
tam độc: tham, sân, si, người tu tập rất sợ về 
tâm sỉ “Chẳng sợ tham, sân chỉ sợ tâm sỉ”, 
vậy mà các bạn không tu tập thì làm sao đối trị 
tâm sĩ được. Phải không các bạn? 


Điều thứ ba không gian trá: Không 
gian trá tức là không gian xảo, không nói láo, 
thường không dối gạt người. Các bạn tu hành 
là để giải thoát cho các bạn, chứ không phải 
giải thoát cho tôi, cớ sao các bạn lại dối trá. Tu 
tập giờ khắc nghiêm chỉnh là không dối người; 
giờ khắc không nghiêm chỉnh là dối người; 
người ăn uống, ngủ nghỉ phi thời là dối người; 
người sống phá hạnh độc cư là người dối người; 
người thích hội họp nói chuyện là người ác 
khẩu là dối người. Điều tối ky của Phật giáo là 
những người gian xảo dối trá; những người này 
tu hành không bao giờ tìm ra sự giải thoát. Họ 
là những người không có đức thành thật; họ 
giống như nước rửa chân, chẳng dùng được, 
phải đổ bỏ. 

Điều thứ tư trí tuệ: Không trí tuệ tức là 
thiếu sự nhận xét hiểu biết, thiếu lập trường 
tức là lập trường không vững, thường bị lôi 
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cuốn vào những kiến giải, tưởng giải của người 
khác hoặc chạy theo xu hướng, a dua theo 
phong trào, theo thế lực, theo danh lợi, v.v.. 

Người thiếu trí tuệ là kẻ ngu si, khôn dồm, 
lanh lợi trong xảo trá, không hiểu pháp hành, 
mà tỏ ra như mình hiểu, nên thường tu tập sai 
pháp, tu tập không đúng pháp, thành ra bị ức 
chế tâm rối loạn thần kinh, căng mặt, nhức 
đầu, gây bao trở ngại cho đường tu tập. 

Tu theo Phật giáo mà thiếu trí tuệ là một 
điều rất khó tu tập. Người thiếu trí tuệ là người 
không chịu nghe lời dạy của thiện hữu tri thức, 
thường tu theo kiến giải, tưởng giải của mình, 
đó là tu theo sự hiểu biết riêng tư, thường cố 
chấp theo những pháp nào đồng quan điểm. 
Cho nên, những người ngoan cố thường sống 
trong cái ngu si của mình, không trí tuệ. 

Điều thứ năm ít bệnh: Người có thân ít 
bệnh, tu hành theo Phật giáo rất dễ đạt được 
kết quả. Người có thân thường mang bệnh tật, 
tu hành theo Phật giáo rất khó khăn, nhất là 
người mới vào tu lại có thân bệnh thì càng tu 
tập khó khăn nhiều hơn. Nếu không may gặp 
phải pháp môn của kinh sách phát triển thì 
thân tâm dễ bị bệnh tật nan y (bệnh thần 
kinh). 
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Tu theo Phật giáo khi thân bị bệnh tật mà 
không biết pháp đối trị là một người chưa hiểu 
Phật pháp. Vì Phật pháp là một phương Thánh 
dược trị tất cả những bệnh nghiệp của con 
người. Cho nên, thân có bệnh là có điều kiện 
để đánh đuổi giặc sanh tử. Nếu một người tu 
theo Phật giáo mà có được những cơ hội bệnh 
tật là điều thuận lợi tốt để tu tập. Nhờ đó mà 
chúng ta mới hiểu được Phật giáo là một pháp 
môn vi diệu vô cùng, đối trị bốn bệnh khổ: 
sanh, già, bệnh, chết của chúng sanh. 

Phần đông những tu sĩ Phật giáo đều 
mang đầy ắp trong đầu những sự hiểu biết 
tưởng giải về kinh sách phát triển, về thiển 
định tưởng, nhưng đó không phải của Phật 
giáo, mà của ngoại đạo. Cho nên, khi tu viện 
đón nhận những tu sĩ này vào, họ thường phá 
giới hạnh trong tu viện. Một người phạm giới 
ảnh hưởng đến nhiều người khiến cho sự đào 
tạo những bậc A La Hán ở đây trở nên khó 
khăn vô cùng. Nếu không chấp nhận họ thì 
bớt bạn thêm thù, mà chấp nhận họ thì 
thêm thù bớt bạn và còn làm mất trật tự của 
tu viện. 


Thưa các bạn! Nếu các bạn muốn đến tu 
viện Chơn Như tu tập thì các bạn phải xét 
mình có đủ năm điều kiện trên đây mà đức 
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Phật đã dạy trong kinh số 85, lấy tên của một 
cư sĩ trong thời đức Phật còn tại thế mà đặt 
tên cho bài kinh này là Bồ Đề Vương Tử 
(Bodh1Jakumarasuttam). 

Bài kinh ấy giúp cho chúng ta thấy được 
những cái sai, cái khó để thực hành cho đúng 
những lời dạy của đức Phật: “Ở đây này 
Vương Tử ruột uị Tỳ Kheo có lòng tỉn tưởng 
sự giác ngộ của Như Lai, Ngài là Thế Tôn, 
bậc A La Hún, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn. 

3- Vị ấy ít bệnh, ít não uới bộ tiêu hoá 
được điều hòa, không quá lạnh, không quá 
nóng, trong trường hợp quá tình tấn. 

3- Vị ấy bhông gian trú, xảo trú, tự 
mình xử sự như chơn đối uới Bậc Đạo Sư, 
đối với các uị có trí hay đối uới các uị đồng 
Phạm hạnh. 

4- Vị ấy sống tỉnh cân, tình tấn từ bỏ 
các bất thiện phúớp, làm cho khởi lên các 
thiện pháp, biên cố, biên trì hông từ bỏ 
gánh nặng đối uới các thiện pháp. 

õ- Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ uê 
sự sanh diệt của các phúp, uới sự thể nhập 
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bậc Thánh đưa đến sự chân chánh đoạn 
diệt bhổ đau”. 

Nếu các bạn xét thấy mình có đủ năm 
điều kiện này thì các bạn về tu viện tu tập, 
chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tu tập không 
bao lâu sẽ đạt sự giải thoát, làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết. Còn nếu các bạn giữ gìn năm điều 
này chưa trọn vẹn mà về tu viện tu tập thì 
chúng tôi e rằng các bạn chỉ phí cuộc đời, làm 
mất thời gian vô ích. Còn nếu các bạn có thật 
sự quyết tâm về tu viện tu tập để thật sự được 
giải thoát thì các bạn hãy tin nơi tôi, tôi sẽ 
giúp các bạn vượt qua bệnh tật và sự vô minh 
của các bạn bằng cách các bạn phải tự khắc 
phục mình không nói láo, lừa dối Thầy, bạn, 
phải tự siêng năng, tỉnh cần khắc phục hôn 
trầm, thùy miên, phải tự siêng năng tỉnh cần 
độc cư, nhiếp phục không đi nói chuyện với 
người khác. Nhờ có sống siêng năng tinh cần 
một mình (độc cư) để xả cho thật sạch tâm 
tham, sân, si. Nếu các bạn có quyết tâm tu tập 
như vậy thì các bạn hãy về tu viện tu tập, 
chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thành tựu được sự 
giải thoát trong kiếp này. 


se 
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FT đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống SẮC GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh 
thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của 
sắc giới hành là gì? 

Giới đức sắc giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người đừng dính 
mắc vào sắc tướng (sắc giới) tức là Chánh 
mạng. 

Giới hạnh sắc giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua sắc tướng (sắc giới) như: đi, đứng, 
nằm, ngồi, ăn, uống, nói, nín, tiếp giao với mọi 
người, v.v.. nhưng không dính mắc. Những oai 
nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh hạnh 
nghiệp. 

Giới hành thứ năm thuộc về Sắc Giới. 
Chúng tôi xin nhắc lại giới hành thứ hai, giới 
hành thứ ba và giới hành thứ tư là sự phản 
tỉnh lại thân hành, khẩu hành, ý hành. Sự 
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phản tỉnh ấy rất lợi ích cho đời sống của các 
bạn, giúp cho các bạn có một cuộc sống Thánh 
thiện không làm khổ mình, khổ người, khổ 
chúng sanh, biến cuộc sống thế gian thành cõi 
Cực Lạc, Thiên Đường, khiến cho cuộc sống của 
loài người có một tình thương chan hòa với 
nhau; không những chan hòa sự sống của loài 
người mà chan hòa sự sống trong môi trường 
sống trên hành tỉnh này. 

Còn giới hành thứ năm như thế nào? Xin 
các bạn vui lòng đọc lại bài kinh số 62 “Đại 
Knh Giáo Giới La Hầu La?” (Maha- 
Rahulovadasuttam) trong kinh Trung Bộ thuộc 
tạng kinh Nikaya: “Này La Hầu La, bất cứ 
sắc pháp nào, quá khứ, uị lai, hiện tại, nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần, tất củ sắc phúp ấy phỏủi được 
quán sớt như thột uới chúnh trí tuệ: “Cái 
này không phỏúi của íq, cái này bhông phải 
là ta, cái này bhông phới tự ngã của td”. 

Xin các bạn nên đọc kỹ lại đoạn kinh trên 
và suy nghiệm quán xét như thật với chánh trí 
tuệ của các bạn: “Cới nờy hông phỏi của ta, 
cái này không phỏúi là ta, cái này bEhông 
phải tự ngã của ta”. 
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Thưa các bạn, vậy cái này là cái gì? Cái 
này là thân của bạn, là vợ con, là cha mẹ, là 
anh chị em, là nhà cửa của cải tài sản, v.v.. của 
các bạn. 


Ở đây đoạn kinh Sắc Giới Hành này đã 
dạy cho chúng ta có cái nhìn thấu suốt qua tất 
cả các sắc tướng của vạn vật đang hiện có xung 
quanh ta. Hiện giờ các bạn là những người 
đang mù mắt không thấy các sắc pháp trên thế 
gian này là không thật có (duyên hợp), mà lại 
cho các sắc pháp là thật có. Do thấy như thật 
có nên các bạn sinh tâm tham đắm và dính 
mắc sắc pháp. Khi tâm các bạn dính mắc vào 
các sắc pháp thì các bạn phạm vào giới cấm 
tham lam. Do tâm tham lam các bạn sinh ra 
chiếm hữu. Khi tâm chiếm hữu thì các bạn thấy 
thân này là bạn, là của bạn, là bản ngã của 
bạn; vợ con là của bạn, cha mẹ anh em chị em 
là của bạn, nhà cửa tài sản là của bạn, nên khi 
có ai chạm đến thì bạn sinh ra tức giận thù 
ghét. Luôn luôn lúc nào cũng ưa thích bảo vệ 
cái của các bạn. Vì thế, các bạn chịu khổ đau vô 
cùng. Nhưng sự thật các pháp ấy không phải là 
của các bạn. Các bạn nên dùng với chánh trí 
tuệ tư duy quán xét thì thật sự các pháp ấy 
không có gì là của các bạn cả. 
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Chúng ta hãy quan sát những người nằm 
trong nghĩa địa, dưới lòng đất kia, thân này có 
còn gì là thân của ta nữa, chỉ còn là một nấm 
đất bất tịnh hôi thối, phải không các bạn? 

Rồi vợ con, rồi cha mẹ, anh em, rồi của cải 
tài sản nhà cửa còn có gì là của ta nữa đâu? 

Các bạn cứ xét có đúng như lời Phật đã 
dạy không: “Cới nờy bhông phải của ta, là 
ta, là bdn ngã của td”. 

Khi nghe đức Phật dạy đến đây thì chú bé 
La Hầu La là một người thông minh tuyệt vời 
nên hỏi Phật: 

- “Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà 
thôi? 

Đức Phật trẻ lời: 

- Cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức, này 
La Hầu La”. 

Qua những câu hỏi của La Hầu La và lời 
đối đáp của đức Phật. Chúng ta nhận xét quả 
thật chú bé La Hầu La là một chú bé thông 
minh nhất, nên mới có câu hỏi “Bạch Thế 
Tôn, có phửi chỉ có sắc mà thôi”. 

Nếu đặt chúng ta vào vị trí của La Hầu La 
thì chúng ta không thể có câu hỏi như vậy 
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được, vì chúng ta không biết năm uẩn và cũng 
không thể ngờ được. Có đúng như vậy không 
các bạn? 

Đức Phật nói sắc pháp tức là nói về sắc 
uẩn, sắc uẩn là phần vật chất, phần có hình 
sắc, có tướng. Còn bốn uẩn kia là phần không 
hình sắc, không có tướng. Vậy mà câu hỏi của 
La Hầu La thật là tuyệt vời, hỏi đúng lúc, hợp 
thời, câu hỏi ấy mang đầy đủ ý nghĩa về tỉnh 
thần của các uẩn có thật nhưng vô hình không 
sắc tướng. 

Ví dụ: Chúng ta đặt lại câu hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, bhi Thế Tôn nói thân 
này hhông phải củo td, là ta, là bản ngã của ta 
thì thọ, tưởng, hành, thức này có phỏủi là của ta 
bhông? 

Khi được học kinh sách Phật thì ai cũng 
biết thọ, tưởng, hành, thức là phần không có 
hình sắc (vô hình) nhưng thật có luôn luôn 
chúng ta cảm nhận rất cụ thể. 

Lời nói của đức Phật dạy La Hầu La là lời 
nói xác định phần vật chất và những phần tỉnh 
thần trong thân phận của con người. Toàn cả 
thân này không có một thứ gì là của ta cả. 
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Câu xác định mạnh mẽ thẳng thắn tuyệt 
vời: thân, thọ, tưởng, hành, thức này không 
phải của ta, không phải là ta, không phải là 
bản ngã của ta. Lời tuyên bố này làm quả đất 
rung động, bởi vì lời tuyên bố đi ngược lại sự 
hiểu biết của loài người từ xưa đến nay. 


Thưa các bạn, nói về sắc uẩn là nói về vạn 
vật có hình sắc, có vóc dáng, có hình tướng, cho 
nên chúng ta phải hiểu rộng đừng hiểu hạn hẹp 
sắc uẩn chỉ nói riêng về bản thân của con 
người là không đúng. Ở đây phải hiểu tất cả 
vạn vật có hình sắc đều không phải là ta, 
không phải là của ta, không phải là bản ngã 
của ta. Vậy nó là của ai? 


Từ xưa đến nay ai cũng nghĩ thân tâm này 
là của ta, là ta, bản ngã của ta. Thế mà bây giờ 
đức Phật lại nói không phải của ta, là ta thì 
làm đảo lộn cả sự hiểu biết của con người. 


Khi đức Phật dạy La Hầu La thì Ngài bảo 
La Hầu La, phải dùng chánh trí tuệ mà tư duy 
suy xét. Nhờ chánh trí tuệ tư duy quán xét ta 
mới thấy như thật, các pháp không có vật gì là 
ta, là của ta cả. 


Cái hiểu biết của con người từ xưa đến nay 
không phải là cái hiểu biết chánh trí tuệ mà là 
cái hiểu biết tà trí tuệ; do sự hiểu biết đó khiến 
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cho con người lầm chấp có cái ta, cái của ta, cái 
bản ngã của ta, nên thường chịu nhiều đau khổ, 
phiền não, v.v.. 


Tà trí tuệ tức là tưởng tri, tưởng tri là cái 
hiểu không đúng như thật. Chính cái hiểu biết 
không đúng như thật đã đưa con người vào 
vòng lẩn quẩn của nhân quả nghiệp báo không 
có lối thoát ra. 


Do sự hiểu biết không đúng như thật nên 
mới chấp thân tâm này là ta, là của ta. Vậy 
thân tâm này là của ai như đã hỏi ở trên? 

Thưa các bạn, thân tâm này là của nghiệp 
lực nhân quả. Nó là dụng cụ của nhân quả. Cho 
nên, đức Phật nói: “Con người là thừa tự 
của nhân quả”. 


Nghiệp lực nhân quả luôn luôn ở sát bên 
thân tâm con người như hình với bóng. Thân 
tâm con người chỉ là dụng cụ của nghiệp lực 
nhân quả để nó sai bảo. 

Nếu một người có trí tuệ thì nhận ra ngay 
được điều này tức là nhận ra được thân tâm 
chúng ta là tên nô lệ của nhân quả, nó sai thân 
tâm này làm gì thì thân tâm phải làm theo. 


Ví dụ: Nghiệp nhân quả muốn chúng ta 
“đi ngủ” là thân tâm làm theo “đi ngủ”; 
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muốn chúng ta “đ¿ ăn” là thân tâm làm theo 
“đi ăn”; muốn chúng ta “sân giận” là thân 
tâm làm theo “sân giận”; muốn chúng ta 
«nhiên não” là thân tâm làm theo “phiên 
não”, 
làm theo “bệnh đau”, v.v.. 


muốn chúng ta bệnh đau là thân tâm 


Ví dụ 1: Nghiệp lực nhân quả sai bảo thân 
tâm muốn cái nhà, thì thân tâm sanh ra ham 
muốn cái nhà. 

Ví dụ 2: Khi có người chê hay mạ lị mạt 
sát thì nghiệp lực bảo phải sân giận, căm tức, 
thù ghét, tức tối thì ngay đó thân tâm làm 
theo: sân giận, căm tức, thù ghét, tức tối, v.v.. 


Ví dụ 3: Khi thấy người khác phái thì 
nghiệp lực sai bảo thân tâm ưa thích người này 
không ưa thích người kia thì thân tâm cũng 
làm theo. 


Ví dụ 4: Khi thấy tiền vàng ngọc ngà châu 
báu, nghiệp lực sai bảo thân tâm ưa thích muốn 
có những vật sang đẹp và tiền bạc nhiều thì 
thân tâm làm theo. 

Như vậy, thân tâm chúng ta là tên nô lệ 
của nghiệp lực nhân quả, chứ thân tâm có cái 
gì của ta đâu. Các bạn cứ nhận xét có đúng vậy 
không? 
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Thưa các bạn! Do những ví dụ trên đây các 
bạn đã nhận ra: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
(thân tâm) là của nghiệp lực nhân quả, chứ các 
bạn chẳng có gì gọi là thân tâm của các bạn cả. 
Nếu là thân tâm của các bạn thì các bạn phải 
có quyền với nó, bảo sao nó phải nghe theo vậy. 
Thân các bạn đau bệnh, các bạn bảo nó đừng có 
đau bệnh, nó có nghe theo các bạn không? Tâm 
các bạn giận hờn, các bạn bảo nó đứng giận 
hờn, nó có nghe theo các bạn không? 


Qua những lời dạy trên đây các bạn có 
hiểu không? Các bạn có biết mình từ lâu đã 
hiểu lầm lạc không? Lâu nay các bạn nghĩ rằng 
thân tâm này là của các bạn. Nếu quả thân 
tâm của các bạn sao các bạn điều khiển nó 
không được, mà để cho nghiệp điều khiển nó 
vậy. 


Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, các 
bạn có bao giờ muốn mình tức giận không? 
Chắc là không, phải không các bạn? Nhưng 
thân tâm các bạn có nghe các bạn đâu. Khi có 
người chửi mắng các bạn thì các bạn tức giận 
liền. Như vậy thân tâm của các bạn không phải 
của các bạn. Có đúng như vậy không? 


Các bạn có bao giờ muốn thân của các bạn 
bệnh không? Thế sao nó bệnh các bạn bảo nó 
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không bệnh, nó đâu có nghe các bạn như trên 
đã nói. Có phải vậy không? 

Các bạn có bao giờ muốn thân các bạn 
chết không? Chắc là không, phải không các 
bạn? Thế sao khi thân tâm các bạn chết, các 
bạn bảo nó đừng chết, nó có nghe các bạn 
không? 


Như vậy, thân tâm không phải là của các 
bạn thì vật chất xung quanh các bạn như nhà 
cửa, tiền bạc, của cải, xe cộ làm sao của các bạn 
được. 


Khi các bạn chết, các bạn có mang theo 
những vật gì yêu quý nhất của các bạn không. 
Ngay cả vợ con các bạn, các bạn cũng không 
mang theo được. Ngày xưa, Trang Tử người 
nước Trung Hoa nói: “Vợ chết trước là uợ 
mình”. Lời nói này chỉ đúng một phần nhỏ 
trong thời gian hiện tại mà thôi, chứ thời gian 
quá khứ và tương lai thì vợ con ta có phải còn 
là của ta nữa không? Nhà cửa, của cải, tiền bạc 
ngày nay ta làm ra nó nhưng nó không phải 
của ta, vì ta có mang theo được vật gì đâu khi 
ta chết. Phải không các bạn? 


Vì thấy như thật, đức Phật đã xác định: 
“Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không phải 
là ta, không phỏi là của tq, không phới là 
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bản ngã của ta” Khi nghe lời dạy này chú bé 
La Hầu La tỉnh ngộ ngay liền: Thân tâm này 
và tất cả các pháp trên thế gian không có gì là 
ta, là của ta, là bản ngã của ta thì còn gì mà 
tham đắm. Nên ngay cả lúc bụng đói đi xin ăn, 
chú bé La Hầu La đã giác ngộ được điều này 
nên không còn tha thiết ăn uống nữa mà xin 
đức Phật trở về thất tu tập. 


Đây chúng ta nghe tiếp đoạn kinh kế: 
“Rồi tôn giả La Hầu La tự nghĩ. Ai có thể 
hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy 
uới bài giáo giới này mà còn có thể đi uào 
làng bkhất thực?”. 

Chú bé La Hầu La tuổi trẻ, bé thơ có sự 
hiểu biết không thua người lớn và suy nghĩ rất 
chín chắn. Cái hay nhất của chú là dám nghĩ, 
dám làm, dù cho người lớn cũng không thể nào 
sánh kịp. Khi chúng ta đọc đoạn kinh này mới 
thấy La Hầu La trí tuệ tuyệt vời. Có phải vậy 
không các bạn? 


Cứ thử nghĩ xem và so sánh bạn với La 
Hầu La thì bạn đâu phải không nghe những lời 
Phật dạy này. Có thể nói rằng bạn đã từng 
nghe lời dạy này quá nhiều trong các kinh sách 
Nguyên Thủy, nhưng các bạn có dám bỏ ăn 
uống như chú bé La Hầu La không? Khi biết 
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thân tâm này và các pháp không có vật gì là 
của ta, là ta, là bản ngã của ta, thì chú bé La 
Hầu La không còn tha thiết đến ăn uống và vui 
đùa với những cái không phải của mình, không 
phải là mình nữa; vì không phải của mình mà 
có cố bảo vệ giữ gìn thì cuối cùng cũng không 
phải là của mình được. Khi hiểu thật rõ như 
vậy nhưng ai dám làm như La Hầu La, một chú 
bé miệng còn hôi sữa mà dám cả gan bỏ ăn lo 
tu tập thì thật là vĩ đại. 

Lời dạy này rõ ràng như vậy, thế mới 
thấy mọi người đang sống trên hành tỉnh này 
thật là điên đảo, vô minh. Cái không phải của 
mình mà cứ cho là của mình, là mình, là bản 
ngã của mình. Từ chỗ hiểu sai lầm chấp đó đã 
đưa loài người vào con đường ác, con đường tội 
lỗi, con đường đau khổ bất tận. Vì lầm chấp 
như vậy đến khi chết mất rồi, tứ đại trả về cho 
tứ đại, mà vẫn còn cho rằng: “Sơw khi chết 
còn có sự sống, tức lò còn có linh bồn”. Ôi! 
Thật là vô minh, sống trong điên đảo tưởng 
“Sau bhi chết còn cô những gì?” Trí tuệ 
không sáng suốt, sống trong ảo tưởng nên điên 
dại, hễ có người chết thì đi rước mấy ông thầy 
cúng đến tụng niệm, cầu siêu cho linh hồn tiêu 
diêu nơi miền Cực Lạc. Thật là một việc làm 
nhảm nhí, mù quáng, ngu ngốc, tốn công, tốn 
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của mà còn bị người trí chê cười là mê tín, lạc 
hậu, v.v.. 

Khi thấu hiểu thân ngũ uẩn này không 
phải của ta, không phải là ta, không phải là 
bản ngã của ta, nên ngay khi đang đi khất thực 
với đức Phật và được nghe một bài pháp tuyệt 
vời, La Hầu La từ biệt đức Phật trở về thất của 
mình, ngồi xuống dưới một gốc cây, kiết già 
lưng thẳng, an trú niệm trước mặt, để quán xét 
thân hành, ý hành, khẩu hành và lý vô ngã mà 
đức Phật vừa dạy xong, để cho thấm nhuần. 


Thưa các bạn! Các bạn còn nhớ lại bài 
kinh đầu tiên Giáo Giới La Hầu La mà đức 
Phật đã dạy cách thức tu tập phản tỉnh giới 
thân hành, giới khẩu hành và giới ý hành. 

Do bài giáo giới đầu tiên đó mà chúng ta 
biết chắc La Hầu La an trú niệm trước mặt là 
niệm thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và 
ý hành nghiệp. 

Ai cũng biết bài Giáo Giới La Hầu La ở 
rừng Am Bà La là dạy ba giới hành rất tuyệt 
vời Nhờ bài pháp phản tỉnh thân hành 
nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp, 
nên tâm La Hầu La đã ly dục ly ác pháp khá 
nhiều, có phần thanh tịnh. Đến khi được đức 
Phật dạy kinh Đại Giáo Giới La Hầu La thì 
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Ngài ngộ rất nhanh: “Các pháp trong thân, 
ngoùi thân, đâu có phớp nào là của mình, 
là mình, là bản ngã của mình như uậy còn 
tham lam, ham muốn giàu sang, danh lợi 
cho ơi? Ăn uống, ngủ nghỉ cho ai? Giận 
hờn, ganh tị cho ai? Phiên não khổ đau, lo 
râu cho ai? Vưi chơi, dục lạc cho di, 0.U..”. 


La Hầu La hiểu rõ vấn để này rất quan 
trọng nên không chần chừ mà hãy lo tu tập 
ngăn và diệt những thân hành nghiệp ác, khẩu 
hành nghiệp ác, ý hành nghiệp ác để tâm ly 
dục ly ác pháp hoàn toàn. 


Lúc bấy giờ La Hầu La an trú thân hành 
nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp, 
khi nghiệp nào khởi ra thì Ngài tư duy phản 
tỉnh ngăn và diệt, không cho ác pháp xâm 
chiếm vào thân, tâm của Ngài và Ngài tu tập 
như vậy từ ngày này đến ngày khác. Tất cả các 
thân hành nghiệp ác, khẩu hành nghiệp ác, ý 
hành nghiệp ác không còn nữa. Nhưng không 
phải tất cả thân hành nghiệp ác, khẩu hành 
nghiệp ác, hay ý hành nghiệp ác nào cũng chế 
ngự và đuổi đi một cách dễ dàng được. 


Thưa các bạn! Các bạn có hiểu thân hành 
nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp là 
gì chưa? 
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-_ thân hành nghiệp là thân làm một Uiệc 
8ì, khẩu hành nghiệp lò miệng nói một uiệc gì, 
ý hành nghiệp là ý suy nghĩ một điều gì. 

Các bạn có hiểu nghĩa an trú niệm trước 
mặt là làm như thế nào chưa? 


- An trú niệm trước mặt có nghĩa là đặt 
một đề tài, rồi ở trên đề tài đó say mê quán xét 
Uò £ư duy. 

Ví dụ: Ta xét thấy trong một ngày vừa 
qua, thân hành nghiệp nào của ta đã tự làm 
khổ mình, khổ người thì ta đặt thân nghiệp ấy 
ra tư duy suy nghĩ, để rồi ta kết luận thân 
hành nghiệp mà ta đã làm là hành động do 
thân ta làm khổ ta, khổ người và khổ cả hai. 
Hành động như vậy nhất định dù có chết ta 
cũng không làm. 


Khẩu hành nghiệp, ý hành nghiệp ta cũng 
đưa ra đặt niệm trước mặt và tư duy như vậy, 
từ đó ta rút ra những kinh nghiệm của các thân 
hành nghiệp trong hiện tại, ta không để xảy ra 
thân, khẩu, ý hành nghiệp tự hại, hại người và 
hại cả hai nữa. Và chính sự tu tập như vậy gọi 
là “Giớt hành tam nghiệp” Có tụ tập giới 
hành tam nghiệp như vậy thì Mười Giới Đức 
Thánh Sa Di không hề vi phạm. Bởi vì Mười 
Giới Đức Thánh Sa Di vi phạm đều phải do từ 
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thân hành, khẩu hành, ý hành; ngoài thân 
hành, ý hành, khẩu hành ra thì không có nơi 
vào vi phạm giới luật cả. 

Muốn giữ gìn Mười Giới Đức Thánh Sa Di 
nghiêm chỉnh thì chỉ có sự phản tỉnh thân 
hành, khẩu hành, ý hành như đức Phật đã dạy 
La Hầu La. 


Sự phản tỉnh ấy là trực hạnh, chánh 
hạnh, thắng hạnh của Thầy Sa di. Trực hạnh, 
chánh hạnh, thắng hạnh của Thầy Sa di hoàn 
mãn là Thánh Đức của người tu sĩ Phật giáo. 

Ở bài kinh Tiểu Giáo Giới La Hầu La ở 
rừng Am Bà La này chỉ dạy cho chúng ta thấy 
một giới cấm trong giới bổn là giới không nói 
vọng ngữ, một giới cấm này là đại diện cho 
mười giới cấm Sa di như đã nói ở trên. Muốn 
không phạm giới nói vọng ngữ hay không 
phạm mười giới Sa di thì phải phản tỉnh thân, 
khẩu, ý hành nghiệp tức là phải sống trực 
hạnh, chánh hạnh, thắng hạnh trên thân, 
miệng, ý của mình. 

Chính trên thân, khẩu, ý hành đúng trực 
hạnh, chánh hạnh, thắng hạnh thì không bao 
giờ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng 
sanh. 
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Xá Lợi Phất, bổn sư của La Hầu La, 
thường hay để ý đến đệ tử của mình. Từ hơn 
mấy tháng nay ngày nào cũng thấy La Hầu La 
thường ngồi dưới tán cây, kiết già, lưng thẳng, 
an trú niệm trước mặt. 


Xá Lợi Phất biết rằng nhân duyên đệ tử 
của mình đã đến lúc chín mùi như trái cây. Vì 
thế, Ngài đến trước La Hầu La và bảo rằng: 
“Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập nhập 
tức niệm xuất tức niệm (niệm hơi thở uô 
hơi thở ra). Này La Hầu La tu tập niệm 
hơi thở uô hơi thở ra làm cho sung rnãn, 
được quỏủ lớn, được lợi ích”. 


Sau khi được Thầy bổn sư dạy như vậy, La 
Hầu La mới lưu ý và trực nhận ra khi đạt được 
niệm thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và 
ý hành nghiệp không còn trong ác pháp hại 
mình hại người và hại cả hai thì thân tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tâm được ở 
trong trạng thái ấy thì tâm lại biết rõ hơi thở 
vô, hơi thở ra nhẹ nhàng và thông suốt. 

Thường thấy hơi thở vô ra như vậy nhưng 
La Hầu La đâu có để ý, đến khi Thầy Bổn Sư 
dạy: “Hãy fu tập niệm hơi thở uô hơi thở 
rơ...”, thì Ngài rất ngạc nhiên, vì thường ngày 
tu hành chánh kiến, chánh tư duy trên thân 


-257- 


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG - TẬP 1 


hành, khẩu hành, ý hành thì đã thấy hơi thở 
vô ra như vậy. Còn bây giờ lại bảo hãy tu tập 
hơi thở vô ra. Vậy tu tập hơi thở vô ra như thế 
nào? 


Câu hỏi ấy luôn luôn ám ảnh trong đầu La 
Hầu La mà không có câu đáp. Sau bao ngày tư 
duy không tìm ra đáp án. Ngài nghĩ đến Đức 
Thế Tôn sẽ giải đáp được câu hỏi này. 


see 
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ĐỊA (II HÀNH 


đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống ĐỊA GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh thì 
phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của 
địa giới hành là gì? 

Giới đức địa giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh địa giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua những hành động như đất khi nói, 
nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những oai 
nghỉ tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
nghiệp. 

Địa giới hành nghĩa là gì? 

Địa giới hành có nghĩa là hành động như 
đất. Người tu theo Phật phải giữ gìn tâm mình 
như đất. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy 
La Hầu La giữ gìn tâm như đất: 
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“Vào một buổi chiều sau khi từ thiên 
định đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống 
một bên. Tôn giủ La Hầu La bạch Thế Tôn: 
“Bạch Thế Tôn! niệm hơi thở ra hơi thở uô 
được tu tập như thế nào? Làm cho sung 
mãn như thế nào để được quả lớn, lợi ích 
Llớn?”. 


Trong khi được hỏi như vậy đức Phật 
không trực tiếp trả lời về hơi thở mà lại trả lời 
nghe như không ăn nhập gì với câu hỏi. Nếu 
các bạn không bền lòng, bền chí ngồi nghe hết 
bài pháp thì chắc chắn các bạn sẽ không hiểu 
bài pháp này chút nào cả. Vì bài pháp này có 
nhiều giới chứ không phải có một giới đất 
không, mà hơi thở ra, vô cũng là một giới hành 
đấy các bạn ạ! 

Địa Giới Hành Đức Thánh Sa Di. Muốn 
thực hiện địa giới hành đức Thánh Tăng, 
Thánh Ni, Thánh Sa Di thì phải thực hiện theo 
những lời dạy dưới đây: 


“Này La Hầu La cái gì thuộc uề nội 
thân, thuộc uê cá nhân, kiên cứng thô phù, 
bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da 
thịt, gân, xương, tuỷ, thôn, tìm, gơn, hoành 
cách mô, lú lách, ruột, màng ruột, bao tử, 
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phân uà bất cứ uật gì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân như uậy, này La Hầu La 
được gọt là một địa giới, những gì thuộc 
nột địa giớt uà những gì thuộc địa ngoạt 
giới đều thuộc uê địa giới. Địa giới ấy phải 
được quán sút như thật uới chúnh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải là của ta, 
cái này không phỏúi là ta, cái này bhông 
phải là tự ngã của ta”, sau bhi thột quán 
sát địa giới Uớt chúnh trí tuệ như uộậy thì 
con sẽ sanh yếm ly đối uới địa giới, tâm từ 
bỏ địa giới”. 

Qua những lời dạy của đức Phật trên đây, 
chúng ta nhận xét về lời dạy này đâu có liên 
quan đến hơi thở vô, hơi thở ra phải không các 
bạn? 

Thưa các bạn! Các bạn nên đọc lại đoạn 
kinh dưới đây thì rõ: “Này các Tỳ Kheo, nếu 
các Tỳ Kheo muốn rằng các niệm tư duy 
được đoạn tận thì định niệm hơi thở uô 
hơi thở ra này phải được bhéo tác ý”. Các 
bạn hiểu rõ lời dạy này chứ. 

Theo lời dạy trên đây chúng ta cần phải 
nương theo hơi thở vô và hơi thở ra để tu tập 
giới đất, nhờ nương theo hơi thở vô và hơi thở 
ra nên tâm ta được an trú và tĩnh lặng; khi 
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tâm được an trú và tĩnh lặng thì ta đưa đề tài 
địa giới quán sát với chánh trí tuệ của mình. Vì 
thế, ông Xá Lợi Phất khi thấy La Hầu La 
chuyên tâm tu tập nên cố ý nhắc khéo: “Này 
La Hầu La hãy tu tập niệm hơi thở uô, hơi 
thở ra, làm cho sung mãn được quả lớn, 
được lợt ích lớn”. 


Do lời nhắc khéo này, nên La Hầu La đến 
thưa hỏi Phật. Và bây giờ chúng ta mới có 
những bài giới hành để học và tu tập với pháp 
môn hơi thở. 

Theo những để tài tu tập nào cũng phải 
nương vào hơi thở vô và hơi thở ra thì ta mới 
có để tài quán tác ý theo hơi thở tu tập theo 
Giới hành. 

Ví dụ: Khi ta quan sát địa giới, không phải 
là của ta, là ta, là bản ngã của ta thì chúng ta 
không cần quan sát nữa mà cứ theo định niệm 
hơi thở này khéo tác ý như lời dạy trong kinh. 


Chúng tôi cho một ví dụ để các bạn tu tập 
sau khi quán sát một pháp nào như thật với 
chánh trí tuệ. Ví như có một người cha vừa mới 
mất khiến tâm ta đau khổ, nhớ thương, ta nên 
đưa đề tài này ra quán xét và tư duy: “Thân tứ 
đại của chu tfa là do duyên hợp, nó là 
dụng cụ của nhân qud chứ nó đâu phải là 
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thân của chu tq, cớ sao ta lại ngu sỉ như 
uậy, lâm chấp nó là thân của cho ta, lại đi 
khóc cái thân nô lệ của nhân quỏ, có ích 
lợi gì cho ta, cho rrọi người” Đó là cách 
thức tư duy quán xét dùng tri kiến để xả tâm ly 
dục ly ác pháp. Còn quán thân này “không 
phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta hít 
oô tôi biết tôi hít uô, thở ra tôi biết tôi thở 
ra” đó là phương pháp thực hành vô ngã của 
địa giới hành mà ông Xá Lợi Phất khéo nhắc 
nhở La Hầu La đấy các bạn ạ! 

Xin nhắc lại câu trên: “Địœ giới này 
không phỏi là của ta, không phới là ífq, 
không phải bản ngã của ta, hít uô tôi biết 
tôi hít uô, thở ra tôi biết tôi thở ra” Đây là 
câu Trạch Pháp Giác Chi dùng để tác ý kết hợp 
với hơi thở, biến thành một pháp môn độc đáo 
tuyệt vời. Chúng ta cứ theo câu tác ý này và 
nương vào hơi thở vô, hơi thở ra khéo tu tập 
như vậy thì kết quả sẽ mang đến vô ngã như 
thật. Trên đây là địa giới hành thứ sáu tu tập 
tâm vô ngã các bạn nên ghi nhớ. 


see 
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Cá: làui đu lá, 
THỦY (lúI HÀNH 


đá: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống THỦY GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh 
thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành của thủy giới là gì? 

Giới đức thủy giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh thủy giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua thủy giới hành như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp. 

Muốn tu tập thủy giới được nghiêm chỉnh 
không có vi phạm và kết quả giải thoát rõ ràng 
thì chúng ta hãy nghe đức Phật dạy La Hầu La: 
“Này La Hầu La, thế nào là thủy giới? Có 
nội thủy giớt, có ngoại thủy giới. Và này 
La Hầu La thế nào là nội thủy giới? Cứi gì 
thuộc nột thân, thuộc cú nhân, thuộc nước 
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thuộc chất lỏng bị chấp thủ như: Một, 
đàm, niêm dịch, mủ, máúứu, mô hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước rmmủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu uà bất cứ uật 
Øì khúc thuộc nội thân, thuộc cú rrhân, 
thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như uậy, này 
La Hầu La, được gọi là thủy giới. Những gì 
thuộc nội thủy giới. Và những gì thuộc 
ngoại thủy đều thuộc uê thủy giới, thủy 
giới ấy phải được quán sát như thật uới 
chánh trí tuệ như sau: “Cát này bhông 
phải của íq, cúi nừy bhông phải là ta, cái 
này bhông phỏúi tự ngã của ta” Sau bhi 
như thật quan sút thủy giới uới chúứnh trí 
tuệ như uậy, uị ấy sinh yếm ly đối uới thủy 
giới, tâm từ bỏ thủy giới”. 

Với thủy giới chúng ta tu tập cũng như địa 
giới vậy, nghĩa là chúng ta phải nương vào hơi 
thở vô ra mà tác ý: “Máứu, rrủ, đờm uà những 
chất lỏng trong thân ta bhông phải của ta, 
không phải là ta, không phỏi bản ngã của, 
ta phải từ bỏ yếm ly xa lìa đừng dính mắc; 
hít uô tôi biết tôi hít uô, thở ra tôi biết tôi 
thở ra”. Các bạn phải nhớ tu tập câu này 
thường xuyên, chừng nào thấy tâm yếm ly 
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nhàm chán thật sự, có nghĩa là nhàm chán ăn 
uống, ngủ nghỉ phi thời tức là không còn dính 
mắc vào ăn ngon, ăn nhiều bữa; mặc đẹp, mặc 
sang nữa. Đó là đã ly dục tham. 


see 
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(Tiả: làn tú tên, 


HúA lối HÀNH 


đá: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống HỎA GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh 
thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành của hỏa giới hành là gì? 

Giới đức hỏa giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh hỏa giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua hỏa giới hành như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp. 


Hỏa giới tu tập cũng giống như tu tập địa 
giới, thủy giới vậy. Trước khi muốn tu tập giới 
này thì chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của đức 
Phật: “Này La Hầu La, thế nào là hoả giới? 
Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Này ba 
Hầu La, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì 
thuộc uê nội thân, thuộc uê cá nhân, thuộc 
uê lửa, thuộc uê chất nóng, bị chấp thủ 
như cái gì khiến cho tâm nóng, khiến cho 
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hủy hoạt, khiến cho thiêu cháy, cái gì 
khiến cho những uật được ăn, uống, nhai 
nuốt, nếm có thể tiêu hóa hay những uật gì 
khác làm ra sức nóng nhiệt lượng, nhiệt 
độ, 0.0.. 


Này La Hầu La, như uậy được gọi là 
nội hỏa giới. Những gì thuộc uê nội hỏa 
giới, những gì thuộc uê ngoại hỏa giới đều 
thuộc uê hỏa giới. Hỏa giới ấy được quan 
sứt như thột uới chúnh trí tuệ như sau: 
“Cái này hông phỏủi của íq, cứới này không 
phải là ta, cái này bhông phải tự ngã của 
ta”. Sau khi như thật quan sút hỏa giới uới 
chúứnh trí tuệ như uậy uị ấy sanh yếm ly 
đốt uới hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới”. 

Muốn tu tập cho có hiệu quả yểm ly hay từ 
bỏ hỏa giới thì nên nương vào hơi thở vô hơi 
thở ra mà tác ý. 

Ví dụ: Tu tập hỏa giới cần phải nương theo 
câu trạch pháp này: “Hỏa giới này bhông 
phải của ta, là tq, là bản ngã của íq, íq 
hãy vềm ly từ bỏ, hít uô tôi biết tôi hít uô 
thở ra tôi biết tôi thở ra”. Cứ hít vô thở ra 
đếm năm hơi thở thì tác ý câu trên một lần. Tu 
tập như vậy suốt 30 phút nghỉ xả hơi. 


Kho 
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PHUN (li HÀNH 


đá: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống PHONG GIỚI HÀNH nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành của phong giới hành là gì? 

Giới đức phong giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh phong giới hành là những lời 
dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua phong giới hành như: nói, 
nín, tiếp giao với mọi người, v.v. Những oai 
nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
nghiệp. 


Phong giới tu tập cũng như địa, thủy, hỏa 
vậy. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy La 
Hầu La: “Này La Hầu La, thế nào là phong 
giới? Có nội phong giới, cô ngoại phong 
giới. Và này La Hầu La, thế nào là nội 
phong giới? Cái gì thuộc uê nội thân thuộc 
uê cứ nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị 
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chấp thủ như gió thổi lên, gió thổi xuống, 
gi trong ruột, gió trong bụng đưới, gió 
thổi ngang các đốt khớp xương, hơi thở uô, 
hơi thở ra, uà bất cứ một uật gì khác thuộc 
nột thôn, thuộc cú nhân, thuộc gió, thuộc 
tánh động, bị chấp thủ này La Hầu La như 
uậy được gọi là nội phong giới. Những gì 
thuộc uê nội phong giới, uà những gì thuộc 
uê ngoại phong giới đều thuộc uề phong 
giới. Phong giới ấy phải được quan sát 
như thật uớit chúnh trí tuệ như sau: “Cúi 
này không phỏúi của íq, cái này bhông phải 
là ta, cái này không phải bản ngã của td”. 
Sau bhti như thật quứn sút phong giới Uới 
chứnh trí tuệ như uộy, uị ấy sanh yểm ly, 
đối uới phong giới, tâm từ bỏ phong giới”. 

Dựa theo bài pháp này chúng ta quán sát. 
Gió thổi bên ngoài, gió thổi bên trong thân ta 
như hơi thở vô, ra; hơi thở thuộc về tánh gió 
đều thuộc về gió. Mà gió thì gió không phải là 
ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi ta quán sát 
thông suốt và rõ biết như vậy thì cứ theo đó tác 
ý lần lượt mới diệt ngã xả tâm. Muốn cho tâm 
đừng chấp thủ, đừng dính mắc về gió, để đạt 
được yểm ly, từ bỏ nội phong, ngoại phong thì 
phải nương vào hơi thở vô, hơi thở ra mà tu tập 
hằng ngày như sau: 
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“Hơi thở này bhông phải là ta, là của 
ta, là bản ngã của ta, ta phải yếm ly. Ly 
tham, đoạn diệt, từ bỏ, hít uô tôi biết tôi 
hít uô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Khi tác ý 
như vậy thì thở ra, thở vô 5 hơi thở rồi tiếp tục 
tác ý như trên, cứ như thế tu tập cho hết giờ xả 
nghỉ. Đó là chúng ta đã thực hiện Phong giới 
hành vào đời sống để yểm ly tâm tham dục, 
đoạn diệt từ bỏ tâm tham ái. 


eee 
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(Tá kànÁ lt mưồ¿ 
KHÔNŒ IúI HÀNH 


ái đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống KHÔNG GIỚI HÀNH nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành không giới hành là gì? 

Giới đức không giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh không giới hành là những lời 
dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua không giới hành như: nói, 
nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những oai 
nghỉ tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
nghiệp. 

Không giới là một giới hành, nếu chúng ta 
không biết nó là giới hành, không tu tập thì có 
thể dính mắc vào không. Do không tu tập 
không giới hành nên Phật giáo Phát Triển 
dính mắc vào “không uà có” nhưng lại lý luận 
vượt qua “không uà có” (sắc tức thị không, 
không tức thị sắc) thành ra “không tưởng”. 
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Do hiểu biết điều này nên đức Phật dạy La Hầu 
La về không giới: “Này La Hầu La, thế nào 
là hư không giới? Có nội hư bhông giới, cô 
ngoại hư không giới. Và này La Hầu La, 
thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
Uuê nội thân, thuộc uê cá nhân, thuộc hư 
không, thuộc hư bhông tánh bị chấp thủ 
như: lỗ tai lỗ mũi, cửa miệng, do cới gì 
người ta nuốt, những gì được nhơi, được 
uống, được ăn uà được nếm, uà được tống 
xuất phần dưới để ra ngoài. Này La Hầu 
La như uậy được gọt là nột hư bhông. Hư 
không giới ấy phải được quán sát như thật 
UỚt chúứnh trí tuệ như sau: “Cúi rrờừờy hông 
phải của íq, cái này bhông phải là ta, cới 
này không phải là bản ngã của ta” Sau 
khi như thật quán sút hư hông giới uới 
chánh trí tuệ như uậy, uị ấy sanh yếm ly 
đối uới hư hông giới, tâm từ bỏ hư không 
giớt”. 

Muốn cho tâm không còn dính mắc chấp 
trước hư không giới thì hằng ngày chúng ta tu 
tập phải nương vào hơi thở vô hơi thở ra. Chỉ 
có nương vào hơi thở vô ra tác ý thì mới phá 
tâm dính mắc tánh hư không giới này. “Hư 
không giới túnh này bhông phải của ta, 
không phỏi là ta, không phải là bản ngã 
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của ta, ta phải yếm ly từ bỏ đoạn diệt; hít 
uô tôi biết tôi hít uô, thở ra tôi biết tôi thở 
ra”. Đó là câu tác ý các bạn nên nhớ tác ý tu 
tập như vậy sẽ có lợi ích lớn là vì tâm sẽ yểm 
ly tham đoạn diệt ngã. Tác ý như vậy xong rồi 
thở vô, thở ra năm lân, trong khi thở phải lắng 
nghe rõ kỹ từng hơi thở ra, hơi thở vô, cứ tu 
tập như vậy cho hết giờ xả nghỉ. 


Khi chúng ta tu tập 5 giới này xong thì 
tâm chúng ta không còn vi phạm Mười Giới 
Đức Thánh Sa DI. Tại vì sao? Ví dụ chúng ta đã 
thấy năm giới này như thật, đất, nước, gió, lửa, 
và không giới nội thân, ngoại thân không có 
cái gì là của ta, là ta, là bản ngã của ta, thì ta 
có còn gì mà vi phạm vào 10 giới cấm. Phải 
không các bạn? 

Bởi ta còn cho đất, nước, gió, lửa và không 
giới là của ta, là ta, là bản ngã của ta thì ta 
không bao giờ giữ trọn giới cấm dù chỉ có 10 
SIới. 

Ví dụ cho dễ hiểu: Nếu ta còn hiểu lầm 
đất, nước, gió, lửa và không giới là thật có, mà 
đã thật có thì tâm ta phải chấp nhận năm giới 
này là của ta, là ta, là bản ngã của ta. Do vì 
dính mắc chấp nhận như vậy ta mới sanh ra 
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tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, 
tham sắc dục, tham vui, v.v.. 


Hễ có tham ăn, tham ngủ thì sẽ phạm vào 
giới cấm ăn ngủ phi thời; tham tiền thì phạm 
vào giới cấm cất giữ tiền bạc; tham sắc dục thì 
phạm vào giới cấm dâm dục, tham vui phạm 
vào giới cấm ca hát, nghe ca hát, v.v.. 


Cho nên, người tu tập theo Phật giáo 
muốn giữ gìn giới luật nghiêm túc thì 
phải thực hiện giới hành, nếu không thực 
hiện giới hành mà giữ giới luật nghiêm 
chỉnh thì bị ức chế tâm. Do ức chế tâm chịu 
đựng cho đến khi chịu đựng không nổi thì tất 
cả giới đều vi phạm, không có giới nào không 
vi phạm. Do các Tổ không biết giới hành nên 
lấy giới bổn ngăn cấm tu sĩ, khiến giới luật chỉ 
còn là một môn học để cho Tăng Ni học biết để 
nói láo chơi mà thôi, chứ không còn là pháp 
môn vô lậu như đức Phật đã dạy. 

Người tu theo Phật giáo phải thấy giới 
hành rất quan trọng, nên khi La Hầu La vào 
đạo tu hành mới có 10 tuổi, được đức Phật dạy 
cho một giới cấm đó là giới không vọng ngữ, 
chứ không dạy mười giới như các Tổ, nhưng 
một giới cấm này vi phạm thì 10 giới kia đều vi 
phạm cả, hay hơn thế nữa, có thể sẽ phạm tất 
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cả giới luật (250 giới Tỳ Kheo, 348 giới Tỳ 
Kheo Ni). Cho nên, mười giới cấm Sa di là do 
các Tổ dựa vào giới kinh mà biên soạn. Người 
tu theo Phật Giáo là người tự nguyện, do tự 
nguyện nên chúng ta biết Phật giáo không 
có giới cấm mà chỉ có giới hành. 

Khi dạy giới cấm không vọng ngữ thì đức 
Phật dạy giới hành không vọng ngữ để La Hầu 
La tu tập, chứ không dạy giới cấm vọng ngữ. 
Xin các bạn vui lòng đọc lại đoạn kinh Giáo 
Giới La Hầu La ở rừng Am Bà La thì rõ. 


see 
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( Giá: làuÂ (lú nuô: nẬÉ 
0IúI HÀNH TÂM NHƯ ĐẤT 


FT đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống GIỚI HÀNH TÂM NHƯ ĐẤT 
nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới 
hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới 
hạnh và giới hành tâm như đất là gì? 

Giới đức giới hành tâm như đất là những 
lời dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh mạng. 

Giới hạnh giới hành tâm như đất là những 
lời dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện giới hành tâm như đất qua 
như: nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. 
Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là 
Chánh mạng. 

Như chúng ta đã học địa giới nội ngoại 
không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. 
Đó là học giới hành phá chấp để có cái thấy về 
địa giới nội ngoại như thật không còn bị mê 
lầm điên đảo, v.v.. cho là ngã. 

Khi học về tính của địa giới thì khác hơn, 
nó ngược lại bản chất của địa giới, vì bản chất 
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địa giới là địa giới, chứ không phải của ta, là 
ta, là bản ngã của ta. Khi học về tính của địa 
giới thì chúng ta phải hiểu tính của địa giới là 
dung chứa, dù dơ bẩn bất tịnh hay trong sạch 
thanh tịnh thì tính địa giới không có phân biệt 
phiền hà than trách, không có vui mừng hay 
khen chê. Cho nên, khi học về tính của địa giới 
thì có sự ước mong tâm mình như tính địa giới, 
như đất. 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy 
Tôn Giả La Hầu La cách thức để rèn luyện tâm 
mình tính như đất: “Này La Hầu La, hãy tu 
tập sự tu tập tánh như đất. Này La Hầu 
La, do tu tập sự tu tập tánh như đất. Khi 
các xúc bhd út, không bhd ái bhởi lên. 
Không có nắm giữ tâm, hông có tôn tại, 
Này La Hầu La, uí như trên đất ta quăng 
đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, như quăng 
phân uẽế, quăng nước tiểu, nhổ nước 
miếng, quăng mủ uà quăng rmmúu, fuy 0uậy 
đất không lo âu, bhông dao động, không 
nhàm chán, cũng uậy này La Hầu La, hãy 
tu tập như tính của đất”. 

Do tu tập tính như đất thì tâm ta sẽ 
không còn phiền não, sân hận, lo âu, sợ hãi 
nữa. Muốn hành địa giới tâm như đất, vậy cách 
thức tu tập như thế nào? 


-278- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Theo như lời Phật dạy: “Hãy £u tập sự tu 
tập như đất” lời dạy này quá cô đọng khiến 
ta không biết cách thức nào tu tập. Phải không 
các bạn? 

Chúng ta nên lưu ý những chữ: “Tu tập 
sự tu tập” Vậy tu tập và sự tu tập như thế 
nào? 


Chúng ta ai cũng rõ tính của đất là không 
tham, không sân, không phiền não, không lo 
âu, sợ hãi, không màng danh lợi, chê khen, 
v.v.. Tính của đất như vậy mọi người ai cũng đã 
rõ. Vậy chúng ta nên theo tính của đất như lý 
tác ý, biến thành phương pháp tu rất tuyệt vời. 
Các bạn cứ tu tập đi thì các bạn sẽ thấy kết 
quả rất là vĩ đại. 

Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta tu tập 
như lý tác ý nên nói: “Do bhông như lý tác ý 
mù lậu hoặc chưa sanh sẽ bhởi sanh, lậu 
hoặc đã sanh sẽ tăng trưởng lớn mạnh. Do 
hằng ngày tu tập như lý tác ý mà lậu hoặc 
chưu sanh sẽ hhông sanh, đã sanh thì bị 
diệt”. 

Như vậy, ở đây đức Phật dạy: “Hãy tu 
tập sự tu tập như đất” tức là dạy hằng ngày 
phải thường như lý tác ý: “Fâm như đất từ bỏ 
tham, sân, si; tham, sân, sỉ là úc phúớp, là 
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đau khổ.” Hay tác ý như thế này: “Tâm như 
đất phải xa lìa tham, sân, sỉ; phới diệt cho 
thật sạch gốc”. 


Hay tác ý như thế này: “Ai khen không 
mừng, ai chê không giận, cho uùng hông 
ham, cho đồ bất tịnh bhông buồn phiên”. 


Hoặc chúng ta dùng hơi thở tác ý: “Tâm 
như đất, tôi biết tôi hít uô, tâm như đất, 
tôi biết tôi thở ra”. Thở vô, thở ra 5 hơi thở 
rồi lại tiếp tục tác ý như câu trên. Nhưng khi 
thở ra, thở vô đều đều tâm phải lắng nghe toàn 
thân tâm mình như đất. Khi tu tập như vậy thì 
tâm phải dang rộng đôi tay đón nhận tất cả ác 
pháp đến với mình trong sự hân hoan; đón 
nhận những vật bất tịnh cũng như những vật 
thanh tịnh với thân, thân tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. 


se 
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(Tu kànÁ lu muồ¿ Àâu, 
THỦY (lúI HÀNH 


ái đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống THỦY GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh 
thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành của thủy giới hành là gì? 

Giới đức thủy giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
mạng. 

Giới hạnh thủy giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua thủy giới hành như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh mạng. 


Trên đây tu tập tâm như đất, nếu đặc 
tướng của mình phù hợp như đất thì tu tập một 
thời gian tâm sẽ trở thành đất thật sự, nghĩa 
là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm 
thọ. Còn nếu không hợp với đặc tính của đất 
thì ta chuyển qua tu tập tâm như nước, tức là ta 
tu tập giới hành thứ mười hai, Thủy giới hành. 
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Trước khi muốn tu tập thủy giới hành thì 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy La Hầu 
La tu tập thủy giới hành: “Này La Hầu La, 
hãy tu tập sự tu tập như tính của nước, 
này La Hầu La, do tu tập sự tu tập như 
nước, các xúc khỏủ úứi, không khỏủ ái được 
khởi lên, bhông có nắm giữ tâm, hông có 
tồn tại. Này La Hầu La, uí như trong nước 
người ta rửa đồ bất tịnh, rửa đồ tịnh, rửa 
sạch phân uếẽ, rửa sạch nước tiểu, rửa 
sạch nước rmiếng, rửa sạch rủ, rửa sạch 
máu, U.U.. tuy Uậy rước hhông lo âu, không 
dao động, bhông nhà1mn chúứn”. 


Khi tu tập tâm như tính của nước thì 
chúng ta nên quán xét lời dạy này, rồi dùng nó 
tác ý tu tập hằng ngày như tác ý câu: “Tâm 
như nước phải mút lạnh trước roi ác 
pháp” hoặc “Tâm như rước phải rửa sạch 
tham, sân, sỉ, như rửa sạch các chất bẩn 
uậy”. Khi tác ý như vậy thì chúng ta nên lắng 
tâm để cảm nhận tâm lúc bấy giờ nghe như 
mát lạnh, nghe như dễ chịu trong thanh thản, 
an lạc và vô sự. 


Nếu lắng nghe tâm như nước thanh thản, 
an lạc và vô sự, đó là nước đã rửa đồ dơ uế 
trược, bất tịnh, nước đã rửa tất cả các ác pháp. 


se 
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HúA @lúI HÀNH 


ái đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống HỎA GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh 
thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành của hỏa giới hành là gì? 

Giới đức hỏa giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
mạng. 

Giới hạnh hỏa giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua hỏa giới hành như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh mạng. 

Hỏa giới hành cũng tu tập như thủy giới 
hành vậy, có nghĩa là phải tư duy quán xét tính 
của lửa. Tính của lửa là tính đốt cháy tất cả, đồ 
bất tịnh cũng như đồ thanh tịnh, phẩn uế, nước 
tiểu, nước miếng, máu mủ, đờm nhớt, v.v.. đều 
đốt sạch không thứ nào tính lửa không đốt. Tuy 
đốt cháy tiêu tan như vậy, nhưng lửa chẳng hề 
buôn râu, lo lắng thương ghét, oán hờn, thù 
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giận một vật gì cả; đốt cháy như vậy nhưng 
tính lửa vẫn không dao động, vẫn không nhàm 
chán ghét dơ một vật gì cả. Chúng ta hãy lắng 
nghe đức Phật dạy La Hầu La: “nờy La Hầu 
La hãy tu tập sự tu tập như lửa, này La 
Hầu La, do tu tập tâm như lửa các xúc 
khỏủ ái, không khủú ái được khởi lên, bhông 
có nắm giữ tâm, không có tôn tại. Này La 
Hầu La, uí như lửa đốt các đồ tịnh, đốt các 
đô không tịnh, đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, 
nước miếng, đốt mủ, đốt máu, tuy uậy lửa 
không lo âu, hông dao động, không nhàm 
chứn cũng uậy, này La Hầu La, hãy tu tập 
sự tu tập như lửa ...”. 


Nếu đặc tính của chúng ta thích tu tập 
tâm như lửa để đốt sạch các ác pháp, các dục 
và các cảm thọ thì hằng ngày phải siêng năng 
tu tập theo như lời Phật đã chỉ dạy. 


Muốn tu tập tính như lửa để đốt cháy các 
pháp ác và lòng tham muốn thì hằng ngày 
chúng ta nên tu tập pháp môn như lý tác ý. Tu 
pháp môn như lý tác ý thì cần phải trạch pháp 
giác chi kỹ lưỡng câu mình muốn tác ý. Câu 
muốn tác ý là hàng đầu trong mọi pháp tu tập 
như câu: “Fâm ta „hư lửa phải đốt sạch các 
ác pháp không được để trong lòng những 
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pháp ác, phải đốt sạch các cảm thọ đau 
khổ, phải đốt sạch các dục ham muốn, 
phủi đốt sạch những phiên não trong tâm, 
phải đốt sạch lòng sân hận, phải đốt sạch 
sự lo lắng, ưu phiên, 0.u..”. 


Hoặc chúng ta nương vào hơi thở mà tác ý: 
“Phải đốt sạch tâm sân tôi biết tôi hít 0ô, 
phải đốt sạch tâm sân tôi biết tôi thở ra”. 

Hoặc: “Phải đốt sạch tâm thơm tôi biết 
hít uô, phải đốt sạch tâm tham tôi biết tôi 
thở ra”. 


Hoặc “Phải đốt sạch sự hôn trầm thùy 
miên tôi biết tôi hít uô, phải đốt sạch hôn 
trâm thùy miên tôi biết tôi thở ra”. 

Hoặc “Phải đốt sạch thùy miên, hôn 
trâm, tôi biết tôi đang đi binh hành”. 

Ta tiếp tục tu tập như vậy, cho đến khi 
nào tâm tham, sân, si không còn, chỉ còn tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự, hay nói cách khác 
chỉ còn lại tâm bất động trước các pháp và các 
cảm thọ. Đó là ta đã đạt được mục đích của sự 
giải thoát. 


e$e 
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PHUN6 (lứI HÀNH 


đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống PHONG GIỚI HÀNH nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành của phong giới hành là gì? 

Giới đức phong giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
mạng. 

Giới hạnh phong giới hành là những lời 
dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua phong giới hành như: nói, 
nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những oai 
nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh mạng. 


Phong giới tu tập cũng như hỏa giới vậy. 
Trước tiên chúng ta phải có sự tư duy quán xét 
về tính của gió. Tính gió là hay thổi, thổi tất cả 
các đồ bất tịnh, thổi tất cả các ác pháp và các 
dục, tham, sân, si, gió thổi sạch, thổi không 
chừa một vật gì. Cho nên, tu tập tính như gió 
là phải thổi tan tất cả các ác pháp. 
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Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy La 
Hầu La: “Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu 
tập như gió, này La Hầu La, do tu tập sự 
tu tập như gió, cúc xúc bkhỏủ át, bhông bhd 
ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này La Hầu La. Như gió 
thổi các đồ tịnh, thổi các đô bất tịnh, thổi 
phẩn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, 
thổi mủ, thổi máu, tuy uậy gió không lo âu, 
không dao động, không rarhàm chún, cũng 
uậy này La Hầu La hãy tu tập sự tu tập 
tâm như gió... ”. 


Như đã nói ở trên, muốn tu tập làm gió để 
thổi tất cả các ác pháp và các cảm thọ thì phải 
biết rõ tánh của gió, tính của gió là thổi đồ dơ, 
đồ sạch, gió đều thổi tất cả không bỏổ sót một 
vật nào, rất bình đẳng và công bằng. Vì thế, 
muốn tâm mình làm gió thì phải tu tập như thế 
nào để tâm trở thành gió thật sự. 

Muốn tâm thành gió thật sự thì phải tu 
tập như thế nào để có một sức lực mạnh mẽ 
như gió, để khi sử dụng thì tâm mạnh như gió 
mới thổi tan đi mọi ác pháp. Nếu không tu tập 
tâm được như gió thì khó mà thổi tan các ác 
pháp. 
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Muốn tu tập được sức mạnh như gió thì 
chúng ta phải nương vào hơi thở mà tác ý: 
“Tâm ta phải như gió, thổi cho thật sạch 
tất cả các pháp tham, sân, sỉ, mạn, nghĩ, 
hít uô tôi biết tôi hít uô, thở ra tôi biết tôi 
thở ra”. Nhớ câu tác ý này mà ngày ngày bền 
chí tu tập thì tâm có một nội lực mạnh sẽ thổi 
tan tất cả, dù là núi non hùng vĩ, dù có cứng 
chắc và trơ trơ như sắt đá vẫn bị sức mạnh của 
tâm như gió thổi tan nát, nếu các bạn tu tập: 
“Có công mài sắt có ngùy nên bi”. 


se 
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(Tu lành (lự mười Íăm, 
IƯ KHÔNG 0IÚI HẦNH 


đá: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống HƯ KHÔNG GIỚI HÀNH nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành hư không giới hành là gì? 

Giới đức hư không giới hành là những lời 
dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh mạng. 

Giới hạnh hư không giới hành là những 
lời dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua hư không giới hành như: 
nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những 
oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
mạng. 


Hư không giới hành là một sự trống 
không. Muốn tu tập để trở thành hư không. 
Tính của hư không là không có một vật gì trú 
được dù là vật ác hay vật thiện, dù là dơ bẩn 
hay không dơ bẩn, dù có phiền não hay không 
phiền não, dù có thọ lạc hay thọ khổ, tính của 
hư không cũng không dung chứa. Muốn cho tâm 
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trở thành tính của hư không thì hãy lắng nghe 
lời đức Phật dạy La Hầu La: “Này La Hầu La, 
hãy tu tập sự tu tập như hư không, các xúc 
khỏủ út, bhông bhd úi được Ehởi lên Ehông 
có nắm giữ tâm, không có tôn tại. Này La 
Hâu La, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không... ”. 


Muốn tâm được trở thành như hư không 
mà chỉ hiểu suông thì không bao giờ trở thành 
hư không được. Cần phải có một sự kiên gan 
bền chí tu tập hằng ngày, chứ không tu theo 
kiểu tu tập lấy có. 


Muốn tâm trở thành hư không thì phải có 
pháp hành tu tập như đức Phật đã dạy: “Hãy 
tu tập sự tu tập như hư hông” Vậy tu tập 
sự tu tập như hư không như thế nào? 


Các bạn hãy lắng nghe: Khi ngồi thì các 
bạn nên nương uào hơi thở mù tác ý như 
câu này: “Tâm tôi phải giống như hư 
không, không dung chứa một uộật gì cỏ: 
tham, sân, sỉ cũng không dung chứa; phiên 
não, đau khổ, giận hờn, thương ghét cũng 
không dung chứa; bệnh tật khổ đau, sanh 
tử gần kề một bên tâm cũng bhông dung 
chức...” tôi biết tôi hít uô uà thở ra” Hay 
tác ý một câu khác như: “Tâm tôi như hư 
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không nhất định không dung chứa ác 
pháp uà dục, tôi biết tôi bít uô, tôi biết tôi 
thở ra”. Hằng ngày siêng năng tu tập như vậy 
thì tâm sẽ như hư không. 

Khi đi kinh hành hay làm bất cứ một công 
việc gì thì nên nương tâm theo hành động làm 
việc đó mà tác ý như trên thì một ngày không 
xa tâm các bạn sẽ trở thành hư không thật sự, 
có nghĩa là bạn không còn tham, sân, si, phiển 
não và khổ đau nữa. 


see 
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(Tá kànÁ lt muŠ¿ lÁu, 
TỪ GIúI HÀNH 


đá: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống TỪ GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh thì 
phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành của từ giới hành là gì? 

Giới đức từ giới hành là những lời dạy đạo 
đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh từ giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua từ giới hành như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp. 

Muốn tu tập từ giới hành thì phải tu tập 
như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật 
dạy La Hầu La về giới này: “Này La Hầu La, 
hãy tu tập sự tu tập uê lòng từ. Này La 
Hầu La, do sự tu tập uê lòng từ, thì cới gì 
thuộc uê sân tâm sẽ được trừ diệt”. 
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Ở đây chúng ta hãy ghi nhận những danh 
từ này “Tu tập sự tu tập uê lòng từ”. Vậy tu 
tập như thế nào để có lòng từ? 


Chúng ta nên trở về bài kinh Bát Thành 
thì thấy ngay được sự tu tập. Còn ở đây lời dạy 
quá cô đọng khiến chúng ta không biết pháp 
hành. 


Từ tâm là một pháp môn trong tám pháp 
môn độc nhất của Phật giáo đưa người tu hành 
đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn mọi sự 
khổ đau của kiếp làm người. Chúng tôi xin 
nhắc lại một lần nữa các bạn nên lưu ý: “Phớp 
độc nhất thì phải được đặt trên một nên 
tảng đạo đức uững chắc, đó là “GIỚI 
LUẬT”. 

Lời dạy trong kinh Bát Thành, xin các 
bạn đọc lại: “Lợi nữa, này Gia chủ, Tỳ Kheo 
an trú biến mãn Immột phương uới tâm câu 
hữu uới từ; cũng uậy phương thứ hai; cũng 
Uuộậy phương thứ ba, cũng uậy phương thứ 
tư. Như uậy cùng bhép thế gian, trên dưới 
bề ngang, hết thủy phương xứ, cùng khắp 
uô biên giới, uị ấy ơn trú biến mãn uới tâm 
câu hữu uới từ, quảng đại 0ô biên, không 
hận không sân, uị ấy suy tư uà được biết: 
“Tâm từ giải thoát này là phúớp hữu uỉ do 
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suy tư tác thành. Phùm sự uật gì là pháp 
hữu uìỉ, do suy tư tác thành, thời sự uật ấy 
là uô thường, chịu sự đoạn diệt”. Vị ấy do 
Uuững trú ở đây, được đoạn trừ các lậu 
hoặc, được chứng đạt...”. 


Những từ chúng ta cần hiểu: An trú, biến 
mãn một phương, tâm câu hữu với từ. Vậy an 
trú nghĩa là gì? 


An trú có nghĩa là trú ẩn một nơi an ổn, 
một nơi được bao bọc an toàn không có pháp 
nào đến quấy rầy làm mất an, làm khổ đau 
phiền lụy. 


An trú với lòng từ có nghĩa là an trú trong 
lòng thương yêu của mình đối với tất cả chúng 
sanh, không có loài vật nào mà không thương 
yêu. Người nào an trú được với lòng yêu thương 
như vậy là người ấy có chỗ trú ẩn yên ổn mà 
không có ác pháp nào xâm phạm được, người 
ấy là người ở chỗ yên ổn nhất. 

Biến mãn một phương là gì? Biến mãn 
một phương có nghĩa phủ trùm khắp cùng một 
phương, không có chỗ nào là không có lòng 
thương yêu nơi phương ấy, hay nói cách khác là 
lòng thương yêu tất cả chúng sanh không có bỏ 
sót một loài nào trong phương đó. 
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Tâm câu hữu với từ nghĩa là gì? Tâm câu 
hữu có nghĩa là “âm tập hợp” hay “tâm kết 
hợp”. Tập hợp hay kết hợp có nghĩa là tập hợp 
hay kết hợp pháp này với pháp kia. Ở đây tâm 
câu hữu với lòng từ. Có nghĩa là đem tâm kết 
hợp với lòng yêu thương. Pháp môn của Phật 
dạy thường hay có sự kết hợp các pháp môn 
khác lại để trở thành một pháp môn độc đáo, 
khi tấn công vào giặc sanh tử với pháp môn ấy 
chúng không thể tránh né và trở tay kịp đành 
phải bị tiêu diệt, vì những pháp môn ấy kết 
hợp quá chặt chẽ. 

Ví dụ 1: Tu Định Niệm Hơi Thở và kết 
hợp với lòng từ bằng cách nương vào hơi thở và 
tác ý: “Tất cả chúng sanh đều đau khổ 
cũng giống như ta uậy, ta phải thương yêu 
chúng như chính thương yêu ta, hít uô tôi 
biết tôi hít uô, thở ru tôi biết tôi thở ra”. 
Khi tác ý như vậy và thở đúng năm hơi thở rồi 
chúng ta tác ý trở lại câu trên. Cách thức tu 
tập như vậy gọi là lòng từ câu hữu với hơi thở. 

Ví dụ 2: Đi kinh hành ta câu hữu với tâm 
từ “Tất cả chúng sanh đều có sự đau khổ 
như nhau, cũng sợ chết như ta. Ta phải 
thương yêu chúng như chính thương ta, tôi 
đt bình hành tôi biết tôi đi bình hành”, khi 
đi kinh hành ta đếm đúng 10 bước, đứng lại, 
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nhắc câu tác ý trên. Khi tác ý xong ta lại bước 
đi trong im lặng và lắng nghe từng bước đi mà 
âm thanh tác ý còn vang mãi trong tâm chúng 
ta với lòng thương yêu chân thật đối với chúng 
sanh. 


Bất cứ làm công việc gì chúng ta cũng đều 
có thể tu tập và kết hợp với lòng từ qua những 
hành động đang làm việc. Nhưng các bạn phải 
nhớ lưu ý một điều là luôn luôn lắng tâm nghe 
lòng thương yêu lan mãi khắp trong tâm hồn 
của chúng ta theo từng mỗi bước đi, mỗi hành 
động làm việc. 

Bền chí tu tập như vậy từ một tháng đến 7 
tháng tâm vững trú ở trạng thái thương yêu 
này thì đoạn trừ tất cả các lậu hoặc..., chưa 
chứng đạt sẽ được chứng đạt như kinh dạy. “Vỹ 
ấy do uững trú ở đây, đoạn trừ được các 
lậu hoặc... chưa chứng đạt được chứng 
đạt”. 


see 
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(Táá: là thú nười hấu, 
BI 6lứI HÀNH 


đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống BI GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh thì 
phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành của bi giới hành là gì? 

Giới đức bị giới hành là những lời dạy đạo 
đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh bị giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua bi giới hành như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp. 


Trước khi học và tu tập Bi giới hành thì 
chúng tôi xin nhắc lại Từ giới hành, như các 
bạn đã biết tâm từ là lòng thương yêu tất cả 
chúng sanh; còn tâm bi là lòng thương xót tất 
cả chúng sanh. 


Thương yêu và thương xót không giống 
nhau các bạn ạ! Thường người ta hay ghép hai 
từ này lại làm một từ kép “TỪ BI? để chỉ cho 
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lòng thương yêu rộng lớn vĩ đại hơn cả lòng bác 
ái, nhưng trong Phật giáo thì nó được chia ra 
làm hai từ rất rõ ràng, vì hai từ này là hai 
pháp môn để tu tập, cho nên tâm từ khác tâm 
bi. Hai tâm này có công dụng khác nhau để đối 
trị hai ác pháp trong tâm con người. 


1/ Lòng từ đối trị tâm sân hận. 
2/ Lòng bi đối trị tâm hãm hại. 


Do lòng thương yêu của tâm từ mà tâm 
sân hận của chúng ta không phát khởi và được 
tiêu diệt, bởi lòng thương yêu luôn luôn sẵn 
lòng tha thứ dù bất cứ một điều ác gì. 


Do lòng thương yêu mà ta vượt qua tất cả 
mọi ác pháp và tất cả các chướng ngại vật đang 
tác động vào thân tâm ta. 


Do lòng thương xót thấy mọi vật đau khổ, 
tàn héo, khô cằn, đang rên la kêu khóc, đang 
quằn quại rên rỉ khiến ta cầm lòng không được, 
nên bỏ qua tất cả lỗi lầm mà họ đang cố hại 
chúng ta. Lòng bi khiến cho ta nhớ đến những 
nỗi thương đau chung của muôn loài chúng 
sanh, do đó chúng ta không nỡ lòng nào ghen 
ghét, ganh tị cố tâm làm hại chúng được. 
Chúng sanh đã từng chịu nhiều khổ đau trong 
qui luật của nhân quả. Thế sao ta lại nỡ đành 
lòng làm hại chúng? 
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Làm giảm sự đau khổ cho đời thì ta nên cố 
gắng hết mình để không làm hại mình hại 
người hại cả hai. Lời đức Phật dạy La Hầu La 
còn văng vắng mãi bên tai: “Này La Hầu La, 
hãy tu tập sự tu tập uê lòng bỉ. Này La 
Hầu La, do tu tập sự tu tập uê lòng bì, cái 
Øì thuộc uê hại tâm sẽ được trừ diệt”. 


Muốn tu tập về phương pháp này cho có 
hiệu quả thì các bạn nên dùng pháp như lý tác 
ý và hơi thở hay đi kinh hành. Hơi thở hay đi 
kinh hành là chỗ tựa nương của tâm để bạn tác 
ý thực hiện được lòng bị. Nhờ có tu tập được 
như vậy, bạn sẽ không có phiền não, tham, 
sân, si, oán ghét, thù hận để hại người hại vật, 
hại mình, hại cả hai. 


Trong cuộc đời có nhiều người tâm nhỏ 
mọn ích kỷ có chuyện gì không đúng sở thích 
của mình, không hợp với mình thì tìm cách nói 
xấu, nói điều này, nói điều khác, mục đích là để 
hại người, làm cho người khác bị khinh chê 
hoặc dùng lời mạt sát, mạ lỊị người khác, làm 
cho họ không ngóc đầu lên với thiên hạ! 

Phần nhiều trong cuộc đời này họ hại 
nhau giết nhau bằng ngôn ngữ nhiều nhất. 
Không những người ngoài đời mà trong các tôn 
giáo, nhất là Phật giáo, tuy ngoài miệng nói từ, 
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bi, hỷ, xả, nhưng trong tâm chất chứa gươm 
đao, dao, mác, v.v.., dùng ngòi bút mạ lỊ, mạt 
sát để thỏa lòng tham vọng, danh lợi. 


Bởi vậy nếu không biết tu tập tâm từ, tâm 
bị, tâm hỷ, tâm xả thì từ, bi, hỷ, xả chỉ là 
những danh từ suông rỗng tuếch. Cho nên, tâm 
từ, tâm bị, tâm hỷ, tâm xả không tu tập đúng 
pháp thì không bao giờ có tâm từ, tâm bị, tâm 
hỷ, tâm xả được. Vậy tu đúng pháp như thế 
nào? 

Chúng ta tìm nơi vắng vẻ như gốc cây, 
cánh đồng hoang vắng, bờ suối, nghĩa địa, nhà 
mô. Tìm nơi vắng vẻ xong ta ngồi kiết già, lưng 
thẳng để thân tâm được đi vào yên lặng xong 
thì ta mới bắt đầu tác ý: “Hít uô tôi biết tôi 
hít uô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, khi tác ý 
như vậy ta hãy lắng tâm nghe hơi thở vô ra. 
Khi hơi thở vô ra đều đặn ta lại tác ý: “Lòng 
thương xót chúng sanh phỏúi phú trùm 
mười phương hông bỏ sót một chúng sanh 
nào cả, hít uô tôi biết tôi hít uô, thở ra tôi 
biết tôi thở ra”. Khi tác ý như vậy xong, ta 
hãy lắng nghe hơi thở ra vô với lòng thương 
xót đối với tất cả chúng sanh. Hoặc tác ý ngắn 
như: “Hít uô tôi biết tâm tôi thương xót 
chúng sanh, thở ra tôi biết tâm tôi thương 
xót tất cả chúng sanh” Và thế tiếp tục tu 
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tập như thế thì kết quả đến với ta là ta không 
bao giờ còn làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sanh nữa; ấy là giải thoát các bạn 
ạ! Các bạn đừng nghĩ giải thoát là những điều 
cao siêu mà thành ra không tưởng. 


see 


-301- 


(Tá lành (lự mui (Âm, 
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đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống HỶ GIỚI HÀNH nghiêm chỉnh thì 
phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành của hỷ giới hành là gì? 

Giới đức hỷ giới hành là những lời dạy 
đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh hỷ giới hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua hỷ giới hành như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp. 


Hỷ giới hành tu tập cũng giống như Bi 
giới hành. Vậy muốn tu tập Hỷ giới hành ta 
hãy lắng nghe đức Phật dạy La Hầu La: “Này 
La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập uê Hỷ giới. 
Này La Hầu La do tu tập sự tu tập uê tâm 
hỷ. Cái gì thuộc uê bất lạc sẽ được diệt 
trừ”. 
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Theo như lời dạy trên đây chúng ta lưu ý 
sự tu tập về tâm hỷ và cái gì thuộc về bất lạc 
sẽ được diệt trừ. Tu tâm hỷ sẽ diệt trừ tâm bất 
lạc. Vậy tâm bất lạc là gì? 


Tâm bất lạc là tâm phiển não, khổ đau lo 
rầu, sợ hãi, khóc thương, tâm trạo hối tâm loạn 
động, v.v.. 


Vậy tu tập sự tu tập về tâm hỷ như thế 
nào? 


Trong kinh Bát Thành dạy: “Này Giư 
chủ, Tỳ Kheo an trú biến mãn ruột phương 
Uuới tâm câu hữu uới hỷ, cũng uậy phương 
thứ hai, cũng uậy phương thứ bq, cũng uậy 
phương thứ tư. Như uậy cùng bhắp thế giới 
trên dưới bê ngang, hết thủy phương dưới 
cùng khắp uô biên giới, uị ấy an trú biến 
mãn uới tâm bết hợp uới hỷ quảng đại uô 
biên bhông hận, bhông sân, uị ấy suy tư uà 
được biết: “Hỷ tâm giải thoát này là pháp 
hữu ut, do suy tư tác thành. Phàm: sự uật gì 
là pháp hữu ui, do suy tư tác thùòinth thời sự 
uật ấy là uô thường, chịu sự đoạn diệt”. Vị 
ấy do uững trú ở đây”. 

Đoạn kinh trên giải thích cho chúng ta 
biết sự tu tập tâm hỷ, có nghĩa là phải luôn 
luôn tác ý lòng hân hoan đối với vạn vật chỗ 
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nào cũng có lòng hân hoan. Do chỗ nào cũng có 
lòng hân hoan, nên các ác pháp và chướng ngại 
pháp sẽ được hóa giải không còn tác dụng vào 
thân tâm chúng ta được khiến cho tâm hồn lúc 
nào cũng vui vẻ, an lạc và hạnh phúc. 


Chúng ta biết rằng lòng hân hoan vui vẻ 
hạnh phúc đó chỉ là pháp hữu vi tạm thời; nó 
là pháp vô thường luôn chịu sự hoại diệt, chứ 
không phải trạng thái hoan hỷ này là vĩnh 
viễn, nhưng nhờ trú vào nó mà các ác pháp 
không tác động vào thân tâm ta được. Do thân 
tâm không bị ác pháp tác động vào được nên 
cứu cánh tại nơi đó chứ không phải tâm hoan 
hỷ. Biết tâm hoan hỷ là pháp hữu vi vô thường, 
nhưng ở đây đức Phật dạy chúng ta nên vững 
trú ở trạng thái hoan hỷ này vững tâm giữ gìn 
trạng thái này thì sẽ đoạn trừ được tất cả các 
lậu hoặc và như vậy những gì ta chưa chứng 
đạt sẽ được chứng đạt. 

Trở lại đoạn kinh giáo giới La Hầu La. đức 
Phật dạy: “Hãy tu tập sự tu tập uê tâm hỷ, 
cái gì thuộc uê bất lạc sẽ được đoạn trừ”. 

Đoạn kinh trên đã trả lời câu hỏi thứ 
nhất, còn câu hỏi thứ hai: “bất lạc sẽ được đoạn 
trừ”. Vậy bất lạc là gì? 
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Bất lạc tức là lậu hoặc, bất lạc là sự chưa 
chứng đạt. 


Trong bài kinh này dạy chúng ta nên vững 
trú ở trạng thái hoan hỷ thì chưa chứng đạt sẽ 
được chứng đạt. 


Muốn an trú được ở trạng thái tâm hỷ thì 
không có pháp nào hơn là pháp như lý tác ý 
cùng với hơi thở. 

Muốn tu tập kết quả được giải thoát như 
vậy, ta thường nhắc tâm: “Trước các ác pháp 
Uuờ các chướng ngại pháp tâm tq phỏúi luôn 
luôn hoan hỷ 0uui uẻ. Ta biết ta hít uô, ta 
biết ta thở ra” Nên nhớ cứ an trú theo pháp 
này những gì chưa chứng đạt ta sẽ được chứng 
đạt, đừng cầu, đừng muốn mau, chỉ cần hằng 
ngày giữ gìn tâm đừng mất lòng hoan hỷ, đừng 
mong cầu gì cả thì có ngày sự chứng đạt sẽ 
đến, các bạn ạ! 


s$ee 
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XẢ GIÚI HÀNH 


đá: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống GIỚI XẢ HÀNH nghiêm chỉnh thì 
phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh và giới 
hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới 
hành giới xả hành là gì? 

Giới đức giới xả hành là những lời dạy đạo 
đức về đời sống của con người tức là Chánh 
nghiệp. 

Giới hạnh giới xả hành là những lời dạy 
về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh thường 
thể hiện qua giới xả hành như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp. 


Tu tập giới xả hành cũng giống như tu tập 
giới hỷ hành. Vậy muốn biết cách thức tu tập 
chúng ta nên lắng nghe đức Phật dạy La Hầu 
La: “Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập 
uê tâm xử, này La Hầu La, do tu tập sự tu 
tập uê tâm xử, cái gì thuộc uê hận tâm sẽ 
được trừ diệt”. 
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Như đã nói ở trên tu tâm xả cũng giống 
như tu tâm hỷ. Muốn hiểu rõ nghĩa thì chúng 
ta hãy lắng nghe đức Phật dạy Gia chủ 
Dasama: “Này gia chủ Dasama Tỳ Kheo ơn 
trú biến mãn một phương, 2 phương, 3 
phương, 4 phương, phương trên, phương 
dưới, bề ngang hết thủy phương xứ cùng 
khắp uô biên giới, câu hữu uới tâm xổ uà 
an trú uững chắc nơi trạng thái này quảng 
đại 0uô biên không hận, bhông sân” Do ở 
trạng thái không hận, không sân tâm sẽ được 
đoạn trừ các lậu hoặc... nhờ đó tâm giải thoát 
hoàn toàn. Cho nên, kinh dạy: “Vị ấy uững 
trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc... 
chưa chứng đạt, được chứng đạt”. 


Cách thức tu tập tâm xả cũng giống như 
cách thức tu tập tâm hỷ phải dùng pháp như lý 
tác ý: “Đứng trước các ác phúớp uà các cử 
thọ: thọ lạc, thọ bhổ, thọ bất lạc bất bhố, 
ta đều xủ hết”. Khi xả phải luôn luôn tác ý 
như sau: “Ffhọ lạc fq không nên tra thích, 
không dính mắc theo chúng; thọ khổ ta 
không hề sợ hãi, không hề dao động, đó là 
tâm xử”. 


Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh tức là 
dùng năng lực Xả Giác Chi để nhập Tứ Thiền. 
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Năng lực Xả Giác Chỉ là năng lực cuối cùng của 
tâm xả. Đầu tiên chúng ta tu tập tâm xả là tu 
tập ý thức xả. Ý thức xả là tu tập xả tâm vô 
lượng. Tu tập xả tâm vô lượng có nhiều cách 
thức, có từ thấp lên cao: 


1- Xả Tâm Vô Lượng là tu tập xả tâm câu 
hữu với hơi thở, tức là nương hơi thở để tác ý 
xả tâm. 

2- Trên Tứ Niệm Xứ để khắc phục tham ưu 
tức là quét các chướng ngại pháp trên bốn chỗ: 
thân, thọ, tâm, pháp. 


3- Ngồi quét tâm như ông Châu Lợi Bàn 
Đặc. 


4- Mọi sự tham muốn, mọi sự giận hờn 
phiền não. Mọi sự lo toan sợ hãi, mọi sự khổ 
đau tai nạn, mọi bệnh tật, v.v.. chúng ta đều 
giữ tâm bất động bằng phương pháp Định 
Niệm Hơi Thở. Đó là cách thức xả tâm vô 
lượng. 

B- Giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp 
và các cảm thọ thì đó là xả tâm vô lượng. 

Ví dụ 1: Ta muốn xả tâm tham ăn thì nên 
tác ý: “Phải từ bỏ tâm tham ăn tôi biết tôi 
hít uô, xủ tâm tham ăn tôi biết tôi thở ra” 
hay tâm đang sân dữ dội, thì ta nên tác ý: “Xở 
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tâm sân tôi biết tôi hít uô, xả tâm sân tôi 
biết tôi thở ra”. Cứ năm hơi thở tác ý một 
lần; tác ý đều như vậy một lúc sau là tâm tham 
ăn hay tâm sân liền biến mất. 


Ví dụ 2: Có một trạng thái tưởng nào xuất 
hiện trong thân tâm ta, muốn xả trạng thái đó 
thì ta nên nương vào hơi thở mà tác ý ngay 
trạng thái đó: “Trạng thái tưởng này phới 
xả ra, ta bhông chấp nhận, hít uô tôi biết 
tôi hít uô, thở rơ tôi biết tôi thở ra”. Khi tác 
ý như vậy xong thì ta tiếp tục hít thở ra vô 
năm hơi thở như vậy rồi tiếp tục tác ý như câu 
trên. Phương pháp tác ý cho thân tâm trở lại 
bình thường hoặc tác ý chừng nào trạng thái ác 
tưởng không còn nữa. Khi trạng thái tưởng đã 
hết thì nên tác ý: “Tâm thanh thủn an lạc 
uò uô sự, hít uô tôi biết tôi hít uô, thở ra 
tôi biết tôi thở ra”. 

Khi tâm đã thanh thản bình thường thì 
nên tác ý câu khác: “Tâm phải xử tất cả các 
ác phớp uà lòng ham muốn, hít uô tôi biết 
tôi hít uô; tâm phải xả tất cả các ác pháp 
uò lòng ham ruuốn, thở ra tôi biết tôi thở 


ra”. 


see 
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đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống GIỚI BẤT TỊNH HÀNH nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành của giới bất tịnh hành là gì? 

Giới đức giới bất tịnh hành là những lời 
dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh nghiệp. 

Giới hạnh giới bất tịnh hành là những lời 
dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua giới bất tịnh hành như: 
nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những 
oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
nghiệp. 


Chúng ta thường tu tập Định Vô Lậu. 
Trong Định Vô Lậu có pháp dạy quán thân này 
bất tịnh. Từ đó, chúng ta quán xét thân bất 
tịnh, thuần biết thân chúng ta hoàn toàn là 
những chất thứ bất tịnh hôi thối không có vật 
gì trong đó là quý báu, chỉ toàn là các duyên 
bất tịnh hợp thành. Do nhiều đời lầm chấp cho 
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thân này là tốt đẹp, là quý báu là của ta, là ta, 
là bản ngã của ta. Do sự lầm chấp như vậy nên 
có những việc xảy ra xúc phạm đến thân tâm 
của ta thì ta lại phát sân hận, tức tối, phiền 
não khổ đau. Sự sân hận, tức tối, phiền não 
khổ đau là do tâm tham ái thân này vậy. Vậy 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy La Hầu 
La: “Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập 
vê bất tịnh, này La Hầu La, do tu tập sự tu 
tập uê bất tịnh cái gì thuộc uê tham đi 
được diệt trừ”. 


Như lời Phật dạy trên đây chúng ta quán 
thân bất tịnh thì sẽ diệt trừ được tâm tham ái. 
Vậy muốn quán thân bất tịnh thì xin các bạn 
vui lòng đọc lại kinh Thân Hành Niệm dạy về 
cách thức quán thân bất tịnh: “Nừy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo nên quứn sút thôn rrờy dưới 
từ bàn chân trở lên trên cho đến đỉnh tóc 
bao bọc bởi da chứa đầy những uật bất 
tịnh sai biệt: “Trong thân mòy đây là tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gôân, xương, 
thận, tuỷ, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, phân, một, đàm, miền 
dịch, mủ, máứu, mô hôi, nước ở khớp xương, 
nước tiểu, 0u.u.. Này các Tỳ heo, cũng như 
một bao đô, hai đầu trống đựng đây các 
loạt hột như: gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, 
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mè, gạo đã xuy rồi. Một người có mắt uà 
đổ các hột ấy ra uà quán sát: “Đây là hột 
gạo đây là hột lúa, đây là đậu xaith, đây 
là đệu lớn, đây là rnè, đây là hột lúa đã 
xay rồi”. Cũng uậy này các Tỳ Kheo, một 
Tỳ Kheo quan sút thân rnrờy dưới từ bàn 
chân trở lên, trên chỗ đến đỉnh tóc, bao 
bọc bởi da chứa đầy những uật bất tịnh sai 
biệt”. 

Trên đây là lời Phật dạy quán thân bất 
tịnh. Khi quán sát thân thấu suốt thân này bất 
tịnh như thật thì còn đâu tham ái thân này 
nữa. Phải không các bạn? 


Thấy biết như thật những chất trong thân 
này quá dơ bẩn, không thể che dấu được chúng 
ta nhìn thấy thật sự trên thân ta và mọi người: 
phân phẩn, mồ hôi, nước tiểu, đờm dãi, ghèn, 
nước mũi, nước miếng đều có mùi hôi thối, nếu 
ai nghe, thấy, ngửi đều ghê tởm, đều muốn 
tránh xa. Ai ai cũng biết nó bất tịnh dơ bẩn thì 
còn ai dám sờ mó, đụng chạm đến những đồ 
bất tịnh đó. Phải không các bạn? 

Còn những người nào chưa quan sát xem 
xét thấy thân này bất tịnh, dơ bẩn, hôi thối, 
thì tâm còn ưa thích. Tâm còn ưa thích thân 
này là còn tâm sắc dục; tâm sắc dục còn là còn 
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thấy sắc dục là hạnh phúc, là khoái lạc; còn 
thấy sắc dục là hạnh phúc, là khoái lạc là tâm 
còn tham ái. Cho nên, khi tu tập giới bất tịnh 
hành thì đối trị tâm tham ái. Tâm tham ái diệt 
là tham, sân, si diệt. Tham, sân, si, diệt là giải 
thoát. Vậy các bạn hãy tu tập và giữ gìn giới 
bất tịnh hành này nghiêm chỉnh thì tâm tham 
ái của các bạn sẽ được diệt trừ. 

Vì thế, hằng ngày chúng ta phải chuyên tu 
tập đúng pháp như lý tác ý nương thân hành 
nội ngoại. 


Câu tác ý thứ nhất: “Sắc dục chỉ là tâm 
tham đi nên bhông thấy thân này bất tịnh, 
uế trược, bẩn thỉu, hôi thối phải từ bỏ, 
phải xa lìu chúng, tâm phúi luôn luôn 
thanh thủn, an Ïạc uà uô sự”. 

Câu tác ý thứ hai: “Thân này bất tịnh, 
uế trược, hôi thối chúng ta phải từ bỏ tâm 
sắc dục, tôi biết tôi hít uô, tôi biết tôi thở 


ra”. 


Câu tác ý thứ ba: “Thân này là thân bất 
tịnh hôi thối ta phới xa lìa, đừng tham đi 
nó tôi biết tôi đang đi binh hành”. 

Pháp như lý tác ý quá cụ thể rõ ràng, 
hằng ngày phải siêng năng tu tập một cách 
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nhiệt tâm, nhiệt tình thì mới có hiệu quả làm 
chủ được cuộc sống sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt tái sanh luân hồi. 


Chúng ta lại tiếp tục quán xét thân bất 
tịnh như trong kinh Tứ Niệm Xứ hay kinh 
Thân Hành Niệm. Nếu thân này chết khoảng 
4, 5 ngày thì trương phông lên, xanh đen, lại 
nứt nẻ, nước vàng chảy ra, mùi hôi thối xông 
lên rất khó chịu, khiến cho mọi người không ai 
dám lại gần, nếu đem thân này quăng bỏ trong 
nghĩa địa đừng chôn thì các loại chim như: quạ, 
diều hâu, chim kên, chó, gà và tất cả các loại 
côn trùng ăn. Thân này tánh chất là như vậy, 
không có cách nào vượt khỏi tánh chất ấy, dù 
ta đem phơi khô hay ướp một thứ thuốc nào thì 
thân bất tịnh vẫn là bất tịnh, tính vô thường 
hoại diệt thì không thể nào thoát ra qui luật vô 
thường hư hoại được. 

Chúng ta hãy đọc lại đoạn kinh Tứ Niệm 
Xứ mà đức Phật đã dạy: “Lạt nữa rrày các Tỳ 
kheo, Tỳ kheo như thấy một thì thể bị 
quăng bỏ trong nghĩa địa một ngùy, hơi 
ngày, ba ngày thì thể ấy trương phông lên, 
xanh đen lại nút thối ru. Tỳ heo quán 
thân ấy như sau: “Thân này tính chất là 
như uậy, bản tính là như uậy không uượt 
khỏi tính chất ấy”. 
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Nhìn thấy xác thân bất tịnh, tính chất hôi 
hám trương phông rữa thối bất tịnh khiến ta 
không còn chấp trước cho thân này là đẹp đẽ 
cao quí; cho thân này là ta, là của ta, là bản 
ngã của ta. Mọi người lầm chấp thân này tốt 
đẹp, trong sạch, sự thật chỉ là tấm thân bất 
tịnh hôi thối, tan rã, hoại diệt. Khi tư duy như 
vậy nhiều lần khiến ta nhàm chán thân tứ đại, 
nhàm chán đến mức độ ghê tởm không còn 
xem thân là vật quý trọng nữa. 


s$$e 
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đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống GIỚI VÔ THƯỜNG HÀNH nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành của giới vô thường hành là gì? 

Giới đức giới vô thường hành là những lời 
dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh nghiệp. 

Giới hạnh giới vô thường hành là những 
lời dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua giới vô thường hành như: 
nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những 
oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
nghiệp. 


Mọi vật trên thế gian này do các duyên 
hợp thành. Do các duyên hợp thành nên vạn 
vật thường thay đổi. Sự thay đổi ấy gọi là vô 
thường; sự vô thường là hiện tượng của sự đau 
khổ, sự hoại diệt, sự tan rã, sự không bến 
vững, sự mất mát, v.v.. 
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Phần đông con người ở thế gian này đều 
cho các pháp là thường còn, thường hằng, bất 
biến, chứ ít ai nghĩ rằng các pháp là vô thường. 
Từ khi đạo Phật ra đời con người mới biết được 
bốn chân lý của loài người, mới biết được các 
pháp hiện có mặt do duyên hợp, mới biết được 
các pháp là vô thường khổ đau, mới biết được 
các pháp là vô ngã, không phải là ta, là của ta, 
là bản ngã của ta. Có quan sát như vậy chúng 
ta mới có cái nhìn tính chất các pháp vô 
thường như thật, không còn lầm lạc. 

Muốn cho sự hiểu biết như thật thì chúng 
ta hãy lắng nghe đức Phật dạy La Hầu La: 
“Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập uÊ uô 
thường. Này La Hầu La, do tu tập sự tu 
tập uê uô thường cới gì thuộc uê ngã mmựn 
được diệt trừ”. 

Bài kinh giáo giới La Hầu La này dạy: 
“Tu tập uê sự tu tập uô thường” thật tuyệt 
vời. Vậy cái gì là vô thường? 

Thưa các bạn, tất cả các pháp trong thế 
gian này đều vô thường như trên đã nói, nhưng 
thấy các pháp vô thường như thật thì phải 
nhiệt tâm tu tập hết sức, nếu không tu tập hết 
sức thì chẳng bao giờ thấy các pháp vô thường 
như thật. 
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Người không tu tập về các pháp vô thường 
thì cho rằng các pháp là có thật. Do thấy các 
pháp có thật nên mới cho các pháp là của ta, là 
ta, là bản ngã của ta. Từ chỗ thấy hiểu biết sai 
lệch mới có sự chấp ngã; từ chỗ chấp ngã mới 
sanh ra ngã mạn; từ chỗ ngã mạn mới sanh ra 
tham, sân, si mạn, nghi. Biết thế đức Phật mới 
dạy giới hành các pháp vô thường để diệt ngã 
xả tâm ly ác pháp. “Nờy La Hầu La, do tu 
tập sự tu tập uê uô thường cới gì thuộc uêề 
ngã mạn được diệt trừ”. Lời dạy này rất 
đúng, nếu ai đặt trọn lòng tin mà thực hiện lời 
dạy này thì sẽ chấm dứt khổ đau. 


se 
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(II HÀNH NIỆM 
IữI Thử BA, H01 THỨ Vũ 


đá: đầu học, tu tập và muốn đạt được 


một đời sống GIỚI HÀNH NIỆM HƠI THỞ RA, 
HƠI THỞ VÔ nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu: 
giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy 
giới đức, giới hạnh và giới hành của giới hành 
niệm hơi thở ra, hơi thở vô là gì? 

Giới đức giới hành niệm hơi thở ra, hơi 
thở vô là những lời dạy đạo đức về đời sống của 
con người tức là Chánh nghiệp. 

Giới hạnh giới hành niệm hơi thở ra, hơi 
thở vô là những lời dạy về Phạm hạnh tức là 
oai nghi tế hạnh thường thể hiện qua giới hành 
niệm hơi thở ra, hơi thở vô như: nói, nín, tiếp 
giao với mọi người, v.v. Những oai nghi tế 
hạnh như vậy được gọi là Chánh nghiệp. 

Trước khi muốn tu tập về giới hành niệm 
hơi thở ra, hơi thở vô thì các bạn hãy lắng 
nghe lời đức Phật dạy La Hầu La: “Này La 
Hầu La, hãy tu tập sự tu tập uê niệm hơi 
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thở uô, hơi thở ra, làm cho sung Imuãn, nên 
được quủ lớn, được lợi ích lớn. Và này La 
Hầu La, thế nào là tu tập niệm hơi thở ra, 
hơi thở uô làm cho sung mãn nên được quả 
lớn, được lợi ích?” 

Ở đây lời dạy này có những danh từ khó 
hiểu như: làm cho sung mãn, được quả lớn, được 
lợi ích lớn. Vậy làm cho sung mãn như thế nào? 
Được quả lớn, được lợi ích lớn như thế nào? 

Chữ sung mãn có nghĩa là đầy đủ, sung 
túc, tràn đây, dư thừa không thiếu hụt. Tóm 
lại, trước khi thực hiện nghĩa này thì phải tập 
an trú tâm trọn vẹn trong hơi thở. An trú tâm 
trọn vẹn trong hơi thở tức là biết hơi thở vô, 
hơi thở ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thoải 
mái, an lạc, đó là làm cho tràn đầy sung túc, dư 
thừa, không thiếu về niệm hơi thở. 

Quả lớn là gì? 

Quả lớn có nghĩa là kết quả to lớn của sự 
tu tập về hơi thở vô, hơi thở ra. Quả lớn còn 
nghĩa là kết quả của sự tu tập đạt được sự giải 
thoát một cách cụ thể rõ ràng, hay nói cách 
khác là làm chủ được sanh, già, bệnh, chết tức 
là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. 


Được lợi ích lớn là gì? 
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Lợi ích lớn có nghĩa là: 

1- Đời sống được an vui, hạnh phúc không 
có ác pháp nào làm dao động được tâm, tâm 
luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự, thường 
thản nhiên trước mọi dục lạc thế gian, mọi sự 
cám dỗ vật chất, mọi ác pháp, v.v.. 

2- Làm chủ được tuổi già có nghĩa là khỏe 
mạnh quắc thước như một thanh niên cường 
tráng. 

3- Làm chủ được mọi bệnh tật không sợ 
ốm đau như người thường tục. 

4- Làm chủ được sự sống chết, muốn sống 
thì sống, muốn chết thì chết. 

B- Chấm dứt tái sanh luân hồi. 

Trên đây là năm điều lợi ích lớn của kiếp 
sống làm người do tu tập hơi thở vô, hơi thở ra. 

Vậy trước khi muốn tu tập giới hành hơi 
thở vô, hơi thở ra thì chúng ta hãy lắng nghe 
đức Phật dạy La Hầu La: “Ở đây này La Hầu 
La, uị Tỳ Kheo đi đến Ehu rừng, đi đến gốc 
cây, hưy đi đến ngôi nhà trống uà ngôi 
biết già, lưng thẳng uà an trú chúnh niệm 
trước mặt. Tĩnh giác, uị ấy thở uô, uị ấy 
thở ra”. 
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Đọc đoạn kinh này chúng ta cần lưu ý 
những từ sau đây: khu rừng, gốc cây, ngôi nhà 
trống, ngôi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh 
niệm trước mặt, tĩnh giác. 

Vậy khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống là 
địa điểm để tu tập, có nghĩa là tìm nơi chốn 
yên tịnh, vắng vẻ để tu tập hơi thở vô, hơi thở 
ra. Nếu địa điểm không tìm được như trên đức 
Phật đã dạy, thì sự tu tập về hơi thở vô hơi thở 
ra rất khó khăn. Các bạn lưu ý những lời dạy 
này, vì nó rất cần thiết cho sự tu tập của các 
bạn, xin các bạn nên nhớ kỹ. Các bạn đừng cho 
rằng bất cứ nơi đâu tu cũng được thì đức Phật 
dạy điều này để làm gì? Có quan trọng đức 
Phật mới dạy như vậy. Đừng nghe theo những 
nhà Đại thừa và Thiền tông. Họ chỉ nói suông: 
Bất cứ chỗ nào tu cũng được, tu trong bốn 
oœi nghỉ, tu trong công việc làm”. Lời nói 
này ổi ngược lại lời dạy của đức Phật. 

Ngồi kiết già là gì? 

Ngồi kiết già là tư thế ngồi xếp bằng tréo 
hai chân đan vào nhau. Đó là tư thế ngồi của 
người tu thiền định. Tư thế ngồi này rất vững 
chắc để thân tâm dễ gom vào một đối tượng 
thân hành nội (hơi thở). 
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Ví dụ: Đi, đứng, nằm ngồi, co tay, duỗi 
chân, ngước nhìn, nói nín, ăn, nhai nuốt, hơi 
thở vô, hơi thở ra, v.v.. đều là thân hành, 
nhưng phải rõ tất cả thân hành của thân là 
thân hành ngoại chỉ trừ có hơi thở là thân 
hành nội. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ mới 
có thể tu tập được. 

An trú chánh niệm là gì? 

An trú chánh niệm là ở yên ổn trong niệm 
chân chánh. Niệm chân chánh là gì? 

Trong đạo Phật có bốn chỗ niệm chân 
chánh: 

1/ Niệm thân. 

2/ Niệm thọ. 

3/ Niệm tâm. 

4/ Niệm Pháp. 

Chữ chánh niệm ở đây gồm chung có 4 
niệm, như vậy an trú chánh niệm tức là an trú 
trong bốn niệm. Vậy an trú bốn niệm một lần 
có được không? An trú bốn niệm một lần là tu 
tập Tứ Niệm Xứ. Cho nên, Tứ Niệm Xứ còn gọi 
là Chánh Niệm. 

Ngoài bốn niệm: thân, thọ, tâm, pháp còn 
có niệm nào khác nữa không? 
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Trên thân gồm có hai niệm: 

1- Thân hành niệm nội. 

2- Thân hành niệm ngoại. 

Trên thọ gồm có ba niệm: 

1- Niệm thọ lạc. 

2- Niệm thọ khổ. 

3- Niệm thọ bất lạc bất khổ. 

Trên tâm gồm có hai niệm: 

1- Niệm tịnh. 

92- Niệm động. 

Trên pháp gồm có hai niệm: 

1- Niệm thiện. 

2- Niệm ác. 

Ở đây, bài pháp này đức Phật đang dạy 
La Hầu La về hơi thở vô, hơi thở ra, vì thế 
chánh niệm ở đây phải hiểu là thân hành niệm 
nội, tức là hơi thở vô hơi thở ra. Vậy an trú 
chánh niệm trước mặt tức là an trú hơi thở vô, 
hơi thở ra ở trước mặt. 

Tĩnh giác nghĩa là gì? Tĩnh giác nghĩa là 
biết rất rõ ràng từng chi tiết nhỏ, biết rất kỹ 
lưỡng, biết không có mờ mịt một chút xíu nào 
cả. Ở đây chúng ta nên hiểu đức Phật dạy La 
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Hầu La phải biết rất kỹ từng hơi thở vô, từng 
hơi thở ra. 

Người giữ gìn giới hành hơi thở vô hơi thở 
ra có nghĩa là tu tập an trú trong hơi thở vô 
hơi thở ra phải biết rất rõ ràng, không được để 
quên, để mất, để mờ mịt hơi thở vô ra. 

Vì tâm chúng ta hay quên (vô ký) nên 
phải dùng pháp tác ý dẫn tâm tĩnh giác mãi 
mãi làm cho tâm sáng suốt thấy biết rất rõ 
ràng từng hơi thở vô, ra: “Híứ uô tôi biết tôi 
hít uô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. An trú 
được trong hơi thở là đạt được căn bản về 
phương pháp tu Định Niệm Hơi Thở. 

Để thực hiện giới hành này chúng ta nên 
theo lời đức Phật dạy Tôn Giả La Hầu La mà 
tu tập như sau: 

Trước tiên chúng ta tìm nơi vắng vẻ, yên 
tịnh, rồi tập ngôi kiết già lưng thẳng, sau khi 
tập ngồi kiết già lưng thẳng được có nghĩa là 
ngồi tréo chân mà không thấy khó chịu, hoặc 
đau hoặc tê chân chừng nửa tiếng đồng hồ. Khi 
ngồi được nửa tiếng đồng hồ yên ổn thì mới đặt 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra trước mặt và tác ý 
như sau: “Híứf uô tôi biết tôi hít uô, thở ra 
tôi biết tôi thở ra”. Khi tác ý xong câu này ta 
truyền lệnh: “Hứ£”, truyền lệnh xong ta mới hít 
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vô, tĩnh giác rất kỹ theo hơi thở vô. Sau khi hơi 
thở vô hết ta truyền lệnh: “Tfhở”, khi truyền 
lệnh xong ta mới thở ra và phải sáng suốt tĩnh 
giác theo hơi thở ra. Cứ như vậy mà tu tập 1 
phút. Nếu tu tập 1 phút sức tĩnh giác rất tốt 
không quên hơi thở nào, có nghĩa là trong một 
phút không bao giờ ta quên hơi thở, mà cũng có 
nghĩa là trong một phút không có một niệm 
vọng tưởng nào xen vào được. 

Nếu một phút tu tập tốt, ta tăng lên 2 
phút, rồi 3 phút, rồi 4, 5 phút. Sau khi đạt được 
5 phút rất tĩnh giác hơi thở ra vô, ta tăng 6, 7, 
8, 9, 10. Sau khi tăng lên 10 phút ta soát xét 
xem lại toàn bộ cơ thể có xảy ra trạng thái gì 
không? 

Ví dụ: nặng đầu, nặng mặt, choáng váng 
chóng mặt, v.v.. Khi có những trạng thái như 
vậy xảy ra thì nên báo cho Thầy biết để kịp 
thời sửa lại cho đúng cách tu tập để không bị 
ức chế tâm khiến thân không rối loạn cơ bắp 
và thần kinh, v.v.. 

Trong giới hành về hơi thở vô, hơi thở ra 
có 19 đề mục tu tập: 

ĐỀ MỤC THỨ NHẤT 

1- Hít uô tôi biết tôi hít uô, thở ra tôi 
biết tôi thở ra. Đó là đề mục thứ nhất để tu 
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tập nhiếp tâm trong hơi thở. Đề mục này tập 
trung tâm tại nhân trung giữa hai lỗ mũi, biết 
hơi thở ra vô tại chỗ đó, chứ không được theo 
hơi thở vô lông ngực và ngược lại hơi thở từ 
lồng ngực chạy ra. Nếu các bạn nhiếp tâm được 
30 mà không quên hơi thở tức là không có tạp 
niệm xen vào thì đó là các bạn đã tu tập viên 
mãn để mục thứ nhất. Khi tu tập viên mãn đề 
mục thứ nhất thì các bạn nên xin Thầy kiểm 
tra hơi thở để xin tu tập để mục thứ hai. 

ĐỀ MỤC THỨ HAI 

3- Hít oô dài tôi biết tôi hít uô dài; thở 
ra dài tối biết tôi thở ra dài. Đề mục này có 
mục đích là làm giảm nhẹ nơi tập trung tâm. 
Theo Phật giáo không được tập trung tâm một 
chỗ, vì tập trung tâm một chỗ rất nguy hiểm có 
thể làm rối loạn các cơ và thần kinh gây ra 
bệnh tưởng. 

Khi tu tập đến đề mục này thì chú ý vào 
hơi thở chậm và nhẹ, vì khi tác ý như vậy thì 
hơi thở bắt đầu thở chậm và nhẹ một cách tự 
nhiên, chứ không dùng các cơ vận dụng thở 
chậm và nhẹ. Dùng các cơ vận dụng thở chậm 
và nhẹ là sai. Ở đây chỉ cần tác ý hơi thở chậm 
nhẹ thì tự động hơi thở sẽ thở chậm nhẹ, lúc 
bấy giờ chúng ta chỉ cần tác ý theo để mục đã 
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trạch pháp câu: “H/¿ uô dài tôi biết tôi hít uô 
dài; thở ra dài tối biết tôi thở ra dài”. 

ĐỀ MỤC THỨ BA 

3- Hít uô ngắn tôi biết tôi hít uô ngắn; 
thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Đó là 
để mục thứ ba của Định Niệm Hơi Thở, khi 
chúng ta muốn hơi thở ngắn thì tác ý câu này: 
ẨHít uô ngắn tôi biết tôi hít uô ngắn; thở 
ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn”. Đây là 
cách điều khiển hơi thở ngắn bằng pháp như lý 
tác ý. Xin các bạn lưu ý. Do tu tập về hơi thở 
nên phải làm chủ được hơi thở. Muốn thở dài 
thì hơi thở dài, muốn hơi thở ngắn thì hơi thở 
ngắn. Khi nào chúng ta thở dài, thở ngắn mà 
không thấy có sự rối loạn hô hấp đó là chúng 
ta đã thành công làm chủ hơi thở. Riêng về 
phần tu tập hơi thở thì nên tu tập hơi thở bình 
thường là tốt nhất, không nên vận dụng hơi 
thở dài hoặc hơi thở ngắn. 

ĐỀ MỤC THỨ TƯ 

4- Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít 
Uuô; cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. 
Đây là đề mục đời tụ điểm không còn thấy hơi 
thở ra vô tại nhân trung nữa. Mỗi lần hít thở 
cảm nhận sự rung động toàn thân. Trong pháp 
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Thân Hành Niệm dạy: “Cđưmn giác thân hành 
tôi biết tôi hít uô; cảm giác thân hành tôi 
biết tôi thở ra”. Chỗ này tu tập khi nào từng 
hơi thở cảm nhận được sự rung động của toàn 
thân thì đó là kết quả của để mục này. 

ĐỀ MỤC THỨ NĂM 

ð- An tịnh thân hành tôi biết tôi hít 
Uuô; ơn tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. 
Đây là một đề mục rất quan trọng trong sự tu 
tập mà đức Phật thường nhắc nhở: “Nhiếp 
tâm uà an trú tâm”. Từ đề mục thứ nhất đến 
để mục thứ tư là những để mục nhiếp tâm, còn 
để mục thứ năm này là đề mục an trú tâm, chứ 
không còn là để mục nhiếp tâm nữa. Đề mục 
này rất quan trọng và lợi ích to lớn trong việc 
đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân, thọ, 
tâm và pháp. Đề mục này tu xong cũng giống 
như người lính đánh trận có chiến hào, vì thế 
tất cả cảm thọ không thể tấn công được. Đây là 
phương pháp làm chủ bệnh mà Tứ Niệm Xứ 
thường dạy: “Trên thân quán thân để khác 
phục tham ưu”. “Trên tâm quán tâm để 
khác phục tham tu”. “Trên thọ quán thọ 
để khắc phục tham ưu”. “lrên phúp quứớn 
pháp để khắc phục tham ưu”. Các bạn nên 
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lưu ý để mục này nó rất quan trọng trong sự tu 
tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết. 

ĐỀ MỤC THỨ SÁU 

6- Cảm giác tâm hành tôi biết tôi hít 
Uuô; cảm giác tâm hành tôi biết tôi thở ra. 
Để mục này là để hướng dẫn chúng ta ý thức 
nhận xét sự hoạt động của tâm theo từng hơi 
thở ra vô chứ không phải biết hơi thở ra vô 
bình thường. Do đó, mỗi lần hít vô hay thở ra 
chúng ta đều lắng nghe tâm đang có niệm hay 
không niệm. Khi tu tập lắng nghe tâm từng hơi 
thở mà thấy tâm lặng lẽ bất động không một 
niệm xen vào trong suốt 30 hay 1 giờ là chúng 
ta đã đạt được kết quả tu tập về đề mục này. 

ĐỀ MỤC THỨ BẢY 

7- An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít uô; 
an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ru. Khi 
tâm chúng ta đang bị động mà không có cách 
nào làm cho nó an được, chúng ta sử dụng ngay 
để mục này bằng phương pháp như lý tác ý: 
“An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít uô; an 
tịnh tâm hành tôi biết tôi thở”. Cứ mỗi lần 
tác ý như vậy là chúng ta cảm nhận như tâm 
chúng ta có một sự an ổn trong im lặng và mỗi 
lần hơi thở ra vô là tràn ngập sự an ổn của 


-330- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


thân và tâm. Nếu kết quả này kéo dài từ 1 giờ 
đến 2 giờ là chúng ta đã hoàn thành đề mục 
này. 

ĐỀ MỤC THỨ TÁM 

8- Quán thân uô thường tôi biết tôi hít 
Uuô; quán thân uô thường tôi biết tôi thở ra. 
Khi thân tâm được an trú trong hơi thở vô, hơi 
thở ra thì suốt trong thời gian tu tập hơi thở 
các bạn thỉnh thoảng tác ý câu này: “Quứn 
thân uô thường tôi biết tôi hít uô; quán 
thân uô thường tôi biết tôi thở ra” Nương 
vào hơi thở vô ra và tác ý như vậy thì giúp cho 
các bạn có một nội lực mạnh mẽ thân vô 
thường thật sự. Từ đó thân kiến kiết sử bị đoạn 
dứt. Đây là tu tập Định Niệm Hơi Thở câu hữu 
với Tứ Niệm Xứ. 

ĐỀ MỤC THỨ CHÍN 


9- Quán thọ uô thường tôi biết tôi hít 
uô; quán thọ uô thường tôi biết tôi thở ra. 
Để mục này tu tập như đề mục thứ tám quán 
thân vô thường để thấm nhuần thọ vô thường 
thật sự khiến khi thân có bệnh tật khổ đau 
tâm không dao động sợ hãi. Đó là mục đích của 
để mục này. Vậy muốn tâm bất động trước các 
cảm thọ thì đề mục này phải cần siêng năng tu 
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tập không được biếng trễ. Đây là tu tập Định 
Niệm Hơi Thở câu hữu với Tứ Niệm Xứ. 

ĐỀ MỤC THỨ MƯỜI 

10- Quán tâm uô thường tôi biết tôi hít 
uô; quán tâm uô thường tôi biết tôi thở ra. 
Người ở ngoài đời cũng như các tôn giáo khác 
trong đó có Đại thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ 
Tông, Pháp Hoa Tông, Mật Tông, v.v.. đều cho 
tâm này là linh hồn, là Phật tánh, là Tánh 
Không, là Chơn như, là trí tuệ Bát Nhã, là bản 
thể của vạn hữu, v.v.. Đó là một sự hiểu biết 
lầm lạc bằng ảo tưởng, tâm là một xứ trong Tứ 
Niệm Xứ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Cho nên, 
quán tâm vô thường cũng như quán thọ hay 
quán thân vô thường vậy. 

Hằng ngày quán tâm vô thường để chúng 
ta không bị kiến chấp Linh hồn, Phật tánh 
thường hằng của tà giáo ngoại đạo. Và luôn 
nhờ có quán tâm vô thường nên từng tâm niệm 
sanh khởi chúng ta không bị dính mắc và chắp 
đắm. Đây là tu tập Định Niệm Hơi Thở câu hữu 
với Tứ Niệm Xứ. 

ĐỀ MỤC THỨ MƯỜI MỘT 


11- Quán các pháp uô thường tôi biết 
tôi hít uô; quớứn các phép 0ô thường tôi 
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biết tôi thở ra. Đây là một đề mục tu tập hơi 
thở trong pháp môn Tứ Niệm Xứ để thấm 
nhuần các pháp đều vô thường, nhờ thế các 
pháp đến với chúng ta là chúng ta đều buông 
xả sạch, vì chúng ta hiểu: 

“Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi! 

Chớ gtữ làm chỉ có ích gì? 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa, 

Các pháp uô thường buông xuống đi! 

Để mục này siêng năng tu tập khi đã 
thấm nhuâần thì có ích lợi rất lớn, đó là nhìn 
các pháp mà không dính mắc, không chấp 
trước. Đây là tu tập Định Niệm Hơi Thở câu 
hữu với Tứ Niệm Xứ. 

ĐỀ MỤC THỨ MƯỜI HAI 

19- Quán ly tham tôi biết tôi hít 0ô; 
quán ly thơm tôi biết tôi thở ra. Theo lời 
đức Phật dạy chỉ cân từ bỏ được tâm tham là 
nhập vào Niết Bàn, chấm dứt tái sanh luân 
hồi. Như vậy hằng ngày các bạn thường tác ý 
câu: “Qưuứớn ly tham tôi biết tôi hít uô; quán 
ly tham tôi biết tôi thở ra”. Khi tâm tham đã 
được ly ra thì tâm chúng ta luôn luôn thanh 
thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc 
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và vô sự là tâm bất động trước các ác pháp và 
các cảm thọ. 

ĐỀ MỤC THỨ MƯỜI BA 

13- Quán ly sân tôi biết tôi hít uô; 
quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Nếu một tâm 
sân đã được từ bỏ sạch thì Niết Bàn ở tại đó. 
Chỉ cần chuyên tu tập một đề mục này từ bỏ 
được tâm sân thì con đường tu của Phật giáo 
đâu mấy khó khăn. Phải không các bạn? Đức 
Phật đã đem lời dạy này ra bảo đảm với chúng 
ta: “Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã 
được bậc A La Hán nói đến. Và tôi đã được 
nghc. Này các Tỳ Kheo, hãy từ bỏ một 
pháp, Tq bảo đđm cho các Ngươi không đi 
đến lại (tái sanh). Thế nào là một pháp? 
Sân, mày các Tỳ kheo là ruột phúớp các 
Ngươi hãy từ bỏ. Ta bảo đứm cho các 
Ngươi bhông đi tái sanh. Thế Tôn nói lên ý 
nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến”. 
Theo lời dạy trên đây chúng ta chỉ cần tu tập 
một để mục này cũng đủ chứng đạo quả giải 
thoát, chấm dứt tái sanh luân hồi chỉ trong một 
đời này mà thôi. 


ĐỀ MUC THỨ MƯỜI BỐN 
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14- Quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi 
hít uô; quán từ bỏ tâm thơm tôi biết tôi thở 
rư. Đề mục này tu tập cũng giống như đề mục 
“Quán ly thươm:...”, nhưng ở đây “Từ bỏ” mạnh 
hơn. Vậy khi tu tập ly được tâm tham thì chúng 
ta lại kế tiếp tu tập từ bỏ tâm tham thì lại 
thấm nhuần nhiều hơn và tâm tham sẽ bị diệt 
trừ. 

ĐỀ MỤC THỨ MƯỜI LĂM 

1ã- Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi híi 
Uuô; quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra. 
Để mục này tu tập cũng giống như để mục 
“Quán ly sân” nhưng ở đây nó mạnh hơn là 
do “Quán từ bỏ tâm sân”. Nếu người nào bền 
chí tu tập, chỉ một để mục này cũng đủ làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. 

ĐỀ MỤC THỨ MƯỜI SÁU 


16- Quán đoạn diệt tâm tham tôi biết 
tôi hít uô; quán đoạn diệt tâm tham tôi 
biết tôi thở ra. Đề mục tu tập này có một sự 
quyết liệt mạnh mẽ hơn những để mục trên vì 
“đoạn diệt tâm tham”. Ở trên chỉ có “Iy” và 
“từ bỏ” mà thôi. Tại sao chỉ có tâm tham mà 
phải ba đề mục tu tập cẩn thận như vậy? 
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Kính thưa các bạn! Tâm tham dục là một 
nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ đau của 
loài người. Vì thế, nó rất quan trọng đệ nhất 
trong các pháp ác. Cho nên, tu tập tới để mục 
này các bạn phải có sự quyết định mạnh mẽ 
không thể lôi thôi với tâm tham dục được. 


ĐỀ MUC THỨ MƯỜI BẢY 


17- Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết 
tôi bít uô; quán đoạn diệt tâm sân tôi biết 
tôi thở ra. Đề mục này cũng có một sự quyết 
định cuộc đời tu hành của mình được hay không 
được. Nếu một người tu hành mà tâm sân còn 
thì có nghĩa lý gì là một tu sĩ. Phải không các 
bạn? 

Sân là một tính rất xấu và cực ác, lúc sân 
nó có thể giết người làm bất cứ một việc gì, lúc 
sân, nó cũng không sợ bất cứ một thứ gì. Biết 
sự nguy hiểm của tâm sân như vậy, nên chúng 
ta quyết liệt đoạn diệt tâm sân tận gốc không 
còn để một chút xíu trong tâm. Phải chấm dứt 
ngay liền. Chính dứt được tâm sân là Niết bàn 
ngay liền tại đây, đâu có xa gì? 


ĐỀ MỤC THỨ MƯỜI TÁM 
18- Quáứn tâm định tỉnh tôi biết tôi hít 
uô; quán tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ro. 


-336- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Đây là để mục phá tâm si. Các bạn phải cố 
gắng tu tập với để mục tu tập này cho nhuần 
nhuyễn. Khi tu tập đã nhuân nhuyễn thì không 
bao giờ có hôn trầm thùy miên và vô ký đến 
thăm các bạn. Nếu các bạn tu tập chưa nhuần 
nhuyễn thì các bạn sẽ bị hôn trầm thùy miên 
đánh gục. Hôn trầm thùy miên là một pháp cực 
ác đối với những người hành theo Phật giáo. 

ĐỀ MỤC THỨ MƯỜI CHÍN 

19- Với tâm giải thoút tôi biết tôi hít 
Uuô; uới tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra. 
Đây là để mục cuối cùng của Định Niệm Hơi 
Thở, khi tất cả các để mục trên đều đã hoàn 
tất viên mãn thì đến đề mục này là tâm bất 
động hoàn toàn có nghĩa là tâm lúc nào cũng 
thanh thản, an lạc và vô sự tức là tâm ở trạng 
thái không phóng dật. Xưa đức Phật đã xác 
định cho chúng ta biết trạng thái này là cứu 
cánh Niết Bàn: “Tœ ¿hành Chúứnh Giác là 
nhờ tâm không phóng dệt, rmruuôn phúứp 
lành cũng đều nơi đó sinh ra”. 


eee 
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đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống GIỚI HÀNH NHÃN CĂN nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành của giới hành nhãn căn là gì? 

Giới đức, giới hành nhãn căn là những lời 
dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh nghiệp. 

Giới hạnh, giới hành nhãn căn là những 
lời dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua giới hành nhãn căn như: 
nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những 
oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
nghiệp. 

Mỗi con người sanh ra trên đời này đều 
phải có đủ sáu căn đó là: 

1/ Nhãn căn 

2/ Nhĩ căn 

3/ Tỷ căn 

4/ Thiệt căn 

5/ Thân căn 
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6/ Ý căn 

Sáu căn này tức là mắt, tai, mũi, miệng, 
thân và ý. 

Hôm nay chúng ta tu học về giới hành 
nhãn căn. Chúng tôi xin giảng dạy về phần 
này. Vậy tu tập về giới hành nhãn căn như thế 
nào? 

Trước khi muốn học về giới hành nhãn 
căn thì chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy 
La Hầu La: “Này La Hầu La, con nghĩ thế 
nào? Con mắt là thường hay là uô thường? 

- Bạch Thế Tôn là uô thường. 

-_ Cứi gì uô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn là khổ. 

- Cái gì uô thường, bhổ chịu sự biến 
hoại thời có hợp lý chăng, bhỉi quán cái ấy: 
“cái này là của tôi, cới này là tôi, cúi này 
là tự ngã của tôi?”. 

- Thưa không uậy, bạch Thế Tôn”. 

Cuộc vấn đáp giữa đức Phật và La Hầu La, 
chúng ta đã rút ra được một bài học, từ sự quán 
xét và tư duy của mình về giới hành nhãn căn 
tức là con mắt. Con mắt của ta là chất duyên 
hợp: đất, nước, gió, lửa cấu hợp thành; khi con 
mắt tan rã thì đất trả cho đất, nước trả cho 
nước, gió trả cho gió, lửa trả cho lửa; khi trả 
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xong ta chẳng còn cái gì là ta, là của ta, là bản 
ngã của ta nữa. Phải không các bạn? 

Đủ các duyên hợp lại thành mắt; hết 
duyên tan rã nó chẳng còn gì. Như vậy mắt đâu 
phải là ta, của ta, bản ngã của ta; mắt chỉ là 
một dụng cụ của nhân quả duyên hợp để nhân 
quả dùng nó tiếp xúc và thấy mọi vật; do tiếp 
xúc và thấy mọi vật mới sinh ra các cảm thọ; 
từ các cảm thọ mới sinh ra dục ái, dục ái tức là 
lòng ham muốn dính mắc chấp trước của ta. Do 
sự dính mắc chấp trước của ta nên ta mới hiểu 
lầm lạc con mắt là ta, là của ta, là bản ngã của 
ta. Do sự lầm chấp như vậy mới sinh ra vô số 
lậu hoặc; lậu hoặc tức là sanh, già, bệnh, chết, 
ưu bi sầu khổ từ kiếp này đến kiếp khác. 

Mục đích của giới hành tu tập này là để 
giúp ta hiểu đúng mọi sự vật như thật. Như 
vậy, con mắt là vật vô thường là khổ đau. Đó là 
điều hợp lý mà không thể có ai chối cãi phủ 
nhận được. Phải không các bạn? 

Khi học tu giới hành con mắt ta nên in 
đậm trong trí và quyết chắc, tin chắc con mắt 
là vật vô thường là sự khổ đau, không phải của 
ta, là ta, là bản ngã của ta. 


se 


-340- 


( Giá: làuÂ tú ai nu: lu 
6lÚI IÀNH §Ắt TRẦN 


FT đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống GIỚI HÀNH SẮC TRẦN nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành của giới hành sắc trần là gì? 

Giới đức giới hành sắc trần là những lời 
dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh nghiệp. 

Giới hạnh, giới hành sắc trần là những lời 
dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua giới hành sắc trần như: 
nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những 
oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
nghiệp. 


Vậy con mắt để làm gì? Con mắt dùng để 
trông thấy hình sắc của các pháp trần. Vậy 
pháp trần là gì? 

Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta 
hãy lắng nghe đức Phật dạy La Hầu La: “Này 
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La Hầu La, con nghĩ thế nào? Sắc trần là 
thường hay uô thường? 

- Bạch Thế Tôn, là uô thường. 

- - Cứới gì uô thường là bhổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn là bhổ. 

- Cái gì uô thường, Ehổ, chịu sự biến 
hoạt, thời có hợp lý chăng Ehi quán cái ấy: 
“cái này là của tôi, cái này là tôi, cúi này 
là tự ngã của tôi?”. 

- Thưa bhông uậy, bạch Thế Tôn”. 

Tất cả pháp trần đều gồm có không ngoài 
sáu pháp: 

1/ Sắc trần 

2/ Thinh trần 

3/ Hương trần 

4/ Vị trần 

Bð/ Xúc trần 

6/ Pháp trần 

Khi quán thấy sáu pháp trần này là vô 
thường, là khổ, là chịu sự biến hoại, nó không 
phải là ta, của ta, bản ngã của ta. Vậy ta còn 
ưa thích nó làm gì; nó là pháp khổ, mang đến 
khổ cho ta. Cho nên, từ đây chúng ta phải có 
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đôi mắt nhìn thấy các pháp trần là thấy sự khổ 
đau; nó chẳng hạnh phúc gì mà chấp nhận, mà 
dính mắc; cần phải tránh xa và thường nhắc 
tâm chớ nên ưa thích, phải từ bỏ, phải đoạn ha. 


Nhờ sự tu tập thấy biết sáu pháp trần này 
là pháp khổ đau nên quyết tâm xa lìa, từ bỏ, vì 
thế chúng ta mới đủ can đảm sống và chấp 
nhận một đời sống ba y một bát, với tâm hồn 
trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư 
không, chẳng còn một pháp nào làm vướng bận 
tâm ta. Chùa to, Phật lớn, nhà cửa cao rộng, 
tiên bạc châu báu nhiều cũng không mê hoặc 
ta, cũng không làm cho ta ưa thích. Danh lợi dù 
cao sang tột đỉnh, ta xem như mây khói giữa hư 
không, như nước chảy qua cầu. 


Hiểu thấu rõ các pháp trần không phải 
của ta, là ta, là bản ngã, thì ta từ bỏ chúng xa 
lìa chúng dễ dàng, chẳng bao giờ còn nuối tiếc, 
luôn luôn sợ hãi chúng. Cho nên, mỗi lần có ai 
cúng dường cho mình một vật dùng gì, một món 
ăn gì hoặc tiền bạc y áo chúng ta đều sợ hãi, vì 
những vật đó là rắn độc sẽ giết ta chết trong 
giới luật, và làm ta mất đường đi đến sự giải 
phóng trong mặt trận sanh tử luân hồi. 


Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là những 
pháp đáng lưu ý và cần phải tránh xa, từ bỏ. 
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Là người tu sĩ Phật giáo, ta phải sống như Phật 
“chứng đạo dưới gốc cây, chết nằm dưới 
gốc cây mà chết”. Sống được như vậy sắc, 
thính, hương, vị, xúc, pháp trần mới không tác 
động tâm ta được. 


see 
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ái đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống GIỚI HÀNH NHÃN THỨC nghiêm 
chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới hạnh 
và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành của giới hành nhãn thức là gì? 

Giới đức, giới hành nhãn thức là những lời 
dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh nghiệp. 

Giới hạnh, giới hành nhãn thức là những 
lời dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua giới hành nhãn thức như: 
nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. Những 
oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là Chánh 
nghiệp. 


Trên đây, chúng ta đã học về Giới hành 
nhãn căn. Giới hành sắc trần và tiếp đến là 
Giới hành nhãn thức. Vậy giới hành nhãn thức 
như thế nào? 

Trước khi muốn tu học về giới hành nhãn 
thức thì chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy 
La Hầu La: “Này La Hầu La, con nghĩ thế 
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nàòo, nhãn thức là thường hay là uô 
thường? 


- Bạch Thế Tôn, là uô thường. 
- Cái gì uô thường là khổ hay lạc? 
- Bạch Thế Tôn, là khổ. 


- Cái gì uô thường, hổ chịu sự biến 
hoại thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy: 
“cái này là của tôi, cái này là tôi, cứi này 
là bản ngã của tôi?”. 

- Thưa hông uậy, bạch Thế Tôn”. 


Đọc những đoạn kinh vấn đáp trên đây 
của đức Phật và La Hầu La chúng ta rút ra 
được một bài pháp tu học có hiệu quả xả tâm ly 
dục ly ác pháp diệt ngã, diệt tâm tham, sân, sI, 
v.v.. dễ dàng, không có khó khăn, không có 
mệt nhọc, không có phí sức và kết quả giải 
thoát rất thực tế, rõ ràng, cụ thể. 


Đoạn kinh này đức Phật đã xác định: 
“Nhãn thúc (tánh thấy) là uô thường, là bhổ là 
biến hoại, bhông thường hằng, di dịch, thường 
thay đổi”, không như Đại thừa và Thiền tông 
nghĩ nó là thần thức, là Phật tánh. Đoạn kinh 
này đã làm đảo lộn cái hiểu của Đại Thừa và 
Thiền tông mà từ xưa đến nay cho thấy cái 
nhãn thức này không phải là của ta, là ta, là 
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bản ngã của ta. Sự thật nhãn thức này chỉ là 
do các duyên nhân quả tạo thành theo nghiệp 
lực của nó làm nên như trên đã nói. Đức Phật 
dạy: “Thân người do thừa tự của nghiệp 
mà có”, chứ nào phải đâu do một linh hồn hay 
một thần thức đi tái sanh luân hồi mà có. 


Trong sắc uẩn gồm có sáu thức: 
1/ Nhãn thức 

2/ Nhĩ thức 

3/ Tỷ thức 

4/ Thiệt thức 

5/ Thân thức 

7/ Ý thức 


Trong thân người nào cũng có đủ sáu thức 
này, nhóm sáu thức này có chung một cái tên 
gọi là sắc thức. 


Nhóm sáu thức này còn gọi là sáu tên gác 
cửa thành. Sáu tên gác cửa thành này nó có 
quyền hạn rất lớn, muốn cho ai vào thành thì 
mới được vào, còn không muốn cho ai vào thì 
không ai được vào. Do có quyền hạn lớn như 
vậy nên đức Phật dạy chúng ta biết cách sử 
dụng sáu tên gác cửa thành này để ngăn cản 
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không cho kẻ ác vào thành. Nhờ đó mà thành 
trì này được bình an, vô sự. 


Chúng ta đọc lại đoạn kinh giới hành thứ 
23, 24 tức là học về giới hành nhãn căn và giới 
hành sắc trần; học về giới hành nhãn căn tức 
là học về bản đồ của sáu cửa thành; học về giới 
hành sắc trần là học về sáu tên giặc ở bên 
ngoài thường hay vào thành khủng bố và xâm 
chiếm thành. Còn giới hành thứ 25 là học về 
sáu người lính giữ thành tức là sáu thức. 

Ở những bài kinh trên đây cho chúng ta 
thấy biết rất rõ ràng: Thân chúng ta là thành; 
sáu căn là sáu cửa thành; sáu trần là sáu tên 
giặc; sáu thức là sáu người lính gác thành. Đó 
là một kịch trường của nhân quả tạo ra để 
chúng ta diễn tuổng thất tình lục dục, chứ 
chẳng có gì là chân thật là của chúng ta cả. Do 
vô minh mà chúng ta lầm chấp là có thật. Một 
trò ảo ảnh của nhân quả, thế mà loài người 
trên hành tỉnh này có mấy ai biết rõ ràng. 
Phải không các bạn? 

Đây là vũ trụ quan của Phật giáo qua ba 
giới tượng trưng này: “nhãn sắc giới” là con 
mắt tiếp xúc với “sốc trân giới”. Sắc trần là 
hình sắc, hình tướng của vạn vật, khi căn trần 
tiếp xúc nhau thì sinh ra cảm thọ mới sinh ra 
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“sắc thức giới”. Có sáu thức mới có ái dục. Do 
căn, trần, thức họp nhau, nên gọi là lục nhập. 
Do lục nhập mà thế giới quan của Phật giáo 
mới hiện bày cả một sự khổ đau. 


Cho nên, đức Phật dạy: “Sớw căn, sứu 
trân, sứu thức, là uô thường, là khổ là 
biến hoại, chúng không phải là ta, là của 
ta, là bản ngã của tq”. Do sự thấu hiểu này 
ta mới biết rõ, đây là một trò ảo kịch của nhân 
quả. Do biết chúng là trò ảo kịch, chúng ta 
không chấp nhận. Vì thế, đối với chúng ta, 
chúng làm gì ta vẫn thản nhiên bất động. Ví 
như con mắt nhìn thấy mọi vật, biết rõ mọi vật 
mà không sinh tâm tham đắm ham muốn mọi 
vật. Đó là cách thức yểm ly con mắt, yểm ly 
các sắc, yếm ly các thức, yểm ly các xúc. Muốn 
thấy rõ sự yểm ly, xin các bạn hãy đọc lại đoạn 
kinh Giáo Giới La Hầu La thì rõ: “Này La 
Hầu La, do thấy uậy uị đa uăn Thánh đệ tử 
vểm ly con mốt, yvểm ly các sắc, yểm ly 
nhãn thức, yếm ly nhãn xúc, do duyên 
nhãn xúc này được khởi lên thọ, tưởng, 
hành, thức. Vị ấy yếm ly luôn phóng khởi 
lên”. 

Do lục nhập này ta không chấp nhận; ta 
không chấp nhận tức là yểm ly. Do sự yểm ly 
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ta ly tham, ly sân, ly si; do ly tham ly sân, ly sĩ 
mà ta được giải thoát khi tâm ly sạch tham, 
sân, si. Tự trong tâm sạch tham, sân, si là 
thanh tịnh, là ta đã có sự hiểu biết rằng ta đã 
tu tập xong. 


Trong sự giải thoát là có sự hiểu biết: 
“Sanh đã tận Phạrn hạnh đã thùòith, các 
Uuiệc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trong trạng thái này nữa” Đến đây chấm 
dứt những bài kinh Giáo Giới La Hầu La. 
Nhưng nó là những giới luật căn bản nhất của 
người mới vào tu theo Phật giáo mà kết quả 
không thua kém bất cứ những vị Trưởng lão 
nào trong Phật giáo. 


Nếu người mới vào tu theo Phật giáo mà 
không được hướng dẫn tu tập theo giáo pháp 
giới luật căn bản này thì không bao giờ tìm 
thấy sự giải thoát chân thật. 

Dựa vào những lời dạy giới luật của đức 
Phật cho người Sa di đầu tiên trong Phật giáo 
(La Hầu La) chúng tôi biên soạn thành bộ Giới 
Hành Đức Thánh Sa Di để những người mới 
bước chân vào đạo Phật, ngay từ phút đầu tiên 
tu tập vẫn tìm thấy sự giải thoát thật sự. 


Do bộ sách này được truyền thừa 2548 
năm từ đất nước Ân Độ. Khi truyền sang đến 
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nước Việt Nam trên 2000 năm văn hiến của đất 
nước này, hôm nay được chúng tôi biên soạn 
thành một sách đạo đức Việt Nam lấy tên là 
VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VIỆT 
NAM TẬP I. 


see 
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đã: đầu học, tu tập và muốn đạt được 
một đời sống giới luật khẩu hành nghiệp 
nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu: giới đức, giới 
hạnh và giới hành. Vậy giới đức, giới hạnh và 
giới hành là gì? 

Giới đức khẩu hành nghiệp là những lời 
dạy đạo đức về đời sống của con người tức là 
Chánh ngữ nghiệp. 


Giới hạnh khẩu hành nghiệp là những lời 
dạy về Phạm hạnh tức là oai nghi tế hạnh 
thường thể hiện qua những khẩu hành nghiệp 
như: nói, nín, tiếp giao với mọi người, v.v.. 
Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là 
Chánh khẩu nghiệp. 


Như các bạn đã biết trong tạng kinh 
Nikaya, hầu hết những bài kinh Phật thuyết 
đều nói về cách thức ngăn ngừa và diệt trừ các 
ác pháp để luôn luôn giữ gìn và tăng trưởng 
thiện pháp tức là giữ gìn tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. Đối với Phật giáo, thiện pháp là 
giới luật của Phật, cho nên khi dạy ông Anan 
hay dạy ông La Hầu La..., những bài kinh ấy 
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đều có tên là Giáo giới Anan hay giáo giới La 
Hầu La..; những bài pháp ấy gọi là “Giới 
kinh”. Còn một vài bài kinh khác chỉ dạy về 
sự sai lầm của giáo pháp Bà La Môn nên nó 
không được xem là giới luật mà thôi. 


Như các bạn đã đọc Mười Giới Đức Thánh 
Sa Di, do từ bộ giới bổn Patimoka tôi biên soạn 
ra, tuy biết rằng bộ giới bổn này là của các Tổ 
biên soạn, nhưng tôi thấy các Tổ dựa vào 
những giới kinh Phạm Võng nên không có gì 
sai, chỉ sưi một điều là biến giới đức, giới 
hạnh, giới hành thành bộ Giới cấm. Độ 
Giới cấm Ba La Mộc Xoa Đề này đã làm mất 
hết ý nghĩa tự giác, tự nguyện sống đời sống 
Phạm hạnh của Phật giáo. Bởi vì giới cấm là 
bắt buộc người khác phải thi hành không được 
vi phạm hơn là để mọi người tự nguyện, tự giác 
chấp nhận không phạm giới là vì lý do giải 
thoát mọi khổ ách cho chính mình. 

Phật giáo ra đời vì lợi ích cho loài người, 
nên Phật giáo không bao giờ dụ dỗ và cũng 
không bao giờ bắt buộc một ai giữ gìn cái này, 
tu tập cái kia. Bạn đến với đạo Phật là đến với 
sự giải thoát an vui cho chính bạn, chứ đạo 
Phật không có mong cầu bạn đến với đạo Phật 
để mang lợi ích gì cho đạo Phật. Đạo Phật 
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không cần chùa to, Phật lớn, không cần cúng 
bái tụng niệm, v.v.. chỉ cần người đến với đạo 
Phật là không làm khổ mình, không làm khổ 
người và không làm khổ chúng sanh. 


Cho nên, bộ giới cấm này thay vì là bộ 
giới đức, giới hạnh, giới hành, để trở thành 
một nếp sống có văn hóa, có đạo đức nhân bản 
làm người, nhưng các Tổ không hiểu ý Phật 
nên đã biến bộ Giới luật này thành pháp luật 
của một quốc gia để trừng trị những phạm 
nhân. Vì thế, khiến cho tu sĩ Phật giáo bị ức 
chế thân tâm trong giới cấm. Cho nên, trong 
những tập Đường Về Xứ Phật tôi có nói: “Từ 
khi có giới cấm ra đời thì tu sĩ cùng phạm 
giới nhiều hơn” là lý do này. 

Tại sao khi có giới luật tu sĩ lại phạm giới 
nhiều hơn? Tại vì do giới cấm ức chế tâm tham 
dục, trong khi tu sĩ chưa có pháp tu tập ly tham 
dục. Do vì thế, tu sĩ lén lút làm những điều phi 
pháp, không đúng Phạm hạnh, thường vi phạm 
vào giới cấm. Khi đã vi phạm thì họ rất xấu hổ 
với những người khác, với chính lương tâm họ, 
vì thế, họ tìm cách bẻ vụn giới ra để vi phạm 
mà không bị lương tâm cắn rứt và tránh khỏi 
bị mọi người chỉ trích. Xin các bạn đọc một 
kinh giới do các Tổ khéo luận để bẻ vụn giới ăn 
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phi thời: “Chư thiên ăn trước giờ ngọ, Phật 
ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sau giờ T80, 
ngạ quỷ ăn đêm” Đó là một đoạn giới bổn 
mà các Tổ sử dụng nó như một chiếc bùa hộ 
mạng đối với nam, nữ Phật tử. 


Giới cấm uống rượu thì lại dạy rằng: 
“Cấm uống rượu say, chứ bhông cấn uống 
rượu”. Cho nên, tu sĩ hiện giờ ăn uống phi 
thời, lại còn nghiện ngập thuốc lá, rượu, cà 
phê, trà, v.v.. 


Đạo Phật là đạo xả tâm, nhưng giới cấm 
là một phương pháp ức chế tâm, thành thử 
giới bổn đi ngược lại giới kinh hay nói cách 
khác là đi ngược lại giáo pháp của Phật khiến 
cho những người tu học theo Phật giáo không 
tìm thấy sự giải thoát, mà càng tu lại càng khổ 
đau hơn. Do thế, hiện giờ tuy có giới bổn mà tu 
sĩ thì phạm giới bẻ vụn giới tan nát; còn giới 
đức, giới hạnh, giới hành thì chẳng ai biết đến. 
Trong khi ấy đức Phật dạy La Hầu La đầy đủ 
các giới, từ giới cấm mà không cấm, đến giới 
đức, giới hạnh và cuối cùng là giới hành. Như 
vậy tính ra giới luật của người Sa di mới vào tu 
phải tu học 104 giới cộng thêm 100 giới chúng 
học nữa là 204 giới, chứ không phải chỉ có thập 
giới Sa di như các Tổ đã dạy. 
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Sau khi tu học xong bộ giới luật này, 
chúng tôi sẽ biên soạn tiếp bộ “Giới Hạnh 
Oai Nghỉ Thúnh Sa Dừ”, giúp những ai mới 
bước chân vào đạo Phật, để có những oai nghi 
tế hạnh của một bậc Thánh đệ tử Phật. 


HẾT PHẦN II 
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II, IV, V, VI, VII). 

11- Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: 
Đức Hiếu Sinh (Tập I, II, II). 

12- Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: 
Đức Ly Tham (Tập I...). 

18- Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: 
Đạo Đức Gia Đình (Tập I...). 

14- Mười Đức Thánh Sa Di (Tập I, I). 


1ỗ- Giới đức Thánh Tăng, Thánh NI. 

16- Định niệm hơi thở. 

17- Phật giáo có đường lối riêng biệt. 

18- Pháp môn niệm Phật tứ bất hoại tịnh. 

19- Nghi thức thọ trai. 

20- Những lời tâm huyết... 

21- Mười hai cửa vào đạo (2009). 

22- Tạo duyên giáo hóa chúng sinh (bộ mới 
2009). 

23- Lòng yêu thương (2009). 

24- Linh hồn không có (2010 quý ]). 

25- Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? 
(2010) 

26- Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (2010). 

27- Giới đức làm người - 2 tập (bộ mới - 
2010). 

28- Lịch sử chùa Am (bộ mới - 2010). 

29- Linh hồn không có - tái bản lần I 
(2010 quý IV). 

30- Sống một mình như con Tê Ngưu 

31- Lòng yêu thương - tập 2 (2011 quý l) 


Các trang web hiện hành có đăng tải sách 
của Trưởng lão Thích Thông Lạc: 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 
http:/www.chonlac.org 
http:/www.chonnhu.net 

http:/www.thuvienthaythonglac.net 


Ước mong mọi người sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ chúng sinh. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHƯỚC 
HÀ NỘI 
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